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TIỂU DÁN 

LICH SỬTRUYÈN DICH • •

I. CÁC BÁN HÁN DỊCH

Được ấn hành trong Đại chánh hiện tại, trước sau 
có tất cả ba bản Hán dịch. Bản dịch sớm nhất do 
Chi Khiêm,1 tựa đề «Phật thuyết Duy-ma-cật kinh», 
thực hiện trong khoảng niên hiệu Hoàng Vũ thứ 
nhất (222) dưới thời Ngô Tôn Quyền, đến giữa 
niên hiệu Kiến Hưng (253) thời Ngô Tôn Lượng. 
Bản dịch này hình như không còn được lưu hành 
dưới thời Tăng Hựu.
Bản dịch do Cưu-ma-la-thập được kể là bản thứ 
hai, gần 200 năm sau đó.
Theo mục lục của Tăng Hựu, giừa bản dịch của 
Chi Khiêm và của Cưu-ma-la-thập còn có ít nhất 
hai bản nữa đã được lưu hành.
Theo đó, kế tiếp «Phật thuyết Duy-ma-cật kinh»

'Tăng Hựu, Xuất Tam tạng ký íập(4A5-5ỈS),  T55n2145, tr. 
6c 14: «Duy-ma-cật kinh), hai quyên, khuyết.
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do Chi Khiêm dịch, là «San Duy-ma-cật kinh»2 
một quyển, do Sa-môn Trúc Pháp Hộ thực hiện 
trong khoảng niên hiệu Thái Thủy, Tấn Vũ đế 
(265), đến khoảng niên hiệu Vĩnh Gia năm thứ hai, 
đời Tấn Hoài đế (308), cùng lúc với nhiều kinh 
điển khác, mà Tăng Hựu nói là do Trúc Pháp Hộ 
sang Tây Vực tìm được bản Phạn mang về. Tuy 
vậy, Tăng Hựu cũng cho biết ý kiến là, Pháp Hộ 
cắt xén bớt một số kệ trong bản dịch cũ của Chi 
Khiêm được xem là hơi rườm rà.
Bản dịch tiếp theo đó nữa là «DỊ Duy-ma-cật 
kinh» do Trúc Thúc Lan,3 thực hiện dưới thời Tấn 
Huệ đế, niên hiệu Nguyên Khang năm thứ nhất 
(291). '
Khoảng trên dưới mười năm sau, cũng trong thời 
Tấn Huệ đế, Sa môn Chi Mần Độ tập hợp hai bản 
dịch trước đó, của Trúc Pháp Hộ và Trúc Thúc 
Lan, biên tập thành một hiệp bản, tựa đề là «Hiệp 
Duy-ma-cật kinh», năm quyển.4

2 Tăng Hựu, nt., T55n2145, tr. 8c 16: San Duy-m a-cật kinh
một quyển — . Sa-môn Trúc Pháp Hộ /ỷP l

3 Tăng Hựu, nt., T55n2145, tr. 9c 12: D ị Duy-m a-cật kinh. 
ba quyển Ẹc £{£ 1% ì ì  M — Tirúc Thúc Lan íẳ HA.
4 Tăng Hưu, nt., T55n2145, tr. lO all: Hiệp Duy-ma-cật
kinh, năm quyển Sa môn Chi Mần Đ ộ ỳỷ
n i ặ i . t .
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Như vậy, theo liệt kê của Tăng Hựu, về các bản 
dịch cổ, hay được gọi là «cựu dịch», trước sau có 
tất cả bốn bản. Nếu kể luôn cả hiệp bản do Chi 
Mần Độ biên tập, có tất cả năm bản.
Trong liệt kê của Pháp Kinh,5 chỉ kể có bốn:
1. Duy-ma-cật, ba quyển, Chi Khiêm dịch, đời 
Ngô, niên hiệu Hoàng Vũ.
2. Duv-ma-cật kinh, một quyển, Trúc Pháp Hộ 
dịch, đời Tấn.
3. Dị Duy-ma-cật kinh, ba quyển, do Trúc Thúc 
Lan, đời Tấn Huệ đế.
4. Duy-ma-cật sở thuyết kinh, ba quyển, do Cưu- 
ma-la-thập, đời Hậu Tần, niên hiệu Hoằng Thủy.
Các bản dịch nêu trên, trừ bản của Chi Khiêm, đến 
nay đều không còn được lưu hành. Tuy nhiên, 
Tăng Hưu cũng ghi lại được bài tựa của Chi Mần 
Độ viết cho «Hiệp Duy-ma-cật kinh».6 Qua bài 
tựa này, cùng với bài tựa của Tăng Triệu, cũng 
như vị trí của Tăng Triệu trong sự hoằng truyền tư 
tưởng Tánh Không tại Trung Quốc, cho thấy ngay 
từ đầu khi bản dịch của Chi Khiêm mới được phổ 
biến, tư tưởng Duy-ma-cật đã có tầm ảnh hưởng 
nhất định. Thêm vào đó, nhiều bản dịch, kể cả hiệp

5 Pháp Kinh, Chúng kinh mục lục (594), T55n2146, tr. 
119a9.
6 Tăng Hưu, nt., T55n2145, ừ. 58Ò21.
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bản, cũng cho thấy những nồ lực của các dịch giả 
và các nhà nghiên cứu, cố gắnệ truyền đạt nội 
dung uẩn áo của Duy-ma-cật bằng phương tiện 
ngôn ngữ, mà như chính trong đối thoại giữa Duy- 
ma-cật và Văn-thù thể hiện rất sinh động qua 
những biểu tượng phong phú hình tượng văn học 
lãng mạn để vượt qua giới hạn mà ngôn ngữ không 
thể vượt qua.
Trong các bản dịch, bản do La-thập được truyền 
bá rộng rãi nhất, với rất nhiều bản chú giải khác 
nhau qua nhiều thế hệ khác nhau.
Khi La-thập đang ở Cô tạng, một thanh niên trí 
thức tìm đến. Đó là Tăng Triệu.7 Bấy giờ chưa đầy 
ba mươi tuổi. Ngay vừa gặp gỡ và trao đổi lần đầu 
tiên, La-thập rất trân trọng không nhừng tài năng 
văn học và cả về tư tưởng uyên áo của người thanh 
niên này.
Trước đó, Tăng Triệu rất hâm mộ tư tưởng Lão 
Trang, nghiền ngầm lẽ huyền vi của Đạo đức kinh. 
Nhưng Triệu cũng từnẸ than thở: «Đẹp thì đẹp 
thật. Nhưng vần chưa thể tận thiện chồ u vi mờ mịt 
của Thần minh». Sau đó, nhân gặp kinh Duy-ma- 
cật, bản cựu dịch, cảm thấy bị lôi cuốn, nói rằng, 
«Bây giờ mới biết đâu là chồ quay về». Rồi Triệu 
xuât gia. Vào lúc tuổi chưa quá hai mươi, mà danh

Tuệ Hạo, Cao tăng truyện, quyên 6, T50n2059, tr. 357cl 3
7
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tiếng đã khiến những thanh niên cùng thế hệ cảm 
thấy phải ganh tị vì sở học quảng bác, tư tưởng sâu 
sắc, tài biện luận bén nhọn không dễ có người 
đương nổi.
La-thập đến Trường an năm 401. Bấy giờ Triệu 
mới hai mươi bảy tuổi. Dưới sự hỗ trợ, và cũng là 
đại tín thí rất ngưỡng mộ La-thập, của Dao Hưng 
(366-416) vua nước Hậu Tần, La-thập khởi đầu sự 
nghiệp phiên dịch vĩ đại tại Trung quốc cùng với 
người môn sinh xuất sắc và cũng là người trợ thủ 
đầc lực trong công trình phiên dịch; đó là Tăng 
Triệu. Văn dịch của La-thập được các thế hệ 
nghiên cứu Phật học Hán tạng rất hâm mộ vì sự 
lưu loát và trong sáng, trong đó không thể bỏ qua 
sự đóng góp không nhỏ của Tăng Triệu. Duy-ma- 
cật sở thuyết kinh* do La-thập dịch là một trong 
những đóng góp rất sáng giá của Tăng Triệu. 
Ngoài nội dung vừa uyên áo, vừa bao la hoằng vĩ, 
cùng với rất nhiều hình tượng văn học mang đầy 
tính chất lãng mạn, Duỵ-ma-cật nhanh chóng 
chinh phục tình cảm của rất nhiều văn thi sỹ Trung 
Quốc qua nhiều thế hệ khác nhau.
Tuy nhiên, nếu đối chiếu bản dịch của La-thập và 
bản do Huyền Trang dịch lại sau này (Vĩnh Huy 
nguyên niên, 650 stl.), người đọc có thể thấy 
không có hình thái ngôn ngừ nào có thể phu diễn

Xem bài tựa của Tăng Triệu.
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tận cùng sâu thẳm nội dung của Duy-ma-cật. Giới 
hạn cuối cùng của sự diễn đạt ngôn ngữ, là sự im 
lặng. Sự im lặng này trở thành nguồn rung động 
bất tuỵệt cho nhiều sáng tạo nghệ thuật, từ thi ca 
cho đến hội họa.

II. VIỆT DỊCH

Hiện có tương đối khá nhiều bản dịch Việt, mà tất 
cả đều y trên bản Hán của La-thập, nhưng chúng 
tôi không biết chính xác số lượng bao nhiêu. 
Trước đây, chúng tôi chỉ mới đọc được bản dịch 
của Hòa thượng Huệ Hưng, và bản dịch khác của 
Ông Đoàn Trung Còn. Các bản dịch khác, rất tiếc 
là chưa có điều kiện để đọc. Điều đáng tiếc hơn 
hết là hiện chúng tôi không có bất cứ bản dịch 
tiếng Việt nào để tham khảo, mặc dù không phải 
đây là những bản tuyệt gốc. Lý do đơn giản vì sự 
di chuyên của người dịch rất khó khăn, và những 
quan hệ xã hội bị hạn chế.
Bản dịch Việt này chủ yếu y trên bản Hán của La- 
thập. Nhung đồng thời cũng có sự đối chiếu với 
bản của Huỵền Trang. Nhừng dị biệt về dịch ngữ, 
cũng như về phong cách dịch, sẽ được ghi ở phần 
cước chú. Một số chi tiết cần thiết, chúng tôi cũng 
cân tham khảo đến bản dịch của Chi Khiêm khi 
nội dung giừa hai bàn dịch nói trên hoặc không rõ 
ràng, hoặc mâu thuần nhau.
Mặt khác, rất nhiêu đoạn cần phải tham khaơ giải
thích, hay bình chú của La-thập và Tăng Triệu.

14
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cũng như sớ giải của Khuy Cơ. Chính yếu, đây là 
hai hệ tư tưởng khác nhau; tiếp thu nội dung của 
Duy-ma-cật từ hai nhãn quang khác nhau. Những 
tham khảo này cũng được ghi lại trong phần cước 
chú.
Ỏ đây cũng cần phải thừa nhận rằng, có những nếp 
gấp của tư tưởng mà ngôn ngữ Hán, vốn rất dị ứng 
với các ý tưởng siêu hình, không thể chuyển tải 
trung thực tiếng Phạn, là loại hình ngôn ngữ giàu 
chất siêu hình và luận lý. Vì vậy, những khi cảm 
thấy cần thiết, dịch giả chua thêm một vài từ ngữ 
Sanskrit.
Điều may mắn cho người dịch là sau khi hoàn tất 
bản dịch căn cứ trên các bản Hán dịch và các chú 
giải Trung Hoa, trong lúc đang chuẩn bị cho ấn 
hành, bấy giờ Anh Đỗ Quốc Bảo tò Đức quốc 
mang về cho bản Sanskrit và bản dịch tiếng Tây 
Tang, vừa mới được công bố tháng Ba 2004, do 
nhóm Nghiên cứu Văn học Phật giáo Sanskrit, 
Viện Đại học Taisho, Tokyo.
Bản Sanskrit này được phát hiện do Giáo sư 
Takahashi Hisao (Cao Kiều Thượng Phu), tháng 
Sáu, ngày 30, 1999, trong khi ông cùng nhóm 
nghiên cứu, được sự cho phép của Chính phủ 
Trung Quốc, đang sưu tầm thư tịch trong Thư viện 
của Cung điện Potala, thủ phủ Lhasa, Tây Tạng. 
Có thể nói, đây là bản Phạn duy nhất của kinh 
Duy-ma-cật mà chúng ta có thể có hiện nay. Cuối 
tá bản có ghi đây là phâm vật pháp thí của Bhiksu

15
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Sĩladhvaja (Tỳ-kheo Giới Tràng). Niên đại sao tả 
được ghi là ngày 29 tháng Bhãdra, khoảng tháng 
Tám, Chín dương lịch, dưới triều vua Gopãla trị 
thế năm thứ 12, mà người chép là Candoka, thị 
tùng của Vua (Srĩmadgopãladevarãjye samvat 12 
bhãdradine 29 ỉikhityam upasthãyakacãndoka- 
syeti). Nhà Vua thuộc Vương triều Pãla, cai trị 
vùng Đông Ẩn, bao gồm địa phương Bengal và 
Orissa, trong khoảng 750-1200, Tây lịch. Trong đó 
có ba Vua cùng tên hiệu Gopãla nên khó đoán định 
niên đại dứt khoát. Gopãla I : 750-775; Gopăla II: 
967-987; Gopãla III: 1143-1158. Dù sao, giả thiết 
niên đại sao tả sớm nhất, vẫn là sau bản dịch của 
Huyền Trang cả trăm năm. Vì vậy, đây chưa phải 
là bản chuẩn để hiệu chính các bản dịch Hán.
Thực tế phải nói là chính khi đối chiếu với bản 
Sanskrit này chúng tôi mới phát hiện nhiều chỗ 
mình đã hiểu nhầm từ hai bản dịch Hán. Bởi vì 
bản dịch của La-thập phần lớn theo nguyên tắc ý 
dịch, cho nên có nhiều đoạn quá cô đọng, và nhiều 
đoạn gần như tóm tắt nội dung từ bản Phạn chứ 
không phải dịch. Đây là điều thường dẫn đến giải 
thích sai lầm của nhiều nhà nghiên cứu chỉ dựa 
trên các bản dịch của La-thập.
Mặt khác, bản dịch của Huyền Trang theo nguyên 
tắc trực dịch, do đó nhiều câu văn Hán chịu anh 
hưởng cấu trúc ngừ pháp Phạn, mà nếu người 
không có kiến thức cơ bán vê Phạn ngữ sè phân 
tích nhâm lần vê môi quan hệ giừa các từ trong
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một mệnh đề, và mối quan hệ nhân quả giữa các 
mệnh đề phụ và mệnh đề chính. Chính cấu trúc 
phức tạp ngừ pháp này của Phạn ngữ mà hai vị đại 
dịch giả La-thập và Huyền Trang đã không đồng ý 
nhau nhiều điểm, đôi khi ý nghĩa mâu thuẫn nhau. 
Khuy Cơ đã phát hiện ra nhiều điểm dị biệt này và 
cố ý hội thông. Đôi khi Ông không ngần ngại cho 
rằng La-thập có thể dịch sai. Ngay trong phần chú 
giải, nhiều đoạn La-thập cũng cho biết ngài đã 
dịch thoát như thế nào, khiến bản văn Hán khác 
biệt với nguyên bàn Phạn như thế nào.
Ngoài ra, trong khi tham khảo tả bản Sanskrit, 
chúng tôi cũng nhờ đến sự hỗ trợ rất nhiều của bản 
dịch Tây Tạng. Một số lỗi sao chép trong tả bản 
Sanskrit chưa được hiệu chính và chuẩn hóa, nên 
cần phải dò theo bản Tây Tạng để biết chính xác 
từ ngử. Nhiều đoạn ta thấy rõ ràng giữa hai bản 
dịch Hán đều có chung một văn bản Phạn, nhưng 
do phân tích ngữ pháp bất đồng nên văn nghĩa dịch 
mâu thuẫn nhau. Trong trường hợp như vậy cùng 
cần đến sự viện trợ của bản Tây Tạng để tìm hiểu 
ý nghĩa được xem là tương đối chính xác từ 
nguyên bản Phạn, vì người dịch biết rằng trình độ 
Phật pháp cũng như trình độ Phạn ngữ của mình 
không đủ đê thẩm định văn nghĩa của hai nhà Phật 
học vĩ đại này. Tất nhiên không thể mong có mức 
độ chính xác tuyệt đối.
Mặt khác, Thư mục trong bản giới thiệu và công 
bố tả bản Sanskrit của Vimalakĩrtinirdesa cung cấp 
khá đầy đủ tin tức các bản dịch Hán, Tây Tạng, và
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dựa trên các bản dịch này là các bản dịch và các 
công trình nghiên cứu phương Tây và Nhật Bản. 
Trong số các tư liệu này, chúng tôi chỉ tìm thấy 
được vài ba bản dịch qua mạng điện toán toàn cầu. 
Các bản dịch này không giúp ích gì được nhiều 
nên chúng tôi không ghi như là sách tham khảo ở 
đây. Tuy nhiên, khi đọc qua các bản dịch này, 
chúng tôi mới thấy sự khó khăn của người dịch 
nếu muốn đòi hỏi sự chính xác. Bởi vì, trước khi 
phát hiện được Phạn bản để đối chiếu, nhiều ức 
đoán về nguyên ngữ Sanskrit trong các bản dịch ấy 
đã sai lầm. Trong hoàn cảnh như vậy, bản dịch 
Việt tự cảm thấy chưa được như mong muốn. Hy 
vọng độc giả có thể siêu việt ngôn từ để đi thẳng 
vào những nội dung tiềm ẩn mà các bản dịch 
không làm nỗi.
Song song với bản dịch này, là «Huyền thoại Duy- 
ma-cật», tạm gọi như vậy, giới thiệu nội dung các 
chương của «Kinh Duy-ma-cật», sẽ được in thành 
tập sách riêng biệt. Tập Pháp thoại này chỉ có mục 
đích nêu những điểm mà bản dịch không thể 
chuyển tải hết.
Người xưa đã nồ lực rất nhiều để đi sâu vào nguồn 
mạch tư tưởng của Duy-ma-cật, và từ đó cũng đã 
tỏa sáng những ảnh tượng diệu kỳ của sự sống, của 
con người và thế giới sinh động của con người.
Cho đến ngày nay, nhừng ảnh tượng ấy cũng còn 
là chất liệu sáng tạo nên những giá trị tuyệt vời của 
sự sống. Thiên nừ tán hoa vẫn hiện diện ngay giữa
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trái tim rung động của mỗi chúng sinh theo nhịp 
rung động của sự im lặng bao la, từ cõi tịch mặc 
vô ngôn của thực tại.

Quảng Hương Già-lam, 
Sau mùa An cư, mùa Thu, 2548

Tuệ Sỹ
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uy-ma-cật bất tư nghị kinh, đấy là tên gọi 
chỉ cho chồ tuyệt diệu tận cùng của huyền 

vi tạo hỏa. Ý chỉ của nó u huyền như vực thảm, 
không thể thăm dò bàng ngôn tượng. Đạo lý ấy 
siêu việt ba không, không phải là chỗ luận nghị 
cửa Nhị thừa. Khi biểu lộ thì vượt lên trên quần số; 
là cảnh giới dứt tuyệt hữu tâm. Mịt mờ vô vi mà 
không gì là không tác vi. Không dễ gì biết vì sao 
như nhiên, inà vẫn có thể như nhiên. Đây là chỗ 
bất tư nghị.
Sao vậy?

Thưa, Thảnh trí von vô tri, mà muôn vàn phẩm 
loại đểu được soi tỏ. Pháp thân von vô tướng, 
nhimg lại ứng hiện theo từng hình tướng đặc 
thù. Vần điệu chỉ cao thì vần không lời, mà thư 
tịch huyền vi khắp nơi quảng bả. Thiện quyền 
bí ân thì không toan tính, mà động tĩnh thảy 
tương img sự thê. Do vậy mà cỏ thê cứu vớt 
tông thê quân sinh, phơi bày vật để hoàn thành 
trách vụ. Lợi, được thay khắp thiên hạ, với ta 
(hì vô vi; kẻ mê hoặc trông thấy mà cảm được 
ánh chiêu. Nhân đó gọi là Trí. Quán, ửng theo
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hình, thì gọi là Thân; liếc nhìn thư tịch huyền 
vi, bèn bảo đó là Ngôn. Thấy sự biến động mà 
bảo đỏ là Quyền. Thế thì, chỗ chỉ cực của Đạo, 
há có thể bằng Hình, Ngôn, Quyển, Trí, mà nói 
lên được cành vực thần diệu cùa nỏ sao?
Vả, chủng sinh mái ngủ vùi, phi ngôn thì lấy gì 
để đánh thức? Đạo không vận chuyển đơn côi. 
Đạo hoang do người. Cho nên, Như Lai sai 
Văn-thù nơi phương khác; triệu Duy-ma từ 
quốc độ kia; cùng tụ hội Tỳ-da-ly để chung 
truyền Đạo ấy.
Điểm thuyết minh của Kinh này, để thống hợp 
vạn hạnh, thì lấy quyền trí làm chủ; trồng cội 
đức, thì lấy sáu độ làm rễ; cứu vớt kẻ nạu khờ 
mê hoặc thì lay từ bi làm đầu. Cực điểm của 
ngữ tông, thì lay bất nhị làm cửa. Chủng thuyết 
này đều là gốc của bất tư nghị vậy.
Cho đến như, mượn tòa cùa Phật Đâng Minh; 
xin cơm từ Hương thổ; tay đón cản nhà đại 
thiên bao trùm cả vũ trụ. Đấy là dấu tích của 
bất tư nghị vậy. Không dấu tích, không sao 
hiên bày bản nguyện. Bản và tích tuy sai thù, 
mà là Nhất thể bất tư nghị vậy. Do đỏ, sai thị 
già nêu đó làm tiêu danh.
Đấng Thiên vương cùa nước Đại Tần vốn thần 
minh tuấn kiệt, siêu việt thế thường, tầm huyền 
vi riêng mình tỏ ngộ. Mở rộng nền thống trị chí 
tôn trên cả vạn cơ; hiên dương Đạo hóa trayên 
xuông nghìn đời sau. Roi moi khi tìm đền
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thưởng ngoạn kinh điển này, cho rằng đâỵ là 
am thât cho tinh thân trú ngụ. Nhưng tiêc vì 
bản dịch của Chi Khiêm đê cho lý bị nghẽn bởi 
vàn, thường sợ tông chi huyền vi rơi mất vì 
người dịch.
Vận của Trời cõi bắc mà được vận chuyển 
thông suốt là có lý do vậy. Vào niên hiệu 
Hoằng thi thứ tám, tuế thứ thuần hỏa (406 stl.), 
mệnh sai Đại tướng quân Thường som công, 
Hữu tướng quân An Thành Hầu, cùng với 1200 
Sa-môn nghĩa học, tại Trường an Đại tự, thinh 
La-thập trùng dịch chỉnh bản.
Thập, bằng cải lượng cao hom đời, tâm mờ 
chân cảnh, đã suốt hết trong cõi tuần hoàn, lại 
rành các địa phương ngữ. Khi ấy, tay cầm 
Phạn bản, miệng tự tuyên dịch. Kẻ tục, người 
đạo chăm chăm. Một lời, lặp lại ba lần. Hun 
đúc thành tinh vi, cốt cầu giữ cho được ỷ  
Thánh. Văn giản dị mà hài hòa. Ý chỉ uyển 
chuyển mà rõ ràng. Ngôn từ vi an sâu xa thật 
là sảng tỏ. Tôi vào cải tuổi còn kém trí, mà 
may được dự nghe. Tuy tư duy chưa vươn tới lẽ 
huyên, nhung cùng có thể hiểu được ỷ  văn một 
cách sơ lược. Rồi theo cho được nghe mà làm 
chú giải, tóm tắt ghi thành lời. Chỉ thuật chớ 
không phải sáng tác.
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I. NHÂN CÁCH HUYỀN THOẠI

Vaisãlĩ (Tỳ-da-ly),1 thủ phủ của Vraji (Bạt-kỳ), 
một cường quốc theo chế độ cộng hòa thị tộc của 
người Vraji, mà các lân bang quen gọi là Licchavĩ, 
là một đô thị phát triển trù phú thời đức Thích Tôn 
tại thế, và những người Licchavĩ giàu cỏ, vinh 
quang, được ví như các thiên thần cối trời Đao-lợi 
(Trayastrimsa).2

Một buổi sáng, có tiếng trẻ khóc trước vườn 
Thượng uyển của nhà vua. Người giữ vườn ra 
xem, bắt gặp một bé gái bị bỏ rơi dưới một gốc 
xoài. Ông ẳm bé gái về nuôi và đặt tên là 
Amrapãlĩ,3 với ý  nghĩa là người con gái được bảo 
vệ bởi gốc xoài.

1 Xem bán dịch, chương I Quốc độ Phật, cht. 3.
2 Mahãparinibbãna-suttanta, D.ii. tr. 96: yesam, bhikkhave, 
bhikkhũnam devã Tãvatimsã adiỊỊapubbă, aloketha, 
bhikkhave, Licchaviparisam. “Này các tỳ kheo, những tỳ 
kheo nào chưa nhìn thấy các thiên thần Tãvatiĩpsa, các 
ngươi hày nhìn chúng Licchavĩ.”
3 Pàli: Ambapãlĩ, hay Ambapãlikã. Hán, phiên âm: Am-bà-
bà-lị; Huyền Trang: Yêm-một-la nử; dịch nghĩa: Nại nữ: cô
gái vườn xoài.



TUỆSỲ ♦ DUY-MA-CẬT SỚTHUYẺT

Lớn lên, sắc đẹp của nàng không những rực sáng 
cả nước, mà còn chói rạng xa đến những địa 
phương mà tiếng đồn có thể lan đến. Nhan sắc của 
nàng che mờ trí tuệ và dũng lược của các vương 
tôn, công tử, nhừng người Licchavĩ giàu có, thế 
lực. Nàng trở thành đối tượng tranh chấp của họ. 
Để tránh cho sự tranh chấp không trở thành xung 
đột quyết liệt, họ thỏa thuận Amrapãlĩ là bảo vật 
chung. Định mệnh bắt nàng phải trở thành một kỹ 
nữ. Và cũng từ đó, Vaisãlĩ trở thành một vườn hoa 
chói lọi bởi sắc đẹp thiên kiều bá mỵ của 
Amrapãlĩ, thu hút khá nhiều tài sản vật chất của 
các vương tôn, và của cả những quân vương đầy 
quyền uy. Trong đó có cả vua Bimbisãra,4 vua 
nước Magadha hùng cường bậc nhất vào thời bấy 
giờ. Vua một thời là bạn của Thái tử Siddhãrtha, 
và sau đó là đệ tử thành tín của Phật. Amrapãlĩ 
sinh cho Bimbisãra một người co n .5 Một con 
người được sinh ra từ những đam mê trụy lạc của 
một quân vương và một kỳ nừ. Nhưng, đó sẽ là

4 Skt., Pãli: Bimbisãra, Hán, phiên âm: Tần-bà-sa-la, hoặc 
Tần-tỳ-sa-la; vua nước Ma-kiệt-đà (Magadha).
5 Tài liệu Hán, Xuất diệu kinh, T. 212, đó là y sỹ Kỳ-bà, 
cũng là con trai một kỳ nữ ở thành Vương xá. Theo tài liệu 
Pãli, Kỳ-vực tức Jĩvaka-Komãrabhacca cùng là con một kỳ 
nữ ở Rãjagaha tức Vương xá, nhưng mẹ là Sãlavatĩ và cha 
là Abhayarãjakumãra (Vương tư Vô úy). Dictionarv of 
Pali Proper Names.
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một đỏa sen từ bùn lầy hôi tanh mà vươn lên với 
hương sắc thuần tịnh. Họ đặt tên cho con mình là 
Vimala,6 không ô nhiềm, hay sẽ dứt sạch ô nhiễm. 
Quả nhiên, về sau Vimala xuất gia theo Phật, rồi 
chứng đắc quả A-la-hán.

Đó là một Vimala ẩn sỹ. Từ thanh lâu đi vào rừng 
tía. Lang thang với một bình bát và ba y. Hạnh 
phúc với đời sống tri túc.

Nhưng, còn một Vimala khác không chỉ làm chói 
s,ấĩ\g Vaisãlĩ như một nhân vật huyền thoại. Một 
con người mà danh tiêng không chỉ được đôn đãi 
giữa các vua chúa, các phú gia địch quốc, giữa các 
trà đình tửu quán, giữa các chốn thanh lâu trụy lạc; 
mà danh tiếng ấy còn vang xa đến tận cùng biên 
giới của vù trụ, nếu vũ trụ có biên giới; được các 
Thánh nhân, các Bô-tát kính trọng; được các đức 
Phật tán dương. Đó là danh tiếng không chút ô 
nhiễm ngay dù được truyền tụng giữa bùn lầy ô 
nhiểm. Đó là một Vimala-kĩrti. Là một Thánh 
nhân nhưng không hề ở trên cõi Thánh thanh tịnh 
vô vi. Đó cùng là một tay lạc phách giang hồ, mà 
tTơng lòng tay, dung sắc vi diệu của các thiên nừ 
tTỞ thành thê tính Chân không vi diệu.

Có một nhân vật lịch sử như thế chăng, hay đấy

6 Tức trương lão Vimala-Kon<Ịafifía, A-la-hán, thi kệ được 
chép trong Theragathõ, bài số 64.
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chỉ là một nhân vật hư cấu để biểu tượng một tư 
tưởng triết học hay một lý tưởng Bồ-tát đạo của 
Phật giáo Đại thừa?

Có thể trả lời một cách dứt khoát rằng đó là một 
nhân vật lịch sử, xuất hiện trong một giai đoạn đặc 
biệt của lịch sử phát triển Phật giáo nói chung, và 
trong thời kỳ vận động của Đại thừa.

Một con người có thật được trang bị với một cơ sở 
tư tường bất nhị (advaita) để có thể tự nâng lên 
hàng Thánh giả vượt ngoài tam giới nhưng đồng 
thời có thể hạ mình ngập lụt trong thế gian ô 
nhiễm mà vẫn không tách lìa thế giới thuần tịnh vô 
nhiễm.

Một con người có thật, sống trong trạng thái an 
nhiên giải thoát bất khả tư nghị, đã bưng ngọn đèn 
trí tuệ ra khỏi các hang động tĩnh mặc, từ các thâm 
sơn cùng cốc, để rọi sánp đường đi cho những con 
người đang mãi chìm đắm trong bùn lầy hôi thối 
bỗng phát hiện chân diện mục của mình nguyên lai 
là thanh tịnh. Đó là một nghệ sĩ lớn, bằng du hí 
thần thông tam muội, hằng rong chơi trong sáu nẻo 
luân hồi, với những chất liệu thấp hèn, dơ bẩn, đà 
nắn thành những tác phẩm thánh thiện tuyệt vời. 
Lịch sử nhân loại nếu chưa từng xuất hiện một, 
hay nhiều nhân vật như vậy, thì thế giới này chi là 
một sa mạc nóng bức đầy quái tượng dã thú. Đó là 
một khăng định mang tính bản thể luận, và cũng là 
yếu tính lịch sử phát triển của xã hội loài người.
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Chính vì, trong một thời kỳ nhất định, tất yếu xuất 
hiện một nhân vật hiện thực như vậy để làm sáng 
tỏ khát vọng vĩnh cửu của con người, thúc đẩy lịch 
sử chuyển hướng sang một giai đoạn mới; và đã có 
nhiều nhân vật lịch sử như vậy, cho nên hình ảnh 
một Vimalakĩrti hiện thực được hóa thân thành 
nhân vật huyền thoại. Nói cách khác, từ một con 
người hiện thực, Vimalakĩrti trở thành biểu tượng 
cho tác nhân lịch sử. Thế nhưng, đó là con người 
mà chúng ta sẽ học tập ở đây, như là một cách 
n^ười nhân cách hóa cho lý tưởng của Đại thừa 
Bo-tát.

II. Ý NGHĨA NHÂN CÁCH VÀ Ý NGHĨA LỊCH s ử

Vimalakĩrti-nirdeảa, đó là đề kinh tiếng Phạn được 
khôi phục dựa trên các bản dịch và chú giải của 
Hán tạng.

Chủ Duy-ma-cật kỉnh1 dẫn lời giải của La-thập 
(Kumarajĩva): “Duy-ma-cật, tiếng nước Tần 
(Trnng Hoa) nói là Tịnh Danh. Tức là một người 
troig số năm trăm đồng tử.8 Từ nước Diệu hỷ,9 du 
hàr.h đến cối này. Sau khi làm xong những việc

7 T 1775, tr. 327b.
8 'Cìi 500 vị công từ dần đầu bởi Bảo Tích (Ratna-rãsi), giới
thiiậi trong phẩm I “Phật quốc.”
9 Đt cập ở phẩm XII “Kiến A-súc Phật” (La-thập); “Quán
Nlhv lai.” (Huyền Trang).
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Cần làm, lại trở về chồ cũ”. Cùng tác phẩm, dẫn lời 
giải của Trúc Đạo Sinh:10 “Duy-ma-cật, tiếng Hoa 
nói là Vô Cấu Xưng. Do bởi lẩn hành vi trong ngũ 
dục mà siêu nhiên không vấy bẩn, danh thơm lan 
khắp xa, nên có tên như vậy”.

Tịnh danh huyền luận,n Cát Tạng, dẫn chứng ẹiải 
thích của Chân Đế Tam tạng: “Nói đủ theo tieng 
Phạn, thì phiên âm là Tỳ-ma-la-cật-lị-đế. Trọng 
đó, tỳ nẹhĩa là diệt, ma-la nghĩa là cấu (cáu bẩn), 
cật-lị-đế nghĩa là minh (tiếng hót). Tổng hợp lại, 
có nghĩa là diệt cấu minh (tiếng hót không vấy 
bẩn)”. Và Cát Tạng nêu ý kiến: “Minh (tiếng hót) 
cũng có nghĩa là danh (tiếng tăm) vậy”. Trước 
đó,12 Cát Tạng cũng nêu ý nghĩa có tính cách biểu 
tượng về Tịnh Danh: “Do tịnh đức được chứa đầy 
bên trong, và danh tiếng tốt đẹp truyền khắp thiên 
hạ, nên được gọi là Tịnh Danh”.

Theo những giải thích dẫn trên, Tịnh Danh được 
hiểu như một danh từ mô tả một nhân cách hay 
một phẩm tính được nhân cách hóa. Tịnh Danh, 
như vậy, không nhất thiết phải là tên của một nhân 
vật lịch sử có thật nào đó, mà là một đức tính hay 
một giá trị phổ quát được nhân cách hóa t ì  lý

10T. 1775, tr. 327c8.
11 T. 1780, tr. 865a.
i2T. 1780.tr. 853a.
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tvcng Bồ-tát đạo của Đại thừa. Nói rõ hơn, Tịnh 
Earh, hay Vô cấu Xưng, biểu trưng tinh thần 
mậ? thế của Đại thừa Bồ-tát. Và như vậy, tên kinh 
Virralakĩrti-nirdesa, dịch là Duy-ma-cật sở thuyết 
theo ngài La-thập, hay Thuyết Vô cấu xưng theo 
ngà Huyền Trang, có thể được hiểu theo hai 
nghía. Thứ nhất, đó là tác phẩm ghi lại những trần 
thuit của Vimalakĩrti, một nhân vật lịch sử sáng 
chó nhất trong phong trào vận động Đại thừa. Thứ 
hai, đó là tập hợp của học thuyết về sự vinh quang 
khôig ô nhiễm. Với ý nghĩa thừ hai này, kinh còn 
có ên khác nừa, gọi là Bất tư nghị giải thoát. 13 
Căi cứ theo nội dung, tư tưởng của Vimalakĩrti 
thu)C hệ Bát-nhã, mà đỉnh cao ở đây là lý bất nhị 
(adraita) được diễn tả bằng sự im lặng của 
Vinalakĩrti tmớc câu hỏi của Bồ-tát Văn-thù 
(M;fíjusrĩ). về mặt thực tiễn hành đạo, như giải 
thíứi của Đại sư Trí Khải, Duy ma kinh huyền SỚ,H 
dẫr chứng phẩm VII “Quán chúng sinh”: “Đối với 
hạn* người tăng thượng mạn, Phật nói diệt trừ 
dân, nộ, si là giải thoát. Với hạng người không 
tăn; thượng mạn, Phật nói thể tính của dâm, nộ, si 
chíih là giải thoát”. Và Đại sư nêu ý kiến: “Thể 
tínl dâm, nộ, si là chân tính bất tư nghị, lấy giải 
tho.t làm thể”.

13 Pẩm XIV “Chúc lụy”. Chú Duy-ma-cật kinh, T. 1775, tr. 
327. Tên Skt. Acintyavimoksaparivarta.
14T I 777, tr. 51%. ’
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Bởi VÌ Đại sư Trí Khải là người sáng lập Thiên thai 
tông, lấy kinh Pháp Hoa (Saddharma-pundarika- 
sũtra) làm sở y, do đó tò ngữ tăng thượng mạn 
trong trích dẫn trên cần được hiểu theo nội hàm 
của Pháp hoa. Đó là từ ngữ chỉ những vị A-la-hán 
tự thỏa mãn với Thánh quả mà các ngài đã chứng, 
với một cứu cánh duy nhất là nhập Niết-bàn không 
lưu lại dấu tích như ngọn lừa tắt khi chất đốt đã 
hết. Trên phương diện tư tưởng, Duy-ma-cật phê 
phán tất cả giáo pháp không chỉ của Thanh văn, 
mà còn luôn cả Đại thừa; dù ràng các giáo pháp ấy 
được tin tưởng là do chính đức Thích Tôn đã 
thuyết giảng. Nhưng rồi, như chúng ta sẽ thấy 
trong chính văn, sự phê phán của Duy-ma-cật 
không có tác dụng đả kích và bác bỏ, mà là lật 
ngược các điểm giáo pháp để có thể nhìn rõ những 
hàm ẩn dưới nhãn quang khác. Tuy khẳng định, 
“Tính thể của tham dục, sân hận và si mê chính là 
giải thoát”, nhưng khi hiện bệnh, Duy-ma-cật ứng 
dụng sự hiện bệnh ấy như là phương tiện thực tiễn 
để diễn giải cho các cư sỹ tại gia ve bản chất của 
tồn tại: “Này các nhân giả, thân này là vô thường; 
là pháp yếu ớt, không chắc thật, chóng mục rữa... 
Thân này vốn như huyễn, từ phiền não sinh. Thân 
này vốn như mộng, được nhìn thấy do hư vọnẸ... 
Thân này như rắn độc, như kẻ thù, như một đống
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rỗng không...”.15 Nếu nhìn trên lý luận hình thức, 
hai đoạn văn vừa dẫn hoàn toàn mâu thuẫn nhau. 
Nhưng nếu bằng lý luận biện chứng siêu nghiệm 
của kinh điển Bát-nhã thì cả hai đều là một thực tại 
tuyệt đối bất nhị.
Khi gặp ngài Xá-lợi-phất (Sãriputra) đang tĩnh tọa 
trong khu rừng vắng, Duy-ma-cật phê phán: “Thưa 
ngài Xá-lợi-phất, bất tất ngồi như thế mới là tĩnh 
tọa... Không khởi diệt tận định (samịnãvedita- 
nirodha-samãpatti) mà hiện các oai nghi; đó mới 
là tĩnh tọa... Không đoạn phiền não mà nhập Niết- 
bàn; ấy mới là tĩnh tọa...”.16
Khi lên viếng đức Di-lặc (Maitreya) trên cung trời 
Đâu-suất (Tuẹita), Duy-ma-cật hỏi: “Thưa ngài Di- 
lặc, Thế Tôn thọ ký cho ngài một đời nữa sẽ thành 
Phật. Nhưng ngài được thọ ký theo đời nào? Quá 
khứ chăng? Quá khứ đã qua rồi. Vị lai chăng? Vị 
lai chưa đến. Hiện tại chăng? Hiện tại không 
dừng”.17
Rõ ràng, những phê phán ấy không có tác dụng 
phá hủy, mà bằng vào biện chứng siêu nghiệm của 
hệ tư tường Bát-nhã, triển khai những ý nghĩa ẩn 
tàng thâm sâu trong những giáo pháp mà Phật đã 
dạy. Đó là phê phán để thành tựu. Thành tựu như

u Xem chính văn, phẩm II “Phương tiện”. 
1' Xem chính văn, phậm “Đệ tử”.
1 Xem chính văn, phấm “Bồ-tát”.
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thế được gọi là bất tư nghị (acintya).
Trên nền tảng nhận thức ấy, Duy-ma-cật mở ra 
con đường thực tiễn hành động. Con đường đó 
được gọi là bất tư nghị giải thoát (acintya- 
vimoksa). Mục tiêu cứu cánh cho những giáo pháp 
của Phật là giải thoát. Trong giáo pháp được cho ià 
nguyên thủy, thì ý nghĩa của giải thoát là diệt trừ 
tham, sân, si; đoạn tận phiền não, để chấm dứt khố 
đau. Trong Đại thừa, giáo pháp ấy không hoàn 
toàn bị bác bỏ. Nhưng giải thoát được xác nhận 
với nhận thức trực quán về thể tính của tham, sân, 
si. Từ đó, Duy-ma-cật được coi là đỉnh cao trong 
phong trào vận động của Đại thừa, v ề  một phương 
diện, cuộc vận động để xác lập Đại thừa trong giáo 
nghĩa của Phật bị chỉ trích gay gắt là xu hướng thế 
tục hóa đạo Phật. Bởi vì nó đề cao vai trò của cư 
sỹ tại gia trong quá trình tu đạo và hành đạo ngang 
với chúng đệ tử xuất gia. Giáo pháp nguyên thủy, 
những yếu nghĩa căn bản do đức Thích Tôn giảng 
dạy chỉ có thể được thành tựu với điều kiện thoát 
ly mọi ràng buộc thế tục. Cư sỹ tại gia chỉ có vai 
trò hộ đạo, mà chính yếu là cung cấp các nhu yếu 
thường nhật cho các đệ tử xuất gia của Phật. Đó là 
điều được xác nhận rõ ràng, tất nhiên là mặt ngoài, 
trong tất cả kinh điên nguyên thủy hay sơ kỳ Phật 
giáo.
về mặt giáo nghĩa, cả bổn chúng đệ từ Phật đều có 
kha năng thành tựu Thánh đạo như nhau, và tục
gia đệ tứ cũng có thê chửng đac quả vị À-ỉa-hán
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Vốn được coi là mục đích cứu cánh trong quá trình 
tu đạo. Nhưng tất nhiên đệ từ tại gia với nhiều ràng 
buộc khó đạt đến mục đích ấy.
Ý nghĩa của sự so sánh ấy, cho đến ngày nay, hay 
trong những thời kỳ hay nơi những địa phương mà 
Đại thừa hưng thịnh nhất, vẫn còn nguyên giá trị. 
Thế nhưng, trong những thế kỷ đầu Phật lịch, ý 
nghĩa ấy được nhận thức như là tuyệt đối. Vì vậy, 
nhiều tác giả viết sử Phật giáo gọi thời đó là thời 
kỳ Phật giáo tu viện, nghĩa là thời kỳ mà giáo pháp 
cùa Phật chi dành riêng cho đệ từ xuất gia, chi 
được nghiên cứu và tu tập trong các tu viện.
Tất nhiên, lịch sử phát triển của đạo Phật không 
tách ngoài phát triển chung của xã hội. Khi xã hội 
phát triển đến một hình thái nhất định nào đó, hình 
thái sinh hoạt Phật giáo, về mặt hành trì cũng như 
trên phương diện tư tưởng, phải thay đổi cho phù 
hợp với hình thái xã hội mới. Thế nhưng, tích cực 
tiếp nhận những thay đổi mới để tiến bộ là một 
khía cạnh tâm lý của con người, thì tinh thần bảo 
thủ, sợ thay đổi, cũng là một khía cạnh tâm lý 
khác. Cải cách, và bảo thủ, là hai thế lực luôn luôn 
cọ xát nhau tạo thành những xung động thường 
xuyên của lịch sử. Sự tồn tại của Phật giáo, của các 
cộng đồng đệ tử Phật giữa các cộng đồng xã hội 
khác cũng chưa hề thoát ly các quy luật ấy. Có lẽ 
tránh cho các chúng đệ tử sau này không bị khóa 
chặt bởi quán tính lịch sử, cho nên, trước khi nhập 
Niết-bàn, đức Thích Tôn cho phép chúng tỳ kheo 
có thê lược bở một số điều khoản giới luật nếu xét
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thấy không phù hợp. Nhưng trong cuộc kiết tập lần 
đầu tại Rãjagrha, trưởng lão Ca-diếp (Kasyapa), 
với tư cách là trưởng lão cao niên nhất trong các 
đệ tử Phật, đã quyết định, những gì Phật đã thiết 
chế, dù lớn dù nhỏ, không một tỳ kheo nào được 
quyền thay đổi.18
Chỉ một trăm năm sau ngày Phật Niết-bàn,19 nhóm 
tỳ kheo ở Bạt-kỳ (Pali: Vajji) đã đề ra một số sửa 
đổi trong các lề luật sinh hoạt. Tất nhiên họ gặp 
phải sự chống đối quyết liệt của nhóm tỷ kheo bảo 
thủ. Một hội nghị Tăng đoàn được triệu tập tại 
Vaisãlĩ để phán quyết tính cách hợp luật hay vi 
luật đối với những sừa đổi của nhóm tỳ kheo Vajji. 
Kết quả của hội nghị là giáo đoàn bị phân liệt 
thành hai bộ phái: Thượng tọa bộ gồm các tỳ kheo 
cao niên có tinh thần bảo thủ, và Đại chúng bộ 
gồm số đông các tỳ kheo trẻ có xu hướng cải cách.
Mâu thuẫn và xung đột như vậy là quy luật phát 
triển của xã hội. Sự phân liệt giáo đoàn là một 
chứng minh tích cực rằng Phật giáo không tồn tại 
ngoài những quá trình thay đổi và phát triển chung 
của xã hội. Điều đó cho thấy sự xuất hiện của Đại

18 Cullavagga xi. 1.10. Tứ phần luật 54. T .I424, tr. 967b 13; 
Thập tụng luật 60 , T.1435, tr. 44%  15.
14 Cullavagga xii.1.1. Tứ phần luật 54, T.1428, tr. 968cl9; 
Thập tụng luật 60, T.1435, tr. 450a 28: sau Phật Niết-bàn
1 10 năm.
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thừa là tất yếu lịch sử. Và điều này cũng chứng 
minh tính cách hiện thực của Duy-ma-cật như một 
nhân vật lịch sử trong dòng vận động của Đại thừa. 
Có thể chỉ có một Duy-ma-cật trong một thời điểm 
nhất định, mà cũng có thể có nhiều Duy-ma-cật 
trong nhiều tjiời điểm khác nhau.
Nói một cách vắn tắt, sự xuất hiện của Duy-ma-cật 
là xu hướng khẳng định vai trò tích cực của chúng 
đệ từ tại gia trong giáo pháp của Phật, về các mặt 
hành đạo cũng như hóa đạo. Tuy nhiên, trước khi 
vai trò này được khảng định, một quả trình biến 
thái của tư tưởng đã phải xảy ra.
Trước hết, vị trí của bậc A-la-hán được hạ thấp 
xuống. Quả vị A-la-hán không còn được nhận thức 
như là cứu cánh trong quá trình tu đạo. Và phẩm 
cách của Thánh giả A-la-hán cũng chưa phải là 
toàn thiện. Cũng như mục đích học tập của các 
người con trong một gia đình là để thừa kế và quản 
lý sản nghiệp của gia đình. Cũng vậy, người tu 
Phật chỉ có một cứu cánh duy nhất phải thành tựu 
là kê thừa sự nghiệp của Như Lai. So sánh hai mục 
đích với nhau, các đệ tử chỉ mong muốn chứng 
quả A-la-hán và nhập Niết-bàn ngay trong đời hiện 
tại; các đệ tử ấy được nói là những người đi trên cỗ 
xe nhỏ- Tiểu thừa. Ý nghĩa của sự phân biệt Tiểu 
thừa và Đại thừa là như vậy.
Cứu cánh thành Phật không phải là ý tưởng mới 
mẻ của các nhà vận động Đại thừa. Ngay trong các 
kinh điển được cho là nguyên thủy, nhiều vị Phật
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trong quá khứ thường được đề cập. Và chính đức 
Thích Tôn cũng huyền ký về vị Phật tương lai kế 
tiếp Ngài là Phật Di-lặc. Có nhiều chúng sinh đã 
thành Phật và sẽ thành Phật, như vậy, trong quá 
khứ cũng như trong hiện tại và vị lai có nhiều 
chúng sinh đã, và đang tu hành để thành Phật. Thế 
nhung, ngay quả vị A-la-hán vốn được nhận thức 
là thấp như vậy mà đời sống cư sỹ tại gia còn khó 
có thể thành tựu, huống gì quả vị cao như Phật. 
Vậy, cần một nền tảng tư tưởng để đề cao cứu 
cánh ấy. Nền tảng ấy, trước vận động của Duy-ma- 
cật, là hệ tư tưởng Bát nhã.
Trong nguyên thủy, giáo pháp mà Phật giảng cho 
đệ tử tại gia tu học là niệm Phật, niệm Pháp, niệm 
Tăng, niệm thí, niệm giới và niệm thiên. Thực tiễn 
thường nhật, hành đạo của người tại gia chủ yếu là 
bố thí, và mục đích là để được sinh thiên. Bố thí, 
tức là đem tài sản của mình sở hữu phân phát cho 
người khác. Trước hết, tài sản được sử dụng như là 
phương tiện hộ đạo. Bằng tài sản sở hữu của mình, 
cư sỹ tại ^ia cung cấp cho chúng xuất gia bốn nhu 
yếu sinh tồn: thực phẩm, y phục, thuốc trị bệnh, và 
các phương tiện cư trú. Bố thí cho những người 
nghèo khốn cũng là hình thức hành đạo của người 
tại gia.
Trong Đại thừa, sự hành đạo chủ yếu của Bồ-tát 
cũng vẫn là bố thí. Nhưng, trên nền tảng tư tưởng 
Bát nhã, sự bố thí bấy ẸÌỜ không thuần chi là sự 
ban phát cua cải vật chất, mà là phương tiện dẫn
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vào bản thể thâm sâu của thực tại. Sự bổ thí ấy 
không nhắm mục đích sinh thiên nữa, mà là nhắm 
thẳng đến cứu cánh thành Phật. Nội dung của bố 
thí không chỉ thuần của cải vật chất nữa, mà bao 
hàm cả ba phương diện: Tài thí, pháp thí và vô úy 
thí. Đe thực hành tài thí, Bồ-tát phải giàu có. Đe 
thực hành pháp thí, Bồ-tát phải có kiến thức uyên 
bác. Để thực hành vô úy thí, Bồ-tát cần có nghị lực 
và dũng cảm. Như thế, Bi-Trí-Dũng là phương 
châm hành đạo của Bồ-tát.
Chủng ta cũng thấy ràng các Bồ-tát với sự hành 
đạo như vậy không phải hoàn toàn là lớp người 
mới, hay một thế hệ Phật tử mới, hay những người 
mới quy y mà tập quán tư tưởng cố hữu chưa dứt 
bỏ. Mà đó lại là các đệ tử kỳ cựu trong hàng đệ tử 
xuất gia của Phật. Như ngài Subhuti (Tu-bồ-đề) 
chẳng hạn.
Subhuti là một Đại thanh văn, mà môn vô tránh 
tam muội của ngài không có vị Thanh văn nào 
khác có thể so sánh.20 Trong Kim cang Bát- nhã,

20 aranãvihãrinãm agro\ (Vạịracchedikã, Mahãyãna-sũtra- 
sangraha , tr. 28). Câu-xá 27  (Đại 29, tr. 141 c 15): “A-la-hán 
quán sát rằng khổ của hừu tình phát sinh từ phiền não. Tự 
biết bản thân là thù thăng trong các phước điền, nhưng sợ 
phiền não cùa kẻ khác duyên nơi thân mình (A-la-hán) mà 
phát sinh, nên bảng ý chí (=tư) mà dần khởi tướng trí như 
vậy, để do bời đó mà hữu tình không duyên nơi thân của 
ngài khiến phát sinh các thứ tham, sân v.v... Vì hành này
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khi Subhuti hỏi về ý nghĩa phát bồ-đề tâm và làm 
thế nào để củng cố và phát triển tâm bồ-đề ấy, Phật 
chỉ ra pháp môn tu tập thích ứng là bố thí ba-la- 
mật. Chỉ duy nhất bằng vào bố thí ba-la-mật, Bồ- 
tát có thể thành tựu nhiều Phật pháp vi diệu khác 
như thành tựu giới đức, chứng đắc các thiền định 
và tam muội, thể hiện được trí tuệ.
Để chứng quả A-la-hán, tỳ kheo cần có thiền định. 
Muốn có thiền định, tỳ kheo cần ở những nơi yên 
tĩnh, cần sống trong những khu rừng vắng vẻ. 
Nhưng Bồ-tát có the thực hành bố thí ba-la-mật 
ngay giữa thế gian náo nhiệt. Do thế, giải thoát của 
Bồ-tát không thể nhận thức được một cách hợp lý 
bằng tri thức thường nghiệm. Và do ý nghĩa này, 
đời sống hành đạo của Duy-ma-cật được nói là bất 
tư nghị giải thoát.
Trong nguyên thủy, giải thoát được hiểu là diệt trừ 
phiền não ô nhiễm, dứt sạch tham, sân, si, để 
chứnp nhập Niết-bàn. Còn trong Duy-ma-cật sở  
thuyết, giải thoát có nghĩa là gì, và mục đích hành 
đạo của Bồ-tát là gì? Ngay giữa dòng đời ô nhiễm 
mà không hề bị ô nhiễm, vì bản chất của tồn tại là 
vô nhiễm. Cho nên, hành đạo và giải thoát của 
Duy-ma-cật nhắm đến một cứu cánh hiện thực. 
Cứu cánh ấy được thể hiện qua hai phương diện,

(vihãra) có thê dập tắt phiền não của các hữu tinh, nên được 
gọi là vô tránh.”
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tuy hai nhưng là một tuyệt đối bất nhị. Hai phương 
diện đó là tịnh Phật quốc độ và thành tựu chúng 
sinh. Chúng ta gọi đó là tông chỉ của Duy-ma-cật 
sở thuyết.

III. C ơ  SỚ T Ư  TƯ Ở NG

Như đã biết, Duy-ma-cật sở thuyết còn có một tên 
khác nừa là Bất tư nghị giải thoát. Đó là tên kinh 
mà cũng là tông chỉ của kinh. Chúng ta có thê đi 
sâu vào tông chỉ của kinh qua hai phạm trù: tông 
thế và tông dụng. Tông the là cơ sở tư tường để từ 
trên đó Bồ-tát triền khai thực tiễn hành đạo của 
mình. Tông dụng là mục tiêu và cũng là thực tiễn 
hành đạo của Bô-tát. Như vậy, cơ sở tư tưởng của 
Duy-ma-cật là bất tư nghị giải thoát, mà thực tiễn 
hành đạo của Duy-ma-cật cũng là bất tư nghị giải 
thoát. Nói cách khác, ở đây tông thê của kinh là 
“nhập bất nhị pháp môn” và tông dụng của kinh là 
“tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sinh”.
Từ quan điếm triết học mà nhìn, chủ điêm mà kinh 
lấy làm nền tảng và triên khai nhận thức về thực 
tại là nguyên lý bât nhị (advaita). Đê nhận thức 
được thực tại chân thực, Bồ-tát cần đi qua cánh 
cưa bất nhị.
Nguyên lý bất nhị hướng dẫn nhận thức khởi đi từ 
những thực tại sai biệt mà khám phá ra thực tại tối 
hậu là Tuyệt đoi thê ngay trong các tồn tại sai biệt 
ây. Tức siêu việt những mật đôi lập của thực tại 
vốn chỉ tôn tại trong thế giới danh neôn và khái
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niệm, như sinh và diệt, nhiễm và tịnh, sinh tử và 
Niết-bàn. Trước hết, hiện thực được phơi bày với 
bản tính mâu thuẫn nội tại của nó. Các khái niệm 
mâu thuần nhau, loại trừ lẫn nhau, cùng tồn tại như 
là yếu tính của tồn tại, khiến cho hiện thực xuất 
hiện trước nhận thức như là thực tại hư huyễn, và 
như vậy nhận thức không có nội dung, trống rỗng.
Thế nhưng, thực tại tối hậu, mà nhận thức đạt 
được ở đây như là Tuyệt đối thể, nguyên lai là 
chỉnh thể thống nhất của hai thái cực mâu thuẫn 
biện chứng.
Tuyệt đối thể đó là kết luận của quá trình tư biện, 
là giới hạn của tri thức duy lý. Nó tồn tại như khái 
niệm vô hạn hay vô cực trong toán học. Bản thân 
của khái niệm vô hạn là một nghịch lý toán học. 
Không một phép toán nào khả dĩ chứng minh tồn 
tại hiện thực của một thực thể vô hạn. Nhưng nếu 
loại bỏ khái niệm vô hạn, thì không một phép toán 
nào khả dĩ được thực hiện trong toán học. Cũng 
vậy, Tuỵệt đối thể là một khái niệm nghịch lý 
trong triết học. Nguyên lý bất nhị không thủ tiêu 
các mặt đối lập và mâu thuần của hiện thực để cho 
nhận thức đối diện một thế giới trống rỗng, hư vô. 
Nguyên lý bất nhị dung hợp các mặt đối lập và 
mâu thuẫn của hiện thực thành một Tuyệt đổi thể. 
Nhưng Tuyệt đổi thể không được nhận thức trong 
từng hiện thực sai biệt; vả lại, ngoài hiện thực sai 
biệt cùng không thố nhận thức được Tuyệt đối thể. 
Nguyên lý bât nhị đày nhận thức diền qua nhiều

44



CHƯƠNG GIỚI THIỆU

đợt khủng hoảng, để rồi cuổi cùng đặt nhận thức 
trước, hay trong, một thực tại vô ngôn, hoàn toàn 
im lặng.
Nguyên lý bất nhị, mà cũng là thực tại bất nhị, là 
giải thoát bất tư nghị, như vậy là cánh cửa giao 
thông cho Bồ-tát qua lại giữa Niết-bàn và sinh tử. 
Nếu không được trang bị bằng nguyên lý bất nhị, 
Bồ-tát sè khônệ đủ nghị lực và dũng mãnh để trụ 
vững trên bồ-đề tâm, dù chưa đoạn tận phiền não. 
Do đã thấu triệt nguyên lý bất nhị mà thiên nữ, 
hiện thân như là thị nừ của Duy-ma-cật, đã đê xuât 
một tiền đề khiến cho ngài Xá-lợi-phất phải sửng 
sốt: đam mê dục vọng, thù hận, và vô minh, chính 
là chân tính của giải thoát.

IV. THỰC TIẺN HÀNH ĐẠO

Trong Duy ma kinh huyển sớ, Đại sư Trí Khải 
phân tích nội dung của kinh theo năm lớp huyền 
nghĩa, trong đó huyền nghĩa thứ ba, tông chỉ của 
kinh, là nhân và quả của Phật quốc bất khả tư nghị. 
Bởi vì ý nghĩa Phật quốc được giới thiệu ngay ở 
phẩm tựa, theo bản dịch của Huyền Trang, mà 
theo bản dịch của Cưu-ma-la-thập thì có tiêu đề là 
phâm Phật quốc. Theo đó, cư sỹ Bảo Tích 
(Ratnarãsi), trưởng đoàn của năm trăm cư sỳ, sau 
khi cúng dường và xưng tán Phật, bày tò ước 
nguyện muốn nghe Phật nói về sự thanh tịnh quốc 
độ Phật và hành động của Bồ-tát để thành tựu quốc 
độ thanh tịnh ấy.
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Ở đây, căn cứ theo thỉnh cầu của cư sỳ Bảo Tích, 
chủ đề của kinh có thể nói một cách vắn tắt, gồm 
hai khía cạnh: tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng 
sinh.
Nhưng, Phật quốc ở đây cần được hiểu như thế 
nào? Nói theo ý nghĩa tổng quát nhất, đó là phạm 
vi mà trong đó giáo pháp của Phật được lưu 
truyền. Hoặc nói, đó là môi trường chịu ảnh hưởng 
giáo hóa của một đức Phật nhất định trong một 
thời gian nhất định. Hoặc nói rõ hơn, và gọn hơn, 
đó là thế giới của Phật.
Theo ý nghĩa tôn giáo, người ta nói rằng một, và 
duy nhất chỉ có một, thế giới là một tác phẩm sáng 
tạo của một đấng Sáng Tạo Tối Cao. Đấng Sáng 
Tạo ây có quyên lực vô biên và tuyệt đôi đê sáng 
tạo ra một thế giới theo ý muốn của mình, thì cũng 
có CỊuyền lực như vậy để hủy diệt thế giới theo ý 
muốn. Ý nghĩa ấy phản ánh sự thành lập một quốc 
gia và một Nhà nước quân chủ. Vua là sở hữu chủ 
của đất nước. Đất nước là của vua.
Phật không tự nhận Ngài là đấng Sáng Tạo, mà chỉ 
là vị Đạo sư của trời và người. Phật không phải là 
sở hữu chủ của thế giới, thế thì, làm sao có thể nói 
là có thế giới của Phật?
Đê có thê nhận thức rõ ý nghĩa này, chúng ta 
không thê không có một ít khái niệm về sự hình 
thành một quốc gia, sự xuất hiện của Nhà nước, 
trong lịch sử xã hội loài người, theo quan điếm 
Phật giáo, nói một cách tông quát.
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Tất nhiên, ý thức về sự tồn tại của một quốc gia, 
sự xuất hiện một cơ cấu Nhà nước, không phải là ý 
thức tiên nghiệm. Trong ý thức tôn giáo, đó là sự 
giao ước giữa đấng Sáng Tạo và con người. Trong 
quan điểm xã hội học, đó là sự giao ước giữa 
người và người.
Xã hội loài người và các định chế của nó là một 
hình thái sinh hoạt ý thức trong một giai đoạn nhất 
định trong toàn bộ quá trình sinh thành và hủy diệt 
của thế giới. Vì vậy, khi luận về ý nghĩa tồn tại của 
xă hội và các định chế của nỏ, không thề không đề 
cập đến nguồn gốc của thế giới, và như một hệ 
luận, nguồn gốc của loài người.
Đức Phật đã nhiều lần từ chối trả lời về nguồn gốc 
và sự hình thành của thế giới. Sự từ chổi ấy hoặc 
được giải thích là do lập trường thực dụng, hoặc 
do giới hạn nhận thức luận. Thế nhưng, khi cần 
giải thích nguồn gốc các định chế xã hội, mà quan 
niệm tôn giáo đương thời cho thiên định, đức Phật 
đã nói rò về nguồn gốc và quá trình tiến hóa của 
con người và xã hội con người.
Nếu đọc thẳng vào nhiều kinh điển Phật giáo, 
người ta có cảm tưởng thế giới quan Phật giáo bị 
bao phủ bởi lớp sương mù huyền thoại dày đặc. 
Nhưng, cũng nên hiểu rằng, lớp huyền thoại ấy 
không phải đơn giản là hư câu của ý thức, mà là 
một hình thái ngôn ngữ. Sự thật hay huyền thoại 
tùy thuộc vào cách đọc, hay cách giải mã, ngôn 
ngừ ấy. Trong nhận thức luận chung của các
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khuynh hướng tư tưởng Phật giáo, không hề có 
khởi điểm và tận cùng của thời gian, cũng không 
hề có tâm điểm và biên giới của không gian, mà 
chỉ có tận cùng giới hạn của trí năng. Tất nhiên là 
trí năng của nhận thức duy lý, dù là nhận thức triết 
học hay nhận thức khoa học. Trong khoảng thời 
gian và không gian vô cùng và vô tận ấy, nói về sự 
xuất hiện và tồn tại của một thế giới, trong vô số 
thế giới khác, cũng có nghĩa là đặt thế giới vào 
một hệ quy chiếu đặc biệt nào đó.
Chúng ta cần đứng trên một nền tảng tư duy về thế 
giới quan như thế để phân tích những vấn đề chính 
trị và xã hội trong các truyền thống và xu hướng tư 
tưởng khác nhau của Phật giáo.
Trong quá trình tiến hóa, từ một vi sinh vật tồn tại 
và phi hành trong ánh sáng,21 xuất hiện vào một 
thời điểm nhất định trong một chu kỳ thành-trụ- 
hoại-không của thế giới, con người cũng chỉ là một 
sinh vật trong các sinh vật khác, nhưng do thừa 
hưởng kết quả quá khứ mà bẩm sinh với một hữu 
thể tồn tại được phát triển dần thành hai yểu tố vòra 
độc lập vừa bất phân là danh và sắc. Trên cơ sở đó, 
ý thức được phát triển càng lúc càng cao do vừa 
lấy ngoại giới làm đối tượng vừa phản chiếu trên 
chính nó như là chuồi tồn tại liên tục của một tự

*> Ị
Agganna-sutta  (D. iii, tr. 84).
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ngã.
Cho đến khi ý thức về sự tồn tại của một tự ngã 
được hình thành, con người tự tách mình ra khỏi 
thế giới quanh mình, phân biệt những gì thuộc về 
ta và những gì không thuộc về ta. Cũng như để 
tăng lớn thể tích của thân xác, con người, như các 
sinh vật khác, cần hấp thu các dưỡng chất tò ngoại 
giới; cũng vậy, để tăng lớn tự ngã, con người cần 
chinh phục và chiếm hữu. Từ đó, hình thành một ý 
thức ve sự tích lũy. Tích lũy như vậy không phải là 
một khái niệm tiên thiên, không phải là ý thức tiên 
nghiệm, mà là một hình thái đặc biệt của ý thức 
xuất hiện vào một thời điểm có ý nghĩa trong quá 
trình tiến hóa.
Tích lũy tất nhiên dẫn đến xung đột, cạnh tranh. 
Mâu thuẫn xã hội bắt đầu, trật tự cũ bị đảo lộn. 
Một định chế mới cần được thiết lập để điều hòa 
những mâu thuẫn, xung đột, do hệ quả của cạnh 
tranh. Chính quyền đầu tiên được gọi theo tiếng 
Pãli là Mahãsammato, được bầu lên bởi đại 
chúng.22 Người đứng đầu cơ cấu mới này được gọi 
là Rặịã, mà sau này thường được hiểu là vua, hay 
người cai trị. Nhưng theo định nghĩa của Pãli, rặịã 
c ó  nguồn gốc từ động từ rặịati, “nó làm vui

22 Agganna-suttanta (D. iii. 93): Mahãjana-sammato íi 
kho... mahã-sammato.
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lòng”.23 Như vậy, chính quyền hay vua là trọng tài 
xã hội, được bầu lên và được ủy quyền điều hòa 
những mâu thuẫn xã hội.
Song song với hình thái chính quyền nguyên thủy 
như trên, các kinh luận còn nêu lên một hình thái 
chính quyền khác, đứng đầu là một Chuyển luân 
vương (Cakravartin),24 không phải do dân chúng 
bầu lên để bảo vệ quyền lợi của họ, mà do phước 
báo tích lũy từ nhiều đời của vị ấy. Cả hai quan 
điểm cùng được lưu truyền trong một hệ Thánh 
điển. Nhưng theo cách nhìn từ lập trường xã hội và 
sử quan duy lý, cả hai đại diện cho hai thời kỳ phát 
triển khác nhau của tư tưởng Phật học về nguồn 
gốc và hình thái chính quyền.
Hình thái chính quyền Chuyển luân vương là quan 
niệm, và cũng là lý tưởng phổ biến, trong cả hai 
truyền thống Đại và Tiểu thừa. Đó là một chính 
quyền đức trị,25 và nhân dân được giáo hóa thuần 
thiện, với đầy đủ mười phạm trù đạo đức, hay 
mười nghiệp đạo thiện. Lý tưởng về một chính 
quyền đức trị và một xã hội đạo đức phản ánh ước 
mơ của các Phật tử vào các thời kỳ suy thoái của

23 Ibid., dham m enapare ran jetĩti kho... rãjã.
24 Cf. Cakkavatti-sĩhanãda-suttanta, iii. 58ff.
25 Ibid., tr. 59: ... ahosi cakkavatti dhammiko dhammarặịã... 
so itnom pathavim sãgarapariyantam adanậena asatthenơ 
dhạmmena abhivụiva ạjjhãvasi.
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xã hội. Vả lại, về mặt tiêu cực, như được thấy 
trcng nhiều kinh luận, trong nhiều truyện truyền 
kỳ sự suy thoái của con người về mặt đạo đức, và 
kéõ theo đó là sự suy thoái về mặt thể chất, rồi như 
là hậu quả tất nhiên của cả hai là suy thoái xã hội 
toèn diện, là những xu hướng đương nhiên trong 
mót giai đoạn tiến hóa của thế giới. Tất nhiên, đó 
khõng phải là tiến hóa luận theo chiều tuột dốc, 
cữig không phải theo chiều hướng thượng. Tuột 
dấ: hay hướng thượng tùy theo từng thời kỳ; 
chíng nối tiếp nhau lên xuống như những đợt sóng 
trcng đại dương sinh tò bao la.
Trong Duy-ma-cật, và tronẹ nhiều kinh điển Đại 
thưa khác, hình ảnh một quôc gia lý tưởng, và nói 
rộng ra là một thế giới lý tưởng, là hình ảnh một 
Phật quốc. Dù theo nghĩa đen thì cũng không thể 
hièu đó là một quốc gia Phật giáo. Một cách chính 
xác, từ ngữ ấy cần được diễn theo hai nghĩa: quốc 
gia Phật tính và quốc gia Phật hóa. Cả hai tổng 
họp thành một ý nghĩa duy nhất: tư tưởng tịnh độ.
Nhưng cũng cần phân biệt tịnh độ tha lực và tịnh 
đệ Bồ-tát. Tịnh độ tha lực nhắm mục đích thoát 
khỏi thế giới Ta-bà được coi là uế tnrợc này để 
sinh về một thế giới tốt đẹp hơn. Tịnh độ Bồ-tát là 
thè giới lý tưởng mà Bồ-tát xây dựng. Bồ-tát trước 
hết sinh ra trong một thế giới xấu xa, thoái hóa. 
Bảng ý chí, bằng hành động, “năng hành nan 
hành,” làm những việc khó làm, Bồ-tát biến đổi 
thề giới ô trược ấy thành tịnh độ. Vì ràng, tự bản 
chất, hết thảy các pháp vốn thanh tịnh.
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Tự bản chất, hết thảy các pháp đều thanh tịnh. Đó 
là tiền đề căn bản cho tư tường tịnh độ Bồ-tát. Đây 
không phải là điều mới mẻ và riêng biệt của Đại 
thừa. Trong A-hàm và Nikãya, đức Phật trước khi 
nhập Niết-bàn đã nhiều lần ca ngợi vẻ đẹp những 
nơi Ngài đi qua, xác nhận ỷ nghĩa rằng, với những 
ai đã giác ngộ thì thế giới này luôn luôn được nhìn 
thấy là thanh tịnh. Đây cũng là điều được khẳng 
định trong phẩm Phật quốc.
Cõi tịnh độ mà Bồ-tát phát nguyện xây dựng, nói 
một cách tổng quát, cỏ những đặc điểm như dưới 
đây.
về thiên nhiên, đó là thế giới không có những vật 
chất xấu xa, dơ bẩn và hôi thối. Người với người 
sẽ không bị gián cách nhau bởi không gian vật lý, 
do đó sự giao thông và giao tiếp không hề bị 
chướng ngại. Sự biến đổi khuôn mặt thế giới như 
vậy là do sự cải hóa tư tưởng của chúng sinh tồn 
tại trong đó. Nếu tâm chúng sinh là một tập hợp 
thiện và ác lẫn lộn, thì thế giới vật chất mà chúng 
sống trong đó cũng gồm đủ các thứ đẹp và xấu. Vì, 
như Phật đã nói: “Chúng sinh là kẻ thừa tự những 
hành vi mà nó đã làm trong quá khứ”. Nói cách 
khác, với những hành vi được thúc đẩy bởi tham, 
chúng sinh sẽ sáng tạo ra những thứ xấu xa, hôi 
thối mà chính nó là kẻ thừa hưởng. Bằng nhừng 
hành vi bị chi phối bởi thù hận, chúng sinh sẽ sáng 
tạo nhừng vật chất chướng ngại để làm gián cách 
người với người
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Thiên nhiên phản ánh hình thái ý thức. Cho nên, 
một thế giới được cấu thành bởi thiên nhiên xinh 
đẹp là cõi sống của các loại chúng sinh thuần 
thiện, bao gồm mười nghiệp đạo thiện. Trong một 
quốc gia đứng đầu là Chuyển luân vương, thì nhân 
dân trong đó cũng thuần thiện. Điểm khác biệt với 
chúng sinh trong tịnh độ Bồ-tát là, trong cõi này 
ngoài sự thành tựu mười nghiệp đạo thiện, chúng 
sinh thảy đều được giáo hóa Bồ-đề tâm, hướng 
ước nguyện đến cứu cánh là thành Phật.
Một điềm đặc biệt nữa là, trong tịnh độ Bồ-tát, 
không tồn tại một quốc vương hay một hình thức 
Nhà nước hay chính quyền. Duy chỉ có Phật hiện 
hữu như là vị Đạo sư giảng dạy chân lý chứ không 
có chức năng cai trị. Chúng ta đã biết rằng, cơ cấu 
chính quyền hay hình thái Nhà nước chỉ xuất hiện 
khi mà mâu thuẫn xã hội tiến đến mức độ gay gắt. 
Xung đột và mâu thuẫn diễn ra trong quá trình 
cạnh tranh để tích lũy. Tích lũy được thúc đẩy bởi 
tham. Tham là yếu tố tăng trọng bản ngã.
Không phải tất cả chúng sinh trong tịnh độ Bồ-tát 
đều đà diệt trừ ngã chấp, đạt đến trình độ vô ngã. 
Nhưng do bởi không tồn tại nhừng chất liệu nuôi 
dườnR, nên tham phiền não chìm sâu dưới đáy 
biên ý thức, không phát huy tác dụng để chi phối 
con người. Nếu khônẸ được thúc đẩy bởi tham, ý 
niệm tích lũy không tôn tại. Không tích lũy, do đó 
không cạnh tranh, và xà hội không bị cuốn hút vào 
những xung đột mâu thuần. Trong trường hợp đó, 
sự tồn tại cua một cơ cấu chính quyền là không
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Cần thiết, và không hợp lý.
Nhưng, tịnh độ Bồ-tát không phải là ước nẹuyện 
chủ quan của Bồ-tát. Vì đó là môi trường ton tại 
của những chúng sinh có chung những hình thái ý 
thức giống nhau, do đó tịnh độ Bồ-tát là công trình 
tập thể. Chừng nào chúng sinh chưa được giáo hóa 
đầy đủ để tự mình xác lập Chính đạo, chừng ấy 
Bồ-tát vẫn chưa thể thành tựu viên mãn hạnh 
nguyện “tịnh Phật quốc độ”. Cho nên, để tịnh Phật 
quốc độ, Bồ-tát đồng thời cũng nỗ lực để thành tựu 
chúng sinh. Trả lời câu hỏi của Bảo Tích về ý 
nghĩa tịnh độ của Bồ-tát, đức Phật nói: “Chúng 
sinh loại là tịnh độ của Bồ-tát”. Và sau đó Ngài 
nêu ví dụ: Một người có thể xây dựng tùy ý cung 
điện lâu đài trên khoảng đất trống, không có các 
thứ chướng ngại làm vướng bận. Nhưng người đó 
không thể dựng các thứ hoặc bằng gỗ hoặc bàng 
đất giữa hư không. Chúng sinh chính là nền tảng 
để Bồ-tát xây dựng tịnh độ.
Nói cách khác, Bồ-tát hành đạo để tịnh Phật quốc 
độ vì biết rằng tất cả các pháp bản lai thanh tịnh. 
Đó là Đại trí. Đồng thời Bồ-tát cũng thành tựu 
chúng sinh, vì mục đích hành đạo của Bồ-tát là vì 
muốn đem sự an lạc đến cho tất cả. Đó là Đại bi. 
Cỗ xe Đại thừa luôn luôn phải được vận chuyển 
bằng hai bánh: Đại trí và Đại bi.



CHƯƠNG MỘT 
Q U Ố C  Đ ộ  PHẬT1

Tôi nghe như vậy.
Một thời, Phật ở trong vườn Am-la2 trong thành 
Tỳ-da-ly3 cùng với đại chúng gồm tám ngàn Tỳ-

1 Lth. & Ckh.: Phật quốc phẩm đệ nhất — Htr.:
Tự phẩm đệ nhất iụ  ẫh %  —■ . VKN: buddha-
k?e;raparisuddhimdãna-parivarta (phẩm “Nhân duyên 
thanh tịnh quốc độ Phật”).
2 Am-la thọ viên Hừ.: Am-la-vệ lâm
Ckk.: Nại thị thọ viên Skt. Ẫmrapãlĩ-vana.
3 T;-da-ly ẼO&ỉH. Ckh.: Duy-da-li ắf|IỊP8lÈ. Htr.: Quảng
nghiêm thành Skt. Vaisãlĩ (Pali: Vesãlĩ) thủ phù
của bộ tộc Licchavi. Huyền Trang, Đại Đường Tây vực ký, 
q.7 (T.2087, tr. 908a28ff): “Vệ-xa-ly ưr cung
thành đi về phía tây bắc nãm, sáu dặm có một ngôi tăng-già- 
larr... đông bắc già-lam ba dặm có một ngôi tháp. Đó là 
nền nhà cũ của Tỳ-ma-la-cật (Vimalakĩrti: Vô
c ấ i  Xưng), có nhiều linh dị. Cách đó không xa, có một 
miếu thần, hình trạng như đống gạch. Truyền thuyết gọi là 
Đá dồn (Tích thạch), là chỗ trường giả Vô cấ u  Xưng hiện 
bệm, thuyết pháp. Cách đó không xa, có một ngôi tháp, là 
nhà cũ của trường giả Bảo Tích. Cách đó không xa có một 
ngói tháp, là nhà cũ cua Yêm-một-la nữ ^  ỳẵ 0  k
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kheo,4 ba mươi hai ngàn Bồ-tát, là những vị được 
mọi người biết đến,5 đã thành tựu bản hạnh của đại 
trí,6 đã được xác lập bởi oai thần của chư Phật, là

(Ảmrapãlĩ). Di mẫu của Phật và các bí-sô-ni chứng nhập 
Niết-bàn ở đây.”
4 Từ đây trở xuống, tán thán công đức các Bồ-tát tương 
đồng trong các bản Hán; không có đoạn tán thán phẩm đức 
các tỳ kheo như trong VMK: sarvair arhadbhih 
kẸĨnãsravair vasibhũtaih suvimukta-cittaih suvimukta- 
prạịnair ặịãneyair mahãnãgaih kríakrtyaih krta-karanĩyair 
apahrtabhãrair anuprãptasvakãrthaih parikỹĩnabhava- 
samyojnaih samyagậịnãsuvimuktacittaihsarva-ceto vasi- 
param a-pãram iprãptaih, tất cả đều là A-la-hán mà các lậu 
đã diệt sạch, không còn phiền não, đã được tự chủ, tâm 
hoàn toàn giải thoát, tuệ hoàn toàn giải thoát, như đại long 
tượng thuần thục, đã làm xong những việc cần làm, không 
còn điều gì phải làm nữa, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt 
được mục đích của chính mình, hoàn toàn diệt tận các kêt 
sử của hữu, tâm hoàn toàn giải thoát với chính tri, đã đạt 
đên chỗ siêu việt cứu cánh của tất cả sự tự chủ của tâm. Cf. 
Đ ại bát nhã (Huyền Trang), q. 1, T5n220, tr. Ib9.
5 Lth., chúng sờ tri thức Ckh., giai thần thông
Bồ-tát ĩ^ ĩệ iỄ # B Ì ,  đều là các Bồ-tát có thần thông. Htr., 
giai vi nhất thiết chúng vọng sở thức
VKN, abhijnãtãbhijnãtaih,
6 Ckh., nhất thiết đại thánh năng tùv tục hóa 
í $ ị k  Htr.: đại thần thông nghiệp tu đì thành biện

đã hoàn thành sự nghiệp đại thần thông CDM.: 
Bản Phạn nói, thần thông trí tuệ bàn sự  d ĩ tác

đã hoàn thành bản sự cùa thần thông trí tuệ. VKN,
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thành trì hộ Pháp, thọ trì Chính Pháp,7 có khả năng 
cất tiếng rống của sư tử vang dội khẩp mười 
phương, là những người bạn không đợi mời gọi 
của mọi người, đem an lạc đến cho mọi người, kế 
thừa và làm rạng rỡ Tam bảo không để đoạn tuyệt, 
hàng phục bọn ma và thù nghịch,8 chế ngự các tà 
đạo; đã hoàn toàn thanh tịnh; vĩnh viễn lìa các cái 
và triền;9 tâm thường an trụ nơi giải thoát không 
còn các chướng ngại; có niệm, định, tổng trì, biện 
tài không gián đoạn; bố thí, trì giới, nhẫn nhục, 
tinh tấn, định và tuệ, cùng khả năng của phương 
tiện,10 tât cả đêu được thành tựu; đạt đên pháp

QUỐC Đ ộ  PHẬT

mahãbhi-jnãparikarmaniryãtaih.
7 Ckh., hộ trì Chính pháp HííậlEỳắ;. Htr., năng nhiếp Chính
pháp VKN, saddharma-parigrãhakaih.
8 Hán: ma oán Skt. mãra-pratyarthika.
9 CDM. Triệu: cái M, chi năm cái (năm thứ che lấp tuệ: 
tham dục, sân, hối-miên, điệu cử, nghi; Skt. panca 
ãvaranãni: rãga, pratigha, tyãna-middha, uddhatya-
kaukrtya), và triền â i ,  chi mười triền phược (mười thứ quấn 
chặt, tức mười tùy phiền não). Htr.: chướng và cái triền pệ 
ỈẰ M . Skt. nivaranaparyutthãna.

n Htr., bố thí, điều phục, tịch tĩnh, thi-la, chính cần, tĩnh lự, 
bát-nhă, phương tiện thiện xảo, diệu nguyện, lực, trí, ba-la- 
rnật-đa h ỉ ầ m í Ằ .
'Ljo fyỳẸ ịJ jặ ỉỳ ỉiìề 'Ể i£ . Ckh., bố thí, điều ý, tự tổn, giới, 
nhẫn, nhất tâm, trí tuệ, thiện quyền ÍỄ ítìỉS IIÌỄ

'ủ' £3 M o H  i?  . VKN: dãnadamanỉyama-
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nhẫn bất khởi vốn vô sở đắc.11 Các ngài có thể tùy 
thuận mà quay bánh xe không thối chuyên;12 có 
khả năng giải thích mọi hiện tượng;13 biết rõ căn 
tính cua mọi chúng sinh, bao trùm cả đại chúng14 
mà đắc pháp vô úy.15 Các ngài tu dường tâm bằng

samyam asila ks antivĩryadgyã nap raịn opaya n iryã  - ta i h .
V K N : anupalambhãnutpattỉkadharmaksăntỉsaman-

vãgataih. CDM.: “Triệu nói, có khả năng lãnh thọ thật 
tướng, ncn nói là nhẫn.” v c s . ,  dần Thanh Biện: “Theo thế 
tục, nói là hừu\ theo thẳng nghĩa, nó là không. Không, cho 
nên không có gì để nấm bắt (=vô sớ  đắc). Quán sát, pháp 
vốn là không, thì đâu có sự sinh khởi. Quán sát sự không 
sinh khởi này mà phát khởi quán trí để chấp nhận (= quán 
tri nhẫn)\ do đó, nói là vô sở  đắc bất khởi pháp nhẫn.'"
12 Bất thối luân Lth., a-duy-việt trí pháp luân Htf£
íẩtíVẲệíni; VMK: avaivarttika-dharmacakrapravarttakaih. 
Htr., tùy chuyển bất thối pháp luân
13 Thiện giải pháp tướng H Ề í ỳ i t í l ;  Htr., đắc vô  tướng diệu
ấn VMK: alaksanamudră-mudritah, được ghi
dấu bang dấu an vô tướng, v c s . :  có hai loại diệu ấn, 1. có 
sai biệt, chi ba pháp ấn, chung cả Đại & Tiểu thừa: các hành 
vô thường, Niet-bàn tịch tĩnh, các pháp vô ngã; 2. diệu ấn 
không sai biệt: dâu ấn cua các pháp là lý vô tướng.
14 Cái chư đại chúng Ằ /S ; CDM., Thập nói: theo ban 
Phạn, đọc là chúng bắt nãng cái jẸ. 'ĩ'' n , đại chúng 
không thê che lâp. VMK: sarvaparsadanabhibhũta. Htr.: 
nhất thiết đại chúng sở bất năng phục 'tJỊ
khônu thê bị khuất phục bơi bất cứ chứng hội nào.
' vô sớ ủy ÍU-; Skt. vaisãradva. sự không bôi ròi và sự
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công đức và trí tuệ, lấy đó điêm trang cho thân 
tướng thù thắng, vứt bỏ mọi thứ trang sức thế gian. 
Thanh danh lồng lộng của các ngài cao hơn núi 
Tu-di.16 Tín tâm của các ngài thâm sâu17 kiên cố 
như kim cương. Bảo vật chính Pháp của các ngài 
lấp lánh soi rọi, và tuôn xuống những trận mưa 
cam lộ.lx Âm thanh của các ngài vi diệu bậc nhất 
trơng mọi thứ âm thanh. Các ngài thâm nhập 
duyên khởi, đoạn trừ các tà kiến, không còn tập 
khí tàn dư của hai biên kiến hữu và vô.19 Các ngài 
tuyên dương chính Pháp một cách không sợ hãi 
như sư tử gầm rống; những điều được thuyết giảng 
vang dội như sấm. Không thể đánh giá các ngài vì

hãi trước đám đông, sự trầm tĩnh, tự tin trước đám đông. Có 
bon vô sờ úv của Bồ-tát (bodhisattvãnãm catvãri 
vaisãradvãni), và bốn vô sở úy của Phật (catvări 
tathãgatasya vaisrãdyãnĩ) khác nhau.
16 Htr.: vượt trên cả Đe Thích (Skt. Sakradevãnãm Indra, 
Chúa tê các thiên thân). VMK: merusikharãbhvudgata.
17 Thâm tín Htr.: ý lạc Skt. ãsơya, ý hướng cao 
thượng, xu hướng tinh thần/tâm linh cao thượng.
Ix Htr. chú cam lộ vũ ể !  H' n  M . VKN: 
amrtaịalasampravarsakaih , tuôn mưa dòng nước bất tử 
(cam !ộ).
14 Htr.: dĩ đoạn nhị biên kiến tập tương tục LỈi l̂í ~
4'||$t “cắt đứt dòng tương tục cùa tập khí kiến chấp nhị 
biên.” VK.N: antãnantadrstivăsanãnusandhisamucchinnaih, 
đã cất đứt chuồi tiếp nối của tập khí cùa kiến chấp về hữu 
hiên và vô biên.
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các ngài vượt ngoài sự đánh giá.20 Các ngài tích 
lũy kho tàng Chính Pháp như những thuyền trường 
trên biển cả.21 Các ngài tinh thông nghĩa lý thâm 
diệu của các Pháp; hiếu rõ chỗ đi và đích đến của 
chúng sinh22 cũng như các sở hành của tâm tư của 
chúng. Các ngài đã đạt gần trí tuệ tự tại của chư 
Phật,23 sở đắc mười lực,24 vô úy,25 và mười tám bất

20 Hư., bất khả xứng lượng quá xứng lượng cành
không thể ước lượng, đã vượt ngoài cảnh giới 

ước lượng. VKN: antalyãtulya-samatikrãntaih,
21 VKN: dharmaratnaprạịnăsamudanĩtamahãrthavãhaih, 
thủ lãnh của đại thương đội tích lũy trí tuệ trân bảo của 
pháp.
22 Vàng lai sờ thú Htr.: Hừu thú vô thú ý lạc sở
quy ííáÌl& $l!.lt^ !#T êrl ,  chồ quay về của ý lạc hữu thú và 
vô thú. VKN: ãgatisattvãsayamatim-anupravistạnãna-
visayibhih, hiểu rõ tâm tư của chúng sinh cùng với định 
hướng của chúng, thâm nhập cảnh vực cùa nhận thức, 
v c s . :  “Thanh Biện giải, theo thế tục đế thì hữu; theo thắng 
nghĩa đế thì là vô. Chỗ quay về rốt ráo của hai nẽo thú 
(hướng) này chính là lý chân không.”
23 Htr.: hoạch vô đăng đăng Phật trí quán đinh
M T M , được đăng quang lên địa vị Phật trí tối thượng siêu 
việt. VKN: asamasamabuddhạịnãnãbhisiktaih.

Mười lực, mười năng lực siêu việt cùa Như lai, Skt. 
tathãgata-dasabalãni I J j .
25 Vô sờ úy. đâv chi bốn vô sờ úy của Nhir lai, Skt catvãri 
tathãgatasya vaisãradvãni Ỉỉll
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cộng.26 Tuy đã đóng chặt cánh cửa dẫn xuống các 
cõi bất hạnh,27 các ngài vẫn hiện thân trong năm 
đường làm vị đại lương ỵ để điều trị các thứ bệnh, 
theo bệnh mà cho thuoc khiến cho bình phục; 
thành tựu vô biên công đức, trang hoàng vô lượng 
cảnh giới chư Phật. Mỗi chúng sinh đều được lợi 
ích lớn khi nhìn thấy và được nghe các ngài, vì 
hành vi của các ngài đều không vô ích. Các ngài 
đã thành tựu đầy đủ công đức như vậy.
Danh xưng của các ngài là: Đẳng Quán Bồ-tát,28 
Bất Đẳng Quản Bồ-tát,29 Đẳng Bất Đẳng Quán Bồ- 
tát,30 Định Tự Tại Vương Bồ-tát,31 Pháp Tự Tại 
Vương Bồ-tát, 32 Pháp Tướng B ồ-tát,33 Quang

26 Chỉ 18 pháp đặc hữu, bất cộng, của Phật; Skt. asịãdasa 
ăvenikã buddhadharmãh t'
27 Htr., đà dẹp bỏ tất cả cõi định hướng bất hạnh thấp kém, 
đã vượt khỏi hầm hố nguy hiểm. VKN: 
sarvãpãyadurgativinã-pãtoksiptaparikhaih.
28 Htr., nt., Đẳng Quán Ckh., Chính Quán lEÌỊẵ;
VKN: Samadarsin; Cf. Bodhisattva-bhũmi.
29 Ckh., không có.
30 Htr. nt., Đẳng Bất Đẳng Quán Ckh., Kiến
Chính Tà MiIEĨP. VKN: Samaviạamadarsin (thấy sự bình 
đẳng và không bình đẳng).
31 Htr., Định Thần Biến Vương Ckh., Định Hóa
Vương VKN: Samãdhi-vikurvanarặịa.
,2 Ckh.= Hư.: Pháp Tự Tại VKN: Dharmesvara;
Cf. Saddharma-pundarĩka, Lalitavistara.
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Tướng Bồ-tát, 34 Quang Nẹhiêm Bồ-tát, 35 Đại 
Nghiêm Bồ-tát,36 Bảo Tích Bo-tát,37 Biện Tích Bồ- 
tá t,38 Bảo Thủ Bồ-tát,39 Bảo Ấn Thủ Bồ-tát,40 
Thường Cử Thủ Bồ-tát,41 Thường Hạ Thủ Bồ-tát,42 
Thường Thảm Bồ-tát,43 Hỷ Căn Bồ-tát,44 Hỷ

33 Ckh.: Pháp Tạo Ỉ Ể iê . Htr.: Pháp Tràng Í Ế t t .  VKN: 
Dharmaketu; Cf. Lalitavistara.
34 Ckh.: Quang Tạo Htr.: Quang Tràng X M .  VKN: 
Prabhãketu.
35 Ckh.: Quang Tịnh y t ì Q . Htr.: Quang Nghiêm %  n . 
VKN: Prabhãvyũha; Cf. Lalitavistara.
36 Ckh.: Đại Tịnh ý z i ặ .  Hữ.: Đại Nghiêm VKN:
Mahãvyũha, Gandvyũha, Saddharmapundrĩka,
Lalitavistara.
37 Ckh.: Bảo Tích kể sau Biện Tích. Htr.: Bảo Phong
ỆỊ toị . VKN: RatnakũỊa; Cf. Kasyapa-parivarta,
Madhyãnta-vibhariga, Sikậasamuccayơ.
38 Ckh. = Lth. Htr.: Biện Phong $  ilậ . VKN: 
Pratibhãnakũla; Cf. Mahãvyutpaíti.
39 Ckh., Bảo Chương Htr.= Lth. VKN: khuyết. 
^ C k h ^  Lth.= Htr. VKN: Ratmamudrãhasta (Bảo Án Thủ,
tay cầm bửu ấn); Cf. Mahãvyutpatti.
41 Ba bản đồng. VKN: Nityotkẹiptahasta; Cf.
Mahăvyutpatti.
42 Ba bản Hán đồng. VKN: Nityotpalakrtahasta.
43 Ckh.= Lth. Htr.: Thường Diên Cảnh S ẳỄỈM. VKN:  
Nityotkanthita (Thường duổi cổ = thường than khóc).
44 Ckh., hai Bồ-tát: Thường Tiếu Hỷ Căn Htr.:
Thường Hỷ Căn ^  . VKN: Nityaprahasita-
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Vương Bồ-tát,45 Biện Ảm Bồ-tát,46 Hư Không 
Tạng Bồ-tát,47 Chấp Bảo Cự Bồ-tát,48 Bảo Dõng 
Bo-tat,49 Bảo Kiến Bồ-tát,50 Đe Võng Bồ-tát,5' 
Minh Võng Bồ-tát,52 Vô Duyên Quán Bồ-tát,53

pramuditendriya (Căn Thường Hoan Hỷ Vi t iế u ).
Ckh.= Lth. Hư.: Thường Hỷ Vương Ịệ; é  ĩ . . VKN: 

Prãmodyarãja; tiếp theo là Devarãja, khuyết trong bản Ckh.
& Lth; Htr.: Thiên Vương (Cf. Saddharmapunậrĩkà), 
liệt kê sau Huệ Phong, xem cht. 56 dưới.
46 Ckh.: Chính’Nguyẹn Chí ĨE ^ M . Htr.: Vô Khuất Biện $$

VKN: ba vị Bồ-tát: Devarãja (Thiên Vương, Cf. 
Saddharmapundrĩkà), Pranidhiprayãtaprãpta (Đạt Sở 
Nguyện), Pratisamvitpranãdaprãpta (Đạt Am Thanh Biện 
Tài).
47 VKN: Gaganagamja.
48 Lth. = Htr. Ckh.: Bảo Thậm Trì g  g  . VKN: 
Ratnolkãdhãrin.
49 Ckh.: Bảo Thủ g -g - . Htr.: Bảo Cát Tường VKN:
hai Bồ-tát, Ratnavĩra, Ratnasrĩ (Cf. Sukhavatĩ-vyũha).
50 Ckh.: Bảo Trì (Ratnanadr?). Htr.: Bảo Thí U M -  
VKN: Ratnanandin.
51 Ckh.: Bảo Thủy (Ratnajala?). Htr.: Đế Võng 
VKN: Indrajãlin.
52 Ckh.: Thủy Quang 7X 7*6 (Jalaprabhã). Htr.: Quang Võng
7^ ^ .  VKN: Jãlinĩprabha; Cf. Mahãvutpatti.
53 Ckh.: Xả Vô Nghiệp Htr.: Vô Chướng Tĩnh Lự
M PỆ i?  ÌẼ- (Anãvaranadhyãyin?). VKN:
Anãrambanadhyãyin; Cf. Astasãha-srikã, Ganậvyũha, 
s i ksasam uccaya.
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Huệ Tích B ồ-tát,54 Bảo Thắng Bồ-tát,55 Thiên 
Vương Bồ-tát,56 Hoại Ma Bồ-tát,57 Điện Đức Bồ- 
tá t,58 Tự Tại Vương Bồ-tát,59 Công Đức Tướng 
Nghiêm Bồ-tát,60 Sư Tử Hống Bồ-tát,61 Lôi Âm 
Bo-tát,62 Sơn Tương Kích Âm Bồ-tát,63 Hương 
Tượng B ồ-tát,64 Bạch Hương Tượng B ồ-tát,65

54 Ckh.: Trí Tích . Htr.: Huệ Phong VKN:
Prajfíãkũta, Cf. Saddharmapun^lrĩka.
55 Ckh.-. khuyết (?). Hư.-, khuyết. VKN: Ratnajãha.
56 Ckh.: Đăng Vương ÍHĩE (Dĩparãja?). Htr.: Thiên Vương

(Devarãja, xem cht. 45 trên). VKN: Khuyết.
57 Ckh.: Chế Ma $ỊjjỊg. Htr. = Lth.: Hoại Ma VKN: 
Mãrapramardin.
58 Ckh., hai Bồ-tát: Tạo Hóa ìa  i t , Minh Thí 0  ̂ M  
(Vidyãdana?). Htr.: Điện Thiên 18;^;. VKN: Vidyuddeva.
59 Ckh.: Thượng Thẩm (?). Htr.: Hiện Thần Biến
Vương VKN: Vikurvanarãja.
^C kh.: Tướng Tích Nghiêm Htr.: Phong Tướng
Đẳng Nghiêm ilỉặ ^  Hc . VKN: Lakẹana-kũỊa & 
Lakẹnakũta-samatikrãnta.
61 Ckh.: Sư Tử Lôi Âm Ể r Ị i ĩ M .  Htr.= Lth.: Sư Tử Hống
w  T  % & Vân Lôi Âm s  #  t  . VKN:
Simhaghoẹãbhigarjitasvara.
62 Xem cht. 61 trên.
63 Ckh.: Thạch Ma Vương Htr.: Sơn Tương Kích
Vương lJj VKN: Sailasikharasamghattanarặịa.
64 Ckh.: Chúng Hương Thủ Htr.= Lth.: Hương
Tượng %  . VK.N: Gandhahastin; Astasãhasrikã,
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Thường Tinh Tấn Bồ-tát,66 Bất Hưu Tức Bồ-tát,67 
Diệu Sinh Bồ-tát,68 Hoa Nghiêm Bồ-tát,69 Quán 
Thế Âm Bồ-tát,70 Đắc Đại Thế Bồ-tát,71 Phạm 
Võng Bồ-tát,72 Bảo Trượng Bồ-tát,73 Vô Thắng 
Bồ-tát,74 Nghiêm Độ Bồ-tát,75 Kim Kế Bồ-tát,76

Sukhavatĩ-vyũha, Sphutãrtha, Mahãvyutpatti.
65 Ckh.: Chúng Thủ Hữ.: Đại Hương Tượng 
VKN: Gajagandhahastin.
66 Ckh.; Thường ử ng #1® . Htr.= Lth.: Thường Tinh Tấn ^  
IHìỀ. VKN: Satatodyukta.
67 Ckh.: Bất Trí Viễn Hư. Bất Xả Thiện Ách
#  ỆG . VKN: AnikẸĨptadhura; Cf. Saddharmapunộrĩka, 
Sukhavatĩvyũha.
68 Ckh.: Thiện Ý Gián Hữ.: Diệu Huệ VKN:
Sumatin; khuyết trong bản Lth. Htr.= Lth.: Diệu Sinh 
VKN: Sụịãta; khuyết trong bản Ckh.
69 Liên Hoa Tịnh ỉ l ậ ỳ ặ .  Htr.: ba Bồ-tát: Liên Hoa Thắng 
Tạng ĨỀtâM M ', Tam-ma-địa Vương HIỆỈịàĩE, Liên Hoa 
Nghiêm ỉỀ fà ỉ$ .  VKN: Padmasrĩgarbha.
70 Ckh., Khuy Âm P*! kể sau Đại Thế Chí. Htr.: Quán Tự 
Tại m  Ẽi ĨỀ. VKN: Avalokitesvara.
71 Ckh.: Đại Thế Chí Htr.= Lth.: Đắc Đại Thế Chí

VKN: Mahãsthãmaprãpta.
72Ckh.: hai Bồ-tát: Phạm Thủy (Brahmạịala), Trích 
Thủy 7.K . Htr.= Lth.: Phạm Vồng &  ^  . VKN: 
Brahmạịãlin.
73 Ckh.: Bảo Tràng 1 É fậ i# ÌI. Htr.= Lth.: Bảo Trượng 
^ i í t .  VKN: Ratnayaẹtin; Cf. Lalitavistara.
74 Ckh.: Thắng Tà ! $ 3 P # Ì Ì .  Hữ.: hai Bồ-tát: Vô Thắng m
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Châu Kế Bồ-tát,77 Di-lặc Bồ-tát,78 Văn-thù-sư-lợi 
Pháp vương Tử Bồ-tát.79 Cả thảy là ba mươi hai 
ngàn vị như vậy.
Ngoài ra còn có mười ngàn Phạm thiên,80 như Đại 
Phạm thiên Thi-khí,81 từ nhiều cõi bốn thiên hạ 
khác82 về chỗ Phật để nghe Pháp.
Có mười hai nệàn Thiên đế cũng từ nhiều cõi bốn 
thiên hạ khác ve dự hội.
Và các loài có đại-oai-lực khác như Chư thiên, 
Long thần, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-

M , Thắng Ma M ỉ$í. VKN: Mãrạịita.
75 Hán đồng nhất: Nghiêm Độ m i .  VKN: Kẹeừãlarpkrta.
76 Ckh.: Kim Kết Htr. Kim Kế VKN, hai Bồ- 
tát: Maniratnacchatra (Ma-ni Bảo Cái), Suvamacũộa.
77 Ckh.: Châu Kết Hữ.: Châu Kế Ố  l i . VKN: 
Manicũộa; Cf. Mahãvyutpatti, Lalitavistara.
78 Ckh.= Htr.: Từ Thị t à k .  VKN: Maitreya.
79 Ckh.: Nhu Thủ m t .  Htr.: Diệu Cát Tường 
VKN: Mafijusrĩ-kuiĩiãrabhũta.
80 Ckh.: vạn Bà-la-môn H .
81 Thi-khí P H ,  Skt. ắikhin Ckh.: Biên Phát fà§Ế  (Jãti).
Htr.: Trì Kế (ốikhin). VKN: Jaựbrahma.
82 Lth.: dư tứ thiên hạ Ềậ 0  T  . VKN:
anekacaturmahãdvĩpã. Bốn đại châu và núi Tu-di tạo thành 
một thế giới. Đây chi cho có nhiều thế giới như vậy. Ckh.: 
tứ phương cảnh giới Htr.: Vô ưụ tứ đại châu giới

(Asoka-caturmahãdvĩpa?)

66



la, Khẩn-na-la và Ma-hầu-la-già cũng về dự.
về dự hội còn có nhiều tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu-bà- 
tắc, ưu-bà-di.
Bấy giờ Phật nói pháp cho vô lượng trăm nghìn 
đại chúng đang cung kính vây quanh. Như ngọn 
núi Tu-di83 nổi lên giữa đại dương, Phật ngồi ung 
dung trên tòa sư tử bằng các loại trân bảo,84 chói 
lọi che trùm tất cả các đại chúng đang đến.
Lúc bấy giờ con trai của một vị trưởng giả, tên 
Bảo Tích,85 cùng với năm trăm người con của các 
trường giả86 khác cầm năm trăm tàn lọng được 
trang hoàng bằng bảy loại ngọc quí, đi đến chỗ

QUỐC Đ ộ  PHẬT

83 Htr.: đại bảo Diệu cao sơn vương VKN:
Sumeru-parvatarãia.
84 Hán: chúng bảo sư tử chi tòa ẤFc w B í T H t r . :  đại sư
từ thắng tạng chi tòa VKN: ảrĩgarbha-
simhãsana, tòa sư tử làm bằng kho tàng công đức cát tường.
85 Trưởng già từ danh viết Bảo Tích H l l í i  (Ngài
Bảo Tích này có thể không đồng nhất với vị Bồ-tát liệt kê 
đoạn trên, xem cht. 37). Htr.: Li-thiếp-tì chủng danh viết 
Bào Tính Ckh.: trưởng giả tử danh La-
lân-na-kiệt /Hi 2 $ H P , Hán dịch Bảo Sự VKN:
Ratnãkara-bodhisattva-licchavikũmãra, Bồ-tát Ratnãkara, 
một thiếu niên người Licchavi. CDM.: “Triệu nói, Bảo Tích 
cũng là Pháp thân Đại sỹ, thường cùng Tịnh Danh (Duy- 
ma-cật) đến chỗ Như lai, cùng hoẳng truyền đạo giáo.”
86 Lth.= Ckh.: trường giả tử . Htr.: đồng tử ỂẼ f \
VKN: kumãra.
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Phật, đầu mặt lễ sát chân Phật, rồi mồi người dâng 
tàn lọng ấy cúng dường Phật. Do thần lực siêu việt 
của Phật, tất cả số tàn lọng đó tập hợp thành một 
cái duy nhất che rợp cả ba nghìn đại thiên thế giới. 
Chiều kích dài rộng của các thế giới này thảy đều 
ánh hiện trong đó. Và trong ba nghìn đại thiên thế 
giới này, hết thảy núi Tu-di, núi Tuyết,87 núi Mục- 
chân-lân-dà, núi Ma-ha-mục-chân-lân-đà,88 Hương 
sơn, Bảo sơn, Hắc sơn,89 núi Thiết vi, núi Đại 
Thiểt vi,90 cùng với biển, sông, suối, mặt trời, mặt 
trăng, các vì tinh tú, cung điện chư thiên, cung 
điện các rồng, cung điện các tôn thần; tất cả đều 
ánh hiện trong lọng báu. Và khắp trong mười 
phương, chư Phật, và chư Phật đang thuyết pháp 
cũng thảy đều ánh hiện trong đó.
Khi đại chúng được chứng kiến thần lực của Phật, 
đều tán dương sự kiện hy hữu chưa từng thấy, 
cùng chắp tay lễ Phật và chiêm ngưỡng tôn nhan 
không rời mắt.

87 Tuyết sơn %  lli; VKN: Himavan.
*K Mục-chân-lân-dà, Ma-ha-mục-chân-lân-đà ỊẼj 3 ĩ  |$Ẻ lil 

@ VKN: Mucilinda-mahãmuci-linda.
s9 Hương sơn, Bảo sơn, Kim sơn, Hẳc sơn # | I |  w  iLláằlLl 
lLi . VKN: Gandha-mãdana-ratna-parvata
90 Thiết vi, Đại Thiết vi HỄÍH lJj LÌI; Htr.: Luân vi,
Đại Luân vi ệw ttl lil 0 Ằ  ậra Ị#l lll . VKN: Cakravãựa- 
mahãcakravãdã.
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Rồi thì, Bảo Tích, con trai của trưởng giả, đến 
trước Phật, đọc bài kệ ca ngợi:

Con kính đảnh lễ Ngài,
Vị dẫn đạo chúng sinh bằng con đường tịch 
tĩnh.91
Mắt trong vắt, dài rộng như sen xanh;
Tâm tịnh, đã vượt qua các thiền định;92 
Lâu dài tích chứa nghiệp thanh tịnh,
Danh xưng không thể lường;93

91 Đạo chúng dĩ tịch ỈX^L', CDM., “Thập nói: theo 
Phạn bản, gọi là tịch đạo 3iỉìầ , tức bát chính đạo. Triệu nói: 
Tịch, chi cho đạo vô vi tịch diệt.” Htr..: khai đạo hi di tịch 
lộ giả, “vị khai mở con đường tịch tĩnh (tức an bình), bằng 
phẳng.” VKN: vandãmi tvã sramanaẩăntipathapranetum, 
“con kính lễ Ngài, vị Sa-mồn chi thị con đường tịch tĩnh.
92 Htr.: “đã chứng đệ nhất tịnh ý lạc, và thắng sa-ma-đà

đã đến bờ bên kia.” Lth.: tâm tịnh = Htr.: tịnh 
ý lạc Ý lạc (Skt. ãsava), hay tâm tư hướng đến
chúng sinh, thuần tịnh bậc nhất; tức là, tâm tư Phật chi 
hướng đến một đối tượng thuần nhất, là sự lợi lạc của chúng 
sinh. Sa-ma-đà, Hán cũng thường âm là xa-ma-tha (Skt. 
sumatha), dịch là chi ih , sự lắng đọng, đình chi tạp niệm; 
thường tu tập với tì-bát-sa-na (Skt. vipasyanã), Hán gọi là tu 
tập chỉ quán. VKN: suddhãsayã samathapãramitã-
graprãpta , bằng tịnh ý lạc, Ngài đã chứng đắc tối thắng tĩnh 
chi và ba-la-mật.
93 Xứng vô lượng Htr.: hoạch đẳc quảng đại thắng
danh văn “Có được danh tiếng rộng lớn.”
V.<N: visãlagunãprameva, có vô lượng công đức rộng lớn.
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Đã thấy Đại Thánh, bằng thần biến,94 
Hiện khắp mười phương vô lượng cõi; 
Trong đó, chư Phật diễn nói Pháp;
Hết thảy hội chúng đều thấy nghe. 
Pháp lực Pháp vương siêu quần sinh; 
Ban tài sản Pháp ban cho tất cả.95 
Khéo hay phân biệt các pháp tướng, 
Mà đệ nhất nghĩa chẳng dao động;96 
Vị đã được tự tại trong các pháp;
Nên con đảnh lễ Pháp vương này.97 
Thuyết pháp hữu, không phi hữu;
Bởi do nhân duyên các pháp sinh.
Vô ngã, không tác, không người thọ. 
Nhưng nghiệp thiện ác không hề mất. 
Bắt đầu dưới cội bồ-đề đánh bại Ma, 
Được cam lộ diệt,98 thành giác đạo."

94 Thần biến tức thần thông biến hóa.
95 VKN: dharmena te jỉtam  idam varadharmarặịyam/  
dharm am  dhanam ca dadase ja g a to  jitã re l  “Ngài đã ban 
cho thế gian chính pháp, tài sản, và cả vương quốc chính 
pháp tối thượng này được chinh phục bằng chính pháp.”
6 Htr.: “Quán sát đệ nhất nghĩa mà đánh bại các oán địch.” 

V K N : param ãrthadarsin, vị đã thấy chân lý tối thượng.
97 VKN: dharmeảvaram sirasi vandãmi dharmarặịam, “Con 
cúi đầu kính lạy đấng Pháp vương, là vị Chủ tể của Pháp.”
98Cam lộ diệt CDM., “Thập nói: theo Phạn bản, nói
là “tịch diệt cam lộ”, tức thật tướng pháp.” vcs.: “Diệt, chi 
Niết-bàn. Giong như thuốc cam lộ, uống vào thì được bất tử.
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Đã không tâm ý, không thọ hành,100 
Mà lại chiết phục các ngoại đạo.101 
Ba lần chuyển luân trong Đại thiên;
Pháp luân bản lai thường thanh tịnh, 
Trời, người đắc đạo, do đây chứng;
Tam bảo do đó hiện thế gian.
Bằng Pháp mầu này cứu chúng sinh;
Đã thọ, không thối, thường tịch nhiên.102

VKN -. amrtasãntavara, “tối thượng tịch tĩnh của cam lộ bất 
tử.”
99 Giác đạo thành thành tựu đạo giác ngộ, thành
Phật. Htr: (đác) thắng bồ-đề v c s . :  “Chứng đắc
chân trí vượt quá hàng Nhị thừa nên nói là thắng bồ đề." 
VKN: agrabodhi, sự giác ngộ tối thượng.”
100 Không thọ hành M S H t; CDM., “Thập nói: không có  
thọ, tưởng, hành... Triệu nói: thọ, đây chi ba thọ.” v c s . ,  
“Thọ, tức sự lãnh nạp (=cảm nghiệm). Hành, tức sự duyên 
lự (=tư duy về đối tượng).” Ckh.: “Bằng không tâm ý mà 
hiện hành.” Htr.: “Trong đó, không phải là hành (xứ) của 
tâm ý, và thọ.” VKN: yasminn avediía cittamanahpracărã, 
trong đó không có cái gì được tri giác, không phải là hành 
xứ của tâm ý. Xem thêm cht. dưới.
101 Htr., “Ngoại đạo, tà sư không thể thăm dò.” vcs., dẫn 
Thanh Biện: “Cam lộ tịch diệt mà Phật chứng vốn là không, 
vô sở hữu, không phải cảnh vực cùa tâm ý, nên các ngoại 
đạo không thể thăm dò ước lượng nỗi.” VKN: yasm in  
avedita na cittamanahpracãrã, sar\’a-kutĩrthigarìãsca na 
yãnti gãham , “nơi mà không có gì được cảm thọ, không có 
những hiện hành của tâm và ý; nơi sâu thẳm ấy, tất cả các 
chúng ngoại đạo không the đi đến”.
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Là bậc đại y vương diệt trừ lão, bệnh, tử.
Con đảnh lễ công đức vô biên của biển Pháp. 
Chê, khen chẳng động,103 như Tu-di;
Lòng từ trải rộng cho người hiền lẫn kẻ ác.104 
Tâm hành bình đẳng như hư không,
Ai nghe mà không kính phục con người cao 
quý105 này?
Nay dâng Thế Tôn lọng hèn mọn,106 
Trong đó, ánh hiện cho con Tam thiên giới; 
Với cung điện Trời, rồng, quỷ thần, 
Càn-thát-bà lẫn cùa Dạ-xoa;
Và hết thảy mọi vật trên thế gian.

102 Hán: nhất thọ bất thối thường tịch nhiên —
Htr.: vô tư vô bố thường an tịch .

không tư lự, không kinh sợ, thường an ổn tịch tĩnh. VKN: 
ye  tubhya dharmaratanena vinĩta sam yak/ tesãn akalpana 
punar madate prasãnta/ “những ai đã được chế ngự chân 
chính băng pháp bảo này, họ lìa phân biệt, lại thường an 
vui, tịch tĩnh.”
103 Hừ.: “tám pháp không làm lay động.” Tức chi tám thế 
gian pháp A t ìỷ Ể  (astau lokadharmãh), đấc, thất, danh dự, 
thất sủng, vinh quang, si nhục, khổ, lạc.
104 VKN: duhsĩlasĩlavati, với người ác giới cũng như có  
giới.
105 Nguyên Hán: nhân bảo À W , bảo vật cho loài người. 
Htr.: “vị Năng nhân này.” VKN: sattvaratana , bào vật cùa 
chúng sinh.
106 Từ đây trở xuống, gồm  2 bài kệ trong các bàn Hán, 
không có trong VKN.
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Đấng Mười lực từ tâm hiện biến hóa;
Đại chúng thấy việc hy hữu, tán thán Phật. 
Nay con đảnh lễ đấng Chí tôn trong ba cõi. 
Đại chúng quy ngưỡng Đại Pháp vương, 
Tâm tịnh, quán Phật, ai cũng vui.
Mỗi người tự thấy Phật trước mặt;
Ấy do thần lực pháp bất cộnẹ.107 
Phật bàng một âm diễn thuỵet Pháp;
Chúng sinh tùy loại đều hiểu được;
Đều nói Thế tôn cùng tiếng của mình;
Ày do thần lực pháp bất cộn£.
Phật bàng một âm diễn thuyet Pháp;
Chúng sinh mỗi mỗi theo chỗ hiểu,
Đều được thọ hành, đại lợi ích;108 
Áy do thần lực pháp bất cộnẹ.109 
Phật bằng một âm diễn thuyet Pháp;
Có kẻ nghe sợ, có kẻ vui,
Có kẻ chán bỏ, kẻ hết nghi;
Ấy do thần lực pháp bất cộng.

107 Bất cộn g  pháp; H ư., bất cộng tướng. VK N: ãvenika- 
buddhalaksana, các yếu tánh đặc thù của Phật. C ác bài kệ 
từ đây trở xuống khuyết trong bản Ckh.
I0X C D M ., Triệu nói: “tùy theo sở  thích mà thọ lành; tùy  
theo chồ thọ lãnh mà thực hành; tùy theo sự thực hành mà 
được lợi ích .”
109 Bài kệ này tương đồng trong Lth. & Htr., không có  trong
V K N .
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Cúi lạy đấng Mười lực, Đại tinh tấn;
Cúi lạy đấng đã đạt vô sở úy;
Đảnh lễ bậc trụ pháp Bất cộng;
Đánh lề Đại đạo sư của tất cả;
Đảnh lề đấng dứt mọi trói buộc;110 
Đảnh lề đấng đến bờ bên kia;
Đảnh lễ đấng cứu độ thế gian;
Đảnh lễ đấng thoát vòng sinh tử.
Biết lẽ đến, đi của chúng sinh,111 
Thâm nhập vạn pháp, được giải thoát,
Không vướng thế gian, như hoa sen,
Thường khéo thâm nhập hạnh Không tịch, 
Thấu đạt pháp tướng không trở ngại;
Cúi lạy đấng vô sở y như hư không.112

Đọc kệ xong, Bảo Tích thưa với Phật:
“Bạch Thế tôn, năm trăm người con của các

110 VKN: samyọịanabandhanacchidam , “cắt đứt sự trói 
buộc của các  kết sử .”
1,1 Htr. “ Đã thấu rõ định hướng bình đẳng của hữu tình.”  
VKN: sa tvai samãdhãnagatarn gatígatam , đã cùng tận 
hướng đi quyết định cùa chúng sinh.
112 Htr.: “Đã diệt trừ tất cà tướng, không còn gì đê diệt trừ; 
hết thay nguyện  đà mãn, không còn gì đê nguyện; đấng đại 
oai thần lực bất tư nghị, đảnh lễ đấng vô sờ  trụ.” Tiếp theo  
bài kệ trên, nói về ba giải thoát môn: Không (sũynatã), Vô 
tướng (anim itta ), Vô nguyện (apranidhãna). Lth. thiếu 2 
nửa bài kệ.
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trường giả113 này đã phát tâm tầm cầu giác ngộ tối 
thượng chính đẳng chính giác, nguyện được 
nghe114 sự thanh tịnh của quốc độ Phật. Xin Thế 
tôn chỉ dạy chúng con những hành tướng tịnh độ 
của Bồ-tát”." 5
Phật bảo:
“Lành thay, Bảo Tích! Con đã vì chư Bồ-tát hỏi 
Như Lai những hành tướng thanh tịnh của quốc độ 
Phật. Hãy lắng nghe và suy nghĩ. Ta sẽ nói cho 
con nghe”.
Bảo Tích và năm trăm thanh niên trưởng giả chăm 
chú nghe. Phật dạy:
“Bảo Tích, loại của chúng sinh là quốc độ Phật của 
Bồ-tát.116 Vì sao như vậy? Vì Bồ-tát tùy theo loại

113 Htr.: đồng tử Bồ-tát Ế ' ?  U M , tức niên thiếu Bồ-tát; 
VKN: Licchavi-kumãra.
114 Htr.: “Họ thường hòi con về sự trang nghiêm thanh tịnh 
cõi Phật.”
115 Bồ-tát tịnh độ chi hành ặĩW .ìặỶ .Z .'iJ', CDM, “Biệt bản 
nói, “Phật quốc thanh tịnh chi hành.” Thập nói, “Bản Phạn 
nói là thanh tịnh chi tướng.” Htr.: tịnh Phật độ tướng

hình thái (hay yếu tính, đặc tính) của cõi Phật thanh 
tịnh. VKN: bodhisattvãnăm buddhaksetrapariảuddhim, sự 
(làm ) thanh tịnh quốc độ Phật của các Bồ-tát.
116 Ckh.: “Quốc độ của các loài bò sát, đi, thở, loài người, 
loài vật, là quốc độ Phật của Bồ-tát.” Htr..: “Quốc độ của 
hừu tình, là quốc độ Phật trang nghiêm  thanh tịnh của Bồ- 
tát.” VK.N: sattvaksetram bodhisattvasya, quốc độ chúng
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chúng sinh được giáo hóa"7 mà tiếp nhận quốc độ 
Phật;118 tùy theo loại chúng sinh được điều phục119 
mà tiếp nhận quốc độ Phật; tùy theo loại quốc độ 
nào thích hợp để chúng sinh thâm nhập trí của 
Phật mà tiếp nhận quốc độ Phật; tùy theo loại quốc 
độ nào thích hợp để chúng sinh làm trồi dậy căn 
tính của Bồ-tát120 mà tiếp nhận quốc độ Phật. Là vì 
sao? Vì Bồ-tát tiếp nhận quốc độ thanh tịnh chỉ vì 
lợi ích của chúng sinh. Ví như một người có thế 
xây dựng đền đài nhà cửa trên khoảng đất trống, 
tùy ý không trở ngại; nhưng không thể xây dựng

sinh là quốc đ ộ  của Bồ-tát.
117 CDM., Thập nói, bản Phạn nói là “tùy theo chúng 
sinh được g iáo  hóa nhiều ít.” N gh ĩa là quốc đ ộ  rộng hay hẹp  
tùy theo số  lượng chúng sinh đã được g iáo hóa. Htr.: “T ù y  
theo việc làm tăng trướng lợi ích cho các hữu tình mà Bồ-tát 
nhiếp thọ sự trang nghiêm  thanh tịnh của quốc độ Phật.” 
VKN: yãvantam bodhisatva satvesũpacavan karoti tãvod 
buddhaksetram parigrhnãti.
118 Htr. thêm: “Tùy theo các hữu tình cần được điều phục 
băng Phật độ nghiêm  tịnh nào, tùy theo đ ó  mà nhiêp thụ 
quốc độ Phật như vậy.” Lth. và VKN. khuyết.
119 Điều phục CDM., Thập nói: bản Phạn nói là tì-ni, 
nghĩa là khéo léo sửa trị; tức khéo sửa trị khiến chúng sinh  
dứt ác, hành thiện.
1:0 Htr.: khới Thánh căn hành vcs.: Thánh căn,
chi bô-đê tâm. Hoặc chi năm căn (tín, tấn, niệm, định, tuệ). 
Thánh hành, chi muôn vạn hành vi cua Thánh. VKN: 
ãryãkãrũnĩndrivãnv utpcidyante.
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như vậy ở giữa hư không. Cũng vậy,121 Bồ-tát vì 
muốn thành tựu chúng sinh mà ước nguyện tiếp 
nhận quốc độ Phật. Ước nguyện tiếp nhận quốc độ 
Phật không thể tìm thấy giữa hư không.
“Bảo Tích, con nên biết, trực tâm122 là tịnh độ của 
Bồ-tát.123 Khi Bồ-tát thành Phật, chúng sinh không 
dua vạy sẽ tái sinh vào đó.
‘Thâm  tâm là tịnh độ của Bồ-tát.124 Khi Bồ-tát 
thành Phật, chúng sinh nào có đủ đầy công đức sẽ 
tái sinh vào đó.
“Bồ-đề tâm là tịnh độ của Bồ-tát.125 Khi Bồ-tát 
thành Phật, hết thảy chúng sinh tầm cầu Đại thừa 
sẽ tái sinh vào cõi đó.

121 VK N: ãkãsasamãn sarvadharmãm jnãtva vâdrẩơm 
icched bodhisattvah saítvaparipãkãya butldhaksetram  
mãpayitum, “biết rằng tất cả các pháp bình đẳng như hư 
không, nhưng vi đê thành thục chúng sinh, Bồ-tát muốn  
kiến thiết quốc độ Phật.”

Ckh.: “ Bồ-tát do vô cầu đối với quốc độ ncn đắc đạo nơi 
quốc độ Phật.” Htr.: thuần ý lạc độ Mỉ ũ  ^  h . VK.N: 
ãkãsvaksetra, quốc độ cùa chí nguyện.
123 Từ đây trở xuống, bàn La-thập nói ba tâm; bàn Htr. nói 
bon quốc độ. Thiện gia hành độ 'ũ' h  
(V K N  .pravogaksetra), thứ ba trong bán Htr., không có  
tương đương trong ban La-thập.

Thú tư trong hán Htr.: thượng ý lạc độ h ; Skt.
adhvãsavaksetra, quôc độ cùa chí nguyện chí thượng.

Thử nhât trong ban Htr.: quốc độ của sự phát khởi bồ đề 
tâm cao  cả; Skt. udãra-hodhỉcittotpãda.
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”BỐ thí là tịnh độ của Bồ-tát.126 Khi Bồ-tát thành 
Phật, chúng sinh nào có thể ban phát sẽ tái sinh 
vào đó.
“Trì giới là tịnh độ của Bồ-tát.127 Khi Bồ-tát thành 
Phật, chúng sinh tu hành mãn nguyện mười thiện 
nghiệp đạo sẽ tái sinh vào đó.
“Nhẫn nhục là tịnh độ của Bồ-tát.128 Khi Bồ-tát 
thành Phật, chúng sinh nào trang nghiêm bằng ba 
mươi hai tướng tốt sẽ tái sinh vào đó.
‘T inh tấn là tịnh độ của Bồ-tát.129 Khi Bồ-tát thành 
Phật, chúng sinh nào cần mẫn thực hiện mọi công 
đức sẽ tái sinh vào đó.
“Thiền định là tịnh độ của Bồ-tát.130 Khi Bồ-tát 
thành Phật, chúng sinh nào nhiếp tâm không tán 
loạn sẽ tái sinh vào đó.
“Trí tuệ là tịnh độ của Bồ-tát.131 Khi Bồ-tát thành 
Phật, chúng sinh có chính định132 sẽ tái sinh vào đó.

126 VKN: dãnak$etra, bố thí độ. Từ đây trở xuống là 6 ba-la- 
mật. vcs., tổng hợp gọi tên là chỉ tức ih .s, đình chi và dập 
tắt các chướng ngại (bằng vào tu tập sáu ba-la-mật).
127 VKN: sĩlakậetra.
128 VKN: ksãntik$etra.
129 VKN: vĩryaksetra.
130 VKN: dhvãnaksetra.
131 VKN: prajnãksetra.
132 Chính định, CDM., tức chính định tụ một trong
ba tụ (tà định tụ, chính định tụ, bất định tụ). Đ ạt được chính

78



QUỐC Đ ộ  PHẬT

“Bổn VÔ lượng tâm133 là tịnh độ của Bồ-tát. Khi 
Bồ-tát thành Phật, chúng sinh nào thành tựu từ, bi, 
hỷ, xả sẽ tái sinh vào đó.
“Bốn nhiếp pháp134 là tịnh độ của Bồ-tát. Khi Bồ- 
tát thành Phật, chúng sinh nào được nhiếp thọ bởi 
giải thoát sẽ tái sinh vào đó.135
“Phương tiện là tịnh độ của Bồ-tát.136 Khi Bồ-tát 
thành Phật, chúng sinh nào biết diệu dụng phương 
tiện một cách vô ngại đối với hết thảy các pháp sẽ 
tái sinh vào đó.
“Ba mươi bảy đạo phẩm137 là tịnh độ của Bồ-tát. 
Khi Bồ-tát thành Phật, chúng sinh có đủ niệm xứ, 
chính cần, thần túc, căn, giác chi, và chính đạo, sẽ

trí tuệ nhận thức pháp tướng một cách quyết định. Htr.: 
nhập chính định A IE)Ẽ; v c s . :  chứng nhập chính định tụ, 
tức chứng nhập kiến đạo (thấy pháp Chân như). VK N: 
samvaktvanivatãh sattvãh.
133 Ckh.: bốn đẳng tâm VKN: catvãry apramãnãni.
134 Ckh.: bổn ân Htr.: bốn nhiếp sự p y í l ặ ĩ ;  Skt.
catvãri samgrahavastũni.
135 Ckh.: “băng huệ thí, nhân ái, lợi người, lợi bình đẳng, 
cứu giúp tất cả, đoàn kết tất cả mọi người, sẽ sinh vào đó.” 
VKN: sarvavimuktisamgrhĩtãh sattvãh, những chúng sinh 
được đoàn kết bời mục đích giải thoát.
136 Ckh.: thiện quyền phương tiện n  $1 h' ổ ỉ  .Htr.: xảo
phương tiện độ Skt. upãyakausalva.
1)7 Đạo phẩm i i  nn ; Htr.: bồ đề phàn ể  ; Skt. 
bodhipaksa.
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tái sinh vào đó.
“Tâm hồi hướng138 là tịnh độ của Bồ-tát. Khi Bồ- 
tát thành Phật, quốc độ sẽ trang nghiêm đầy đủ 
công đức cao quí.
“Diễn thuyết để diệt trừ tám nạn139 là tịnh độ của 
Bồ-tát. Khi Bồ-tát thành Phật, quốc độ sẽ không có 
ba ác, tám nạn.
“Tự mình giừ giới, không phê bình người phá giới, 
là tịnh độ của Bồ-tát. Khi Bồ-tát thành Phật, quốc 
độ không nghe danh từ phạm cấm.
“Mười thiện là tịnh độ của Bồ-tát.140 Khi Bồ-tát 
thành Phật, chúng sinh tái sinh vào đó sẽ không 
yểu mạng, sẽ giàu có, sống phạm hạnh, nói lời 
chân xác, ngôn ngữ dịu dàng, quyến thuộc không 
ly tán vì khéo hòa giải tranh chấp; lời nói tất lợi lạc 
cho người, không đố kỵ, sân hận, giữ gìn chính 
kiến.
“Như vậy, Bảo Tích, tùy theo trực tâm ấy mà Bồ-

l3H Ckh.: Bồ-tát phân lưu pháp hóa 'ìầ í t  . Skt.
parinãm anãcitta.
139 Thuyết trừ bát nạn qftỊ^A$Ề (đọc đúng là nan). H tr.:
thiện thuyết tức trừ bát vô hạ 8 trường
hợp khó gặp Phật, khó nghe Pháp, không thể tu tập Phạm  
hạnh; Skt. astãksanaprasamadesnã.
140 Htr.: sự thanh tịnh cùng cực cua m ười nghiệp đạo thiện. 
V K N : dasakusalakarmapathaparisuddhi.
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tát mới c ó  thê phát khởi hành.141 Tùy theo sự phát 
khởi hành mà được thâm tâm. Tùy theo thâm tâm 
mà ý được điều phục. Tùy theo sự điều phục ý mà 
hành được như thuyết. Tùy theo hành như thuyết 
mà có thể hồi hướng. Tùy theo hồi hướng như vậy 
mà có thể diệu dụng các phương tiện. Tùy theo 
phương tiện thích hợp thành tựu chúng sinh. Tùy 
theo sự thành tựu chúng sinh mà quốc độ Phật 
thanh tịnh. Tùy theo sự thanh tịnh của quốc độ mà 
thuyết Pháp thanh tịnh. Tùy theo sự thuyết pháp 
thanh tịnh mà trí tuệ thanh tịnh. Tùy theo trí tuệ 
thanh tịnh mà tâm thanh tịnh. Tùy theo tâm thanh 
tịnh mà hết thảy công đức đều thanh tịnh.142

141 Ckh.: “ Hành ÍT như vậy thi có danh dự 4 5 #  như vậy.” 
Htr.: “D o phát bồ-đề tâm mà có thuần tịnh ý lạc.” VỊCN: 
yãvanto boddhisattvasva prayogas tăvanta ăsayah, “Bồ-tát 
gia hành (nồ lực thực hành) như thế nào thì ý lạc (ý chí 
hướng thượng) như vậy.”
142 Chuỗi thứ tự, Ckh.: hành -  danh dự -  sinh thiện xứ -  thọ
phước -  phân đức -  hành thiện quyền -  Phật quốc tịnh -  
nhân vật tịnh -  tịnh trí -  tịnh giáo -  thọ thanh tịnh. Htr.: bồ- 
đề tâm -  thuần tịnh ý lạc -  diệu thiện gia
hành -  tăng thượng ý lạc -  chi tức ih
,1« -  phát khởi ặ ỉíịỊ -  hồi hướng -  tịch tĩnh -  
thanh tịnh hừu tinh -  nghiêm  tịnh Phật độ
h - thanh tịnh pháp giáo -  thanh tịnh diệu phước

-  thanh tịnh diệu huệ thanh tịnh diệu
trí -  Ihanh tịnh diệu hành -  thanh tịnh
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“Cho nên, Bảo Tích, nếu Bồ-tát muốn làm thanh 
tịnh quốc độ, hãy làm thanh tịnh tự tâm. Tùy theo 
tâm tịnh mà Phật độ tịnh”.143
Bấy giờ, nương theo oai thần của Phật, Xá-lợi-phất 
chợt nghĩ: “Khi tâm của Bồ-tát thanh tịnh thì quốc 
độ Phật thanh tịnh. Vậỵ tâm của đức Thế tôn 
nguyên lai khi còn là Bồ-tát há không thanh tịnh 
hay sao mà quốc độ Phật này chang hề thanh 
tịnh?
Phật biết ý nghi ấy, nói với Xá-lợi-phất:
“Ý ngươi nghĩ sao, mặt trời, mặt trăng há không 
tịnh chăng khi người mù chẳng thấy chúng?”
Xá-lợi-phất đáp:
“Bạch Thế tôn, đó là tại lỗi của người mù chứ 
không phải tại mặt trời mặt trăng”.
Phật nói:
“Này Xá-lợi-phất, do bởi tội của chúng sinh nên 
không thấy vẻ trang nghiêm thanh tịnh của quốc 
độ Phật; đó không phải do lỗi của Như Lai. Xá-lợi-

tự tâm rỀ ìặ  í  l'Ci' -  thanh tịnh diệu công đức ÌẶn&ỳỷtyịịỉ- 
. VKN: pravoga  (gia hành) -  ãsava  (ý lạc) -  adhvãsavu  
(tăng thượng ý lạc) -  nidhyapti (thiện quán sát) -  pratipatta  
(hành) -  parinãm ana  (hồi hướng) -  upãva (pluromg tiện 
ksetraparisuddhi (quôc độ tịnh).
u ' VKN: vũdrsĩ hocihisattvasva àttaparisuddhih, tãcirsĩ 
hudclha-ksetraparisuddhih sambhavati.
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phất, cõi đất này của Ta thanh tịnh nhưng ngươi 
không nhận thấy đó thôi”.
Khi ấy, Phạm thiên Loa Kế144 nói với Xá-lợi-phất:
“Chớ nghĩ ràng quốc độ này không thanh tịnh. Vì 
sao? Vì tôi thấy quốc độ Phật Thích-ca thanh tịnh, 
chăng khác gì cung điện của trời Tự Tại.”145
Xá-lợi-phất bảo:
“Tôi thấy cõi này nào là gò nồng, hầm hố, chông 
gai, đất đá, núi non, toàn là dơ bẩn”.
Phạm thiên bảo:
“Là vì tâm của Nhân giả có thấp có cao, chưa y 
theo tuệ của Phật, nến thấy cối đất này bất tịnh. 
Xá-lợi-phất, vì Bồ-tát bình đẳng với hết thảy 
chúng sinh, thâm tâm thanh tịnh, nương theo trí 
tuệ của Phật, nên có thể nhìn thấy cõi Phật này 
thanh tịnh” 146

QUÒC Đ ộ  PHẬT

144 Loa Kế Phạm vương H; Ckh.: Biên Phát Phạm
chí Htr.: Trì Ke Phạm vương $£."£. VKN:
Jãtĩ brahmã.
145 Ckh.: Thanh Minh thiên cung ỳrjty3ÁÍ'í. Tự Tại thiên
cung f | Htr.: Tha Hóa Tự Tại thiên cung ít!ìfb I I (ý.
Alii; i . VK.N: Vasavurttinãm <Jí’\'ãnãìỊì bhavanavyũhãh.
146 VNK: ye punas te hhadanta săriputra bodhisattvãh 
sarvasamacittãh parisiiddhahuddhaịnãnãsayãs ta imom 
buddha-k.setram parisuddham paịvanti, thưa Đại đức Xá- 
lợi-phất, nhìrng Bồ-tát có tâm bình đăng đối với tất cả 
chúng sinh, có ý chí Inrớng thượng nói Phật tri thanh tịnh.
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Bấy giờ, Phật ấn ngón chân của Ngài xuống đất. 
Thế giới ba nghìn đại thiên bỗng hóa rực rỡ với 
muôn vàn châu báu quí hiếm, trang nghiêm như 
cỗi tịnh độ của Phật Bảo Trang Nghiêm,147 được 
trang hoàng bàng vô lượng công đức mà hội chúng 
ca ngợi là chưa từng thây. Hơn nữa, mọi người đêu 
thấy mình được ngồi trên một tòa sen lộng lẫy.
Phật nói với Xá-lợi-phất:
“Ông hãy quán sát vẻ thuần tịnh trang nghiêm của 
quốc độ Phật này” .
Xá-lợi-phất thưa:
“Vâng, bạch Thế tôn, đây là những gì con chưa 
từng thấy và nghe. Nay sự trang nghiêm thanh tịnh 
của quốc độ thảy đều hiện rõ”.
Bấy giờ Phật bảo Xá-lợi-phất:
“Cõi Phật này của Ta thường thanh tịnh như vậy. 
Nhưng hiển hiện vô lượng các thứ xấu xa uế tạp là 
để dẫn dắt những người căn trí thấp kém. Cũng 
giống chư thiên cùng ăn chung một bát bằng báu, 
tùy theo công đức của người ăn mà màu sắc thức 
ăn khác nhau.148 Cho nên, Xá-lợi-phất, người có

các Bồ-tát ấy thấy quốc độ Phật thanh tịnh.
147 Ckh.: Chúng Bào La Liệt Tịnh Hảo Như Lai
' Ì / Ệ t í ' Htr.: Công Đức Bảo Trang Nghiêm Phật ỉjj'íề w  
ìlỉ: VKN: Ratnavvũha-tathãgata.
148 Cf. Trường A-hàm 20 (T in h  tr. 134a 1 1): chư thiên trên
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tâm thanh tịnh sẽ thấy đất này được trang hoàng 
bằng các công đức” .
IChi Phật hiển hiện toàn vẻ trang nghiêm thanh tịnh 
của quốc độ này, năm trăm người con của các 
trưởng giả cùng đi với Bảo Tích chứng vô sinh 
pháp nhẫn,149 và tám mươi bốn ngàn người150 phát 
tâm cầu vô thượng chính đẳng chính giác.
Phật thâu lại thần túc, tức thì thế giới trở về hiện 
trạng cũ. Ba mươi hai ngàn chư thiên và người 
từng mong cầu quả vị Thanh-văn, nhận biết các 
pháp hữu vi thảy đều vô thường,151 dứt lìa những 
cáu bẩn trần lao, được sự minh tịnh của con mắt 
pháp. Tám ngàn tỳ kheo không còn chấp thủ152 các 
pháp, dứt sạch các lậu, được ý giải thoát.153

Đao-lợi, với vị có phước nhiều, cơm màu trắng. Vị có 
phước vừa, cơm màu xanh. Vị ít phước, cơm màu đỏ.
149 Lth. & Htr. đồng: vô sinh pháp nhẫn I  4  ỉ í  s  
{anutpattika-dharma-ksãnti). Ckh.: nhu thuận pháp nhẫn ^  
N ltỳẳS . VKN: ãnulimikĩ-ksãnti (nhu thuận nhẫn).
150 Htr.: 84.000 loại hữu tình.
151 VK.N: anitỵã vateme sarvasamskãrã, “Ôi, hết thảy tạo 
vật này là vô thường!”
152 Bất thọ chư pháp CDM.: đạo không dính
mác, đối với pháp, không thọ, không nhiềm. v c s . :  không 
chấp thù ngã và ngã sở, vì không còn tiếp thọ quà của sinh 
tử. Xem cht. 150 dưới.
153 Ckh. = Lth.: lậu tận ý giải ỈSt Htr.: vĩnh viễn dứt
sạch các lậu, tâm hoàn toàn được giải thoát 7Kị$ằrr#ỉft'ủ'H
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VKN: anupadãvasravebhvas cỉttãni vim uktm i, tâm 
giải thoát dứt sạch các lậu, không còn chấp thu.
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CHƯƠNG HAI 
PHƯƠNG TIỆN QUYỀN XẢ O 1

Bấy giờ, trong thành Tỳ-da-ly có vị trưởng giả2 tên 
Duy-ma-cật, đã từng cúng dường vô lượng chư 
Phật và trồng sâu gốc rễ thiện, chứng đắc vô sinh 
pháp nhẫn,3 có tài biện thuyết vô ngại,4 hiện du hí 
thần thông,5 nẳm vững các tổng trì, đạt được vô sở 
úy;6 khuất phục mọi thù nghịch và quấy nhiễu của

1 Ckh.: Thiện quyền phẩm mHrĩn. Lth.: Phương tiện phẩm 
//{ịỄÌiiiV Htr.: Hiển bất tư nghị phương tiện thiện xảo.^^p' 
AiiiHt / / M U - V K N :  Acintyopãyakauảlyaparivarta.
2 Htr.: Bồ-tát thuộc dòng họ Li-thiếp-tì tên là Vô cấu  Xưng

^  n, M Ỳí ẫ  In íễ  . VKN: Vimala-kĩrti nãma 
licchavih.
1 Ckh.: đấc pháp nhần í ặ '/£,&. VKN: pratilabdhaksãntiko, 
VỊ đã chứng đắc nhẩn.
4 Htr.: đắc diệu biện tài sờ đẩc tài biện thuyết vi
diệu; Cf. Đại pluĩm Bát-nhă, quyển 8, “Phẩm huyền thinh”; 
Đại Bát-nhã kinh, quyên 499. VKN: labdhapratibhãna.
5 Ckh.: thần thông bất hý Ỷ1!1 iĩH 'T' . VKN:
muhãbhỤnãvikrdtah, bàng đại thần thông mà du hý.
6 Đây chỉ 4 vô sở úy cùa Bồ-tát, bodhisattvãnãrn cutvãri 
vaisãrcutyãni.
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Ma,7 đã đi vào cửa Pháp sâu thẳm,8 thiện xảo trong 
trí độ,9 thông suốt các phương tiện, hoàn thành đại 
nguyện. 10 Ông biết rõ xu hướng của tâm cùa 
chúng" sinh, có thể phân biệt căn tính bén nhạy 
hay chậm lụt. Đã từ lâu tâm của ông đã thành thục 
trong Phật đạo,12 đã quyết định nơi Đại thừa. Mọi 
hành động của ông đều dựa trên tư duy chân

7 Lth.: hàng ma lao oán Hư.: tồi ma oán lực
. V K N : nihatam ărapratyarhiko .

8 VKN: gam bĩradharm anaỵasupravistah, đã khéo léo đi vào 
nguyên lý của pháp sâu thăm.
9 Ckh.: xuất ư trí độ vô cực tH Í& llí/S & ÍÌ. Lth.= Hừ-.: thiện
ư trí độ VKN: prajhãpãram itã-nirjãtah , đã xuất
sinh Bát-nhã ba-la-mật. Xem cht. 10 dưới.
10Ckh.: “Do thiện quyền phương tiện mà thâm nhập rộng 
rãi vào trong các đạo đê thành tựu sờ nguyện.” VKN: 
prajnã-pãram itãnirjãtah/ upãyakausalyagatirngatah
pratibhãnasam anvă-gatah, “phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật, 
ông đã vận dụng thông suốt tính linh động của phương tiện, 
và thành tựu biện tài vô ngại.
11 Hán: minh liễu chúng sinh tâm chi sờ thú 7

Ckh.: nhân căn danh đức sinh nhi cụ túc 
rfíĩ HrAẻ. Htr.: minh liều hữu tình ý lạc cập hành T 
^ ^ .ÍT .V K N : sattvãsayacaritakusalah , thiện xảo về các chí 
hướng và hành vi của chúng sinh.
12 Htr.: trí độ thành biện thuyết pháp thuần thục
Ỷ Ế . VKN: yathăpratyarhadharm adesakah , sự thuyết 
pháp của ông thích hợp theo từng đối tượng.
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CHÚNG ĐỆ TỬ

chính.1' An trú trong oai nghi cúa Phật,14 tâm trai 
rộng như đại dương.15 Được chư Phật ca ngợi; Đế 
Thích, Phạm thiên, Thế chủ đều kính phục.
Vì để hóa độ nhiều người, bằng vào phương tiện 
thiện xảo, ông cư trú trong thành Tỳ-da-ly.
Bằng gia sản bất tận của mình, ông bao bọc người 
cùng khô. Bằng giới thanh tịnh, ông bao bọc người 
húy phạm cấm giới. Bằng sự nhu thuận của nhẫn16, 
ông bao bọc người sân hận hung dữ. Bằng đại tinh 
tấn,17 ông bao bọc người biếng nhác. Bằng nhất 
tâm, thiền định, tịch tĩnh,18 ông bao bọc những kẻ 
có tâm ý tán loạn. Bằng tuệ quyết định,19 ông bao

13 Lth.= Htr. VK.N: krtaniscayah krlasramah, quả quyết, 
kiên trì nô lực trong mọi hành vi.
14 Ckh : Phật Thánh thiện hành giai dĩ đắc lập 'd
LÍ,í# v; Lth. & Htr.: trụ Phật oai nghi t ì : Í H . VKN: 
buddherỵãparhapratisthitah, cử chi uy nghi đồng với chư 
Phật.
15 Ckh.: giác ý như hải. Htr.: nhập tâm huệ hải. VKN: 
sũgaravarabuddhyanupravistah, thâm nhập giác huệ bao la 
như đại dương.
If Lth.: nhẫn điều hạnh /ShIhI; Htr..: điều thuận nhẫn /■in/íí.. 
VKN: ksamadamaprãpto.
1 Ckh.: bạch y tinh tân (avadãta-vĩrỵa = udãta-vĩryal)\ 
\  KN. uttapta-vĩrya, dũng mãnh tinh tan.
'* Lth.: thiền tịch. Htr.: an trú tĩnh lự, chính niệm, giải thoát, 
đáng trì, đăng chí. VKN: dhvãnasmrtisamãdhisthiỉo.
'L Lth.: quyết định tuệ Htr.: chính quyết trạch i £ ^

. v c s . :  chính quyết trạch, chỉ tuệ vô lậu. VK.N:

89



TUỆSỸ ♦ DUY-MA-CẬT SỜ THUYẾT

bọc những hạng vô trí.20
Tuy là hàng bạch y21 ông vần tuân hành mọi luật 
tắc thanh tịnh của Sa-môn.22 Tuy là cư sỹ ông vẫn 
tự tại không vướng mắc ba cõi. Tuy thị hiện có vợ 
con ông luôn sống đời tịnh hạnh.23 Tuy hiện thân 
giữa các thuộc hạ, vẫn thường vui thú viễn ly.24 
Tuy mang ngọc vàng châu báu nhưng trang điểm 
thân mình bằng tướng hảo.25 Dù thụ hưởng các 
thức ăn uống nhưng chỉ thưởng thức vị ngon của 
thiền.26 Đến phường cờ bạc để đưa người vượt 
thoát. Tiếp nhận dị đạo mà không hủy chính tín. 
Thông hiểu kinh điển thế gian, nhưng thường hâm

prajfiãniscaỵaprãpío, bằng quyết đoán của trí tuệ.
0 Htr.: đê nhiêp ích vọng kiến và ác tuệ. VKN: 

duhprajhãna, ác huệ.
21 Bạch y Él-íc, “người bận áo trắng,” chi người thế tục. 
V K N : avãdatavastradhărĩ.
22 VKN: sramaneryãpathasampanna , đầy đủ cừ chi uy nghi 
của sa-môn.
23 Phạm hạnh & ÍT , Skt. brahm acãrĩ; đời sổng tuyệt dục. 
CDM.: Phạm hạnh, là hạnh thanh tịnh vô dục.
24 Thường lạc viễn ly thường vui thú ẩn dật. Skt.
vivekacãrĩ.
25 Lth.&Htr., đồng. VKN: sadã ca laksanaparicchinna, 
nhưng luôn luôn dứt bò ngoại hiện.
26 Thiền duyệt vi vị Hừ.: tĩnh lự đẳng chí vi vị

VKN: vyănãhãrah , thức ăn là hơi thở cùa 
thiền, một trong năm loại sinh khí luân lưu trong cơ thể.
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mộ Pháp Phật. Ai gặp ông cũng đều kính nể, tôn 
kính vào hàng bậc nhầt.27
Ông giữ chấp trì luật pháp,28 duy trì trật tự dưới 
trên. Hợp tác hài hòa trong tất cả sự nghiệp buôn 
bán, tuy cũng gặt hái những tài lợi thê tục, ông 
không lấy đó làm mừng.29 Rong chơi trên các ngõ 
đường để giúp ích mọi người. Vào chốn công 
đường30 để bảo vệ kẻ thế cô. Tham gia các luận 
nghị để đưa người vào Đại thừa. Đến các trường 
học để khai sáng tâm mọi người. Vào nơi kỹ viện 
đề cho thấy tai họa cùa dục vọng. Vào trong từu 
lâu để khiến mọi người giữ vững ý chí.31
Trong hàng trưởng giả, ông được các trưởng giả

27 Htr.: bậc Thượng thù trong hàng thuyết giáo. VKN: 
sarvasamganikãsu ca samdrsyate sarvatra cãgrapụịitah, 
ông xuất hiện trong tất cả chúng hội, trong tất cả mọi nơi 
đều được tôn kính bậc nhất.
28 VKN: dharmavãdĩ, người phát ngôn của công lý.
29 Htr..: “Tuy không mong cầu tài bảo thế gian, vẫn tỏ ra 
sành sõi các lợi lộc thế tục.” VKN:
sarvavyavahãrodvuktasca na ca lãbhabhogãbhilãsĩ, “tuy 
cùng tất cả hợp tác kinh doanh, nhưng không tham cầu thụ 
hướng thế lợi.”
'° Nguyên Hán: trị chính pháp. CDM, Triệu nói: “Chi quan 
chức thi hành pháp luật công chính.” Htr.: lý chư vương vụ 
£P.ìI£3 lÍ&, “giải quyết các công việc của triều đình.”
31 Htr.: “để khiến mọi người an trụ chính niệm chính trí.” 
Htr.: “khiến họ phát khởi ý hướng thù thắng tu tương tợ 
phước.”
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tôn kính để diễn thuyết những pháp tối thắng.32 
Trong hàng cư sỹ, ông được cư sỹ tôn kính để dạy 
họ dứt trừ tham đắm thế tục. Trong hàng sát-lị, 
ông được các sát-lị tôn kính để dạy họ biết nhẫn 
nhục. Trong giới Bà-la-môn, ông được các Bà-la- 
môn tôn kính để dạy họ đoạn trừ npă mạn. Trong 
các Đại thần, ông được các Đại thần tôn kính để 
dạy họ pháp luật công chính. Trong các Vương tử, 
ông được các Vương tử tôn kính để dạy họ đạo 
trung hiểu.33 Trong chốn cấm cunẹ, ông được các 
nội quan tôn kính đê giáo hóa hêt thảy cung nữ 
đức hạnh.
Vào trong hạng thứ dân, ông được thứ dân tôn 
kính để khích lệ họ vun trồng phước đức. Trong 
hàng Phạm thiên, ông được các Phạm thiên tôn 
kính, hiển hiện cho họ huệ tối thắng.34 Trong hàng 
Đế Thích, ông được Đế Thích tôn kính, chỉ họ 
thấy rõ tính vô thường.35 Trong hàng Hộ thế,36 ông

32 Hán: thẩng pháp \W ầi. VKN: sreạthadharma, nghĩa vụ 
cua hàng trương thượng.
11 Ckh.: “Đe sứa đôi ngay thăng tâm chí hụ, bảng trung 
hicu, khoan nhân, mà giáo hóa thói tục khinh bạc.” VKN: 
rặịahhogai.sva-rvãbhilãsavinivarttanãya, khiên họ dứt bò 
tham cầu quyền lực vua chúa.
'J Htr.: “chi cho thấy nhìrng sai biệt cua tĩnh lự.” VKN: 
vịsesaịnãnasanciarsanủvLi, đê khai thị trí tuệ thù thăng.

VKN: ais\ arvũnit\ atvasam darsnãva , đê chi cho thay 
trạng thái vô thường cua quyền lực chúa tè.



được các vị Hộ thế tôn kính, khiến họ bảo vệ hết 
thảy chúng sinh.
Trưởng giả Duy-ma-cật đã bằng vô lượng phương 
tiện17 như vậy làm lợi ích cho chúng sinh.
Nay, bàng phươnẸ tiện, Ỏng hiện thân có bệnh. Vì 
ỏng bệnh mà Quổc vương, Đại thần, Trưởng giả, 
Cư sỹ, Bà-la-môn v.v... cho đến các Vương tử 
cùng các thuộc hạ, vô số hàng ngàn người, đã đến 
thăm viếng ông.
Duy-ma-cật nhân nơi tật bệnh của tự thân mà 
thuyết pháp18 một cách rộng rãi cho những người 
đến thăm.
Ông nói:
“Các Nhân giả, thân này39 là vô thường, không 
vừng mạnh, yếu đuối, cũng chẳng bền lâu; là pháp 
chóng mục nát, không đáng tin cậy. Nó là sự khổ, 
là sự ưu nào, là nơi tập hợp cua các loại tật bệnh.
“Này các Nhân giả, thân này không phải là chồ 
đáng nương tựa cho người minh trí. Thân này như 
đống bọt, không thế vốc nam. Thân này như bong

PHƯƠNG TIỆN QUYỀN XAO

M' Ckh.: Tử thiên vương K  1.. VKN: Lokapãla.
K Htr.: “bằng cửa trí tuệ với vô lượng phương tiện thiện xảo 
bất khả tư nghị.”
1fí VKN: imam eva mahãbhautikam kãvam ãrabhva
dhưrmam desavali snia, “ông thuyết pháp bắt đầu với thân 
thê được cấu thành bởi bốn đại chung này."

I ỉtr.: “Thân đirực cấu thành bởi bốn đại chung này.”
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bóng nước, không tồn tại lâu. Thân này như quáng 
nắng40 bốc từ khát vọng yêu đương. Thân này như 
cây chuối, ruột không lồi chắc. Thân này41 như 
huyễn, hình thành bởi ý nghĩ đảo điên. Thân này 
như giấc mộng, do hư vọng mà thấy có. Thân này 
như bóng, theo duyên là nghiệp mà có.42 Thân này 
như tiếng vang, tùy thuộc nhân duyên. Thân này 
như đám mây trôi, chợt biến chợt diệt. Thân này 
như ánh chớp lóe, thoáng chốc tiêu tan. Thân này 
không chủ tế, như đất.43 Thân này không tự ngã, 
như lửa.44 Thân này không thọ mạng,45 như gió.

40 Viêm Đ ại trí độ 6 (T25nl509, tr. 102b2): “Hơi nóng 
(viêm), đây là gió bụi bốc lên trong nắng, trông giống như 
ngựa nhảy giữa đông trông, nên gọi là ngựa đông (dã mã).” 
Từ dịch mượn của Trang Tử, Nam hoa kinh, Tiêu dao du: 
dã mã dã, trần ai dà. Sinh vật chi dĩ tức tương xuy dã, 
“Ngựa đồng, chính là bụi, do sinh vật lấy hơi thở thổi 
nhau.” Ckh.: như dã mã ịữỊễỉM - Htr.: như dương diệm ịữ

VKN: marĩcyupama.
41 VKN: vantrabhũto batãyam kãvo sthisnãvuvinibandhah, 
xương này như bó củi yếu ớt được ràng buộc bởi xương, 
p n . Thí dụ này khuyêt trong các bản Hán.
2 VKN: pũrvakarm apratibhãsatayã, do bởi ảnh tợ của 

nghiệp quá khứ.
43 VKN: asvãmiko 'vam kãvah nănãpratyayasambhũtah; 
nirvỵã-pãro varì kãyah prthivisadrsah, “thân này không chủ 
tê, sinh ra từ nhiều duyên; thân này vô dụng, như đất.”
44Ckh.: “thân này là phi thân, như lửa.” Htr.: vô ngã,
như nước.” VKN: anãtrnn 'yam kãvah apsadrsah.
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Thân này không con người, như nước.46 Thân này 
không thật, lấy bốn đại làm nhà.47 Thân này rồng 
không, không ngã cũng không ngã sở. Thân này vô 
tri, như cỏ, cây hay gạch ngói. Thân này không 
động, chỉ chuyển động vì sức gió. Thân này bất 
tịnh vì chứa đầy uế tạp. Thân này hư ngụỵ, tuy nhờ 
bởi tắm rửa, y phục, ẩm thực, rồi sẽ trở về tàn hoại 
diệt vong. Thân này nhiều tai họa, bị gây rối bởi 
một trăm lẻ một thứ tật bệnh.48 Thân này như cái 
giếng trên gò,49 vì sự già bức bách. Thân này vô 
định, nhất định sẽ chết. Thân này như rắn độc,50 
như kẻ thù,51 như xóm hoang;52 nó được tập thành

45 VKN: nirjĩvo.
46 Htr.: không có hữu tình, như lửa.” Htr. còn thêm một
dụ nữa không có trong Lth.: “Thân này không bổ-đặc-già-la 
(Skt. pudgala), đồng đẳng với hư không.” VKN: 
nispudgalo 'yam kãyah vãyusadrsah; nihsvabhãvo ’yarụ 
kãyah ãkãsasadrsah, “thân này không có con người, như 
^ió; thân này không có tự thể, như hư không.”

VKN: mahãbhũtãnăm ãlãvah, là kho tích lũy (a-lại-da) 
bốn đại chủng.
48 Htr.: “tập thành bởi 404 thứ bệnh.” VKN: caturuttarais 
caturbhĩ rogasataih, với hơn bốn trăm thứ bệnh.
44 Hán: khâu tĩnh fr .# ; CDM, Thập nói, “giếng trên gò, tức 
là giếng khô nơi gò nổng ÍX#Ê Htr.: dễ sập như
đường hầm có nước VKN: jĩrnodapãnasadrso,
như giếng khô.
50 Rắn độc, thí dụ cho bốn đại, các giới (dhãtu).
51 Oán hại ẴSìÉr. VKN: vadhaka, kẻ sát nhân. Thí dụ cho
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bởi các Uẩn, các giới, các xứ.
“Chư Nhân giả, thân này đáng chán như vậy, ta 
nên tầm cầu thân Phật. Vì sao? Vì Phật thân tức 
Pháp thân, sinh từ vô lượng công đức và trí tuệ; 
sinh từ giới, định, huệ, giải thoát và tri kiên giải 
thoát; sinh từ từ, bi, hỷ, xả; từ bố thí, trì giới, nhẫn 
nhục, nhu hòa, cần hành tinh tấn, thiền định giải 
thoát, tam muội; sinh từ đa văn, trí tuệ, các ba-la- 
mật; sinh từ phương tiện; sinh từ sáu thông; sinh từ 
ba minh; sinh từ ba mươi bảy đạo phẩm; sinh từ 
chỉ quán; sinh từ mười lực, bốn vô sở úy, mười 
tám pháp bất cộng; sinh từ sự đoạn trừ hết thảy 
pháp bất thiện, tập hết thảy pháp thiện; sinh từ sự 
chân thật; sinh từ sự không buông lung. Từ vô 
lượng pháp thanh tịnh như vậy sinh ra thân Như 
Lai.
“Các Nhân giả, nếu muốn được thân Phật hầu 
chấm dứt hết thảy tật bệnh của chúng sinh, các 
ngài nên phát tâm cầu giác ngộ tối thượng”.
Trưởng giả Duy-ma-cật giảng Pháp cho nhữnẸ 
người đến thăm bệnh như vậy, khiến cho vô số 
nghìn khách viếng phát tâm vô thượng bồ-đề.*

uân (skandha).
52 Không tụ Q M ,  chồ bọn cướp thường tụ tập. Thí dụ cho 
xứ (ãyatana).

Ban Hán, Htr., hết quyển 1.
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/. Lúc bấy giờ, Duy-ma-cật trong lòng suy nghĩ, 
“Nay ta nàm bệnh; há đức Thế Tôn đại từ không rủ 
lòng thương tưởng?”
Phật biết ý  tưởng đó, nói với Xá-lợi-phất:2 
“Ông hãy đi thăm bệnh Duy-ma-cật.”
Xá-lợi-phất đáp:
“Bạch Thế tôn, con không đủ khả năng để đi thăm 
bệnh ôn^ ấy. Vì sao vậy? Con nhớ lại, có lần, con 
đang ngôi tĩnh niệm3 dưới tàn cây trong rừng,4 
Duy-ma-cật đến đó, và bảo con rằng,5 ‘Kính thưa6

1 Ckh. = Lth. Htr.: Thanh văn phẩm ^  pp . VKN: 
Srãvakabodhisattvavisarjanaprasno nãma trtĩyah 
parivartah , phẩm III, Thanh văn và Bồ-tát thăm bệnh, gồm
2 phâm III và IV của các bản Hán.
2 Sãriputra
3 Yến tọa Skt. pratisamlĩna (Pali: patisallãnà). độc cư 
tĩnh tọa, ẩn dật tư duy, thiền tứ. vcs nói “yến tọa” ở đây 
chi “diệt tận định.”
4 Htr., “trong Đại lâm Khu rừng Mahãvana ở gần Tì- 
da-ly (Vaisalya /Vesãli), chạy dài đến Himãlaya.
5 Htr.: “Sau khi cúi đâu lề dưới chân con, rôi nói răng...” 
Chồ này, Khuy Cơ (T38nl782, tr. 1041 b9) chi trích La-thập 
vi nê nang Dao chúa, nên tránh chi tiết Duy-ma-cật cúi lạy
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ngài Xá-lợi-phất, bất tất7 ngồi như vậy mới là ngồi 
tĩnh niệm. Không hiện thân và ýx ở trong ba cõi, ấy 
mới là tĩnh tọa.9 Hiện các oai nghi10 mà vẫn không 
xuất khỏi diệt tận định, ấy mới là tĩnh tọa. Hiện 
thân làm các việc phàm phu" mà không xả Đạo 
pháp,12 ấy mới là tĩnh tọa. Tâm không trụ trong, 
không trụ ngoài, ấy mới là tĩnh tọa. Không bị dao 
động trong các kiến chấp mà tu hành ba mươi bảy 
phẩm, ấy mới là tĩnh tọa. Không đoạn trừ phiền

sát chân ngài Xá-lợi-phất, lược bỏ chi tiết này trong nguyên 
bản tiêng Phạn. Nhưng VKN không có chi tiêt này như Htr.
6 Hán: duy P i, kính thưa; ỴCS: (T 38nl782, tr. 1041Ò14) 
nhấn mạnh đặc biệt từ này để nói đến thái độ tôn kính cùa 
Duy-ma-cật đối với ngài Xá-lợi-phất. VKN: bhadanta  
sãriputra, thưa Đại đức Xá-lợi-phất.
7 VCS: bất tất, chỉ ý vừa tán thành, vừa bác bỏ.
8 Lth.: thân và ý. Htr.: thân và tâm.
9 CDM, La-thập nói, “Thân Từ bấy giờ tuy nhập Diệt tận 
định khiến cho tâm ẩn, nhưng thân vẫn còn hiện, nên bị chi 
trích.”
10 Oai nghi, chỉ bốn cử chi đi, đứng, nằm, ngồi (Skt. ĩryã- 
patha). CDM và v c s  đêu giải là “phương tiện diệu dụng.”
11 Lth.: phàm phu sự Htr.: dị sinh chư pháp
ỲỀ (Skt. prthagịanadharm ã)
12 Htr.: “Hiện hành các pháp của hết thảy dị sinh (phàm  
phu) mà không xà tướng cùa nhừng gì đâ chửng.” VKN: 
prãptilaksananca na vijahãsi prthagịanưlaksanesu ca 
sam drẳyase , không xả tướng sở đắc mà hiện thân trong các 
tướng phàm phu.
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nào mà nhập Niết-bàn,13 ấy mới là tĩnh tọa. Ngồi 
được như vậy, thì mới được Phật ấn khả.’
“Bấy giờ, bạch Thế tôn, khi nghe ông nói những 
lời này, con ngồi im lặng, không trả lời được. Cho 
nên con không đủ khả năng để đi thăm bệnh”.

2. Phật nói với Đại Mục-kiên-liên:'A 
“Ông hãy đi thăm bệnh Duy-ma-cật”.
Mục-kiền-liên bạch Phật:
“Bạch Thế tôn, con không đủ khả năng để đi thăm 
bệnh ông15 ấy. Vì sao vậy? Con nhớ lại, có lần, khi 
con đang giảng pháp cho hàng tục gia đệ tử trên 
đường phố thành Tỳ-da-ly, Duy-ma-cật đến bảo 
con ràng, ‘Kính thưa ngài Đại Mục-liên, giảng 
pháp cho cư sỳ bạch y không phải như Nhân giả 
đang thưvết. Thưa ngài, khi thuyết pháp, hãy như 
pháp mà thuyết. Pháp không chúng sinh, vì xa lìa 
cáu bẩn của chúng sinh.16 Pháp không thọ mạng,17

13 Htr.: “Không xả sinh từ mà không còn phiền não. Tuy 
chứng Niết-bàn mà vô sở trụ.” VKN: sam sãrĩvacarãm sca  
ktesãn na prạịahãsi nirvãnasamavasaranaẳca bhavasi. đi 
trong sinh tư, không đoạn phiền não, mà y chi trong Niet 
ban.
u Mahãmaudgalyãna.
15 Các bán Hán giống nhau. VKN: tusva satpuntsasya, “con 
n^irời siêu việt ấy.” Trừ Xá-lợi-phất, tất cả Thanh văn và 
Bồ-tát đêu gọi ông như vậy.
16 Lth.: chúng sinh cấu Thập nói: “Tức là hai m ươi
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VÌ xa lìa sinh tử. Pháp không có con người,18 vì 
tiền tế và hậu tế đều cắt đứt. Pháp thường tịch 
nhiên, vì diệt các tướng. Pháp lìa ngoài tướng, vì 
không sở duyên.19 Pháp không ngôn thuyết, vì lìa 
giác quán.20 Pháp không hình tướng, vì như hư

thân kiến (Skt. satkãyadrsti: tát-ca-da tà kiến = hữu thân 
kiến). Htr.: ngã cấu ĩHPn. VCS: cáu bẩn do ngã chấp hay 
của ngã chấp. VKN: sattvarajas.
17 Lth/. thọ mạng ŨỊĨ; Hư.: mạng già np # ;  Skt. jĩv a , một 
khái niệm khác về ãtman (ngã chấp, tự ngã hay linh hồn) 
trong một sổ học thuyết; tự ngã như là chủ thể của thọ mạng 
hay sinh tồn.
18 Lth.: nhân À . Htr.: bổ-đặc-già-la Skt. pudgala
(nhân cách, nhân vị, cá thể ngã), một khái niệm về ãtman 
của một số học thuyết; Hán dịch là số thủ thú chi
chủ thể cùa luân hồi, tự ngã như là chủ thể trong luân 
chuyển tái sinh. Từ trên, bản của Huyền Trang đề cập bốn 
hình thái cùa ngã chấp (ãtm agraha) hay khái niệm về tự ngã 
(ãtmadrẸti)-. ngã (ãtman), hừu tình (= chúng sinh, Skt. 
sa ttva ), sinh mạng (Jĩva) và nhân vị hay nhân cách 
(pudgala ). Bản La-thập chỉ kể có ba: chúng sinh, thọ mạng 
và con người. VKN, như Lth.
19 Htr.: “Pháp lìa tham trước (chấp), vì không sở duyên. Sở 
duyên Skt. ãlambana, cái mà chủ thể (thức) bám vào 
để sinh khởi và hoạt động. VKN: vigatah , (pháp vốn) ly 
tham.
20 Giác quán 'KÊIS, Triệu nói: “Nhị Thiền trở lên không còn  
giác và quán, nên nói là sự im lặng cua Hiền Thánh.” Theo 
đó, giác quán là hai thiên chi đầu cùa sơ thiền; cũng là hai 
trong bon tâm sở bất định của Duy thức. Htr.: “Pháp không
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không.21 Pháp không hý luận vì rốt ráo không.22 
Pháp không ngã sở, vì lìa ngã sở. Pháp không phân 
biệt, vì lìa các thức.23 Pháp không so sánh,24 vì 
không tương đãi.25 Pháp không thuộc nhân vì 
không ở trong duyên. Pháp đồng pháp tính, vì 
nhập vào các pháp. Pháp đi theo Như26 vì không 
có gì để đi theo. Pháp trụ thực tế, vì không động 
các biên.27 Pháp không động dao, vì không y sáu 
trần. Pháp không đến đi vì thường không trụ. Pháp 
thuận với Không, tùy theo vô tướng và ứng với vô

CHÚNG ĐỆ TỪ

văn tự, vì ngôn ngừ bị cắt đứt; pháp không thí thuyết (diền 
thuyết) vì viễn ly hết thảy tư duy sóng cuộn (ba lãng tư).” 
VKN: anaksarah sarvavãkyacchedah anudãhãrah
sarvormivigatah, (pháp) không văn tự, đoạn tuyệt ngôn ngữ, 
không biện thuyết, vì đã vượt qua mọi sóng biển.
21 Hình, đây chi hình sắc (sarnsthãna). Tướng (liriga), đây 
chi hình dạng hay dấu hiệu. Htr.: “Pháp không hiển sắc, 
không tướng dạng, không hình sắc, vì xa lìa hết thảy hành 
động sự.” VKN: avarnalirigasamsthãnah.
22 Htr.: “Pháp phổ biến khắp cả vì như hư không.” VK.N: 
sar\’atrãnugatah ãkãsasamadrsah.
23 Htr.: “Pháp không liễu biệt vì lìa tâm, ý, thức.” VKN: 
avịịnaptis cittamanoviịiiãnavigatah.
24 Vô hữu tỷ ĨỀ'Pibt. VKN: asadrsah, không loại tợ.
25 Tương đãi ty  : đổi đãi hay đổi nghịch nhau. VKN: 
nispratipaksatvãt, vì không đối nghịch (đối trị phần).
26 VKN: tathãnugata, đi theo Như, tùy thuận theo Như.
27 Htr.: tất cánh bất động ^  ^  iủ  .VKN.:
atyantãcalivcitvãt. vi tuyệt đối không dao động.
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tác.28 Pháp lìa đẹp xấu. Pháp không tăng giảm. 
Pháp không sinh diệt.29 Pháp không chỗ về. Pháp 
vượt qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm.30 Pháp 
không cao thấp; thường trụ, bất động. Pháp lìa hết 
thảy quán hạnh.31
“Kính thưa ngài Mục-liên, tướng của pháp như 
vậy, làm sao diễn giảng? Thưa ngài, người thuyết 
pháp thì không diễn thuyết, không khai thị. Người 
nghe thì không nghe, không sở đắc.32 Như con

2X Ba giải thoát môn: Không, vô tướng, vô tác (=vô nguyện). 
Htr.: “Pháp thuận Không, tùy Vô tướng, ứng Vô nguyện, vì 
xa lìa hết thảy tư duy tăng giảm.” VKN: sũnyaíãsamãhiíah, 
ãnimitta-prabhãvitah apranihitalakạanah ũhãpohavigatah, 
“(pháp) tương hệ bởi tính Không, hiển thị bởi Vô tướng, có  
tướng là Vô nguyện, vì lìa tăng giảm.”
29 Htr.: “Pháp không thủ xả, vì lìa sinh diệt.” VKN: 
anutksepo praksepah utpãdabhamgavigatah.
30Htr.: “Pháp không chấp tàng, vì lìa hết thảy con đường 
cùa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.” VKN: anãlayas 
caksuhsrotraghãnajihvã-kãvarnanahpathasamatikrãntah.
31 Htr.: “Pháp lìa hết thảy sở hành của phân biệt, vì hết thảy 
hý luận đều bị rốt ráo đoạn trừ.” VKN: prãptah  
sarvapracãravigatah , (pháp) sở đắc, lìa tất cả sở hành.
32 Htr.: “Sự thuyết pháp là, tất cà đều là sự thêm bớt. Người 
nghe pháp tất cá cũng đều là sự thêm bớt. Nơi nào không có  
sự thêm bớt, nơi đó không có gì được thuyết, không có gì 
được nghe, không có gì được nhận thức.” VK.N: 
clharmadesaneti bhadanta mahã-maucigalyãyana sumã- 
ropapadam etat. ve'pi srnvanti te'p ỉ samãro-penaiva, 
srnvanti va tra hhadanta maudẹaỉyãyana asamãropapadam
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người huyền” giáng pháp cho người huyễn nghe. 
Ngìi nên xác lập tâm ý này mà giảng Pháp; cần 
phai hiểu rỗ căn tính nhạy bén hay chậm lụt của 
ching sinh; tri kiến thiện xảo không có gì ngăn 
ngại; bằng tâm đại bi mà tán dương Đại thừa; vì 
nhơ nghĩ báo đáp ân đức của Phật, không để Tam 
bảo đoạn tuyệt; vì như vậy mà thuyết pháp.’
“Nghe Duy-ma-cật nói pháp này xong, tám trăm 
cư sỹ đã phát tâm cầu giác ngộ tối thượng. Bạch 
Thỉ Tôn, con không có biện tài như vậy, nên 
kháng đủ khả năng đi thăm bệnh” .

3. °hật nói với Ma-ha Ca-diếp:M 
“Ông hãy đi thăm bệnh Duy-ma-cật”.
Mi-ha Ca-diếp bạch Phật:
“Bích Thế tôn, con không đủ khả năn^ để đi thăm 
bệih ông ây. Vì sao vậy? Nhớ lại, có lân con đang 
khít thực nơi xóm nghèo, Duy-ma-cật đến nói: 
‘Knh thưa ngài Ma-ha Ca-diếp, có tâm từ bi mà 
kh)n^ rộng khắp, nên ngài bỏ nhà hào phú mà xin 
nhi bần hàn.
“T iưa ngài Ca-diếp, an trụ nơi pháp bình đẳng thì 
nêi hành khất thực theo thứ lóp.35 Vì sự không

CHÚNG ĐỆ TỪ

ma 'atra desvate na srũvate na vựnãvate.
3 3 Euyền sĩ ỂUdr; Skt. mãvapurusa.
M Hahãkãsyapa.
3 5 VK.N: dharmasamatãpratisthitena te bhavitavvam;
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ăn,36 cho nên cần phải hành khất thực. Vì để làm rã 
sự kết hợp37 mà cầm lấy nắm thức ăn.38 Vì không 
thọ nhận39 mà nhận lấy thực phẩm của người kia.40 
Bằng ấn tượng về xóm hoang41 mà đi vào xóm.42 
Nhìn sắc mà cũng; đồng như mù. Nghe âm thanh 
cũng đồng như tiếng vọng. Ngừi mùi thơm cũng 
đồng như gió thoảng. Nem vị thức ăn, mà không

sarvadã sarva-sattvasam anvãhãrena pindapãtah  
paryeạtavyah, “Ngài nên an trụ trong tính bình đẳng của 
pháp, hằng vì thương tưởng tất cả chúng sinh mà hành khất 
thực.
36 Bất thực Ề - ; Triệu nói: đây chi Niết-bàn. VKN: 
anãhãrena cãhãrah paryeẸỊavyah, vì cái không phải thức ăn 
mà cầu xin thức ăn.
37 Lth.: hoại hòa hiệp tướng rì*+@.
38 Xem cht. 40.
39 Bất thọ ^ ^ ;T r iệ u  nói: “Bất thọ, tức là pháp Niểt-bàn.”
40 Htr.: “Vì để phá bỏ sự chấp trước thức ăn cùa kẻ kia mà 
hành khât thực.” VKN: parapindagrãhãpanayãya ca te 
pindãya carita-vyam. Xem thêm cht. 42 dưới.
41 Lth.: không tụ tưởng Htr.: không tụ tướng
t í l c

42 VKN, thêm: naranarĩparipãkãya ca te nagaram  
pravestavyam  buddhakulakulĩnena ca te kulãny upa- 
samkram itavayãni; aprati-grahanatavã ca pindapãtah  
pratigrãhỵati, “Vỉ đê thành thục kè nam người nừ mà ngài 
đi vào thị trân, ngài hãy đi đên các gia đình với ý tường đến 
gia tộc cao quý cùa Phật. Vì sự không thọ nhận mà thọ nhận 
của bố thí. " Htr. & Ckh. đồng; Lth. khuyết. Xem cht. 40 
trên.
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phân biệt. Tiếp thọ các xúc như trí chứng.43 Biết 
các pháp đều là tướng như huyền; không có tự 
tính, chẳng có tha tính; từ xưa tự nó vốn không 
bốc cháy thì nay không lặng tắt.44
“Ca-điếp nếu có thể không bỏ tám tà mà nhập tám 
pháp giải thoát;45 bằng tà tướng mà nhập Chính 
pháp;46 bằng một miếng ăn47 mà bố thí tất cả; cúng 
dường chư Phật và Hiền Thánh Tăng. Được vậy 
mới nên ăn. Ăn như vậy không phải có phiền não48

43 Trí chứng La-thập: “Bằng trí mà xúc thật tướng.”
Đạo Sinh nói: “Trong tiếng Phạn, xúc và trí chứng đối nghĩa 
nhau.” VKN: jnãnãsparsanatayã ca sparsãh spraặtavyã, vì 
tính vô xúc của trí mà tiếp thọ xúc chạm.
^Lth.: bản bất nhiên CDM, Triệu nói: “Như lừa,
không cháy thì không tắt.” Htr.: vô xí nhiên, vô tịch diệt M 

Mi M. 'M ■ VKN: vo (‘)svabhãvo(')parabhãva-
su(Jdh(ã)nujjvalitanì vad anujjva-litam tan na ẳãmvati; “cái 
gì (không) tự tính, (không) tha tính, (cái ấy) thanh tịnh 
không bốc cháy. Cái gì không bốc cháy, cái ấy không bị dập 
tắt. Xem cht. 89 dưới.
45 Tám tà, tức tám tà đạo, đối nghịch với tám chính đạo. 
VKN: (a)stau ca mithyãtvãni samakrãmed aạtau ca 
vimoksãn sam ãpa-dyeta , “Neu có thê siêu việt tám tà mà 
thành tựu tám giai thoát.”
4(’ Htr.: “Bằng bình đăng cua tà mà nhập bình đãng cua 
chính.” VKN: mithyãsamatavã ca samyaktvasamatãm  
avatared.
47 Lth.: nhất thực tỉ-  Htr.: nhất suy thực ố" (một 
năm thức ăn).
4S Htr.: tạp nhiễm Skt. satnklesa. Khuy Cơ nói, cựu
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cũng không lìa phiền não, không nhập định ý 49 
cũng không xuất khỏi định ý; không phải trụ thế 
gian50 cũng không phải trụ Niết-bàn; ai thí cho,51 
công đức không nhiêu cũng không ít, không vì thê 
mà thêm, không vì thế mà bớt. Đó là cách chân 
chính đi vào Phật đạo, không nương Thanh-văn. 
Thưa Ca-diếp, ăn như vậy mới là không ăn suông 
của người bố thí.’
“Bạch Thế tôn, khi nghe những lời nàỵ, được điều 
chưa từng có này, trong con khởi niềm tôn kính 
sâu sắc hết thảy chư Bồ-tát, và con nghĩ: ‘Con 
người có gia đình mà có thể có trí tuệ biện tài như 
vậy, ai nghe mà không khởi tâm cầu giác ngộ?’ Từ 
đó con thôi không khuyên người băng Thanh-văn 
hay Bích-chi-phật. Vì vậy cho nên con biết mình 
không đủ khả năng đi thăm bệnh”.

4. Phật lại bảo Tu-bồ-đề:52
“Ông hãy đi thăm bệnh Duy-ma-cật”.
Tu-bồ-đề bạch Phật:

dịch “phiền não” không chính xác.
49 Lth.: định ý /Ẽ S ;  Htr.: tĩnh định VKN: samãhita
50 Htr.: không phải trụ sinh tử. VKN: na sam sãrasíhito.
51 Htr.: “Ai bố thí cho Tôn giả.”
52 Lth.: Tu-bồ-đề Htr.: Đại Thiện Hiện À # Ẹ ả .
VCS: Ma-ha Tô-bổ-để đây nói là Đại Thiện
Hiện. Skt. (Mahã)Subhũti.
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“Bạch Thế tôn, con không đủ khả năng để đi thăm 
bệnh ông ấy. Vì sao vậy? Nhớ lại, có lần con đến 
nhà ông khất thực. Duy-ma-cật lấy bát53 của con 
cho đầy cơm rồi bảo: ‘Thưa ngài Tu-bồ-đề, nếu 
đối với sự ăn mà bình đẳng, thì đối với các pháp 
cũng bình đẳng. Các pháp bình đẳng thì đối với sự 
ăn cũng bình đẳng. Hành khất thực như vậy mới 
đáng nhận thức ăn.54
“Thưa ngài Tu-bồ-đề, nếu có thể không dứt trừ 
dâm dục, sân nộ, ngu si, mà cũng không cộng tồn 
với chúng; không hoại nơi thân mà tùy nhất 
tướng;55 không diệt si và ái56 mà đạt được minh và 
giải thoát;57 băng tướng của năm tội đại nghịch mà

53 Htr.: “Sau khi lễ, rồi đón lấy bình bát.”
54 Htr.: “Nếu có thể bằng tính bình đẳng từ nơi sự ăn mà thể 
nhập tính bình đẳng của hết thảy pháp; bằng tính bình đẳng 
của hết thảy pháp mà thể nhập tính bình đăng của hết thảy 
chư Phật. Được như vậy mới đánẹ nhận thức ăn.”
55 Htr.: “Không hoại tát-ca-da kien mà nhập nhất thú đạo.”
Khuy Cơ giải: Tát-ca-da kiến (Skt. satkãvadrsỊi)
là ngụy thân kiến (chấp thân hư ngụy này là thực hữu). Lý 
vô ngã được nói là nhất thú -  'UẾ (VKN: ekayãna, lối đi độc 
nhất). Vì đó là đích quay về của hành giả trong cả ba thừa. 
VKN: avikopva satkãyam ekãyarn mãrgam anugato, không 
hoại hữu thân mà đi theo con đường nhat đạo.
56Lth.: si và ái Hư.: vô minh và hữu ái 
Skt.: avidvã bhavatrsnã ca.
57 Lth.: minh thoát Htr.: tuệ minh và giải thoát. Minh, 
chỉ ba minh (tisro vidvãh). Giải thoát, chi tám giải thoát
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được giải thoát, không được cởi, không bị trói;58 
không thấy bốn Thánh đế, cũng không phải không 
thấy Thánh đế;59 không phải đắc quả, không phải 
phàm phu, không phải lìa pháp phàm phu; không 
phải Thánh nhân, không phải phi Thánh nhân; tuy 
thành tựu hết thảy pháp mà vẫn xa lìa pháp 
tướng.60 Có như thế mới đáng nhận thức ăn.
“Nếu Tu-bồ-đề không thấy Phật cũng không nghe 
Pháp;61 sáu đại sư ngoại đạo kia, là Phú-lan-na Ca- 
diệp, Mạt-già-lê Câu-xa-lê Từ, San-xà-dạ Tỳ-la- 
chi Tử, A-kỳ-đa Sí-xá-khâm-bà-la, và Ni-kiền-đà

{astau vimok$ãh). VKN: na ca te avidyã bhavatỊ-Ẹnã ca 
samudghãtitã na ca vidyã vimuktĩ utpãdite, vô minh và hữu 
ái không diệt trừ, minh và giải thoát cũng không phát sinh.
58 Lth.: ngũ nghịch HÌ Ẽ,  năm tội đại nghịch; Skt. panca  
ãnantaryakarmãni. Htr.: “bằng pháp tính bình đẳng vô gián 
mà nhập pháp tính bình đăng giải thoát, không được cởi, 
không bị trói.” Khuy Cơ giải: vô gián ờ đây chi địa nạục vô 
gián, nêu chô cực khô đê đôi nghịch đại lạc là Niêt-bàn. 
VKN: ãnontarya-samatayã ca te samãdhivimkuktir na cãsi 
mukto na baddhah, băng tính bình đẳng vô gián mà ngài có 
chính định và giải thoát; ngài được cởi, không bị trói.
59 Kiến đế (Skt. satvadarsana), đây chi sự chứng đẳc 
Thánh quà, đặc biệt Sơ quá.
h(> Htr.: “thành tựu tất ca pháp mà lia tướng các pháp

VKN: na san'adhannasam anvãgíitascu sarva-
dharmasama-dhigatas-ca.
61 Htr. như VKN, thêm: “không phụng sự Tăng.”
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Nhă-đề Tử,62 là Thầy của ngài; nhân họ mà ngài 
xuất gia. Neu các vị Thầy ấy đọa lạc thì ngài cũng 
đọa lạc theo. Như vậy ngài mới nên nhận thức ăn.
“Nếu Tu-bồ-đề đi vào các tà kiến, không sang bờ 
bên kia;63 trụ trong tám nạn chứ không thoát khỏi 
tám nạn;64 đồng với phiền não,65 xa rời pháp thanh

62 Lth.: lục sư ngoại đạo ỷhiầÀ'6ỉp: Phú-lan-na Ca-diệp ẩ
Mạt-già-lê Câu-xa-lê Tử , San-

xà-dạ Tỳ-la-chi Từ A-kỳ-đa Sí-xá-khâm-
bà-la Ca-la-cu-đà Ca-chiên-diên jềs$l

và Ni-kiền-đà Nhã-đềTử lễ" ? . Htr.,
Ngoại đạo lục sư ỷ h ìắ A B í:  Mãn Ca-diếp-ba 
Mạt-tát-yết-li Cù-xá-li Tử Tưởng Phể-
đa Tử Vô Thắng Phát Hạt M M  £ [ % * % ] ,
Phong Ca-diễn-na ậẩ jề Ịftj^ , Ly hệ Tử Skt.:
Pũrana-Kãsvapa, Maskarĩ-Gosãlĩputra, Safijava- 
VairasỊrikaputra, Ajitu-Kesakambala, Kakuda-Kãtyãyana, 
Nirgrantha-Jnãtiputra. Pali, Cf. Sãmanna-phala-sutta, D.i. 
47tt!
63 Ckh.: “Hoặc trụ trong các kiến chấp, hoặc rơi vào biên 
chấp mà không đến chỗ Phật...” Htr.: “Rơi vào các kiến thú 
(Skt. drstigati: xu hướng kiến chấp tà vạy) mà không đi đến 
trung bicn (Skt. madhvãnta: trung đạo và hai biên chấp hay 
cực đoan).” VKN: sarvadrstigateạu cãryaman antargato na 
cãntamadhvaprãptã., đi giữa các xu hướng tà kiến mà 
không rơi vào biên chấp hay trung đạo.
64 Htr.: bát vô hạ A ÍP ỉy , tám hoàn cảnh không thuận lợi 
cho sự tu tập chính pháp. Skt. astãv aksanãh; Cf. Pali, 
Sarigíti, D.iii. 287, a tth ’ akkhanã asamavã brahmacariỵa-
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tịnh; nếu ngài chứng đắc Vô tránh tam-muội66 thì 
hết thảy chúng sinh cũng chứng đắc định ấy; 
những ai bố thí ngài, không nói là gieo vào ruộng 
phước; những ai cúng dường ngài sẽ rơi vào cõi 
dữ; ngài cùng bọn Ma nắm tay nhau làm bạn lữ 
trong trần lao;67 ngài cùng với bọn Ma và các trần

vãsãya.
65 Lth.: phiền não 'Ẳi tẩ  ; Htr.: tạp nhiễm ; Skt.
samkỉesa.
66 Vô tránh tam-muội/định, Skt. aranã-samãdhi\ cf. Câu-xá
27 (Đại 29, tr. 141c24): “Nói vô tránh tam muội, nẹhĩa là, 
A-la-hán quán sát sự khổ của chúng sinh do bời phiền não. 
Tự biết thân của mình là ruộng phước bậc nhất, nhưng ngại 
rằng phiền não của người khác lấy thân của A-la-hán làm  
đối tượng đê sinh khởi, cho nên ngài dẫn phát tướng trí như 
vậy. Do phương tiện này khiến cho các chúng sinh khác 
không lây thân của A-la-hán làm đối tượng đê sinh khởi 
tham, sân, các th ứ ....” Cf. Vajracchedikã §9: aham asm i 
bhagavam s tathãgatenãrhatã samyaksambuddhena 
aranãvihãrinãm  agrayo nirdÌẸtah, Thế Tôn, con được Như  
Lai xác nhận là đệ nhất trong các vị sống với hạnh vô tránh. 
Cf. Pali, A.i. 24: etad aggam bhikkhave mama sãvakãnam  
bhikkhũnam aranavihãrĩncim yadidam  subhũti... 
dakkhineyvãnam yadidam  subhũti, “Trong các Tỳ kheo đệ  
từ cùa ta, đệ nhất trong những vị sống vô tránh là Subhũti; 
đệ nhât trong những vị đáng củng dường là Subhũti.”
67 Lth.: lao lừ Htr.: bạn lừ # Í S .  VCS: “Cựu dịch là 
lao lừ; ý nói, làm bầu bạn để đưa nhau vào chốn khố nhọc 
của sinh tư.” VKN: sarvam ãraisca te ekahasíah krtah, 
sarvaklesãs ca te sahãvãh, cùng với hết thày Ma kết thành
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lao giống nhau không khác;68 đối với hết thảy 
chúng sinh mà có tâm oán hận; báng bổ chư Phật, 
hủy hoại chánh pháp, không nhập tăng số,69 không 
được diệt độ.70 Nếu được như vậy, ngài mới đáng 
nhận thức ăn.’
“Bạch Thế Tôn, nghe những lời này mà con hoan£ 
mang; không biết đó là ngôn ngữ gì; không biết 
phải trả lời thế nào. Con bèn bỏ lại bình bát, định 
ra khỏi nhà. Duy-ma-cật kêu lại: ‘Thưa ngài Tu- 
bồ-đề, hãy nhận lấy bình bát, chớ có sợ hãi.71 Ngài 
nghĩ sao, nếu Như Lai khiến một hóa nhân72 đến 
nạn vấn, khi ấy ngài có sợ chăng?’ Con đáp, 
‘Không sợ.’ Duy-ma-cật tiếp, ‘Hết thảy pháp đều 
là tướng như huyễn hóa.73 Cho nên ở đây ngài 
không nên sợ hãi. Vì sao? Vì hết thảy ngôn thuyết

một cánh tay; hết thảy phiền não là đồng bạn.
68 Htr. thêm: “Tự tính của hết thảy phien não cũng chính là 
tự tính của Tôn giả.”
69 VKN: na cãsi samghapratisarano, không tùy thuận y chi 
Tăng.
70 Htr.; “Rốt ráo không có Bát-niết-bàn.” VKN: na ca jã to  
na parinirvãsvasi, không tái sinh mà cũng không nhập Niết- 
bàn.
71 Các bàn Hán giống nhau. VKN: aksarebhyah utrasĩh 
pratigrhãnedam pãtram\ đừng sợ văn tự; hãy cầm lấy bình 
bát này.
72 Hóa nhân ffcÀ; Skt. nirmita(ka), người hay vật được biến 
hóa ra do pháp thuật hay ào thuật.
73 Htr.: “Tính tướng của các pháp đều như huyễn hóa.”
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đều không xa lìa tướng ấy.74 Cho đến, bậc trí 
không dính mắc văn tự, vì vậy chẳng có gì để sợ. 
Tại sao? Tại vì lìa tự tính của văn tự, không có văn 
tự, đó là giải thoát. Tướng của giải thoát, đó là các 
pháp.’75
“ỉthi Duy-ma-cật nói xong pháp này, hai trăm 
người con của chư thiên chứng được sự minh tịnh 
của pháp nhãn.76 Vì thế con biết mình chưa đủ khả 
năng đi thăm ông”.
5. Phật lại bảo Phú-lâu-na Di-đa-la-ni-tứ:77 
“Ông hãy đi thăm bệnh Duy-ma-cật”.
Phú-lâu-na thưa với Phật:
“Bạch Thế tôn, con không đủ khả năng đến thăm 
bệnh ông ấy. Là vì, một hôm, trong rừng Đại

74 Htr.: “Tính và tướng của hết tháy hữu tinh cùng mọi ngôn 
thuyết cũng như vậy.”
5 VKN: sarvãni tãrtv aksarãnv unuksarãni sthãpavitvã  

vimuktim vimuktilaksanãms ca sarvadharmăn , tất cả văn tự 
này đều phi văn tự, ngoại trừ giai thoát; yếu tính cùa giải 
thoát là tất cả các pháp.
76 VKN: pancãnãm cu devaputrasatãnãm ãnulomikyãh 
ksanteh pratilarnbho 'bhũt, 500 Thiên từ chứng đắc thuận 
pháp nhẫn. Htr. đồng. Lth. & Ckh. khuyết.
77 Lth.: Phú-lâu-na Di-đa-la-ni Tử 'M ÍS 'M £  M /t: / • ;  
Ckh.: Bân-nậu Văn-đà-ni Tử ỉ ì i ĩ ậ l ặ 7 .  Htr.: Mãn Từ 
Từ 'M ũ  ý . Skt., Pũrnci-Maitrãyani-putrci.
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lâm,?li con đang thuyết pháp cho các tỳ kheo mới 
thọ giới, Duy-ma-cật chợt đến và nói: ‘Thưa ngài 
Phú-lâu-na, trước tiên ngài nên nhập định để quán 
sát tâm tính người này rồi mới nên giảng Pháp. 
Chớ để đồ ôi thiu trong bát quí. Ngài nên hiểu rõ 
tâm niệm79 của các tỳ kheo này chứ đừng nhầm lẫn 
pha lê với thủy tinh.80 Nếu ngài chưa rõ căn 
nguyên của chúng sinh thì đừng nên phát khởi 
chúng bằng pháp Tiểu thừa. Kia chưa bị lở lói, chớ 
làm họ trầy xước. Với người muốn đi trên đường 
lớn đừng chỉ họ lối hẹp. Đừng trút biền cả trong 
dấu lõm chân trâu; đừng ví ánh mặt trời với lừa 
đom đóm.81
“Phú-lâu-na, các tỳ kheo này đã phát tâm Đại thừa 
từ lâu nhưng nửa chừng quên mất. Sao ngài lại 
hướng dẫn họ bằng pháp Tiểu thừa? Tôi thấy trí 
của Tiểu thừa nông cạn, như người mù, không thể 
phân biệt căn tính bén nhạy hay chậm lụt của 
chúng sinh.’
“Liền đó, Duy-ma-cật nhập tam-muội khiến các tỳ

78 Xem cht. 3 ờ trên.
79 Lth.: tâm chi sờ niệm. Htr.: ý lạc (chí hướng); Skt. ãsava. 

Htr.: “Chớ nhầm lẫn phệ-lưu-ly (Skt.vaidũryaratna) với
thủy tinh (kãcamanika) thấp kém, dòn, dề vỡ.”

Htr. thêm: “Đừnậ nhét Diệu cao (núi Tu-di) vào trong hạt 
cải. Đùng nhầm tiếng gầm của sư từ với tiếng tru của chó 
ỉói.” VKN: mã simhanãdasamprasthitãn srgãlanãhe
nivọịava.
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kheo nhớ lại các đời trước, họ đã từng gặp năm 
trăm vị Phật, gieo trồng gốc rễ công đức, hồi 
hướng tâm giác ngộ tối thượng; khiến họ bồng nhớ 
lại bản tâm. Khi ấy các Tỳ kheo liền cúi đầu lễ 
dưới chân Duy-ma-cật. Nhân đó Duy-ma-cật 
thuyết pháp cho họ, khiến không còn thối chuyển 
đối với vô thượng chính đẳng bồ-đề.
“Con nghĩ, hàng Thanh-văn chưa quán sát rõ căn 
tính của người nghe 82 thì không nên thuyết Pháp.83 
Nên con thấy mình chưa đủ khả năng đến thăm 
bệnh ông.”

6. Phật bảo Ma-ha Ca-chiên-diên:M
“Ông hãy đi thăm bệnh Duy-ma-cật.”
Ma-ha Ca-chiên-diên thưa:
“Bạch đức Thế Tôn, con không đủ khả năng đến 
thăm bệnh ông ấy. Vì có lần, sau khi Phật giảng 
các yếu nghĩa của pháp cho các tỳ kheo, con đã 
theo đó giải thích cho các tỳ kheo nghĩa vô 
thường, nghĩa khố, nghĩa không, nghĩa vô ngã, và 
nghĩa tịch diệt.

82 Htr. thêm “Vì họ không thường xuyên tại định như Phật.”
83 Các bản Hán đồng. VKN khuyết.
84 Ma-ha Ca-chiên-diên M»J i|ỊỊ &Ê. Htr.: Ma-ha Ca-đa- 
diền-na m m Z ' Ù ĩ W > .  VCS: Hán dịch là Đại Tiền Thế 
Nam K  ỉ ĩ  ụ ị (Con trai người thợ cạo). Skt. Muhã- 
Kătyãvana.
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“Bấy giờ Duy-ma-cật đi đến và bảo con rằng: 
‘Thưa ngài Ma-ha Ca-chiên-diên, đừng lấy tâm 
hành sinh diệt mà giải nghĩa pháp thật tướng. Ma- 
ha Ca-chiên-diên, các pháp rốt ráo không sinh 
không diệt;85 đó là nghĩa vô thường. Năm thủ uẩn 
rỗng suốt, trống không, không có gì sinh khởi; là 
nghĩa của khổ. Các pháp rốt ráo không có gì; là 
nghĩa của Không. Ngã và vô ngã không hai; là 
nghĩa vô ngã. Các pháp nguyên lai không bùng 
cháy, nay chẳng có gì là dập tắt;86 đó là nghĩa tịch 
diệt.’
“Duy-ma-cật nói xong, các tỳ kheo hiện diện tâm 
được giải thoát.87 Cho nên con thấy mình chưa đủ 
khả năng đến thăm bệnh ông.”

7. Phật bèn nói với A-na-ỉuật:i%
“Ông hãy đi thăm bệnh Duy-ma-cật.”
A-na-luật thưa:

^ Htr.: “không phải đã sinh, đang sinh, sẽ sinh; không phải 
đã diệt, đang diệt, sẽ diệt.”
86 VKN: yo'svabhãvo'parabhãvah tad anujjvaltam vad 
anujjvalitam na tac chãmyati, cái gì không tự tính, không 
tha tính, cái đó không bùng cháy. Cái không bùng cháy thì 
không bị dập tắt.
87 Htr.: “vô lậu vĩnh viền dứt sạch, tâm được giải thoát.” 
VKN: anupãdãvăảravebhycis cittãni vimuktãni, tâm giải 
thoát với vô lậu không chấp thù.
xx Lth.: A-na-luật M lH ậ ; Htr.: Đại Vô Diệt Skt.
Aniruddha.

115



TUỆ SỸ ♦  DUY-MA-CẬT SỞ THƯYÉT

“Bạch Thế Tôn, con không đủ khả năng đến thăm 
bệnh ông ấy. Vì có lần con đang đi kinh hành,89 
một Phạm vương tên là Nghiêm Tịnh,90 cùng mười 
ngàn chư thiên, hào quang chiếu rọi, đến gặp con, 
cúi chào và hỏi: ‘Thiên nhãn của ngài nhìn xa đến 
đâu?’ Con đáp: ‘Thưa Nhân giả, tôi nhìn thấy ba 
nghìn đại thiên quốc độ của Phật Thích-ca-mâu-ni 
như trái am-ma-lặc91 trong lòng bàn tay.’ Khi ấy 
Duy-ma-cật xuất hiện, nói rằng: ‘Thưa ngài A-na- 
luật, cái thấy bằng thiên nhãn của ngài là có tướng 
tác hành hay không có tướng tác hành?92 Giả sừ có 
tướng tác hành, thì chẳng hơn hàng ngoại đạo đã 
tập thành năm phép thần thông. Nếu không có 
tướng tác hành, thì đó là vô vi, không có sự thấy.’
“Bạch Thế tôn, lúc ấy con lặng thinh khônẹ trả lời 
được. Các Phạm thiên khi nghe những điêu chưa 
từng nghe, liền làm lễ rồi cung kính hỏi: ‘Vậy trên 
thế gian này ai có chân thiên nhãn?’ Ông đáp:

89 Htr.: “trong Đại lâm.”
90 Lth., Htr. đồng: N gh iêm  Tịnh Ckh.: Tịnh Phục Tịnh

VKN: Subhavvũha.
91 Am-ma-lặc quả Htr.: a-ma-lạc quà
Triệu (Đ ại 38, tr.354c20) nói: hỉnh dáng như quả cau
An vào, trừ phong lãnh.” Skt. ãmalaka, dịch là dư cam tử 
ê ậ t t  T  (Mahãvyut-patti).
92 Lth.: tác tướng fị- t t ỉ ; Htr.: hành tướng ÍT+Êi. VK.N: 
cibhisamskãralaksana.
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'Phật Thế Tôn có chân thiên nhãn, vì thường trụ 
trong tam-muội, ọĩ nhìn thấy hết thảy cõi Phật 
không do bởi hai tướng.’*"
“Ngay lúc ấy, Phạm vương Nghiêm Tịnh và năm 
trăm chư thiên quyến thuộc đã phát tâm vô thượng 
chính đẳng chính giác. Họ cung kính đảnh lễ dưới 
chân Duy-ma-cật rồi biến mất. Đó là lý do con nói 
mình chưa đủ khả năng để thăm bệnh ông”.

8. Phật bảo ưu-ba-li:95
“Ông hãy đi thăm bệnh Duy-ma-cật.”
Ưu-ba-li thưa:
“Bạch Thế tôn, con không đủ khả năng đến thăm 
bệnh ông ấy. Vì sao? Con nhớ lại, xưa kia có hai 
tỳ kheo phạm giới, xấu hỗ không dám đến hỏi 
Phật, đến nói với con: Thưa ngài Ưu-ba-li, chúng 
tôi đã phạm luật và rất hồ thẹn vì tội này, không 
dám đến hỏi Phật, xin hỏi ông cách sám hối để giũ 
sạch tội lỗi.’ Con bèn theo như pháp mà giảng giải

93 Htr.: không xả tịch định
94 Htr.: nhị tướng —tti, chùng chủng tướng M liỶtl; hình 
thái nhị nguyên đối đãi, và hình thái đa thù sai biệt. VKN: 
dvavaprabhãvita.
95 CDM, Triệu nói, “Ưu-ba-li tiếng Tần nói là
Thượng Thu h Trì luật đệ nhất trong các đệ tử Phật.” 
VCS: “Ưu-ba-li, đây nói là Cận Chấp 35; ệA . K.hi Phật còn là 
Thái từ, ... Ông là quan giữ kho." Skt. Upãli.
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cho họ.
“Lúc ấy Duy-ma-cật đến nói với con: ‘Thưa ngài 
Ưu-ba-li, đừng làm nặng thêm tội của hai tỳ kheo 
này mà hãy ngay thẳng trừ diệt, chớ làm rối loạn 
tâm của họ. Vì sao? Vì bản chất tội không ở trong 
không ở ngoài,96 cũng không ở giữa. Như Phật đã 
dạy, chúng sinh cáu bân vì tâm cáu bân; nêu tâm 
trong sạch hết thảy đều trong sạch. Tâm cũng 
không ở trong không ở ngoài, không ở giữa. Tâm 
như nhiên, tội cũng như nhiên; các pháp cũng như 
nhiên, không vượt ngoài Như. Như ngài Ưu-ba-li, 
nếu tâm tướng97 được giải thoát, há có cáu bẩn 
chăng?’ Con đáp: ‘Không.’ ông  ấy nói: ‘Cũng 
vậy, tâm tướng của chúng sinh thảy đều vô cấu. 
Thưa ngài Ưu-ba-li, vọng tưởng là cáu bẩn; không 
vọng tưởng là thanh tịnh.™ Điên đảo là cáu bẩn; 
không còn điên đảo là thanh tịnh. Chấp ngã là cáu 
bấn; không chấp ngã là thanh tịnh. Ưu-ba-li, hết 
thảy pháp khởi và diệt không đình trú, như huyễn, 
như tia chớp. Các pháp không đối đãi nhau,99

% Htr.: “không an trụ bên trong, cũng không xuất hiện ra 
ngoài.”
97 Lth.: tâm tướng Htr.: tâm bàn tịnh 'Ù'Ạỳặ. VKN:
cittasva prakrti, bản tính tự nhiên cùa tâm. 
w Htr.: “Có phân biệt, có dị phàn biệt, là phiền não.” VKN: 
sumkalpe bhacỉaníopãle klesa akalpãvikalpã ca prakrti.
99 Lth.: tương đãi tỉltr; Htr.: tương cố đài |Ị |Ìf!^ t, quan hệ.
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không đình trú tronẸ mỗi tâm niệm. Chúng đến từ 
những cái thấy nhầm lẫn, như chiêm bao, như 
quáng nắng, như trăng trong đáy nước, như bóng 
trong gương, vì chúng sinh ra từ vọng tưởng.100 
Hiểu được như vậy là người phụng trì giới luật. 
Hiểu như vậy là hiểu biết thiện xảo.’101
“Ngay lúc ấy, hai vị tỳ kheo thán phục: ‘Siêu việt 
thay trí tuệ, mà ngài Ưu-ba-li không thể sánh bằng. 
Tuy là bậc trì luật đệ nhất nhưng không thể nói 
được như vậy.’ Con mới nói:102 ‘Duỵ trừ Phật ra, 
chưa từng có một Thanh vãn hay Bô-tát nào vượt 
hơn biện tài vô ngại103 của người này vì trí tuệ 
minh đạt của ông thù thắng như vậy.’
“Hai vị tỳ kheo nhờ đó đã dứt đoạn nghi tình và 
hối hận, phát tâm cầu giác ngộ tối thượng và lập 
nguyện cho hết thảy chúng sinh đều được biện tài 
như vậy. Cho nên con không đủ khả năng đến 
thăm bệnh ông ấy”.

chiếu cố lần nhau. Skt. ãpeksika.
100 VKN: sar\’adharmãh cittaparikalpenotpadyante, tất cả 
các pháp sinh khởi bởi sự phân biệt vọng tưởng của tâm.
101 Lth.: thiện giải Htr.: thiện điều phục (khéo
tự che ngự). VKN: ve evam vinĩtãh te suvinĩtãh, những ai 
được chế ngự như vậy là khéo được chế ngự.
102 Htr. có thêm: “Các Thầy chớ nghĩ tường vị này là Cư 
sỹ.”
103 N hạo thuyết biện tài khả nàng biện luận lưu
loát. VKN: pratibhãna.
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9. Phật bèn nói với La-hầu-la:ÌM 
“Ông hãy đi thăm bệnh Duy-ma-cật.”
La-hầu-la thưa:
“Bạch Thế tôn, con không đủ khả năng đến thăm 
ông ấy. Vì nhớ lại, có lần các con trai nhà trưởng 
giả thành Tỳ-da-ly105 đến gặp con, cúi chào và hỏi: 
‘La-hầu-la, ông là con của Phật, đã bỏ ngôi vị 
Chuyển luân vương mà xuất gia học đạo. Xuất gia 
như vậy được lợi ích gì?’ Con bèn như pháp mà 
nói các lợi ích của công đức xuất gia, thì Duy-ma- 
cật bỗng đến, nói: ‘Thưa ngài La-hầu-la, ông chớ 
nên nói về các lợi ích của công đức xuất gia. Vì 
sao? Vì không lợi ích, không công đức; đó là xuất 
gia. Chi pháp hữu vi mới nói đến lợi ích và công 
đức. Xuất gia là pháp vô vi. Trong pháp vô vi, 
không có lợi ích, không có công đức. La-hầu-la, 
xuất gia là vượt khỏi cái sự chỗ này, chỗ kia, hay ở  
giữa;106 là vượt khỏi sáu mươi hai kiến chấp, an trú 
Niết-bàn,107 được người trí lãnh thọ, là lối đi của

104 DM: La-hầu-la 00^,11. Ckh.: La-vân Hixc. Htr.: La-hỗ- 
la H tẺ H . Skt. Rãhula.
105 Lth.: Tì-da-li chư trưởng giả tử ; Htr.:
Các công tử dòng họ Licchavĩ
106 Các bàn Hán đồng. VKN: khuyết.
107 Lth.: lục thập nhị kiến A  Xem Trường A-hàm
14, kinh Phạm động (Đại 1, ừ. 88), Cf. D .l Brahmaỳãỉa. 
v c s  (Đại 38, tr. 1055a 17): “Các kiến chấp, ở đâ> bao gồm
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bậc Thánh,ẵm hàng phục các ma, thoát ngoài năm 
đạo, thanh tịnh năm con mắt, thành tựu năm lực, 
xác lập năm căn, không gây não hại cho đời, xa lìa 
mọi điều xấu, đẩy lui ngoại đạo, siêu việt giả danh 
tự, ra khỏi vũng sình,/w không bị ràng buộc, không 
ngã sở; không có gì đế chấp thủ, không bị nhiễu 
loạn, nội tâm hoan hỷ, hộ trì tâm ý kẻ khác,"" tùy 
thuận thiền định,"' và thoát khỏi mọi sai lầm. Làm 
được như vậy mới là đích thực xuất gia.’
“Đoạn Duy-ma-cật nói với những người con của 
các trưởng giả: ‘Các chú nên xuất gia trong Chính 
Pháp. Vi sao? Vì không dễ gì được sống cùng thời 
với Phật.’112 Các người này nói: ‘Thưa Cư sỹ tôn

cả nàm kiến, trong khi Cựu dịch nêu 62 kiến chi thuộc biên 
kiến, nghĩa rất hạn hẹp.” Htr.: “(xuất gia) là con đường 
Niet-bàn.” VKN thay thế câu này bằng,- arũpinĩ rũpavigaíã 
vathã nirvủnasya, phi sắc, viễn ly sắc, như Niết-bàn.
108 VK.N: prasãntã panditaih parigrhĩtã ãrvaih, được kẻ trí 
tán thán, được Thánh giả nhiếp thọ.
109 Htr.: “vũng sình dục vọng.”
110 CDM, Thập nói: “tùy thuận chúng sinh, không trái 
nghịch tâm tư cua chúng.” VKN: paracittasamraksanĩ, thù 
hộ tâm kẻ khác.

Htr.: “tùy thuận tịch chí, cân tu thăng quán.” Tức tu chi 
và quán. VKN: samathãnukũlã.
Ii: Htr.: “ Khó thay, Phật xuất thế. Khó thay, lìa vô hà nạn 
(bát nạn). Khó thay, được thân người.” VKN: durllahho hi 
huddhotpãdtì durllabhă ksanasampat durlabho
manusyapnitiỉamhhah.
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kính, chúng tôi có nghe Phật dạy, nếu cha mẹ chưa 
cho phép thì con không được xuất gia.’ Duy-ma- 
cật bảo: ‘Đúng vậy. Nhưng khi phát tâm cầu giác 
ngộ vô thượng chính đẳng chính giác, là các chú 
đã xuất gia.’
“Bấy giờ, ba mươi hai người con của các trưởng 
giả đã phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. 
Vì vậy con chưa đủ khả năng đến thăm bệnh ông”.

9. Phật bèn bảo A-nan:uì
“Ông hãy đi thăm bệnh Duy-ma-cật.”
A-nan nói:
“Bạch Thế tôn, con không đủ khả năng đến thăm 
bệnh ông ấy. Vì nhớ lại, có lần khi thân Thế Tôn 
có chút bệnh, cần sữa bò, con lấy bát đến đứng 
trước cửa nhà người Bà-la-môn114. Khi ấy Duy- 
ma-cật đi đến115 bảo con rằng: ‘Thưa ngài A-nan, 
có chuyện gì mà cầm bát đứng đây sớm thế?’ Con 
đáp: ‘Cư sỹ, đức Thế Tôn thân có chút bệnh, cần 
sữa bò, vì vậy tôi mới đến đây.’ Duy-ma-cật chặn 
lại: ‘Thôi im đi, ngài A-nan. Chớ nói những lời

113 Ãnanda.
114 Htr.: “Đi vào thành Quảng nghiêm, trước cửa cồ n g  nhà 
một người Bà-la-môn.”
115 VKN: sa mãm vantitvaivam ãha , ông ấy sau khi đảnh lề 
con rồi nói như vầy. Htr. như VKN.
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như vậy. Thân Như Lai là thể kim cương.116 Mọi 
điều xấu117 đã bị đoạn trừ; mọi điều thiện hội đủ; 
làm gì có bệnh? Làm gì có não? Ngài hãy im lặng 
mà đi. Chớ phỉ báng Như Lai. Đừng để người khác 
nghe được lời thô tháo đó. Chớ để chư thiên có uy 
đức và Bồ-tát đến từ các quốc độ thanh tịnh nghe 
thấy. Thưa ngài A-nan, Chuyển luân thánh vương 
mới chỉ tích góp vài công đức nhỏ đã không còn 
bệnh não. Huống chi Như Lai đã hội đủ vô lượng 
phước đức thù thắng lại còn bệnh sao? Nhất định 
không có chuyện đó. Hãy đi đi, thưa ngài A-nan, 
đừng làm xấu hết cả chúng tôi. Neu người Bà-la- 
môn ngoại đạo nghe lời này, họ sẽ nghĩ: Sao đáng 
gọi là Tôn Sư? Người này cứu được ai khi ông 
chưa cứu nồi thân mình? Hãy âm thầm mà đi 
nhanh đi, đừng để ai nghe lời ngài nói. A-nan, nên 
biết, thân Như Lai là Pháp thân, không phải do tâm 
tư dục vọng.118 Phật là đức Thế tôn, vượt ngoài ba 
cõi. Thân Phật là vô lậu, vì các lậu đã dứt sạch. 
Thân Phật là vô vi không thể gọi tên."9 Thân như

116 VKN: vạịrasamhatana, kim cang bất hoại. Htr.: kim 
cang hợp thành fè|ỉjij rMÍc.
117 VKN: akusalavãsana , tập khí bất thiện. Htr.: các ác pháp 
cùng với tập khí.
Ilx Lth. & Ckh.: tư dục thân. Htr.: tạp uế thân. VKN: 
ãmisakãya , nhục thân, thân do bởi ham muốn xác thịt.
119 Lth.: bất đọa chư sổ Htr.: ‘Thân Phật là vô vi,
lìa các hữu vi; vượt qua các số, vì các số vĩnh viền tĩnh

123



TU ỆSỸ  ♦ DUY-MA-CẬT SỜ THUYẾT

vậy làm sao có bệnh?’
“Bạch Thế Tôn, nghe ông nói con ngập tràn hỗ 
thẹn, tự hỏi phải chăng con tuy gần Phật nhưng đã 
nẹhe nhầm chăng? Nhưng lúc ấy, con nghe một 
tiểng nói từ không trung vọng xuống: ‘A-nan, Cư 
sỹ nói đúng, nhưng vì Phật hiện thân trong đời 
năm trược ác, hiện hành pháp này để cứu độ chúng 
sinh.120 A-nan, cứ đi xin sữa, chớ hỗ thẹn.’
“Bạch Thế tôn, trí tuệ và tài biện thuyết của Duy- 
ma-cật như vậy, con quả thật không đủ khả năng 
đến thăm bệnh ông”.
Như vậy năm trăm đại đệ tử đều kể lại với những 
cuộc ẹặp gỡ Duy-ma-cật và những điều ông ấy đã 
nói, đêu nói không đủ khả năng đi thăm bệnh ông.

lặng.” CDM (Đại 38, tr.360al5): Triệu nói, số, tức hữu 
số (số loại hữu vi).” vcs (Đại 38, tr. 1056cl7): " ... 
số, tức sinh số 4  (= số loại thọ sinh).” VKN:
samkhyãviga (ta).
120 VKN: te nãnãrthalũhadaridracarỵavã sattvã vinetaxyãh, 
vi đê hóa độ vô số chúng sinh vốn là những kẻ cùng khổ. 
Htr. đồng.
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CHƯƠNG BỐN 
BÒ TÁT1

1. Rồi thì, Phật nói với BÒ-tát Di-lặc:2 
“Ông hãy đi thăm bệnh Duy-ma-cật”.
Di-lặc đap:
“Bạch Thế tôn, con không đủ khả năng đến thăm 
bệnh ông ấy. Vì sao? Nhớ lại xưa kia, có lần con 
đang giảng cho Thiên vương Đâu-suất3 và quỵến 
thuộc về sự thực hành ở địa vị bất thối chuyển,4

1 VKN: phần sau của phẩm III. xem cht.l chương III trên.
2 Lth.: Di-lặc Hữ.: Tiếng phạn là Mỗi-đát-lị-da tặọn

dịch là Từ Thị . Xưa phiên là Xưng (D i?)-đế-lệ 
hay Di-lặc thảy đều nhầm. Skt. M aitreya.

3 Đâu suất Thiên vưomg Htr.: Đ ổ-sử-đa Thiên
vương VCS: “Tầng thứ tư trong sáu tầng Ười
Dục giới. Đây dịch là Tri túc. Nghĩa là, hưởng thụ các dục 
lạc nhưng biết đủ một cách sâu xa.” VKN: Samtuạita- 
devaputra.
4 CDM (Đại 38, tr.360c20), Thập nói: “Tức là vô sinh pháp
nhẫn.” VCS: Hoặc đây chi Pháp ỵếu thuộc giai đoạn
của pháp luân bất thối ở địa thứ tám (Bất động địa).” VKN: 
kathãm kathayãmi y a d  idam bodhisattvãnãm  
mahãsơttvãnãm avaivartyãm bhũmim ãrabhya, giảng pháp 
thoại về việc làm thế nào để Bồ-tát đạt đến địa vị bất thối
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Duy-ma-cật bồng đến và nói với con: ‘Thưa Di- 
lặc, khi đức Thế tôn thọ ký Nhân giả còn một đời 
nữa5 sẽ chứng đắc A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ- 
đề. Sự thọ ký ấy nhắm vào đời nào? Đời quá khứ 
chăng? Đời vị lai chăng? Đời hiện tại chăng? Nếu 
là đời quá khứ, thì đời quá khứ đã diệt. Nếu là đời 
vị lai thì đời vị lai chưa đến. Nếu ở đời hiện tại, thì 
đời hiện tại không đình trú. Như Phật đã nói: Này 
tỳ kheo, ngươi nay tức thời6 vừa sinh, vừa già, vừa 
diệt. Nếu bằng vô sinh7 mà đươc thọ ký, thì vô 
sinh là chính vị.8 Mà trong chính vị thì không có 
thọ ký, cũng không có sự chứng đắc A-nậu-đa-la- 
tam-miệu-tam-bồ-đề.9
Vậy làm sao Di-lặc được thọ ký còn một lần tái

chuyển.
5 Htr.: nhất sinh sở hệ. VKN: ekạịãtiprơtibaddha.
6 VKN: ksane ksane, trong từng sát na.
7 VKN: ạ/ớ//, vô sinh, chi sự không tái sinh, không có đời 
sống nào cả.
x CDM, Thập nói: “Thật tướng thường định, nên nói là 
chính vị.” Htr.: sở nhập chính tính # ĩÀ I E t ì .  VCS: “Nhập 
tức là chứng. Chính tính, là chân tính của pháp.” Câu-xá 23 
(Đại 29, tr. I21b4)\ “Kinh nói, chính tính là N iết-bàn.” Chi 
trạng thái từ địa vị phàm phu bước vào địa vị Thánh giả. 
VK.N: nivãmãvakrãnti.
9 VKN: na cặịãtir vyãkriyate nãpv ajãtir abhisambudhyate, 
vô sinh (không tái sinh) thì không được thọ ký, cùng không 
chứng đăc giác ngộ.
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sinh10? Áy là bằng Như sinh" mà được thọ ký, hay 
bàng Như diệt mà được thọ kỵ? Neu bằng Như 
sinh mà được thọ ký, thì Như vốn không sinh. Nếu 
bằng Như diệt mà được thọ ký, thì Như vốn không 
diệt. Vì hết thảy chúng sinh đều là Như tính vậy. 
Hết thảy pháp cũng là Như tính vậy. Các Hien 
Thánh cũng là Như tính vậy. Di-lặc cũng là Như 
tính vậy.12 Như vậy, nếu Di-lặc được thọ ký, thì 
hết thảy chúng sinh cũng đều được thọ ký. Vì sao? 
Vì Như vốn không hai, không khác.|3 Nếu Di-lặc 
chứng đắc giác ngộ tối thưựng, thì hết thày chúng 
sinh cũng chứng đắc giác ngộ tối thượng. Vì sao?

10 Lth.: nhất sinh — ^ . Htr.: nhất sinh sở hệ. Skt. 
ekạịãtibaddha.
11 Như sinh Như diệt ặnM- VKN: tathatotpadena ...
tathatãnirodhena, (được thọ ký) bàng sự sinh khởi của Như 
tính, bằng sự tịch diệt của Như tính.
12 Cf. Đ ại Bát-nhã 447 (Đại 7, tr. 252a7): “Hoặc Chân như 
của sắc, hoặc Chân như của Trí nhất thiết trí, hoặc Chân 
như của tất cả pháp; thảy đều là một Chân như, không hai, 
không khác, cũng không cùng tận ...”  Cf. Tiểu phẩm Bảt- 
nhã 5 (Đại 8, tr. 558b 13): “Tu-bồ-đề, Như (tính) của 
năm uẩn tức thị Như (tính) của hết thảy pháp. Như của hết 
thày pháp tức thị Như của Tu-đà-hoàn. Như của Tu-đà-hoàn 
là Như của Tư-đà-hàm... Như cùa Bích-chi-phật đạo là Như 
cúa Như Lai. Các Như ấy đều là một Như, không hai, không 
khác, vô tận, vô lượng.”
13 VK N: na hi tathatã dvavaprabhãvitã nãnãtvaprabhãvitã, 
thật vậy, Chân như không hiển hiện bởi nhị nguyên tính, 
không hiền hiện bới đa thù tính.
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Vì hết thảy chúng sinh tức là Urớng của Bồ-đề.14 
Nếu Di-lặc mà diệt độ, thì hết thảỵ chúng sinh 
cũng diệt độ.15 Vì sao? Chư Phật biết rõ het thảy 
chúng sinh rốt ráo tịch diệt, tức là tướng bồ-đề, 
không còn gì để diệt nữa.16 Thưa Di-lặc, vì thế 
không nên dụ17 chư Thiên bằng pháp này.
“Thật sự không có người phát tâm vô thượng bồ- 
đề18 cũng chẳng có người thối lui. Di-lặc hãy nên 
khiến cho các thiên từ này xả bỏ những quan niệm 
phân biệt về bồ-đề. Vì sao? Vì bồ-đe không thể 
được chứng đắc bằng thân, không thể được chứng 
đắc bằng tâm. Tịch diệt là bồ-đề, vì diệt các 
tướng.19 Không có quán là bồ-đề vì nó lìa ngoài

14 Bồ-đề tướng Htr.: “ Bồ đề (bodhi), là điều được
giác tri (anubuddha) một cách đồng đẳng bời tất cả hữu 
tình.” VKN., sarvasattvãnubodho hi bodhih, bô đê là sự 
chứng giác của tất cả chúng sinh.
15 Htr.: Bát-niết-bàn.
16 Htr.: “Tính tịch tĩnh tự bản chất của hết thảy hữu tình tức
là ^ếu tính của Niết-bàn, vì vậy Phật nói Chân như là Bát- 
niết-bàn.” VKN: tathãgatãh... te sattvãni pasyanti
nirvãnaprakrtikãni, các Như Lai thấy mọi chúng sinh đều 
có bản tính tự nhiên là Niết-bàn.
17 CDM, Thập nói: “ Dụ, bản Phạn nói là cuống Ềí (dối 
gạt).” VK N: mã . . .  ullãpaya mã visamvădava, đừng dụ dồ, 
đừng dối gạt. Htr.: dụ ẫ^... trệ
18 VKN: na bodhau pratiạỊhate, không có ai an trụ trong bồ-
đề.
19 Htr.: “Vì tướng cùa hết thảy hữu tình, hết thảy pháp thảy
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r.hân duyên.20 Không hành là bồ-đề vì nó dứt tuyệt 
r.ghĩ tưởng.21 Đoạn là bồ-đề, vì xả ly các kiến.22 Xả 
ly là Bồ-đề, vì xả ly vọng tưởng.23 Chướng là Bồ- 
đề, vì chướng các nguyện.24 Không nhập là Bồ-đề 
vì không tham trước.25 Tùy thuận26 là bồ-đề vì

đều tịch diệt.”
2) Htr.: “Không tăng (gia) là bồ-đề, vì hết thảy sở duyên (đối 
tượng) vốn không tăng ích .” Khuy C ơ (V C S ) giải thích : 
“Cựu dịch bất quán vì không thể quán sát bằng tâm
biến kế.” V K N : asamãropo bodhih sarvãramvanãnãm.
21 Bất hành ... vô ức niệm 'H t  ... Hư.: “Vì hết
thày hý luận, hết thảy tác ý  đều không (hiện) hành.” VK N: 
apracãro bodhih sarvamanaskãrãnãm, bồ-đề là không sở  
hành của tất cả mọi tác ý.
22 Htr.: xả ly các thủ trước. VKN: paricchedo bodhih 
sarvadr?tigatãnãm, bồ đề là sự đoạn tuyệt tất cả m ọi kiến 
chấp.
23 Hừ.: ly hệ (=diệt trừ kết sử phiền nảo) là bồ đề, vì vĩnh 
viễn xa lìa tất cả pháp động loạn. VK N: visamyogo bodhih 
sarvenjita-manvayasyanditãnãm.
24 C D M , Triệu nói: “Đ ạo chân chính là vô  dục, vì ngăn càn 
các nguyện cầu .” Bản La-thập hình như có  nhảy sót, so  sánh 
Htr.: “ly hệ jtt5£ là bồ đề vì vĩnh viền dứt Ha hết thảy các 
pháp động loạn. Tịch tĩnh là bồ đề vỉ hết thảy phân biệt 
hoàn toàn văng bặt. Q uảng đại là bồ đề, vì hết thảy hoàng  
nguyện đều không thể trẩc lượng.” VK N  gần với Lth.: 
adhisthãnam bodhih sarvapranidhãnãnãm, bồ đề là y xứ, vì 
là y xứ cùa tất cả các nguvện.
25 Htr.: “K hông tranh (bất tránh Khuy C ơ đọc là bất
chứng vi hết thảy thủ trước, hết thảy tranh luận đều
xa lìa.” VKN: asampraveẩo bodhih sarvo(pa)dhih
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thuận với Như27. Trụ là Bồ-đề vì trụ pháp tính.28 
Đến là bồ-đề, vì đi đến thực tế.29 Bất nhị là bồ-đề, 
vì nó xa lìa ý và pháp.30 Bình đẳng là bồ-đề, vì 
đồng đẳng với hư không.31 Vồ vi là bồ-đề vì không 
sinh, trụ, diệt.32 Tri33 là bồ-đề, vì liễu tri tâm hành 
của hết thảy chúng sinh. Không h ộ i34 là bồ-đề vì 
các nhập35 không hội.36 Không hiệp37 là bồ-đề, vi

sarvodạrahavigatã, không (chứng) nhập là bồ-đề, v ì không  
nhập tất cả chấp thủ, xả ly tất cả tham chấp.
26 Htr.: tùy chí RẵM , đến theo sau; VK N: anugata.
27 Htr.: chân như. Skt. tathatã.
28 Htr.: trụ pháp giới . VK N: sthitã bodhih
dharmadhãtusthãne, bồ đề là sự  an trụ trong bản xứ  của  
pháp giới.
9 Hừ.: “kiến lập là bồ đề vi kiến lập (trong) thật tế.” VKN: 

pratiẹthitã bodhih bhũtakoỊyãm.
0 Htr.: “vì xa lìa pháp tính sai b iệt.” V K N :

manodharmavigatã, xả ly ý và pháp.
31 Htr.: “vì con mắt và sắc, cho đến ý và pháp, thảy đều bình 
đăng như hư k hôn g.” V K N : samã bodhih ãkasasamatayã.
32 Htr.: sinh, trụ, dị, diệt.
33 Htr.: biến tri. Skt. parijnã, nhận thức toàn diện hay tường  
tận. Cf. Cảu-xá 22 (Đại 29, tr. 112al7): “biến tri có hai: trí 
biên tri Ụnãnaparijnã) và đoạn biến tri {prahãnaparỤnã). 
Trí biên tri (nhận thức toàn diện băng trí tuệ) tức là trí vô
lậu (anãsrava jnãna ).”
34 Bất hội Htr.: vô  gián M  fs |. VKN: dvãrã, không có
cửa.
35 Các nhập; H ừ.: sáu nội xứ (Skt. sad adhyãmikãny 
ãvatanãni).
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lìa tập quán phiền não.38 Không xứ sở39 là bồ-đề, 
vì không hình sắc.40 Giả danh41 là bồ-đề, vì tên gọi 
vốn rỗng không.42 Như hóa43 là bồ-đề, vì không 
thủ xả. Không loạn là bồ-đề, vì thường tịch tĩnh. 
Thiện tịch44 là bồ-đề vì tự tính thuần tịnh. Vô thủ 
là bồ-để không thể vin năm.45 Vô dị46 ià bồ đề, vì

36 V K N : advãrã bodhih ãyatanãnãm, bồ đề là lối vào không  
cửa của xứ.
37 Bất hiệp ^  n*. Htr.: vô tạp VKN: asamsr?fa, không  
hỗn tạp.
38 Phiến não tập. Hừ.: tập khí của tương tục phiền não. 
VKN: vãsanãrĩusandhiklesa.
39 V ô xứ. VKN: na desasthã na pradeảasthã, không phương  
vị, không xứ sờ.
40 Htr.: “vì trong Chân như, hết thảy phương vị, xứ sở đều 
xa lìa.“ Htr. còn thêm: „ Vô trụ là bồ đề, vì không thể thấỵ 
trong tất cả xứ.“ tathaíãpraíÌỊỊhitã bodhih sartodrạyã, bồ đề 
là vô trụ chân như, không được nhìn thấy từ tất cả m ọi phía. 
Htr. đọc tathatã lên cụm từ trên.
41 Gia danh . Htr.: duy danh % . VKN:
nãmadheyamãtrarn.
42 Htr.: “vì danh vốn không hoạt dụng.” VK N: tac ca nãma 
nirĩhakam.
43 Nhir hóa ỳữVc. CDM : Triệu nói, như cái vô tâm  của con  
người huyền hóa. Htr.: vô lãng M 'ìầ, không gợn sóng. 
VKN: nirãtimkã bodhih ãvũhaniryũhavigatã, bồ đề là 
không tự ngã, vì không mang đến cũng không lấy đi.
44 Thiện tịch Skt. susãnta, hoàn toàn (phi thường) tĩnh 
lặng.
45 Phan duyên 5Ệ$ặ.', Skt. ãlamba.
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bình đẳng các pháp vốn bình đẳng.47 Không so 
sánh48 là bồ-đề, vì không thể thí dụ. Vi diệu là bồ- 
đề, vì các pháp khó biết.’49
“Bạch Thế tôn, Duy-ma-cật giảng xong pháp này, 
hai trăm thiên tử chứng vô sinh pháp nhẫn. Vì vậy 
con không đủ khả năng đến thăm bệnh ông”.

2. Phật nói với Quang Nghiêm Đồng tử:50 
“Ông hãy đi thăm bệnh Duy-ma-cật”. 
Quang-nghiêm đáp:
“Bạch Thế tôn, con không đủ khả năng đến thăm 
ông. Vì, nhớ lại, có lần con đang trong thành Tỳ- 
da-ly đi ra, gặp Duy-ma-cật vừa ở ngoài đi vào.

46 Vô dị, không dị biệt, đây chi phi đa thù. VKN: 
nirnãnãtvã.
47 Htr.: “Vì tính bình đẳng của các pháp được chứng g iá c .”
48 V ô  tỷ M t L  Htr.: vô dụ VK N: anupama, không có  
thí dụ.
49 Htr. còn thêm  một đoạn nữa: “Biến hành (phổ biến, phổ  
quát) là bồ đề, vì tự tính p h ổ  biến như hư không. Lên đến 
đinh cao  là bồ đề, vì là tối thượng thủ của tất cả pháp. V ô  
nhiễm  là bồ đề, vì hết thảy thế pháp không thể làm cho  
nhiễm  ô. N hư vậy, bồ đề không được chứng bởi thân, không  
được chứng bởi tâm .” V K N : sarvatrãnugatã bodhir 
ãkãsasvabhãvatvãt; sã  na sakyã kãyena vãcã 
cittenãbhisam-bodhum.
50Ckh.: Q uang Tịnh Đ ồn g từ f .  Lth. =  Htr. VKN:
Prabhãvyũha. Cf. Lalitavisíara.
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Con cúi chào51 ông và hỏi: ‘Quý cư sỹ đi đâu về?’ 
Ông đáp: ‘Từ đạo tràng52 về.’ Con mới hỏi ông: 
‘Đạo tràng này ở đâu?’ Ông đáp: ‘Tâm chính 
trực53 là đạo tràng, vì không giả dối. Phát hành54 là 
đạo tràng, vì có khả năng hoàn tất mọi sự. Thâm 
tâm55 là đạo tràng, vì tăng ích công đức.56 Tâm bồ- 
đề là đạo tràng, vì không thể sai lầm.57
“Bố thí58 là đạo tràng, vì không cầu đáp trả.59 Trì 
giới là đạo tràng, vì giúp hoàn thành tâm nguyện. 
Nhẫn nhục là đạo tràng, vì tâm vô ngại60 đối với

BỔ-TÁT

51 T ác lễ. Khuy C ơ (V C S, Đ ại 38, tr. 1060c8): “Đoạn trên, 
D u y-m a-cật cúi chào D i-lặc; vì D i-lặc hiện thân tướng xuất 
gia. Ở đây, T hiếu niên Q uang N gh iêm  cúi chào D uy-m a-cật; 
vi Q uang N gh iêm  hiện thân tướng thế tục. N gư ờ i nhỏ tuổi 
cú i chào người lớn tuổi hơn.”
52 Đạo trang ì l  ; Htr.: diệu bồ đề #  í i  . VKN. 
bodhimanậa.
53 Trực tâm Htr.: thuần trực ý  lạc VK N:
bodhimanda iti ... ãsãyamanda, trường bồ-đề là trường chí 
hướng.
54 Htr.: phát khởi gia hành VKN:prayoga.
55 Htr.: tăng thượng ý lạc VK N: adhyãsaya.
56Htr.: “Vì rốt ráo chứng hội pháp thù thắng.” VKN: e$a 
vise?ãvigamatayã, vì không hề xa rời mục đích siêu  việt.
57 Htr.: không quên lãng hết thảy pháp. VK N:
apramosanatã.
5 Htr.: thanh tịnh bố thí.
59 Htr.: không cầu dị thục quả.

Htr.: tâm không sân nhuế. V K N :
sar\'asattvãpratihatacit1a, không có tâm gia hại đối với hết

133



TUỆ SỸ - DUY-MA-CẬT s ờ  THUYỂT

hết thảy chúng sinh. Tinh tấn là đạo tràng, vì lìa xa 
biếng nhác. Thiền định là đạo tràng, vì là tâm điều 
thuận nhu hòa.61 Trí tuệ là đạo tràng, vì trực kiến 
các pháp.
“Từ là đạo tràng, vì đối xử bình đẳng với tất cả 
chúng sinh. Bi là đạo tràng, vì nhẫn nại các khô 
nhọc. Hỷ là đạo tràng, vì là pháp an vui khoái lạc. 
Xả là đạo tràng, vì dứt bỏ yêu hay ghét.
“Thần thông là đạo tràng, vì thành tựu sáu thần 
thông. Giải thoát là đạo tràng, vì hay dứt bỏ.62 
Phương tiện là đạo tràng, vì giáo hóa chúng sinh. 
Bốn nhiếp pháp là đạo tràng, vì nhiếp chúng sinh. 
Đa văn là đạo tràng, vì y như điều đã nghe mà thực 
hành. Tâm được chế ngự là đạo tràng, vì chính 
quán các pháp. Ba mươi bảy phẩm là đạo tràng, vì 
xả bỏ các pháp hừu vi. Chân đế63 là đạo tràng, vì 
không dối gạt thế gian. Duyên khởi64 là đạo tràng,

thảy chúng sinh.
61 VKN: cittakarmanvatayã , vì tâm thiện xảo sự nghiệp.
62 Bội xả CDM: giải thoát ờ đây chi tám giải thoát,
cũng gọi là tám bối xá (Skt. astau vimoksãh), xem  Trường 
A-hờm  10 (Kinh Chúng tập, Đại 1, tr. 52b 12); Cf. Pali, 
Sangĩti, D .iii. tr .2 6 1: aỊtha vimokkhã. Htr.: vì lìa v ọ n g  động  
do phân biệt VK.N: akalpanaíã.
w CDM: đế g$, trong Tiếu thừa là bốn Thánh đế. Trong Đại 
thừa, là một đế, tức Thật tướng. VKN. satỵamuncia.
M Htr.: mười hai duyên khởi.
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VÌ tiừ VÔ minh cho đến già-chết, thảy đều không bị 
diệt tận.65 Phiền não là đạo tràng,66 vì biết như 
thật.67 Chúng sinh là đạo tràng, yì biết vô ngã.68 
Tất cả pháp là đạo tràng, vì biết các pháp vốn 
không. Hàng phục chúng ma là đạo tràng, vì 
không khuynh động. Ba cõi69 là đạo tràng, vì 
không định hướng phải đến.70 Tiếng sư tử hống là 
đạo tràng, vì là không có gì để sợ. Lực, bốn vô sở 
úy, bất cộng71 là đạo tràng, vì không khuyết điểm. 
Ba minh là đạo tràng, vì vô ngại.72 Một niệm73 biết

BỔ-TÁT

Các bàn Hán giống nhau. VKN: e?a
avidyãsrava(ã?)ksayatayã, vì vô  minh lậu đã (không?) bị 
diệt tận.
66 Htr.: Dứt hết các phiền não là diệu bồ đề. V K N : 
sarvaklesprasamanamanda.
67 Tri như thật £P5ũ1It. Hữ.: như thực hiện chửng chân pháp 
tính ỳũ w  M  n  ÌỀ t i  . VKN: yathãbhũtãbhi- 
saỉỴibodhanatayã.
68 Htr.: vì dụng tự tính làm vô  ngã. VK N:
saítvãsvabhãvatayã, vì chủng sinh vốn không tự tính.
69 Htr.: “Không lìa ngoài ba cõi (Dục, sắc và Vô sắc giới).”
70 V ô  sở thú Hữ.: viễn ly nhất thiết phát thú sự
áiỉíỆĩ, xa rời tất cả mục đích hướng đến.
71 Đ ây chi mười lực, bốn vô sở  úy và mười tám pháp bất 
c ộ n g  của Phật. Skt. balavaisãradyãvetĩikasarvabuddha- 
dharmamanda.
72 Htr.: “V ì xa lìa phiền não, đạt được trí cứu cánh vô dư.” 
VTCN: niravasesatvãt klesãnãm, vì đã hoàn toàn diệt tận các 
Ị3hiền não.

Htr.: một sát-na tâm.
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tất cả pháp là đạo tràng, vì thành nhất thiết trí.
“Như vậy, này Thiện nam tử, Bồ-tát thích ứng theo 
các Ba-la-mật mà giáo hóa chúng sinh, thì mọi 
hành vi, cho đến từng bước chân đi, nên biết, đều 
từ đạo tràng mà đến;74 an trú trong Pháp Phật vậy.’
“Duy-ma-cật giảng Pháp như vậy, bạch Thế tôn, 
năm trăm trời và người đã phát tâm cầu giác nệộ 
tối thượng. Vì thế con không đủ khả năng đến 
thăm bệnh ông”.

3. Phật bảo Bồ-tát Trì Thế:15 
“Ông hãy đi thăm bệnh Duy-ma-cật.”
Trì Thế đáp:
“Bạch Thế tôn, con không đủ khả năng để thăm 

bệnh ông. Con nhớ, có lần đang ở tronẸ tĩnh th ấ t/6 
khi ấy Ma Ba-tuần77 hình trạng như Đe Thích xuất

74 Htr.: “Mọi cử chi tới lui, đi đến, dở chân, hạ chân, thảy 
đều tương ưng với chân thật phát thú, với ba-la-mật-đa, với 
sự thành thục hết thảy chúng sinh, với sự nhiếp thọ Chính 
pháp, với sự cúng dường Như Lai.”
75 Bồ-tát Trì Thế #  ố . Ckh : Tri Nhân &  À . VKN: 
Jagatindhara\ Cf. RãẸtrapãlapariprccha, Mahãvyuípattì.
76 Htr.: tại tự trú xứ tE ^  tì: nê. VKN: vihãre viharãmi, đang 
ở trong một tinh xá.
77 Ma Ba-tuần CDM , Triệu nói: “Ba-tuần, tiếng
Tân gọi là Sát già hay Cực ác, vì là nguyên nhân đoạn thiện 
căn, và tội lớn nhất là chống Phât, nhiễu loạn Tăng.” Htr.:
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hiện cùnệ với mười hai ngàn thiên nữ theo sau đàn 
hát, đi đen chỗ con. Sau khi cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân con, họ chắp tay đứng sang một bên. Con 
tưởng đó là Đế Thích nên nói: ‘Xin chào Kiều-thi- 
ca.78 Dù ông đã thành tựu nhiều phước báo, nhưng 
không nên phóng túng. Ông nên quán ngũ dục là 
vô thường để tìm cầu gốc rễ thiện. Hãy tìm cầu 
pháp chắc thật cho thân thể, sinh mạng và tài sản 
này.’ Ma liền nói: ‘Thưa Đại Chính sỹ, xin ngài 
nhận lấy mười hai ngàn thiên nữ này để hầu hạ 
ngài, lo việc quét dọn.’ Con bảo: ‘Này Kiều-thi-ca, 
chớ đem cho Sa-môn họ Thích món quà phi pháp 
như vậy. Nó không thích hợp với tôi.’
“Con chưa dứt lời thì Duy-ma-cật chợt đến và nói: 
‘Nó đâu phải là Đế Thích. Nó là Ma đến quấy 
nhiễu ngài đấy.’ Rồi ông quay sang bảo Ma: ‘Hãy 
cho ta các cô gái này. Như ta thì có thể nhận.’ Ma 
kinh sợ, nghĩ rằng, ‘Duy-ma-cật có thể gây hại ta 
chăng?’ Nó bèn muốn ẩn hình nhưng khônẸ được. 
Nó vận dụng hết thần lực cũng không thể bỏ đi 
được. Chợt trên không có tiếng vọng xuống: ‘Này 
Ba-tuần, hãy cho ông ấy các thiên nữ thì mới có 
thể đi được.’ Sợ quá, Ma đành dâng hết các thiên 
nữ cho Duy-ma-cật. ông mới nói với các người

ác ma oán ãễ Ẵ5. Skt. Măra-Pãpĩvas.
78 Kiều-thi-ca Skt. Kausika. CDM, Thập nói: Kiều-
thi là họ, tên chừ là Ma-ca-đà.
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nữ: ‘Ma đã đem các cô cho ta. Bây giờ các cô hãy 
phát tâm cầu vô thượng chính đẳng bồ-đề.’
“Đoạn ông tùy chỗ thích hợp giảng pháp cho họ 
nghe, giúp họ phát đạo ý.79 ônẹ  bảo: ‘Các cô đã 
phát đạo ý,80 có thể tìm thấy niem vui nơi pháp81 
thay vì nơi ngũ dục thế gian.’
“Các Thiên nữ liền hỏi ông: ‘Vui nơi pháp là thế 
nào?’
“Ồng đáp: ‘Là vui thường tin Phật; vui muốn được 
nghe Pháp; vui cúng dường Tăng; và vui dứt bỏ 
năm dục;82 vui quán sát năm uẩn là kẻ thù, vui 
quán sát bốn đại83 như rắn độc, vui quán sát các 
nội xứ như xóm hoang; vui tùy thuận hộ trì đạo

79 Htr.: “Khiến họ phát tâm hướng đến chính đẳng bồ-đề.”
80 Đ ạo ý Htr.: vô thượng chính đẳng giác tâm h iE

VKN: bodhicitta.

81 Pháp lạcỳẾ^I. Hừ.: đại pháp uyển lạc lạc thú
ưong vườn Chính pháp, v c s  (Đại 38, tr,1062c29): “Đó là 
Chính thanh tịnh. Nhân bởi pháp này mà sinh lạc, nên nói là 
đại uyên pháp lạc.” VKN: dharmãrãmarati.
82 Htr. có thêm hai lạc: “ vui vi vĩnh viễn xuất ly ba cõi; vui 
vì không còn y trú nơi các sở duyên (không còn lệ thuộc các 
đối tượng ngoại g iớ i).” VKN: traidhătukãn nissaranaratih  
vÌỊayeẸv anisritaratih.
83 Htr.: Đối với các giới Khuy Cơ (V C S), đây chi 18
giới (dhãtu), phù hợp ngừ cảnh (uẩn, xứ, giới).
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ý84; vui thấy mình lợi ích cho chúng sinh; vui kính 
dưỡng Thầy; vui rộng rãi thực hành bố thí;85 vui 
kiên trì tịnh giới;86 vui nhẫn nhục khoan hòa; vui 
siêng tu thiện căn; vui thiền định không loạn 
tưởng; vui có tuệ sáng suốt sạch không cáu bẩn;87 
vui trải rộnẹ tâm bồ-đề; vui vượt thắng tà ma; vui 
nhổ gốc phiền não; vui làm thanh tịnh cõi đất Phật; 
vui tu tập các công đức để thành tựu thân tướng tốt 
đẹp; vui làm đẹp đạo tràng; vui nghe Pháp thậm 
thâm mà không sợ hãi; vui trong ba cửa giải 
thoát;88 không vui với phi thời tiết; vui gần gũi 
đồng học,89 vui tâm không hận thù ác hại giữa 
những người phi đồng học; vui ngăn ngừa90 bằng

s4 Đ ạo ý ÌM,#. Htr.: bồ đề tâm
s5 Htr.: “Vui lìa keo kiệt trong sự bố thí.” VKN: dãne 
samvibhãgaratih.
86 Htr.: “Vui không khinh nhòm trong sự trì giới.” VKN: 
sĩleạv aẳaithilyaratih.

VKN: praịnãyãm apagataklesãvabhãsaratih , vui với sự 
chói sáng không ô nhiềm trong trí Bát-nhã. 
sx Htr.: “Vui hiện tiền quán sát trong ba cửa giải thoát. Vui 
hiện tiền vươn đến bát-niết-bàn. Vui không phải phi thời mà 
quán sát.” VKN: tnvimoksamukhaparijavaratih
nirvãnãrambanaratỉh bodhỉ-mandalãmkãraratih na 
cãkãlaprãptiratih."
s9 Htr.: đồng loại sinh vcs giải thích: “đồng loại
với những người tu phạm hạnh xuất thế.” VKN: 
sabhãgạịana, hạng người cùng loại, cùng tính khí.

Hán: tương hộ VK.N: visarịana, xa lánh.
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hữu tri thức xấu; vui khi ở gần thiện tri thức;91 vui 
vì tâm hoan hỷ thanh tịnh;92 vui thực hành vô 
lượng pháp đạo phẩm. Đó là những niềm vui nơi 
Pháp của Bồ-tát.’
“Nghe vậy, Ma bảo các thiên nữ: ‘Ta muốn các 
ngươi cùng ta trở về Thiên cung.’
“Các thiên nữ nói: ‘Ong đã đem chúng tôi cho cư 
sỹ. Chúng tôi thấy vui nơi Chính Pháp, chẳng còn 
ham muốn thú vui nơi năm dục.’
“Ma nói với Duy-ma-cật: ‘Cư sỹ hãy buông thả 
những thiên nữ này. Vì Bồ-tát là người sẵn lòng 
ban cho tất cả những gì mình có.’
“Duy-ma-cật nói: ‘Ta đã buông bỏ rồi. Ngươi có 
thể mang họ đi để hết thảy chúng sinh có thể thành 
tựu ước nguyện như pháp.’
“Các thiên nữ quay hỏi Duy-ma-cật: ‘Ở Ma cung 
chúng tôi phải sống như thế nào?’
“Duy-ma-cật đáp: ‘Này các cô, có Pháp môn được 
gọi là Ngọn đèn vô tận;93 các cô nên học. Ví như,

91 Bản La-thập nhảy một đoạn, Htr.: “Vui vì khéo nhiếp thọ  
trong phương tiện thiện xảo.” VKN: upãye samgraharatih.
92 Htr.: “Vui vì ở nơi các pháp mà hoan hý tín thọ.” VK.N: 
dharmaprĩtiprãmodyaratih.
93 Vô tận đăng M ấ ì íẵ .  VCS: “Vì để sự lun truyền Chính  
pháp không bị gián đoạn mà nói V ô tận đăng.” VKN: 
aksayapradĩpa. Ckh.: “Có vị Thiên tên là V ô Tận, thường
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một ngọn đèn có thể được dùng để mồi sáng hàng 
trăm ngàn ngọn đèn khác, do đó bóng tối sẽ được 
soi sáng và ánh sáng này sẽ không bao giờ tắt. 
Cũng vậy, các cô, một Bồ-tát dẫn đường hàng trăm 
ngàn chúng sinh khiến cho họ phát tâm cầu giác 
ngộ tối thượng; mà Đạo ý của Bồ-tát không he tắt 
neúm.Cứ mỗi lần thuyết pháp là mỗi lần tăng thêm 
tat cả pháp thiện cho mình. Cho nên gọi là Vô tận 
đăng. Dù các cô có ở nơi cung điện của Ma, các cô 
hãy nên dùng Pháp Vô tận đăng này để dẫn dắt vô 
lượng con trai, con gái của Trời khiến phát tâm 
cầu giác ngộ, vừa để báo Phật ân vừa làm lợi 
chúng sinh.’
“Khi ấy các thiên nữ cúi đầu lễ dưới chân Duỵ-ma- 
cật rồi theo Ma về cung điện. Trong phút chốc họ 
biến mất cả. Bạch Thế tôn, Duy-ma-cật thần thông 
siêu việt, biện tài và trí tuệ như vậy, con không đủ 
khả năng viếng thăm người”.

4. Phật bào một người con trai của trưởng giả tên 
Thiện Đức:9*
“■ỏng hãy đi thăm bệnh Duy-ma-cật.”

m ở cửa Pháp.” Có lẽ đọc là deva (thiên), thay vì dĩpa  (đèn).
94 Trưởng giả tử Thiện Đức Hừ.: Tô-đạt-đa M
ìẩẺ%. Ckh.: Thiện Kiến #JnL. VKN: Sudatta-ảresthiputra. 
Cùng tên với c ấ p  Cô Độc (Anãthapiụdada). VCS: “Tô-đạt- 
đa, đây nói là Thiện Thí vì hay giúp đở nhừng người 
cùng khổ.”

141



TUỆSỸ ♦ DUY-MA-CẬT SỜ THUYẾT

Thiện Đức đáp:
“Bạch Thế tôn, con không đủ khả năng đi thăm 
bệnh ông ấy. Vi nhớ lại có lần con tổ chức một đại 
hội bố thí95 tại nhà thân phụ để cúng dường hết 
thảy Sa-môn, Bà-la-môn, các ngoại đạo, các người 
bần cùng, hạ tiện, cho đến cả ăn mày. Đại hội kéo 
dài đến bảy ngày, và khi kết thúc Duy-ma-cật đã 
đến nói với con: ‘Ồ, con trai nhà trưởng giả! Đại 
hội bố thí không phải như ông đã tổ chức. Nó phải 
là đại hội bố thí pháp.96 Đại hội bố thí vật chất97 
như vậy có ích gì.’
“Con hỏi: ‘Thưa Cư sỹ, thế nào là Hội Pháp thí?’
“Ồng đáp: ‘Pháp thí không có trước cũng không có 
sau .98 Trong một lúc mà cúng dường hêt thảy

95 Đ ại thí hội k ỉ ấ ề .  Htr.: Đại tự hội CDM, “Thập
nói, Đại thí hội có hai loại: 1. Chỉ bố thí chứ không dùng lề 
pháp. 2. T ổ chức tế tự theo nghi thức ghi trong các sách  
ngoại đạo, kiêm cả việc bố th í.” Skt. m ahãyaịna , đại tế đàn, 
có 5 loại: bhũtayajna (cúng thức ăn cho mọi loài sinh vật), 
m anusyayajna  (tế tự cho loài người), pỉtrỵạịna  (tế tự tổ tiên), 
devayajiia  (tế tự chư thiên), brahmayaịna (tế tự Phạm thiên). 
Đ e cập ờ  đây là loại thứ ba, tế tự để dâng cúng các Tổ phụ.
96 Pháp thí hội ỳỀồ&-<ÌL#. Ckh.: Tự pháp từ Htr.:
pháp thí từ hội. VK.N: đharmaycỳna.
97 Tài thí hội Ckh.: tư dục từ Htr.: lài thí từ
Ịịíí&Ỷọ]. VKN: ãmisayajna.
98 C DM , Thập nói: “Sự phân phát tài vật phái theo túr tự kè 
trước người sau. Không thc phát một lần cho tất cả.’
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chúng sinh. Đó là Đại hội Pháp thí.’
“ ‘Nghĩa là sao?’ - Con hỏi.
“Ông mới đáp: ‘Nghĩa là, bằng bồ-đề mà phát khởi 
từ tâm;99 bằng sự cứu độ chúng sinh mà khởi bi 
tâm ;100 bằng sự duy trì Chính pháp mà khởi hỷ 
tâm;101 bằng sự nhiếp thủ trí tuệ102 mà hành xả tâm.
“Bằng sự vượt thắng lòng tham lam bủn xỉn103 mà 
khởi bố thí ba-la-mật; bằng sự giáo hóa người 
phạm giới mà tu giới ba-la-mật; bằng vô ngã mà 
khởi nhẫn nhục ba-la-mật; bằng sự Ha tướng thân 
tâm mà khởi tinh tấn ba-la-mật;104 bằng bồ-đề 
tướng 105 mà khởi thiền ba-la-mật;106 bằng nhất

99 Htr.: “Bằng hành tướng của Vô thượng bồ-đề mà dần phát 
đại từ.” VKN: bodhyãkãrãbhinirhrtã mahãmaitrĩ.
100 Htr.: “Bằng hành tướng giải thoát của các hữu tình mà 
dần phát đại bi.” VKN: saddharmasamgrahãbhinirhrtã 
mahãkarunã, đại bi được dẫn phát bởi sự nhiếp thọ Chính 
pháp.”
01 Htr.: “Bằng hành tướng này hỷ của các hữu tình mà dẫn 

phát đại hỷ.”
02 Htr.: “Bằng hành tướng nhiếp thủ của trí mà nhiếp thọ 

Chính pháp.”
103 Hừ.: “Bằng hành tướng tịch tĩnh điều phục...” VKN: 
sãntadãntãbhinirhrtã dãnapãramitã.
104 Lth. & Htr. giống nhau. Xem cht. dưới.
105 Htr.: “Vì hành tướng của giác chi tối thắng...”
106 Lth. & Htr., đồng. VKN: bodhyarigãbhinirhrtã
vĩryapãramitã; kãyacittavivekãbhinirhrtã dhyãnapãramitã, 
hành giác chi dẫn phát tinh tấn ba-la-mật; viễn ly thân tâm
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thiết trí107 mà khởi bát-nhã ba-la-mật.
“Bằng sự giáo hóa chúng sinh mà khởi Không; 
bằng sự không xả hữu v i 108 mà phát khởi Vô 
tướng; bằng sự thị hiện thọ sinh109 mà khởi Vô 
tác.1
“Bằng sự hộ trì chính Pháp mà khởi phương tiện 
lực; vì để cứu độ chúng sinh mà khởi bốn nhiếp 
pháp;111 bằng sự kính thờ tất cả112 mà quyết tâm 
quét sạch kiêu mạn; ở nơi thân, mạng, tài sản mà 
khởi ba pháp chắc thật;113 ở trong sáu niệm114 mà

dẫn phát thiền ba-la-mật.
107 Htr.: “Bằng hành tướng của sự nghe trí nhất thiết trí.”
108 Hư.: “Băng hành tướng sửa trị hết thày hữu vi.” VKN: 
sarnskrtaparikarmãbhinỉrhrtã.
109 Htr.: “Bằng hành tướng của sự thọ sinh do cố tác ý . . . ” 
VK.N: sam cintyopapattyabhinirhrtã , được dẫn phát bởi sự 
biên hóa sinh băng cố ý. Tức Bồ-tát thọ sinh do ý nguyện 
chứ không do nghiệp lực
110 Ỵ ĩị A _ AHtr.: vô nguyện.
111 Htr.: “Bằng hành tướng của sự khéo léo tu tập bốn nhiếp
sự mà dẫn phát mạng căn.” VKN: sam graha-
vastvabhini rhrtam j  ĩven dri -ya  m.
112 Htr.: “Bằng hành tướng kính thờ như tôi tớ đối với hết 
thảy chúng sinh.”
113 Htr.: “Bằng hành tướng đem nhừng gì không bền chắc 
mà đổi lấy tất cả những gì bền chắc.” v c s  (tr.66c28): “Tài 
sản thuộc sinh từ hữu lậu là thứ không bền chẳc mà đồi lấy 
(mậu dịch) tài sàn bền chắc là xuất thế vô lậu.”
114 Htr.: sáu tùy niệm (Skt. sad anusmrtavah). Tức niệm
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khơi pháp tư niệm; ở  nơi sáu điểm hòa kính mà 
khởi tâm chất trực;115 vì chân chính tu hành pháp 
thiện mà khởi tịnh mạng;116 vì sự hoan hỷ thanh 
tịnh của tâm '17 mà khởi lên sự gần gũi Hiền Thánh 
trí; bàng sự không ghét bỏ người xấu mà khởi lên 
sự chế ngự tâm;118 vì pháp xuất gia mà khởi thâm 
tâm ;l|Ọ bằng như thuyết mà hành120 mà khởi đa 
văn; vì pháp vô tránh121 mà phát khởi đời sống 
nhàn tĩnh;122 bằng thú hướng Phật đạo mà phát

Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm thí, niệm giới và niệm 
chư thiên.
115 Htr.: “Bằng hành tướng của sự tu tập các pháp tịnh diệu 
mà dẫn phát ý lạc.” VKN: 
samranjanĩyadharmãbhinirhrto ’dhyãsah, bằng pháp hòa 
kính mà dần phát ý chí hướng thượng (tăng thượng ý lạc).
116 Tịnh mạng ỳặqp. VK.N: ãjĩvaparisuddha, sự trong sạch 
trong cuộc sống (mưu sinh).
117 VKN: prasãdaprãmodvasevana, thân cận với niềm hoan 
hy của tâm tịnh tín.
118 VKN: anãrỵesu pratighãtãbhinirhrtã cittanidhvapti, 
bang sự ức che giữa những hạng phi thánh mà dần phát tâm 
tư quyết trạch.
IN VKN: pravrạịyãbhinirhrto 'dhyãảayah, bàng sự xuất gia 
mà dần phát ý chí hướng thượng.

Htr.: “Vi hành tướng của sự thường tu tập trung đạo.
Vô tránh pháp. Skt. aranadharma. La-thập: “Với vật 

không nghịch; với pháp không trái, gọi là vô tránh.”
122 Không nhàn xứ 1*1 l'M. Htr.: a-luyện-nhã xứ
VKN: araụyavãsa, lâm cư, sông ân dật trong rừng.
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khởi đời Sống độc cư;123 vì để cởi trói chúng sinh 
mà phát khởi các giai đoạn tu hành;124 vì để được 
các hình tướng tốt đẹp và làm thanh tịnh đất Phật 
mà phát khởi nghiệp phước đức;125 vì để biết tâm 
niệm hết thảy chúng sinh để tùy nghi nói Pháp mà 
phát khởi nghiệp của trí;126 vì để hiểu rõ các pháp 
vốn không thủ cũng không xả, thâm nhập cánh cửa 
nhất tướng,127 mà phát khởi nghiệp của tuệ;128 vì để 
tận diệt mọi phiền não, mọi chướng ngại và bất 
thiện pháp, mà phát khởi tất thảy thiện nghiệp; vì 
để chứng nghiệm tất cả trí tuệ và tất cả thiện pháp 
mà phát khởi các pháp trợ Phật đạo.129
“Hết thảy những điều trên, này Thiện nam tử, là 
Đại hội Pháp thí. Nếu Bồ-tát an trú nơi Đại hội

123 Hán: yển tọa Skt. pratisam layana.
124 Tu hành địa ÍÌH tìẾ . Htr.: du-già sư địa ĨÉÍÍinÈipỉẾ, chi 
trình độ tu tập. VKN. yogãcãrabhũmi.
125 Htr.: quảng đại diệu phước tư lương 
VKN: punyasam bhãrah , tư lương của phước.
126 Trí nghiệp Htr.: quảng đại diệu trí tư lương fệ.ị Xtyp 
Íh 11 (chất liệu cho trí quảng đại). VKN: 

jnãnasam bhãrah, tư lương của trí.
127 Nhập nhất tướng môn . Htr.: nhất chính lý môn ngộ nhập

■ M H  m
128 Tuệ nghiệp l i u .  Htr.: quảng đại diệu trí tư lương /Ề Ằ  
tyỳ .H I I  (chất liệu cho tuệ quảng đại). VKN: 
prciịnãnasamhhãrah, tư krưng cùa bát-nhã.

Tức các bồ đề phần, Skt. bodhipaksyadharm a.
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Pháp thí, thì đó là Đại thí chủ, và cũng là ruộng 
phước cho hết thảy thế gian.’
“Bạch Thế tôn, khi Duy-ma-cật giảng Pháp này 
xong, trong chúng Bà-la-môn có hai trăm người 
lắng nghe đã phát tâm tầm cầu giác ngộ tối 
thượng. Bản thân con lúc đó cảm thấy tâm lắng 
đọng, thanh tịnh, tán thán là chưa từng có. Con bèn 
làm lễ bái tạ dưới chân ông và cởi ra vòng trân 
châu vô giá dâng tặng ông. Nhưng ông không 
nhận. Con nói: Thưa Cư sỹ, xin ngài nhận lấy 
tặng phẩm này rồi muốn sừ dụng sao tùy ỷ.’ Ông 
lấy vòng trân châu, chia ra hai phần, cho người ăn 
xin tồi tàn nhất một phần trong hội này; phần kia 
cho đức Nan Thắng Như Lai.130 Hết thảy chúng 
hội hiện diện đều có thể nhìn thấy Nan Thăng Như 
Lai trong quốc độ Quang minh.131 Lúc ấy họ cũng 
thấy phía trên đức Phật kia nửa vòng trân châu ấy 
biến thành đài báu trang nghiêm trên bốn cột trụ, 
bốn mặt đều được trang nghiêm, rõ ràng không 
che khuất nhau.

130 Nan Thắng Như Lai Ckh.: Đầu-ba-biến (Hán
dịch Cố Thọ) VKN: Dusprasaha-

131 Quang minh quốc độ Ckh.: Viêm khí ịịtM..
Htr.: Dương diệm thế giới VCS: “Thế giới hư
huyễn, cho nên nói là Dương diệm.” VKN: M arĩci- 
lokadhãtu.
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“Sau thị hiện biến hóa thần kỳ này, Duy-ma-cật 
nói: ‘Ai bố thí cho người hành khất nghèo hèn 
nhất với tâm bình đẳng, là hành động không khác 
với phước báo của Như Lai, vì nó xuất phát từ 
lòng đại bi không mong đáp trả. Đó chính là viên 
màn Pháp thí vậy.’
“Sau khi chứng kiến thần lực và nghe giảng pháp 
của Duy-ma-cật, người hành khất thấp hèn nhất 
trong thành cũng đã phát tâm cầu giác ngộ tối 
thượng. Cho nên con không đủ khả năng đi thăm 
bệnh Duy-ma-cật.”
Các Bồ-tát từng mỗi vị trình bày những lần gặp 
Duy-ma-cật như vậy, đều nói không có khả năng 
đi thăm bệnh ông.*

Bản Lth., hết quyết thượng. Htr., hết quyển 2.
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CHƯƠNG NĂM 
VĂN-THÙ-SƯ-LỢI THĂM BỆN H 1

Lúc ấy, Phật nói với Văn-thù-sư-lợi:2 
“Ông hãy đi thăm bệnh Duy-ma-cật“.
Văn-thù đáp:
“Bạch Thế tôn, với bậc Thượng nhân ấy, không dễ 
đối đáp. Vì ông đã thâm nhập thật tướng, thuyết 
giảng tài tình các yếu nghĩa của Phật Pháp. Tài 
biện thuyết của ông thông suốt, trí tuệ của ông vô 
ngại. Ồng biết rổ tất cả pháp thức của Bồ-tát; đã 
bước vào kho tàng huyền nhiệm của chư Phật; 
hàng phục mọi thứ Ma bằng du hý thần thông;3 trí 
tuệ và phương tiện đều sờ đắc vẹn toàn.4 Tuy vậy

1 Các bản Hán, phẩm V. Ckh.: phẩm “Chư pháp ngôn”
o" qp . VKN: Phẩm IV, Glãnapratisam m odanã-parivarta, 
phẩm ủ y  lạo người bệnh.
2 Văn-thù-sư-lợi Htr.: Diệu Cát Tường
Skt. Manjuảrĩ-kumãrabhũta.

VKN: sar\’amãrasthãnavivartanakusalamahãbhijfiã-
vilrd itah , du hý bằng đại thần thông, khéo léo đấy lui tất cả 
Ma.
4Htr.: xảo tiện vô ngại vận dụng phương tiện
khéo léo thông suốt. VKN: upãyakausalya-gatimgatah.



TU ỆSỲ  ♦ DƯY-MA-CẬT SỞTHUYÉT

con sẽ vâng Thánh chỉ đến thăm bệnh ông”.
Bấy giờ, trong chúng, các vị Bồ-tát, các đại đệ tử 
của Phật; Đê Thích, Phạm thiên, cùng bốn vị 
Thiên vương, thảy đều tự nghĩ: “Nay hai vị Đại sỹ 
Văn-thù và Duy-ma-cật gặp nhau, ắt sẽ nói pháp vi 
diệu”. Cho nên tám ngàn Bồ-tát, năm trăm Thanh 
văn, hàng trăm ngàn trời, người đều muốn đi theo 
Văn-thù-sư-lợi.
Rồi thì, Văn-thù-sư-lợi cùng với đoàn tùy tùng 
cung kính vây quanh gồm các Bồ-tát, chúng Đại 
Đệ tử, và các trời, người, cùng vào thành lớn Tỳ- 
da-ly.
Lúc bấy giờ, Trưởng giả Duy-ma-cật tâm niệm: 
“Văn-thù-sư-lợi và đoàn tùy tùng đang đến”. Ông 
bèn dùnẹ thần lực khiến cho nội thất trống rồn£. 
Tất cả đo đạc cho đến gia nhân đều biến mất hêt; 
chỉ đặt mỗi cái giường bệnh để nằm mà thôi.

Tiếp theo, bàn La-thập nhảy một đoạn; Htr.: “Sở hành pháp 
giới tối thắng không hai, không tạp, đã rốt ráo đến bờ bên 
kia; có thể ờ nơi pháp giới của một tướng trang nghiêm  
(VKV: ekavyũhadharmadhãtu: thể giới một yếu tính thẩm 
mỹ tuyệt đối) mà diễn thuyết pháp môn được trang nghiêm  
bằng vô hạn yếu tính; thấu triệt căn tính và hành vi cùa tát 
cả chúng sinh; khéo léo sử dụng thần thông tối thắng cùa sư 
du hý; đạt đến mức hoàn hảo phương tiện thiện xảo của đại 
trí tuệ; hoàn toàn tự tại vô ngại vô úy để quyết trạch mọi 
vân đáp; các hạng thấp kém không thể đối đầu với mũi nhọn 
ngôn từ biện luận của ông ấy.”
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Văn-thù-sư-lợi đi vào nhà. thấy căn nhà trống 
không, không có gì cả, chỉ một mình Duy-ma-cật 
nằm trên giường bệnh.
Duy-ma-cật nói:
“Xin chào5 ngài Văn-thù-sư-lợi. Ngài bằng tướng 
không đến mà đến, tướng không thấy mà thấy6“ .
Văn-thù-sư-lợi đáp:
“Thật như vậy, Cư sỹ, nếu đã đến thì không còn 
đến nữa. Nếu đã đi thì không còn đi nữa.7 Vì sao? 
Đến, không từ đâu đến. Đi, không đi về đâu.8 Cái 
đã có thể bị thấy thì không còn bị thấy nữa. Nhưng

5 Thành ngừ để chào, nguyên Phạn: svãgaíam , Hán: thiện 
lai đến an lành, v ề  mặt từ nghĩa luận, lời chào này trở 
thành cảnh ngữ khơi dậy luận điểm triết học.
6 Hư. còn thêm: “Không nghe mà nghe.” VKN: svãgatam  
manịusrivo (a)svãgatam maiịịusriyah anãgata- 
syãdrẹỊasrutapũrvasya darsanam, “Văn-thù khéo đến. Văn- 
thù chưa đến mà đã khéo đến; trước khi nghe và không thấy 
mà thấy.”
7 VKN: ã ga to na sa bhũya ãgamisyati yas ca gato  na bhũyo 
gamiỹyati, đã đến, thật vậy, nó sẽ không (bị) đến; cái gì đã 
đi, nó sẽ không (bị) đi.
8 Htr.: “Không phải do cái đã đến mà có khái niệm (thi 
thiết) về sự đến. Không phải do cái đã đi mà có khái niệm 
về sự đi.” Khuy Cơ, v c s  (Đại 38, tr. 1069c24) lựu ý: “Chỗ 
này. bản La-thập và bản Huyền Trang không giống nhau.” 
VKN: na câgatasvãgamanam prajnãyate na ca gatasva  
gamanam , cái đã đên không giả thiết khái niệm về sự đến; 
cá; dã đi không giả thiết khái niệm về sự đi.
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hãy gác việc này qua một bên. Cư sỹ, bệnh của 
ông, có kham nỗi không? Việc điều trị thế nào, có 
thuyên giảm chứ không tăng phải không? Thế tôn 
ân cần gởi lời hỏi thăm vô lượng.5 Cư sỹ, bệnh này 
khởi lên bởi nguyên nhân nào? Bệnh phát sinh đã 
bao lâu? Dứt nó bằng cách nào?”
Duy-ma-cật đáp:
“Si và hữu ái là nguồn gốc của bệnh tôi.10 Vì hết 
thảy chúng sinh bệnh mà tôi bệnh. Bao giờ hết 
thảy chúng sinh đạt đến chỗ không bệnh, bệnh tôi 
sẽ hết. Vì sao? Bồ-tát, vì chúng sinh mà đi vào 
sinh từ. Có sinh tử thì có bệnh. Nếu hết thảy chúng 
sinh được thoát ly bệnh khổ thì Bồ-tát không còn 
bệnh. Ví như, vị trưởng giả chỉ có đứa con một; 
khi người con ấy bị bệnh, cha mẹ nó cũng bị bệnh. 
Neu nó bình phục thì cha mẹ nó khỏe. Cũng vậy, 
Bồ-tát yêu thương chúng sinh như cha mẹ yêu con, 
nên chúng còn bệnh thì Bồ-tát còn bệnh; khi chúng 
hết bệnh, Bồ-tát lành bệnh. Câu hỏi tiếp theo là, 
bệnh của Bồ-tát từ đâu phát sinh? Bệnh của Bồ-tát 
xuất phát từ tâm đại bi”.
Văn-thù-sư-lợi hỏi: “Sao thất này trống không và

9 Hán: trí vấn vô lượng ẫ& lnỉM Ìt VCS: “Lời nhắn gởi thì 
ngắn gọn; nhưng thâm ý hỏi thăm thì vô lượng.”
10 Htr.: “Cũng như vô minh (avidyã ) và hừu ái (bhavaír?nã) 
cùa chúng sinh sinh khởi đã từ lâu đời; bệnh của tôi cũng 
phát từ lâu như vậy.”
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ch ẳ n g  CÓ ngirời hầu?” 11

Duy-ma-cật đáp: “Hết thảy quốc độ của chư Phật 
đều không, thưa ngài Văn-thù”.
Lại hỏi: “Quốc độ của chư Phật do cái gì mà 
không?” 12
Lại đáp: “Vì Không nên không”.13
Lại hỏi: “Đã Không, cần gì Không nữa?” 14
Lại đáp: “Vì vô phân biệt Không, cho nên 
Không”.15
Lại hỏi: “Không,16 có thể phân biệt ư?”

11 vcs, Đại 38, tr. 1070b22, “Hỏi thất không, là hỏi về pháp 
không. Hỏi thị giả không, là hỏi về nhân không.”
12 CDM, Đ ại 38, tr. 372cl 1, “Thập nói, căn nhà do không 
có vật gì cả nên trống không. Cõi Phật do bởi lý gì mà 
không?”
13 CDM, “Thập nói, không có (vô Skt. abhava) vì không 
có vật gì. Rồng không (không ?3?, Skt. sũnya), vì quốc độ 
tính Không. Triệu nói, không đầu là trí không; không sau là 
pháp không.” VK.N: sũnyatayã sũnyãni, (chúng là) Không 
bời tính Không.
14 Lth.: hà dụng không Htr.: vi thị thùy không

là cái không của ai (= của cái gì)?” VKN: sũnyatãyãh  
kã ảũnyatã? Cái gì là tính Không của tính Không (Cùa tính 
Không là tính Không gì)?
15 Htr.: “Không này là Không của vô phân biệt.” VKN: 
apari-kapanãs ca ảũnyatãyãh sũnyãtãh , vô phân biệt là tính 
không cùa tính Không.
16 Htr.: Không tính
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Lại đáp: 'Mọi phân biệt cũng Không”.17
Lại hỏi: “Phải tìm Không ở đâu?”
Lại đáp: “Phải tìm trong sáu mươi hai kiến 
chấp“.18
Lại hỏi: “Sáu mươi hai kiến chấp phải tìm ở đâu?”
Lại đáp: “Nên tìm trong giải thoát của chư Phật” .
Lại hỏi: “Tìm sự giải thoát của chư Phật ở đâu?”
Lại đáp: “Nên tìm trong tâm hành của hết thảy 
chúng sinh”.
Và ông tiếp: “Ngài có hỏi, sao tôi chẳng có gia 
nhân. Vâng, bọn Ma và các Ngoại đạo là gia nhân 
của tôi. Vì sao? Vì bọn Ma ưa sinh tử mà Bồ-tát 
chẳng xả bỏ sinh tử. Ngoại đạo ham kiến chấp mà 
Bồ-tát bất động trong mọi kiến chấp”.
Lại hỏi: “Bệnh của cư sỹ thuộc tướng gì?”
Lại đáp: “Bệnh tôi vô hình, không thể thấy”.19
Lại hỏi: “Bênh này hiệp với thân hay hiệp với

17 Htr.: “Cái hay phân biệt này cũng không. Vi sao? Tính 
Không không thê phân biệt thành Không.” VKN: yenãpi 
parikalpyeta tad sũnya na ca sũnyatã sũnyatãm  
parikalpayati, cái do bởi nó mà phân biệt, cái đó là Không; 
không phải tính Không phân biệt thành Không.
18 Tnàrng A-hàm  14, kinh 21. Phạm động, Đại 1, tr. 89c23. 
Cf. Pali, Brahmạịăla-sutta , D.i. tr. 44.
19 Htr.: vô sắc tướng

154



tâm?”20
Lại đáp: “Nó không phải thân hiệp vì nằm ngoài 
thân. Cũng không phải tâm hiệp vì tâm vốn như 
huyễn.21”
Lại hỏi: “Trong bốn đại22, đất, nước, lửa, gió, bệnh 
thuộc đại nào?”
Lại đáp: “Bệnh ấy không phải địa đại cũng không 
lìa địa đại. Thủy, hỏa, phong đại cũng vậy. Nhưng 
bệnh của chúng sinh phát sinh từ bốn đại. Vì 
chúng sinh ấy có bệnh, nên tôi bệnh”.
Bấy giờ Văn-thù-sư-lợi hỏi Duy-ma-cật23: “Bồ-tát 
nên vấn an một Bồ-tát đang thọ bệnh như thế
nào?”
Duy-ma-cật nói: “Nói về sự vô thường của thân 
mà chớ nói ghê tởm và từ bỏ thân. Nên nói về thân 
khổ đau mà không nói hỷ lạc của Niết-bàn. Nói về

VẢN-THÙ-SƯ-LỢI THẢM BỆNH

20 Lth.: thân hiệp , tâm hiệp ủ p .  Htr.: thân tương ưng
tâm tương ưng

21 Htr.: tâm như huyễn hóa ịữ&Jib.
22 Tứ đại Skt. catvãri mahãbhũãni. Htr.: tứ giới 29 #?•; 
Skt. dhãtavas cavãri.
23 Trong bản dịch Huyền Trang thì ngược lại: Duy-ma-cật 
hòi Văn-thù. Khuy Cơ (Đại 38, tr. 1071 c 2 1) cho rằng, xét 
theo ý nghĩa, La-thập đã dịch không đúng. Triệu nói (Đại 
38, tr. 374c9), theo lẽ thì Duy-ma-cật hỏi. Nhưng để khiến 
những vị hiện diện chú tâm, và để chính người bệnh tự nói, 
nêu rõ ý nghĩa vô chứng của Đại thừa. Ckh., VKN, như bản 
Huyền Trang.
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VÔ ngã của thân mà vẫn nói về sự giảng dạy và 
hướng dẫn chúng sinh24. Nói về thân Không tịch25 
mà không nói rốt ráo tịch diệt. Nói về sám hối tội 
lồi trong quá khứ nhưng không nói nhập vào quá 
khứ.26 Vì đã bệnh nên thương cảm người đang mắc 
bệnh kia. Biết rằng mình đã chịu đau khổ từ vô số 
kiếp đời trước; nên hãy làm lợi ích cho hết thảy 
chúng sinh. Nên nghĩ nhớ phước mà mình đã tu; 
hãy suy niệm về mạng thanh tịnh.27 Chớ sinh buồn 
phiền bức rức; hãy thường xuyên phát khởi tinh 
tấn.28 Nên hành động như bậc y vương để cứu 
chữa bệnh người.29 Bồ-tát nên an ủi một Bồ-tát

24 Lth.: giáo đạo chúng sinh Hư.: khuyến thành
thục hừu tình VKN: sattvaparipăcanatayă.
25 VKN: kãyasãntã, sự tịch tĩnh của thân.
26 Htr.: “Không nói tội có di chuyển.” vcs (tr. 1072a 14): 
“Nhị thừa quan niệm ba đời thực hữu. Tội đã được làm 
trong hiện tại đi vào quá khứ nên nói là di chuyển. Quá khứ 
có thực thể dẫn đến sự cảm quả trong tương lai.” VKN: 
sarvaduảcaritadesanatayã na ca sakrãntayã, (nói về) sự 
phát lộ tất cả hành vi xấu nhưng không nói có sự việt pháp.
7 Tịnh mạng ; Thập nói: tức là chính mạng. VCS: 

“Tịnh mạng là gốc rề thiện.” VKN: ãdivisuddhatayã, bản lai 
thanh tịnh. Các bản Hán đều đọc ãjĩvasuddhatavã.
28 Htr.: “Khuyên chớ kinh sợ (vaisãradva?) mà hãy tinh cần 
dũng mãnh." VK.N: sadãvĩrvãram bhãc ca vaidyarậịo  
bhavisyasi, hây luôn luôn phát khởi tinh tấn đê trờ thành y 
vương.
29 Xem cht. trên.
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đang bệnh như vậy để khiến cho hoan hỷ”.
Văn-thù-sư-lợi hỏi: “Làm sao Bồ-tát đang bệnh 
chế ngự được tâm mình?”
Duy-ma-cật đáp: “Bồ-tát đang bệnh nên nghĩ rằng: 
bệnh này đến từ những phiền não và vọng tưởng 
điên đảo của nhiều đời trước, không có pháp nào 
là thật, vậy thì ai đang thọ bệnh?30 Tại sao vậy? Do 
bốn đại hòa hợp mà giả danh là thân. Bốn đại vô 
chủ, thân cũng vô ngã. Vả chăng, bệnh khởi đều 
do bám chấp tự ngã.31 Vì vậy không nên bám chấp 
tự ngã này.32
“Khi đã tỏ tường nguồn căn của bệnh, Bồ-tát liền 
loại trừ tưởng về ngã và tưởng về chúng sinh, và 
tưởng33 về pháp sẽ hiện khởi.34 Bồ-tát nên nghĩ

VẢN-THÙ-SƯ-LỢl THẢM BỆNH

30 VKN: parikalpaklesasamutthito na punar atra kaẩcit 
paramãrtha-to dharma upalabhyate yasyaiạa vyãdhih, bệnh 
này xuất phát từ phiền não vọng tưởng, mà từ chân lý tuyệt 
đổi, không có bất cứ pháp nào là khả đắc như là bệnh.
31 Lth.: trước ngã lầặc; Htr.: chấp ngã
32 Htr.: “Không nên ở trong thân này mà vọng tưởng sinh ra 
chấp ngã.”
33 Lth.: ngã tường chúng sinh tường khái niệm
về một tự ngã hay linh hồn (ãtmasamịnã), khái niệm về một 
chúng sinh hay một hiện tồn thể (sattvã-sạịnã). Htr.: hữu 
tình ngã tường Cf., Vajracchedika, bốn khái
niệm về ngà: ãtmasanýnă (ngã tưởng), sattvãsarnjnã (chúng 
sinh tưởng), jĩvasam jnã  (thọ tường), pudgíỉlasamjiiã  (nhân 
tưởng).
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như vầy: Thân được hợp thành do bởi nhiều pháp. 
Khởi, chỉ là sự sinh khởi của pháp. Diệt, chỉ là sự  
hủy diệt của pháp.35Vả lại, các pháp này không 
nhận biết lần nhau. Khi sinh khởi, nó không nói, 
‘Ta khởi.’ Khi diệt, nó không nói, ‘Ta diệt.’ Đẻ 
diệt trừ tưởng về pháp này, Bồ-tát đang bệnh nên 
nghĩ: ‘Tưởng về pháp này cũng là một thứ đảo 
điên. Cái gì điên đảo, cái đó là đại hoạn. Ta phải 
rời xa nó.’36 Thế nào là rời xa? Rời xa ngã và ngã 
sở.37 Rời xa ngã và ngã sở nghĩa là sao? Rời xa 
pháp hai.3H Pháp hai nghĩa là sao? Là không nghĩ

34 Lth.: đương khởi pháp tưởng I tíê íí íiL  CDM: “Triệu 
nói, đế trừ ngã tưởng mà khởi lên pháp này.” Htr.: an trụ 
pháp tưởng í&rtìíỳỂíặ. khái niệm về pháp an trụ hay thường 
trụ. Htr.: “An trụ nơi pháp tường mà quán pháp do nhân 
duyên để phá trừ ngã chấp.” (= Skt. dharmasamịnã 
pratiỹỊhitavyã).

5 VKN: dharmã evotpadyamãnã utpadyante dharmã eva 
nirudhya-mãnãirudhyate, chính pháp đang sinh ấy sinh; 
chính pháp đang diệt ấy diệt.
36 Htr.: “Ta phải nên trừ diệt nó và cùng tức là trừ diệt hết 
thảy tai hoạn như vậy của hữu tình.”
37 VKN: ahamkãramamakãraprahănam, loại trừ nhân tố tác 
thành ý niệm về tự ngã và nhân tố tác thành ý niệm về sở  
hữu cúa tự ngã.
35 Pháp hai n ỷ £ ;  chi pháp còn tính nhị nguyên đối đãi, hai 
mặt đôi lập. VCS: “Pháp hai tức là pháp mà nội tại và ngoại 
tại đều tuyệt đối không hiện hành.” Xem phẩm ix, “Pháp 
môn bất nhị.”
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đến pháp trong thân lẫn pháp ngoài thân,39 mà 
hành nơi bình đẳng/0 Bình đẳng là gì? Đồng đẳng 
ngã, đồng đẳng Niết-bàn.41 Tại sao như vậy? Vì 
ngã và Niết-bàn đều không. Tại sao cả hai đều 
không? Vì chỉ là danh tự, cho nên là không. Hai 
pháp này như vậy không có quyết định tính.42
“Đạt được tính bình đẳng này rồi thì không còn 
bệnh nào khác ngoại trừ còn có cái bệnh của 
không. Cái bệnh của không cũng là không.43
“Bồ-tát đang bệnh ấy cảm nghiệm các cảm thọ 
bàng cái không được càm nghiệm. Khi chưa viên

39 VCS: “Quán sự bình đẳng, không di động, không dao 
động, không có cái được quan sát.”
40 Lth.. hành tâm bình đẳng, Triệu nói, “thể
hiện sự bình đẳng của tâm .” Htr.: quán bình đẳng... v c s  
(T38nl782, tr. 1073a24 ): “quán sự bình đảng của pháp, 
không động d ao...”
41 Htr.: “ngã và Niết-bàn, cả hai đều bình đẳng.” VKN: 
ãtmasamayatayã ca nirvãnasamatã, do bời tính bình đẳng 
của tự ngã mà có tính bình đảng của Niết-bàn.
42 Htr.: “Hai pháp này đã không tồn tại, thì còn pháp nào 
khác hơn nữa là không? Ấy là chi băng vào quy ước của 
ngôn ngừ (danh tự giả thuyết) mà nói là không.”
3 VKN: ubhãv apy etãv aparinispannau y a d  utãtmã 

nirvãnam ca tena samadarắinã nãnyo vyãdhih nãnyã 
sũnyíatã kartavvã vyãdhir eva sũnyaíã, chính cả hai cái này, 
tự ngã và Niết bàn, cũng không chân thật. Bằng quán sát 
bình đẳng như vậy, kkông có bệnh nào khác, ngoại trừ tính 
Không. Chính bệnh cũng là tính Không.
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mãn Phật pháp, thì không thủ chứng sự diệt tận 
của thọ.44
“Biết thân là đối tượng của khổ đau, ông nên nghĩ 
đến chúng sinh ở những cõi thấp kém hơn mà khởi 
lòng đại bi, rằng ‘Ta đã được điều trị.45 Ta cũng sẽ 
điều trị hết thảy chúng sinh.’ Chỉ trừ bệnh chứ 
không trừ pháp.46 Chỉ dẫn chúng cắt đứt gốc rề 
bệnh. Gốc rễ của bệnh là gì? Đó là có vin níu.47 Từ 
chỗ có vin níu mà phát sinh gốc rễ của bệnh. Vin 
níu vào cái gì? Đó là ba cõi. Thế nào là cắt đứt48 sự 
vin níu? Bằng vô sở đắc. Nếu ỉà vô sở đắc, thì 
không có sự vin níu. Cái gì là vô sở đắc? Là rời xa 
hai kiến. Hai kiến là gì? Nội kiến, và ngoại kiến.49

44 Triệu nói, “Phật pháp chưa được viên mãn, chúng sinh 
chưa được cứu độ, không riêng mình diệt trừ các cảm thọ để 
thủ chứng.”
45 Lth.: điều phục ÌỈỆ{Ằ. Htr.: trừ tật
46 Htr.: “Khi điều trị cho mình và cho người, không thấy có  
một cái gì gọi là được điều trị.”
47 Lth.: hữu phan duyên Htr.: hữu duyên lự
Skt. sãlam bhana , cái luôn luôn cần điểm tựa để hiện hành; 
cái không bao giờ rời khỏi điểm  tựa. v c s  (T 38nl782 , ư. 
1073c29): “Duyên lự, là tâm, tâm sở có tính phân biệt, 
thuộc hữu lậu.”
48Lth.: đoạn Sff. Htr.: ưng tri. Skt. parỤnãíavva cần
biến tri (=cần triệt đê đoạn trừ).
49 VKN: y a d  idam ãtmadrstỉm paradrstim  ca , tự ngã và tha 
nhân.
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Đó là VÔ SỞ đ ắ c .50

“Văn-thù-sư-lợi, đó là cách Bồ-tát đang bệnh chế 
ngự tâm mình. Vì để cắt đứt cái khổ già, bệnh, 
chết, là bồ-đề của Bồ-tát. Không làm được điều 
này thì sự tu trị của ông không có sự sắc bén của 
tuệ.51 Cũng như, thắng kẻ địch mới gọi là dũng; 
cũng vậy, dứt trừ cùng lúc già, bệnh, chết, ấy mới 
là Bồ-tát.
“Bồ-tát đang bệnh lại nên suy ngẫm: ‘Bệnh ta 
không thực cũng không tự hừu. Bệnh của hết thảy 
chúng sinh cũng không thực và không tự hừu.’ 
Nhưng khi quán như vậy, đối với các chúng sinh 
mà khởi đại bi từ ái kiến,52 thì nên xả ly ngay. Vì 
sao vậy? Vì Bồ-tát đoạn trừ khách trần phiền não53 
mà khởi đại bi. Bi do ái kiến tức là có tâm mệt 
mỏi, chán chường sinh tử. Xả ly được điều đó mới 
không có sự mệt mỏi chán chường, để dù tái sinh ở

50 Htr.: Nếu không có hai kiến, đó là không có gì sở đấc.
51 Lth.: vô tuệ lợi Htr.: hư khí, bõ công vô ích íMiH.
52 CDM: “Khởi ái kiến đại b i..., Triệu nói: ( . . .)  Nếu quán 
ấy chưa thuần, thấy chúng sinh mà thương yêu, rồi từ đó mà 
khởi tâm đại bi.” Htr.: “Với tâm bị quấn chặt bời ái và kiến 
ấy mà khởi tâm đại bi đối với chúng sinh.” VKN: 
nãnusamsaclrstipatitã sattvesu mahã-karuụotpadxate, không 
do quan điêm phúc lợi trong các chúng sinh mà khời tâm 
đại bi.
5' Bụi như người khách chợt đến. (Skt. ãgantuka). CDM 
(Đại 38, tr. 378b09>: “Triệu nói, tâm gặp ngoại duyên, phiên 
não chợt day lên, cho nên nói là khách trần.”
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đâu cũng không còn bị ái kiến che lấp. Tái sinh ở 
đâu, đêu không bị trói buộc đê có thê giảng pháp 
và cởi trói cho hết thảy chúng sinh. Như đức Phật 
đã nói: ‘Không thể có việc tự mình bị trói mà có 
thể cởi trói cho người. Chỉ khi tự mình không bị 
trói khi ấy mới có thể cởi trói cho người.’
“Cho nên Bồ-tát chớ tự trói buộc mình. Thế nào là 
trói buộc? Thế nào là cởi mở?54 Tham đắm vị ngọt 
của thiền là trói buộc của Bồ-tát. Bằng phương 
tiện mà tái sinh,55 đó là Bồ-tát cởi trói. Lại nữa, 
không có phương tiện h u ệ 56 là trói buộc; có 
phương tiện huệ là cởi trói. Không có huệ phương 
tiện57 là trói buộc; có huệ phương tiện là cởi trói.

54 Tiếp theo, đoạn thiếu trong các bản Hán, VKN: anupãyãd  
bhava-gatiparigraho bodhisattvasya bandhah upãyãd  
bhava-gatigamanarn mok$ah, không do phương tiện mà dấn 
thân vào định hướng tái sinh, đó là hệ phược của Bồ-tát. Do 
phương tiện mà đi vào định hướng tái sinh, đó là giải thoát 
của Bồ-tát.
55 Htr.: “Bằng phương tiện thiện xảo và tái sinh trong các 
hiện hữu, hoàn toàn không có tham đắm.”
56 Phương tiện tuệ Hỉ M , (Skt. upãyajnãna, tuệ của
phương tiện, hay tuệ do bời phương tiện). Htr.: phương tiện 
thiện nhiếp diệu tuệ Hi #4'l i  tuệ siêu việt được thể
hiện khéo léo bang phương tiện (upãsamgrhữã prạịnã).
57 Tuệ phương tiện ; (Skt. prạịnãsam grhĩta upayo,
phương tiện cùa trí tuệ hay do bởi trí tuệ).
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“Không có phương tiện huệ58 là trói buộc, nghĩa là 
thế nào? Đó là với tâm ái kiến mà Bồ-tát trang 
nghiêm cõi Phật, thành tựu chúng sinh; tự điều 
phục mình trong pháp Không, Vô tướng và Vô 
tác.59 Như vậy gọi không có phương tiện huệ là 
trói buộc.
“Có phương tiện huệ là cởi trói, là nghĩa thế nào? 
Đó là không đem tâm ái kiến mà trang nghiêm cõi 
Phật, thành tựu chúng sinh; tự điều phục mình 
trong pháp Không, Vô tướng và Vô tác mà không 
mệt mỏi chán chường. Đó gọi \à có phương tiện 
huệ là cởi trói.
“Không có tuệ phương tiện là ưói buộc, là nghĩa 
thể nào? Bồ-tát trụ tham dục, sân nhuế, tà kiến, các 
thứ phiền não, mà vun trồng gốc rễ các công đức. 
Đó gọi là không có tuệ phương tiện là trói buộc.60

58 CDM (Đại 38, tr. 378c26): “Thập nói, quán Không mà 
không thủ; lội hữu mà không dính; đó là xảo phương tiện ... 
Trong đây chi lấy sự lội hữu không dính làm phương tiện, 
nên nói rằng có tuệ mà không có phương tiện. Từ trụ thứ 
bảy trở lên, tâm thường định, động và tĩnh không khác, cho 
nên nói là phương tiện tuệ.”
59 Htr.: “Tự điều phục bàng... nhưng không trang điểm thân 
bàng các tướng hảo... cho nên, không có phương tiện ..
60 Htr.: “Bồ-tát an trụ các kiến, tất cả phiền não, triền phược, 
tùy miên, tu các gốc rễ thiện mà không hồi hướng vô 
thượng chính đẳng bồ-đề, chấp trước sâu dày, đó là Bồ-tát 
không có diệu tuệ được nhiếp bởi phương tiện thiện xảo, 
được gọi là bị trói buộc.”
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“CÓ Tuệ phương tiện là cởi trói, là nệhĩa thế nào? 
Bô-tát đã xa lìa trụ tham dục, sân nhuê, tà kiên, các 
thứ phiền não, mà vun trồng gốc rễ các công đức, 
rồi hồi hướng đến A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ- 
đề. Đó gọi là có Tuệ phương tiện là cời trói.
“Văn-thù-sư-lợi, Bồ-tát bệnh nên quán các pháp 
như vậy. Rồi lại quán thêm nữa. Quán thân này61 
vô thường, khổ, không, phi ngã; đó gọi là tuệ. Mà 
dù thân đang bệnh ông vẫn ở lại cõi sinh tử vì lợi 
ích của chúng sinh, không thấy mệt mỏi; đó gọi là 
phương tiện.
“Rồi lại quán thân. Thân không lìa bệnh, bệnh 
không lìa thân. Áy là bệnh, ấy cũng ià thân; không 
phải mới, không phải cũ. Đó gọi là tuệ.62 Giả sử 
thân mang bệnh, mà không cân dứt trừ nó vĩnh 
viễn. Đó gọi là phương tiện.
“Văn-thù-sư-lợi, Bồ-tát bệnh nên chế ngự tâm63 
mình như vậy. Không trụ trong đó64; cũng không 
trụ nơi tâm không được chế ngự. Vì sao vậy? Vì 
trụ ở tâm không được chế ngự, là pháp của người 
ngu. Nếu trụ nơi tâm đã được chế ngự, đó là pháp

61 Htr.: “Quán thân cùng với bệnh đều là vô thường..
62 Htr.: “Thân, tâm và các thứ tật bệnh, lệ thuộc lẫn nhau, 
lưu chuyển từ vô thủy, sinh diệt không gián đoạn, không 
phải mới, không phải cũ. Đó gọi là tuệ.”
3 VKN: cittam nidhyapayitavyarp.

64 Tức trong tâm đã được chế ngự.
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của Thanh văn. Vì vậy Bồ-tát chẳng trụ ở tâm 
được chế ngự hay không được chế ngự. Xa lìa cả 
hai; đó là hành của Bồ-tát.65 Khi ở sinh tử vẫn 
không hành ô uế;66 trụ nơi Niết-bàn mà không vĩnh 
viễn diệt độ; đó là hành của Bồ-tát.67 Không theo 
hành phàm phu cũng không phải hành Hiền 
Thánh; đó là hành của Bồ-tát. Hạnh không nhơ 
cũng không tịnh; đó là hành của Bồ-tát. Dù siêu 
quá hành của Ma vẫn thị hiện để khuất phục bầy 
Ma;68 đó là hành của Bồ-tát.69 cầu  nhất thiết trí

65 V K N : y a d  aírãsthãnam ayam bodhisatvasya gocarah, nơi 
nào không có điểm đứng (trú xứ), nơi đó là hoạt trường (sở 
hành cảnh giới) của Bồ-tát.
66 Htr.: “Ở nơi sở hành quán sát sinh tử, mà không có sở 
hành của hết thảy phiền não.”
67 Hình như Lth. có nhảy sót; Htr.: “Nơi nào được quán sát 
là sở hành của sinh tử nhưng nơi đỏ không có sở hành của 
phiền não, đó là sờ hành của Bồ-tát. Nơi nào được quán sát 
là sở hành của Niết-bàn nhưng nơi đó không phải là sờ hành 
cùa tuyệt đổi tịch diệt, đó là sở hành của Bồ-tát.” VKN, như 
Htr.
68 Htr.: “Ờ nơi sở hành của bốn thứ Ma mà siêu việt sờ hành 
của hết thày Ma.” Bốn Ma: uấn ma, phiền não ma, tứ ma, 
thiên ma.

VKN: yac caturmãrasamdarảanagocarasca
sarvanãravisavãti-krãntagacaras cãyam bodhisattvasya  
gocarah , nơi nào là hiện trường cho bốn loại Ma xuất hiện 
nhung nơi đó cũng là hiện trường siêu việt cảnh giới của 
Ma, đó là hoạt tnrờng cùa Bồ-tát.
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nhưng không cầu phi thời;70 đó là hành của Bồ- 
tát.71 Tuy quán các pháp bất sinh, vần không vào 
chính vị;72 đó là Bồ-tát hạnh. Dù quán mười hai 
duyên khơi, vẫn hội nhập mọi tà kiến;73 đó là hành 
của Bồ-tát. Dù che chở hết thảy chúnẸ sinh, vẫn 
không hệ lụy bởi ái; đó là hành của Bo-tát.74 Tuy

70 Phi thời cầu CDM (Đại 38, tr.380a20): ‘Thập
nói, công hành chưa đủ mà cầu cho được kết quả đầy đủ, 
gọi \à phi thời cầu. Hư.: “Nơi nào là sờ hành để cầu trí nhất 
thiết trí (VKN: sarva-jnajnãnaparyestigocara), nhưng 
không phải là sở hành cho chứng đắc trí tuệ phi thời (VKN: 
akãlạịnãnaprãptigocaro).''’ v c s  (T 38nl782. tr. 1076a5): 
“Bồ-tát chứng trí, bên ngoài thích ứng với mọi cơ duyên để 
có thể cứu vớt chúng sinh, thì nói là không phải phi thời.”
71 Nhảy một đoạn trong bản La-thập; Htr.: “Nơi nào là sở 
hành để cầu diệu trí về bốn Thánh đế, nhưng nơi đó không 
phải là sở hành để chứng nghiệm Thánh đế phi thời; đó là 
sở hành của Bồ-tát. Nơi nào là sờ hành cho chứng nghiệm  
nội tại do chính quán sát, mà nơi đó cũng là sở hành nhiếp 
thọ sinh từ; đó là sở hành cùa Bồ-tát.” VKN, như Htr.
72 Htr.: “Nơi nào là sờ hành để chính quán sát vô sinh, mà 
không phài là sở hành để rơi vào chính tính cùa Thanh văn.”
73 Trái nghĩa với Htr.: “Nơi nào sở hành để hành tất cá 
duyên khởi, nhưng đó cũng là sở hành xa lìa mọi xu hướng 
kiến chấp.” VKN, như Htr.
4 VKN: vat sarvasattvasam ganikãgocarasa na cư

klcsõnusaya-gocaro 'vatụ bodhisattvasva gocarah , nơi nào 
là hoạt trường quân tụ cua tâl ca chúng sinh nhưng không 
phải là hoạt trường của ô nhiễm tiềm phục, nơi đó là hoạt 
trường của Bồ-tát.
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vui với Sự viền ly,75 mà không y tựa vào sự diệt tận 
của thân và tâm; đó là hành của Bồ-tát. Dù đi qua 
ba cõi vẫn không hư hoại pháp tính;76 đó là hành 
của Bồ-tát. Dù hành nơi Không, vẫn gieo trồng 
mọi công đức; đó là hành của Bồ-tát. Tuy hành Vô 
tướng vẫn cứu độ chúng sinh; đó là hành của Bồ- 
tát. Tuy hành Vô tác vẫn thị hiện thọ thân; đó là 
hành của Bồ-tát. Tuy hành vô khởi,77 vẫn khởi làm 
các hành thiện; đó là hành của Bồ-tát. Tuy hành 
sáu hạnh Ba-la-mật vẫn biến tri tâm và tâm sở 
pháp của chúng sinh;78 đó là hành của Bồ-tảt. Tuy 
hành sáu thần thông mà không đoạn tận các lậu; đó 
là hành của Bồ-tát. Dù hành bốn vô lượng tâm, 
vẫn không tham đắm cầu tái sinh cung trời Phạm 
thiên; đó là hành của Bồ-tát. Dù hành trì thiền 
định, giải thoát và tam muội, mà không tùy thiền

75 CDM: “Triệu nói, viễn ly nhò thì xa lìa chỗ náo nhiệt. 
Viễn ly lớn thì dứt hẵn thân tâm.”
76 Htr.: “Không hoại loạn pháp giới.” VKN: na ca 
dharmadhãtu-sambhedagacarah, không phải là sở hành phá 
hoại pháp giới.
77 Htr.: sở hành vô tác. VKN: anabhisamskãragocara, sở 
hành không tạo tác.
7s Htr.: mà không hướng đến sờ hành bờ bên kia cùa
tâm hành diệu trí cùa hêt thảy chúng s in h ...” VKN. 
satpãramitãgocaras ca
sarvasattvacittaearitapăragamanagocarasca, sờ hành cùa 
sáu ba-la-mật thấu đạt bờ bên kia, cùng là sở hành thấu đạt 
bờ bên này cua tâm hành cúa hết thảy chúng sinh.
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mà tái sinh;79 đó là hành của Bồ-tát. Dù80 hành tr 
bốn niệm xứ, mà không hoàn toàn rốt ráo xa lìí 
thân, thọ, tâm, pháp;81 đó là hành của Bồ-tát. Tu) 
hành trì bốn chính cần mà không xả thân tâm tin? 
tấn;82 đó là hành của Bồ-tát. Tuy hành trì bốn nhu 
ý túc, mà đạt tự tại thần thông;83 đó là hành củỉ 
Bồ-tát. Tuy hành năm căn mà phân biệt căn tính 
nhạy bén hay trì độn của hết thảy chúng sinh;84 đc 
là hành của Bồ-tát. Tuy hành năm lực mà mong 
cầu mười lực vô úy của Phật; đó là hành của Bồ- 
tát. Tuy hành bảy giác phần mà phân biệt trí tuệ 
của Phật;85 đó là hành của Bồ-tát. Dù hành tárr 
chính đạo vẫn thích đi trên vô lượng Phật đạo86; đc

79 Htr.: “Không tái sinh theo thế lực của các Thiền.”
80 Từ đây trở xuống, 37 bồ-đề phần, thiếu hẵn trong bản 
Ckh.
81 Htr.: “Mà không vui cầu viễn ly thân, thọ, tâm, pháp.”
82 Htr.: “Sở hành không thấy có hai thứ thiện và bất thiện.” 
VKN: na ca kusalãkusaladvayopalarỊibha, không phải là sở 
hành của hai phân biệt thiện và bất thiện.
83 Htr.: vô công dụng biến hiện tự tại thần túc. VKN: 
anãbhogarsi-pãdavasavarti, biến hóa tự tại không cần dụng 
công.
84 Htr.: mà không phân biệt...” VKN, như Lth.
85 Htr.: mà không cầu thiện xả của diệu trí để biết sai
biệt cùa Phật pháp.” VKN, như Lth.
86 Htr.: mà không chán bỏ tà đ ạo ...” VKN:
kumãrga(a)naJhvã-/ambanagocaras ca, mà cũng là sở hành 
duyên đối tượng tà đạo.
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là Bồ-tát hạnh. Dù hành pháp trợ đạo chỉ và quán 
mà rốt ráo không rơi vào tịch diệt; đó là hành của 
Bồ-tát. Dù hành các pháp bất sinh bất diệt vẫn 
trang điếm tự thân bàng các tướng hảo; đó là hành 
của  B ồ -tá t. D ù thị h iện  oai ngh i củ a  T hanh văn  hay  
Phật Duyên giác vần không xả pháp của Phật; đó 
là hành của Bồ-tát. Tuy tùy theo tướng tịnh rốt ráo 
của hết thảy pháp mà vẫn tùy chồ thích hợp thị 
hiện tự thân; đó là hành của Bồ-tát. Dù nhìn thấu 
hết thảy cõi Phật luôn tTnh lặng như hư không,87 
vần làm hiển hiện các loại cõi Phật thanh tịnh; đó 
là hành của Bồ-tát. Dù đã đạt quả vị Phật, có thể 
chuyển Pháp luân, và vào Niết-bàn,88 vẫn không từ 
bỏ Bồ-tát đạo;89 đó là hành của Bồ-tát”.
Duy-ma-cật giảng xong pháp này,90 hết thảy tám 
ngàn chư thiên đi theo Văn-thù-sư-lợi đều phát 
tâm cầu giác ngộ vô thưựng chính đẳng chính giác.

K7 Htr.: cõi Phật, mà tự tính là không, tịch diệt, không
thành không hoại, như hư không...”
** ' VKN:
dharmacakrapravarttanatnahãparinirvănasamdarsan- 
agocarah , thị hiện chuyên pháp luân, nhập Đại bát-niết-bàn. 
s9 Htr.: “nhưng không phải không tu hành các sai biệt của 
Bồ-tát hành.” VKN, như Lth. 
w Htr.: " ... sớ hành hy hữu sự cùa hết tháy Bồ-tát...”
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Bấy giờ, khi Xá-lợi-phất thấy trong thất này không 
có giường ghế gì, bèn nghĩ: “Các Bồ-tát và Đại Đệ 
tử sẽ ngồi ở đâu?”. Trưởng giả Duy-ma-cật biết 
được ý nghĩ ấy, bèn hói Xá-lợi-phất:
“Thưa Nhân giả, ngài đến đây đé cầu pháp, hay vì 
đi tỉm giường ghế?”
Xá-lợi-phất đáp:
“Tôi đến đây vì pháp, chẳng vì giường ghế”. 
Duy-ma-cật nói:
“Thua ngài Xá-lợi-phất, người cầu pháp ngay đến 
thân mạng còn không tham tiếc, huống hô giường 
ghế. Vì rằng, cầu pháp không phải tìm cầu những 
gì lả sắc, thọ, tưởng, hành, thức; không phải tìm 
cầu những gì là giới, xứ; không phải tìm cầu

! Ban Hán, Chi Khiêm, gồm hai phẩm; nữa sau phẩm V, 
“Chu pháp ngôn uẴvis l  i ” và phâm VI “Bất tư nghị 'tsS n ắ r  
La-thip, “Bất tư nghị phẩm đệ lục 'í'' ® n ẫ  mi Â ” (tr. 
s 1 a2S); Huyền Trang, quyên 3, “Bất tư nghị phẩm đệ lục 't'
AìiíyStintííA”  (tr. 570a28). VKN, phẩm V, ocintyavimoksa- 
samcarsanu-parvarta , thị hiện giai thoát bât tư nghị.
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những gì thuộc dục, sắc, vô sắc.
“Thưa Xá-lợi-phất, người cầu pháp không bám 
chấp Phật mà cầu, không bám chấp Pháp mà cầu, 
không bám chấp Tănẹ mà cầu. Người cầu pháp 
không phải để thấy khổ mà cầu, không vì đoạn trừ 
tập mà cầu, không vì chứng diệt mà cầu, không vì 
tu đạo mà cầu. Vì sao vậy? Vì pháp không có hý 
luận. Vì nếu nói: ‘Tôi thấy khổ, đoạn tập, chứng 
diệt, tu đạo,’ thì chỉ là hý luận, không phải tầm cầu 
pháp.
“Thưa Xá-lợi-phất, pháp được gọi là tịch diệt.2 
Nếu hành nơi sinh diệt, đó là đi tìm cầu sự sinh 
diệt chứ không phải tìm cầu pháp.
Pháp được gọi là vô nhiễm. Nếu tham nhiềm pháp, 
cho đến tham nhiễm Niết-bàn, đó là nhiễm trước 
chứ không phải tìm pháp. Pháp không hành xứ.3 
Nếu hành nơi pháp, đó là hành xứ chứ không phải 
là sự cầu pháp.4 Pháp không thủ xả.5 Nếu có thủ xả

2 Htr.: “Pháp được gọi là tịch tĩnh (Skt. sãnta) và cận tịch 
tĩnh (upaẩãnta). VCS: “Tịch tĩnh, chi chân như. Cận tịch 
tĩnh, chi các pháp vô lậu khác.”
3 Hành xứ ÍT l i -  Htr.: “pháp không phải là cảnh giới.” 
VKN: dharmo hv avisayo, pháp là phi cảnh giới (đối tượng 
của thức).
4 Htr.: “Nếu tư duy trên tất cả cảnh giới sở hành, đó là cầu 
cảnh giới chứ không phải cầu pháp.”
5 Thù xá VCS: “Thủ, tức nhiếp thù Xả, tức klu
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nơi pháp, đó là thủ xả chứ chẳng phải tìm Pháp. 
Pháp không xứ sở.6 Nấu dính mắc xứ sở,7 đó là sự 
dính mắc xứ sở8 chứ không phải tìm Pháp. Pháp 
được gọi là vô tướng. Neu tùy theo tướng mà nhận 
thức, đó là đi tìm cầu tướng chớ chẳng phải tìm

xả M  Chấp nhận hay loại bỏ. VKN: dharmo
nãyũhoniryũhah, pháp không phải là sự mang đến hay lấy 
đi.
6 Ckh. pháp vô sào quật pháp không có hang ổ.
Lth.: pháp vô xứ sở pháp không có nơi chốn.
Htr.: pháp vô nhiếp tàng ỳẾM ÍẫM , pháp không có sự tích 
chứa. VCS: “Cái tích chứa (năng nhiếp tàng) là ái. Cái được 
tích chứa ịsở  nhiếp tàng) là đối tượng (sỡ duyên) của ái.” 
VKN: dharmo 'rtãlayo ye  ãlayãrãmãh na te dharmãrthikãh, 
pháp không phải là nơi tích chứa. Ai hân hoan với sự tích 
chứa, người ấy không phải cầu pháp. Cf. Nhiếp Đại thừa 
luận ban 1 (T31nl594, tr. 134al8) dẫn Tảng nhất: “Thế 
gian chúng sinh yêu a-lại-da (ãlaya)...” Trong đỏ 
(T31nl594, tr. 133b 18) A-lại-da được định nghĩa: “Do tích 
chứa các p h á p . . . C f .  Pali, Samyutta, s.i. 136: 
ãlayarãmã kho panãvam pạịã  ãlayaratã ãlayasamudditã, 
“Chúng sinh này say đắm, thích thú, vui sướng với những gì 
được tích chứa.” Nghĩa cụ thể của ãlaya  là “cái nhà, chỗ cư 
ngụ”; do đó, Lth. dịch là xứ sở, Ckh. dịch là sào quật.
7 Lth.: trước xứ U M . Htr.: lạc nhiếp tàng Skt.
ălayarãma; xem cht. 14 ưên.
8 VKN: ye  visavasamkhvătãh na te dharmãrthikã
visayãrthikãs te, những ai tư duy về các đối tượng, người đó 
không phái cầu pháp mà cầu các cảnh giới đối tượng.
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Cầu Pháp. Pháp không thể trụ.9 Nếu trụ nơi pháp, 
đó là cầu trụ pháp chớ chẳng phải cầu pháp.10 Pháp 
không thể được thấỵ, được nghe, được cảm nhận, 
được nhận biết." Neu hành nơi sự thấy, nghe, cảm, 
biết; đó chỉ là thấy, nghe, cảm, biết chứ chẳng phải 
tìm cầu pháp. Pháp là vô vi. Neu hành nơi hữu vi, 
đó là cầu hữu vi chớ chẳng phải cầu pháp.
“Cho nên, thưa ngài Xá-lợi-phất, cầu pháp là 
không sở cầu đối với tất cả pháp”.
Khi nói xong lời này, năm trăm chư thiên được 
con mắt pháp thanh tịnh ở trong các pháp.12
Rồi trưởng giả Duy-ma-cật lại hỏi Văn-thù-sư-lợi:
“Nhân giả đã chu du qua vô lượng a-tăng-kỳ quốc 
độ; ở cỗi Phật nào có tòa sư tử được thành tựu với 
công đức vi diệu tối thượng tuyệt đẹp?”
Văn-thù-sư-lợi đáp:

9 VKN: dharmo 'savãsah, pháp không phải là trú xứ.
10 Htr.: “Nếu cùng trụ với pháp; đó là cầu trụ chứ không 
phải cầu pháp.”
" Kiến văn giác tri MiKỈÍIÍ&l. Skt. drạta-sm ta-m ata-jnãta. 
vcs dần Đ oi pháp luận: Được tiếp nhận bời mắt là thấy 
(kiến, drsta  ); bời tai là nghe {vãn, sruta),; bởi tri giác tự 
nhiên mà biết như vậy như vậy là cảm nhận {giác, m ata ): 
nhận thức nội tại là nhận biết (tri, ịh ã ỉa ).
12 Htr.: “xa lìa trần cấu, được sự thanh tịnh ...” CDM: “Triệu 
nói, được pháp nhãn tịnh cua Đại thừa.” VCS: chứng qua 
Dự lưu. Bản Ckh., hết phâin V.
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“Cư sỹ, ở phương đông có cõi Phật cách đây vô 
lượng nghìn vạn ức a-tăng-kỳ thế giới bằng số cát 
của ba mươi sáu sông Hằng. Đó là cõi Tu-di 
tướng.13 Có Phật Tu-di Đăng Vương14 hiện ở đó. 
Đức Phật ấy cao 84.000 do-tuần và bảo tòa sư tử 
của ngài cũng cao 84.000 do-tuần, được trang sức 
bậc nhất”.
Lúc ấy, trưởng giả Duy-ma-cật hiển hiện khả năng 
thần thông, tức thì đức Phật kia khiến 32.000 tòa 
sư tử cao lớn, oai nphiêm , đến thẳng v à o  thất của  
Duy-ma-cật. Chư Bô-tát, đại đệ từ Phật, các Phạm 
thiên và bốn vị Thiên vương đều thấy điều chưa 
từng trông thấy. Thất ấy trở nên rộng rãi, chứa hết 
32.000 bảo tòa không khuất lấp cái nào và cũng 
không làm chật hẹp thêm thành Tỳ-da-ly, cõi 
Diêm-phù-đề và bốn thiên hạ.
Đoạn Duy-ma-cật nói với Văn-thù-sư-lợi:
“Xin mời chư vị ngồi vào tòa sư tử. Hãy cùng ngồi 
với các Bồ-tát Thượng nhân. Các vị hãy tự lập 
thân mình tương xứng với tầm cỡ của tòa”.
Các vị Bồ-tát đã đắc thần thônẸ lực liền tự biến 
hình cao lớn 4 vạn 2 nghìn do-tuần để ngồi vào tòa 
sư tử. Nhưng các Bồ-tát sơ tâm và chúng Đại đệ tử

13 Tu-di tướng Ckh. Tu di phan Htr.: Sơn
tràng [lịậỄ- VKN: Merudhvaịa.
14 Ckh., Lth.: Tu-di Đăng Vương 'sW‘M ịỀ rĩ . .  Htr.: Sưn Đăng 
Vương ỊÌrH r̂P.. VK.N: Merupradĩparãja.
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không thế trèo lên những bảo tòa cao rộng như vậy 
được.
Duy-ma-cật mới nói với Xá-lợi-phất:
“Mời tôn giả ngồi lên tòa sư tử”.
Xá-lợi-phất đáp:
“Cư sỹ, tòa này cao rộng, tôi không thể lên được”. 
Duy-ma-cật bảo:
“Thưa ngài Xá-lợi-phất, hãy đảnh lễ đức Như Lai 
Tu-di Đăng Vương thì sẽ ngồi lên được”.
Lúc ấy hết thảy chư Bồ-tát sơ tâm và Đại đệ tư đều 
cung kính đảnh lễ đức Như Lai Tu-di Đăng Virơng 
và ngồi lên được các tòa sư tử.
Xá-lợi-phất nói với Duy-ma-cật:
“Cư sỹ, thật là chưa từng có. Căn phòng nhỏ như 
vầy có the chứa đủ các tòa cao rộng như vậy mà 
không che lấp thứ gì ở thành Tỳ-da-ly, cũng không 
làm chật hẹp lại các thị trấn, làng mạc của cõi 
Diêm-phù-đề, bốn thiên hạ, cũng như các cung 
điện của chư thiên, long vương và các quỷ thần” .15
Duy-ma-cật đáp:
“Vâng, thưa ngài Xá-lợi-phất, chư Phật và Bồ-tát 
có môn giải thoát được gọi là ‘Bất khả tư nghị.,lh

15 Htr.: “Tất ca đều vẫn thấy như cũ, khỏng có gi đổi .chác. "
VKN: tathaiva samdỵsyante yathã pũrvan íathã pascã:. 

VKN: acintyo rtãma vimoksah.
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Bồ-tát trụ nơi giải thoát này có thế đặt ngọn Tu-di 
to lớn hùng vĩ trong một hạt cải mà không hề thay 
đối kích thước của hạt cải. Tướng trạng nguyên 
thủy của núi chúa Tu-di vẫn như cũ. Bốn vị Thiên 
vương cùng với chư thiên Đao-lị17 cũng không biết 
mình đã được đặt trong một hạt cải. Chỉ những ai 
cần được độ mới thấy Tu-di lọt vào trong hạt cải.18 
Đó là pháp môn giải thoát Bất khả tư nghị.19
“Lại nữa, đem nước trong bốn đại dương đặt vào 
một lồ chân lông mà chẳng khuấy động các thủy 
tộc, tôm, cua, rùa, cá, mà bốn đại dương cũng y 
nguyên trạng, khiến các rồng, quỷ thần, A-tu-la 
cũng chăng biết mình đã được đặt vào đâu. Chúng

17 Tứ Thiên vương và Đao-lị chư thiên t u í l l t ễ x
(antarmahãrãjakãvikã devãs travastrimsato vã). Cf. Củu-xá
11 (Đại 29 tr. 59c 14): núi Tu-di phân thành bốn tầng cấp. 
Tầng thứ tư là chồ cúa Tứ đại thiên vương cùng quyến 
thuộc. Trên chóp đinh là chồ cùa thiên chúng Tam thập tam 
thiên. Vì vậy, nếu di chuyển Tu-di, thì các chư thiên này 
cũng bị di chuyên.
Ix Htr.: “Chi những ai cần chứng kiến thần thông lực để có 
thê được điều phục, những người ấy mới thấy..
19 Riêng Htr. thêm một đoạn, không thấy trong các bản 
khác: “Bồ-tát an trụ giải thoát bất khả tư nghị như vậy, được 
dẫn vào bằng năng lực trí tuệ cùa phương tiện thiện xảo. 
Cảnh giới giải thoát bất khả tư nghị này không phải là cảnh 
giới mà các Thanh văn và Bích-chi-phật có thể ước lượng 
được.”
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sinh ở đó cũng không ai thấy mình bị quấy nhiễu.20
“Lại nừa, Xá-lợi-phất, Bồ-tát trụ giải thoát Bất khả 
tư nghị có thể đặt trong lòng bàn tay phải cả thế 
giới ba nghìn đại thiên, như người thợ gốm cầm 
cái bàn xoay, và ném nó vượt qua Hằng hà sa số 
thế giới mà chúng sinh trong đó không hay, không 
biết mình đang đi đâu; rồi thu về đặt lại chỗ cũ mà 
không khiến cho bất cứ ai có cảm tưởng đi và về.21
“Lại nữa, Xá-lợi-phất, hoặc có chúng sinh có thể 
độ được nhưng chúng thích tồn tại lâu dài trong 
thế gian này,22 Bồ-tát này có thể dùng thần lực của 
ngài kéo dài bảy ngày thành một kiếp khiến cho họ 
thấy đó là một kiếp. Hoặc có chúng sinh đáng 
được cứu độ nhưng chúng không thích tồn tại lâu 
dài, Bồ-tát có thể rút ngắn một kiếp thành bảy

20 VKN: na ca kascit sattvo vihitsito (-v ih im sito ') viheỊhito 
vã bhaved, không chúng sinh nào thấy bị phương hại, tổn 
thương. Htr. còn thêm đoạn kết luận như thí dụ Tu-di và hạt 
cải.
21 Htr., thêm đoạn kết luận.
22 Htr.: “Hoặc có các hữu tình cần phải thấy sự tiếp nối của
sinh tử thật là lâu dài mới có thể được điếu phục; hoặc có 
các hừu tình cần thấy sự tiệp nối của sinh từ chi trong thời 
gian ngắn ngủi mới có thể được điều phục.” VKN: santi 
sattvã aparamãnasamsãra-vainayikãh santi
sam hipíasatnsãravainayikãh, có nhừng chúng sinh cần 
được hóa độ bằng sinh tử vô lượng; có những chúng sinh 
cần được hóa độ bàng sinh tử ngăn ngủi.

178



ngày khiến cho chúng sinh ấy thấy đó chỉ là bảy 
ngày.
“Lại nữa, Xá-lợi-phất, Bồ-tát đã trụ giải thoát Bất 
khả tư nghị có thể tập họp tất cả mọi sự trang 
nghiêm trong các cõi Phật vào một quốc độ để mọi 
chúng sinh có thể nhìn thấy.
“Lại nữa, ngài có thể đặt hết thảy chúng sinh từ 
mọi cõi Phật trong lòng tay phải, rồi bay lượn23 
khắp mười phương cho mọi nơi đều được thấy mà 
không hê xao động bản xứ.
“Lại nữa, Xá-lợi-phất, Bồ-tát này có thể chỉ trong 
một lỗ chân lông cho thấy hết thảy phẩm vật của 
chúng sinh trong mười phương quốc độ cúng 
dường chư Phật.
“Lại nữa, ngài có thể chỉ trong một lỗ chân lông 
cho thấỵ tất cả mặt trời, mặt trăng, tinh tú của hêt 
thảy thế giới khắp mười phương.
“Lại nữa, ngài có thể hít một hơi hết thảy gió24 của

BẤT T ư  NGHỊ

23 Htr.: thừa ý thế thông nương theo năng lực
thần thông được thực hiện bằng thế lực của ý chí. vcs (ừ. 
1080al6): “Có hai giải thích ve ý thế thông. 1. Không phải 
du hành băng tự thân, mà băng thê lực của ý .. .  2. Sự vận 
dụng hoạt động của thân tùy theo thế lực của ý, cho nên cực 
kỳ nhanh chóng, trong một sát na mà đi khắp mười 
phương...” VKN: cittajãdhikayã rdhyã, bằng thần thông 
siêu việt do bởi tâm sinh.
24 Htr.: đại phong luân VKN: vãtamancỊalyah.
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mười phương quốc độ mà bên trong không suy 
suyên thân mình, bên ngoài cũng chăng rung gãy 
một cành cây.
“Lại nữa, khi mười phương thế giới bị thiêu đốt 
bời kiếp tận,25 Bồ-tát nàỵ có thể hít hết lừa vào 
bụng mình mà không bị tổn hại và lửa vẫn cháy.
“Lại nữa, Bồ-tát này có thể lấy một cõi Phật từ 
phương dưới cách xa ngài Hằng hà sa số thế giới 
rồi ném nó lên cao ở phương trên cách xa ngài 
Hằng hà sa số thế giới nữa dễ dàng như người ta 
dùng đầu mũi kim nâng một chiếc lá táo mà không 
làm cho lá táo hư hại.
“Lại nữa, Xá-lợi-phất, Bồ-tát đã trụ giải thoát Bất 
khả tư nghị có the dùng thần lực hiện thân là Phật, 
Bích-chi-phật, Thanh-văn, Đế Thích, Phạm-thiên, 
hay Thế chủ, hoặc hiện thân Chuyển luân Thánh 
vương.
“Lại nữa, Ngài cũng có thể khiến mọi âm thanh 
trong mười phương quốc độ, âm cao, trung, thấp, 
đều biến thành tiếng Phật, giảng pháp vô thường, 
khổ, khônẹ, vô ngã, và đủ các pháp khác nhau 
được thuyết bởi chư Phật khắp mười phương; tất 
cả đều được nghe cùng khắp trong đó.

25 VKN: dasasu diksu buddhakỹetrãny uddahyante
kalpoddãhena, các quôc độ Phật trong mười phương bị đôt 
cháy bởi ngọn lừa kiếp tận.
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“Thưa ngài Xá-lợi-phất, tôi chi nói vắn tắt năng 
lực của giải thoát Bất khả tư nghị của Bồ-tát. Nếu 
kể cho đủ thì trong một kiếp cũng chưa nói hết”.
Lúc bấỵ giờ, Đại Ca-diếp nghe pháp môn Giải 
thoát bất khả tư nghị này liên tán thán là chưa từng 
có, rồi nói với Xá-lợi-phất:
“Giống như có người trình bày các thứ sắc tượnẹ 
trước mặt người mù, nhưng người mù không thê 
thấy. Hết thảy Thanh-văn dù được nghe pháp môn 
giải thoát Bất khả tư nghị này, nhưng không thể 
hiểu vì sao như vậy. Những người có trí nghe phảp 
này ai mà không phát tâm câu giác ngộ tôi 
thượng? Chúng ta vì sao để cho vĩnh viễn đoạn 
tuyệt gốc rễ mà ở trong pháp Đại thừa này thì như 
hạt giông đã mục. Hêt thảy Thanh-văn khi nghe 
pháp môn giải thoát Bất khả tư nghị này phải khóc 
than, âm thanh chấn động cả thế giới ba nghin đại 
thiên. Hết thảy Bồ-tát thì nên hết sức hân hoan, đội 
lên đầu mà thọ nhận pháp nàỵ.26 Bồ-tát nào tin 
hiêu trì pháp môn giải thoát Bât khả tư nghị này, 
hết thảy bọn Ma không thể làm gì được”.
Khi Đại Ca-diếp nói điều này, 32.000 chư thiên 
phát tâm cầu giác ngộ vô thượng chính đẳng chính 
giác.
Bấy giờ Duy-ma-cật nói với Đại Ca-diếp:

26 Hừ. thêm: “Như Vương Thái từ đăng quang nhận ngôi vị 
Quán đinh.”
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“Thưa Nhân giả, những ai hiện thân là Ma vương 
trong vô lượng a-tăng-kỳ thế giới khắp mười 
phương phần lớn đều là Bồ-tát đã trụ giải thoát Bất 
khả tư nghị. Bằng phương tiện lực để nhằm hóa độ 
chúng sinh nên hiện thân như vậy.
“Lại nữa, Đại Ca-diếp, vô lượng Bồ-tát khắp mười 
phương khi có người đến xin cho tay, chân, tai, 
mũi, đầu, mắt, tủy, não, máu, thịt, da, xương, 
chòm xóm, thành ấp, nàng hầu hay vợ con, nô tỳ, 
voi, ngựa, xe cộ, vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, 
hổ phách, trân châu, võ sò, quần áo, đồ ăn thức 
uống; những người đến xin như vậy phần lớn đều 
là Bồ-tát đã trụ giải thoát Bất khả tư nghị; dùng 
phương tiện lực để thử khiến cho chí nguyện được 
kiên co. Vì Bồ-tát đã trụ giải thoát Bất khả tư nghị 
có đại uy lực để thúc ép Bồ-tát và cho chúng sinh 
thấy những việc khó làm như vậy.27 Phàm căn trí 
thấp kém thì không có uy lực đó để thúc ép Bồ-tát 
làm như vậy28. Cũng như29 cái đạp30 của voi chúa

27 Hư.: “Vì muốn sự lợi ích cho các hữu tình nên thị hiện 
những sự nghiệp lớn khó làm như vậy.”
28 Htr.: “không thể thực hiện sự ăn xin bằng cách thúc ép 
người cho như vậy.”
29 Trước đó, Htr. có thêm thí dụ: "Như lửa đom đóm không 
thể che ánh mặt trời...”
30 Thứu đạp Htr.: “như sự chiến đấu uy mãnh cùa voi 
ch ú a ...”
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không phải là điều mà con lừa có thể kham.31 Đó 
chính là cánh cửa dẫn vào phương tiện của trí tuệ 
của Bồ-tát đã trụ giải thoát bất khả tư nghị“.32 *
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31 Htr. thêm: chi có voi chúa mới cỏ thể chiến đấu với
voi chúa. Cùng vậy, phàm phu ở địa vị thấp kém không đủ 
đê bức bách Bô-tát (phải cho). Duy chi Bô-tát mới có khả 
năng bức bách Bồ-tát (bố thí).”
32 Htr. thêm kết luận: “Khi pháp này được thuyết ậiảng, tám 
nệhìn Bồ-tát chứng nhập cảnh giới giải thoát bẩt tư nghị 
vốn chi có thể được chứng nhập bằng trí lực của phương 
tiện thiện xào của Bồ-tát.”

Ckh., hết quyển thượng. Htr., hết quyển 3.
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CHƯƠNG BẢY 
QUÁN CHÚNG SINH

Văn Thù hỏi Duy-ma-cật:
“Bồ-tát nên quán sát chúng sinh như thế nào?” 
Duy-ma-cật đáp:
“Như nhà ảo thuật quán sát ảo vật mình tạo ra;2 
Bồ-tát nên quán sát chúng sinh cũng như vậy. 
Cũng như bậc trí giả nhìn trăng nơi đáy nước; nhìn 
mặt mình trong gương; nhìn quáng nắng khi nhiệt 
bốc;3 như đồng vọng của tiếng gọi; như mây nổi 
trong bầu trời;4 như đống bọt nước;5 như bong

1 Các bản Hán Phẩm VII. Ckh.: “Quán nhân vật
Lth.: “Quán chúng sinh Htr.: “Quán hữu tình
t í . ” VKN, phẩm vi: devatãparivartah , “Chư thiên.”
2 Lth.: sở huyền nhân $fếO À , con người được biến ra bằng
ảo thuật. Htr.: sở huyễn sự VKN không có thí dụ
này.
3 Nhiệt thời viêm Htr.: dương diệm thủy PUỐtK,
nước trong quáng nắng. VKN: marĩcỉkãyãm udakam.
4 Không trung vân Htr.: hư không trung vân thành
đài các ẩ ì i Ễ ^ l l ^ ĩ í í ỉ l ẽ ,  thành quách, đài các trong mây 
trong bâu trời; Skt. gandhar\’anagara , thành phố gandharva, 
thành phố càn-thát-bà, chi thành phố nhìn thấy trong biển 
do phản chiếu của mây và hơi nước bốc từ biển.
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bóng trên mặt nước;6 như lõi chuối rỗng; như ánh 
chớp kéo dài;7 như đại thứ năm;8 như uẩn thứ sáu;9 
như tình thứ bảy10 như nhập thứ mười ba;11 như 
giới thứ mười chín;12 Bồ-tát nên quán sát chúng 
sinh cũng như vậy.
“Cũng như sắc trong vô sắc giới; như mầm của hạt 
giống hư;13 như thân kiến14 của Tu-đà-hoàn;15 như

5 Lth.: thủy tụ mạt (Skt. phenapinda). Htr.: thủy tụ
mạt sờ hừu tiền tế tiền tế của đám bọt
nước; v c s  giải thích: “tiền tế vốn không hiện hữu, vì 
nguyên lai là không.” Nghĩa là, không thể xác định điểm  
xuất phát của bọt nước. VKN: phenapinậasya pũrvãntah.
6 Lth.: thủy thượng bào (Skt. ndakabudbuda). Htr.:
thủy phù bào hoặc khởi hoặc diệt bong
bóng trên mặt nước chợt nổi chợt chìm. Cf. Trung A-hàm  12 
(Đại 1, tr. 503b).
7 Điện cửu trú lẾ X í ì i .  Htr. không có thí dụ này. VKN: 
vidyuíah samkrãntih, như sự di chuyển của ánh chớp.
8 Phật thuyết chi có 4 đại.
9 Lth.: ấm. Phật thuyết chi có 5 uẩn.
10 Tình tlt. Htr.: căn #1. Phật thuyết chi có sáu căn. Skt. (ỹaf 
indriyãni). v c s  (ừ. 1081Ò24): “Tiếng phạn tát-đòa Èl Ì3§ 
(sa ttva ), đây nói là hữu tình, tức là sáu căn. Bản dịch cũ vì 
vậy nói là như tình thứ bảy.” VKN: saptam am  ãyatanam, 
xứ (nội) thứ bảy.
11 Lth.: nhập À . Htr.: xứ ổ i. Phật thuyết chi có 12 xứ (Skt. 
dvãdasa ãyatanãni).
12 Phật thuyết chi có 18 giói ^ . Skt. aẸtadasadhãtu.
13 Htr. thêm hai thí dụ: y phục được dệt bằng lông rùa
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Sự nhập thai của A-na-hàm;16 như ba độc cua La- 
hán; như tham, sân, phá giới của Bồ-tát đã chứng 
đẳc pháp nhẫn;17 như tập khí phiền não nơi Phật.18
“Như sắc được thấy bởi người mù;19 như hơi thở ra 
vào cùa vị đang nhập diệt tận định;20 như dấu chân

(VKN: mandũkaromapracăra, -cĩvaral)', sự hưởng thụ dục 
lạc cùa trẻ sơ sinh mà yểu mạng (VKN: mrtỵasya  
kãmakrĩdãratih).
14 Thân kiến; Htr.: tát-ca-da kiến (= hữu thân kiến). VKN: 
srotãpannasva satkãyadrstih.
15 Htr.: “như sự tái sinh lần thử ba của Nhất lai.” VKN: 
sakrdãgăminas trtĩyo bhavah. Vị Nhất lai (một lần tái sinh 
thiên giới và một lần tái sinh nhân gian rồi nhập Niết-bàn, 
không có tái sinh lần thứ ba). Cf. Câu-xá 24, Đại 29, tr. 
123c21, 124a!9.
16 A-na-hàm, hay Bất lai (Skt. anãgãmin) không còn tái sinh 
Dục giới nên không nhập thai (Skt. garbhãvakrãnti). Cf. 
Câu-xả 24, Đại 29, tr. 124bl.

Đắc nhẫn Bồ-tát ỈQ n
(ksãntipratiỉcibdhabodhisattva). CDM (tr. 384al3) Triệu 
nói, “Trụ (= Bồ-tát địa) thứ báy chứng đắc pháp nhẫn vô 
sinh, vĩnh viền đoạn trừ các kết sử cùa tâm.” v c s  (tr. 
1 0 8 1 c4), “Bồ-tát địa thứ tám trở lên gọi là đắc nhẫn.”
IX Phật phiền nào tập tàn dư của phiền não còn
ticm phục (tathãgatasya klesavãsană) Htr.: Như lai tập khí 
tương tục
19 VKN: ịãtyandha , mù từ khi sinh.
20 VCS: “Tứ thiền trứ lên không còn hơi thở ra vào nữa, 
huống là nhập diệt tận định.”
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chim trong hư không;21 như đứa con của người đàn 
bà vô sinh;22 như phiền não của người được biến 
hóa;23 như những điều thấy trong chiêm bao khi đã 
thức; như sự thọ thân của vị đã diệt độ;24 như ngọn 
lửa không khói;25 Bồ-tát nên quán sát chúng sinh 
cũng như vậy”.
Văn-thù-sư-lợi hỏi:
“Bồ-tát quán như thế thì làm thế nào để hành từ 
tâm?”

21 Htr. thêm: “Như căn của bán-trạch-ca mà có thế
dụng.” Skt. pandaka, bất năng nam, đàn ông bất lực hay bị 
thiến.
22 Hán: thạch nừ Htr.: “như hành vi của con của thạch 
nừ.” VKN: bandhyãyãh putrapratilambhah.
23 Hóa nhân í k Ả .  Hừ.: “Như sự trói buộc của người được 
Phật biến hóa ra.” Và thêm một thí dụ nữa: “Như phiền não 
tuyệt đối không còn sinh khởi.” Giải thích, VCS: “Địa thứ 
tám trở lên, tuy hạt giống của phiền não chưa hoàn toàn bị 
tiêu diệt nhưng do tác động liên tục của vô lậu khiến cho 
chúng không có điều kiện đe sinh khởi nên nói là phiền não 
tuyệt đối không còn sinh khởi.” VKN: 
tathãgatasyãnutpannãh klesãh, phiền não không sinh khởi 
của hóa nhân được biến hóa bời Như lai.
24 H ừ.: “N h ư  thân đời sau (hậu hữu tươnẸ tục) của A -la-  
hán.” VKN: parinirvrtasya pratisandhih, kết sinh (thức) của 
vị đã nhập Niết-bàn.
25 Htr.: “Như sự thiêu đốt của ngọn lửa không sinh.” VKN; 
anupãdãnasyãgneh sambhavah, sự xuất hiện của ngọn lừa 
không có nhiên liệu.
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Duy-ma-cật đáp:
“Bồ-tát sau khi quán như vậy, lại suy nghĩ, ‘Ta sẽ 
thuyết pháp như vậy cho chúng sinh.’ Đó chính là 
lòng từ chân chính. Ngài nên tu hành từ tịch diệt,26 
vì không có gì sinh;27 hành tò không nóng bức,28 vì 
không có phiền não; hành từ bình đẳng,29 vì bình 
đẳng với ba thời; hành từ vô tranh, vì không có gì 
khởi;30 hành từ bất nhị, vì trong ngoài không kết 
hợp; hành từ bất hoại, vì rốt ráo diệt tận;31 hành từ

26 Hành tịch diệt từ ÍTM-ÌÂỈầ- CDM, “Thập nói: biết các 
pháp vốn vắng lặng (tịch diệt, upasãnta) và vô sinh 
(anutpanna), nhân đó mà khởi từ tâm nhưng vẫn không mất 
tịch diệt.”
27 Htr.: “vì không có các thủ.” VKN: sattvatrãnam aitrĩ 
sarva-sattvesũtpadyate nãrambanatayã, upasam am aitrĩ 
anutpãda-natavã, hành từ cứu hộ tất cả chúng sinh vì không 
có sự vin nấm. Hành từ tịch tĩnh vì vô sinh.
28 Bất nhiệt từ CDM (tr. 384Ò23), “Triệu nói: phiền
não khởi từ ái và kiến; từ tâm mà không ái và kiến, cho nên 
không nóng bức (nhiệt não).” VKN: nỉsparidãham aitrĩ 
nihklesatayã, từ không nóng bức vì không còn  phiền não.
29 Htr.: “tu từ tâm như thực &PỊÍ vi bình đẳng suốt cả ba 
đời.” VKN: yathãvat(a)m aitrĩardhvasam atayã, hành từ như 
thực vì tính bình đẳng cùa thời gian.
30 Vô sở khởi Htr.: hành bất vi từ vô đẳng khởi cố.
Ì& Ạ' ìề  M 'Ệ1 ÌỀ \ . VKN: avirodham aitrĩ
aparyupasthãnatayã, hành từ không vi nghịch, vì không có 
gì là thân cận.
31 Ckh.: hành bất nộ từ Í T v ì  hoàn toàn thành tựu.
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kiên cố, vì tâm không hủy;32 hành từ thanh tịnh, vì 
các pháp tính tịnh;33 hành từ vô biên,34 vì như hư 
không; hành từ của A-la-hán, vì diệt giặc kết sử;35 
hành từ của Bồ-tát,36 vì an ổn chúng sinh;37 hành từ 
của Như Lai, vì được như tướng;38 hành từ của 
Phật, vì thức tỉnh chúng sinh;39 hành từ tự nhiên,40

Htr.: tất cánh trụ ểặ M  t£  . VKN: akopyatnaitrĩ
atyaníanisthaíavã, hành từ không bị kích động vì đạt đến 
cứu cánh.
32 Htr.: “vì tăng thượng ý lạc (Skt. adhyãsaya: ý hướng hay 
nguyện vọng) như kim cang.”
33 Htr.: “vì bản tính vốn tịnh (Skt. prakrtisuddhatã)."
34 Vô biên từ (Skt. anantamaitrĩ). Htr.: bình đẳng từ

(Skt. samamaitrĩ).
35 Kết tặc VKN: a(r)hanm aitrĩarinỉrghãtayã, hành từ 
A-la-hán vì đã tiêu diệt kẻ thù. Cf. Đại tỳ-bà-sa  94 
(T 27n l545 , tr. 487c3): “A-la H $ f  (Skt. ar) chi cho tất cả 
phiền não; hán ỵH (Skt. han) nghĩa là sát hại. Dùng gươm trí 
tuệ mà sát hại hết thảy phiền não nên gọi là A-la-hán (Skt. 
arhan= ari+han).” Cf., Pali, A. iv. 145, arĩhatattã ariyo  
hoti, phá diệt kẻ thù là Thánh.
36 Htr.: “Tu từ tâm của Độc giác (Pratyekabuddha), vì 
không cần thầy dạy.” Lth và VKN đều không có đoạn này.
37 Htr.: “Tu từ tâm cùa Bồ-tát, vì không nghi ngơi trong sự 
^iáo hóa chúng sinh.”
8 Htr.: “Vì chứng ngộ tính chân như cùa các pháp 

(tuthãtănu-bodhanatavã).”
34 Htr.: “ Vì đánh thức các chúng sinh đang ngủ say.”
40 VKN. svayambhumaiírĩ., hành tự nhiên, tự lập. không 
thầy.

190



QUÁN CHÚNG SINH

VÌ không do nhân mà được;41 hành từ bồ-đề, vì một 
vị bình đẳng; hành tò không thể sánh, vì đã đoạn 
trừ các ái;42 hành từ của đại bi, vì hướng dẫn bởi 
Đại thừa; hành từ không mệt mỏi vì quán khônẹ, 
vô ngã;43 hành từ của pháp thí không còn nuối 
tiếc;44 hành từ của trì giới, vì chuyển hóa người 
phạm giới; hành từ45 nhẫn nhục, vì hộ vệ mình lẫn 
người; hành từ của tinh tấn, vì gánh vác chúng 
sinh; hành từ của thiền định, vì không cảm thọ vị 
ngọt; hành từ của trí huệ, vì mọi sự đều đúng 
thời;46 hành từ của phương tiện, vì thị hiện tất cà; 
hành tò không ẩn dẩu, vì trực tâm thanh tịnh; hành

41 Htr.: “Vì thể nghiệm pháp tính một cách tự nhiên.”
42 Vô đẳng từ Hư.: “Tu từ tâm không thiên lệch, vì đã
đoạn trừ yêu và ghét.” VKN: asam ãropam aitrĩ
anunayaprati-ghaprahãna-tayã, hành từ không tăng gia  
(không thêm thắt) vì đoạn trừ thân sai và đối nghịch.
43 Htr.: hành từ vô tránh vì quán vô ngã; hành từ không chán
vì quán tính Không. VKN: aparikhedam aitrĩ
sũnyanairãtmyapraty-avekẸcinatayã, hành từ không mệt mỏi 
vì quán không và vô ngã.
44 Di tích iỄtlí. Htr.: sư quyển (Skt. ãcãrya muẹỊỉtã), 
làm thầy mà dấu diếm, không truyền dạy hết. Cf., Pali, D.ii. 
100: na tattha ... tathãgatassa dhammesu ãcariyamutịhi, “ở 
đây, trong các pháp, Như lai không có bàn tay nắm chặt của 
người thầy.”
45 Chú của La-thập (tr. 385a 17): “chữ hành f j  trên chữ từ

trong đây, không có trong bản Phạn.”
46 Htr.: “ Hiện thực biết pháp trong mọi thời.”
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từ của thâm tâm, vì không tạp hành;47 hành từ 
không dối trá48 vì chẳng còn việc hư giả; hành từ 
an lạc, vì khiến cho đạt được an lạc của Phật.49
“Đó là những hạnh từ của Bồ-tát”.
Văn-thù-sư-lợi hỏi:
“Bồ-tát hành bi như thế nào?”
Duy-ma-cật đáp:
“Tất cả công đức mà Bồ-tát làm đều được chia sẻ 
cho cho hết thảy chúng sinh”.
Văn-thù-sư-lợi hỏi: “Thế nào là hỷ?”
Duy-ma-cật đáp:
“Hoan hỷ không hối tiếc những lợi ích đã làm”. 
Văn-thù-sư-lợi hỏi:
“Thế nào là xả?”
Duy-ma-cật đáp:

47 Sáu phương tiện, Htr. đề cập các ba-la-mật tiếp: nguyện, 
lực, trí; đủ mười ba-la-mật trong mười địa Bồ-tát. Tiếp theo, 
tu thần thông, tu nhiếp sự, tu vô trước, đoạn này không 
tương đương Lth. và VKN.
48 Vô cuống $£iẼE, không lường gạt. Hừ. tách thành hai: vô 
trá không trá ngụy, vì ý lạc (Skt. ãsava : xu hướng hay 
ý nguyện) thanh tịnh; vô siểm M n t ,  không dua nịnh, vì 
không còn giả dối.
49 C D M , “Thập nói: trong Phạn bản, trú N iết-bàn lạc.” 
N ghĩa là, La-thập dịch thoát ý. Htr.: “Thiết lập c ơ  sờ  an lạc 
của chư Phật.” VKN: buddhasaukhvapratisthãpanatavã.
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“Gia ân mà không mong cầu tri đáp trả”. 
Văn-thù-sư-lợi hỏi:
“Kinh sợ sinh từ, Bồ-tát nên nương tựa vào đâu?” 
Duy-ma-cật đáp:
“Bồ-tát trong khi sợ hãi sinh tử nương tựa vào sức 
mạnh của công đức Như Lai”.50
Văn-thù-sư-lợi hỏi:
“Bồ-tát muốn nương nhờ sức mạnh của công đức 
Như Lai thì cần phải an trụ ở đâu?”
Duy-ma-cật đáp:
“Bồ-tát muốn nương nhờ sức mạnh của công đức 
Như Lai thì cần phải an trụ nơi chỗ độ thoát hết 
thảy chúng sinh”.

Văn-thù-sư-lợi hỏi
“Bồ-tát nên tiêu trừ cái gì để độ thoát chúng sinh?” 
Duy-ma-cật đáp:
“Muốn độ thoát chúng sinh phải tiêu trừ phiền não
của họ”.

Văn-thù-sư-lợi hỏi:
“Làm sao để tiêu trừ phiền não?”
Duy-ma-cật đáp:
“Nên thực hành chính niệm”.51

QUÁN CHỦNG SINH

50 Htr.: “N ư ơng tựa và an trú nơi Đại ngã của chư Phật.”
VKN: buàdhamahãtmva.
51 Hành chính niệm 'lf ĨEẾ .̂ Htr.: tu tập tác ý quán sát một
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Văn-thù-sư-lợi hỏi:
“Làm sao để thực hành chính niệm?” 
Duy-ma-cật đáp:
“Hãy hành bất sinh và bất diệt”.

Văn-thù-sư-lợi hỏi:
“Pháp gì bất sinh? Pháp gì bất diệt?” 
Duy-ma-cật đáp:
“Bất thiện thì bất sinh; pháp thiện thì bất diệt” . 

Văn-thù-sư-lợi hỏi:
“Đâu là nguồn gốc của thiện và bất thiện?” 
Duy-ma-cật đáp:
“Thân52 là nguồn gốc của thiện và bất thiện”.

Văn-thù-sư-lợi hỏi:
“Đâu là nguồn gốc của thân?”
Duy-ma-cật đáp:
“Dục tham53 là gốc”.

Văn-thù-sư-lợi hỏi:
“Đâu là nguồn gốc của dục tham?” 
Duy-ma-cật đáp:
“Hư vọng phân biệt là gốc”.54

cách như lý. VKN: vonisah pravukto bhavatì.
’2 VKN: scitkãva, hừu thân

Dục tham; VKN: icchãlobha, ham muốn và tham lam 
J Hư vọng phân hiệt; VKN: abhũtaporikalpa.
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Văn-thù-sư-lợi hỏi:
“Đâu là nguồn gốc của hư vọng phân biệt?” 
Duy-ma-cật đáp:
“Tưởng đảo điên là gốc”.55

Văn-thù-sư-lợi hỏi:
“Đâu là nguồn gốc của tưởng đảo điên?” 
Duy-ma-cật đáp:
“Vô-trụ là gốc”.56

Văn-thù-sư-lợi hỏi: “Đâu là nguồn gốc của vô- 
trụ?”
Duy-ma-cật đáp:
“Vô-trụ chẳng có gốc. Thưa ngài Văn-thù-sư-lợi, 
từ gốc vô-trụ này mà các pháp được kiến lập”.57

Bấy giờ trong thất của Duy-ma-cật có một thiên 
nữ58 thấỵ các trời, người đến nghe pháp, liền hiện 
thân xuốnệ rải hoa trời lên các Bo-tát và Đại đệ 
tử.59 Hoa răc trên thân các Bồ-tát tức thì rơi xuốn£ 
đất, nhưng rắc trên thân các Đệ tử thì bám vào. Tat 
cả các vị Đệ tử dùng thần lực phủi hoa, nhưng hoa

55 Điên đảo tường; VKN: viparvastã samịnã.
56 Vô trụ; VKN: apratiạỊhã.
57 Htr.: “Câu hỏi này phi lý. V ô trụ tức là không có  g ố c .. .  
do gốc vô sở trụ mà các pháp được kiến lập.”
58 Htr.: “Thiên nừ sống ở đây từ trước.” vcs (tr. 1083b 13): 
“Thiên nữ này là Bồ-tát ở địa thứ tám.”
5,9 Tức các Đại Thanh văn (Skt. Mahãsrãvaka).
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không rơi đi.
Thấy vậy, Thiên nữ hỏi Xá-lợi-phất:
“Sao ngài phủi hoa đi?”
Xá-lợi-phất đáp:
“Hoa này không như pháp, nên phải phui đi”.
Thiên nừ nói:
“Đừng bảo hoa này không như pháp. Vì sao? Vì 
chúng không có gì phân biệt,60 mà chính ngài đang 
khởi tâm phân biệt. Neu người xuất gia trong Phật 
pháp mà còn có cái phân biệt, cái đó mới là không 
như pháp. Nếu không khởi phân biệt nữa, đó là 
như pháp. Ngài hãy nhìn chư Bồ-tát xem, hoa 
không bám được vào thân vì các ngài đã đoạn trừ 
hết thảy tưởng phân biệt. Cùng như người khi 
đang run sợ thì bị ma quỷ61 lung lạc. Đệ từ vì sợ

60 Vô sở phân biệt Htr.: vô phân biệt, vô dị phân
biệt không phân biệt, cùng không phân
biệt dị biệt. Trong đối thoại này, Phạn văn sử dụng nghĩa 
đôi của từ kalpcr. quy tắc và phân biệt (=làm cho hợp quy 
tăc tu duy), Xá-lợi-phât nói: akalpikãni devate etãni 
puspãni, hoa này không hợp cách (đúng pháp). Thiên nừ 
nói, etãni puạpãni kalpikãni, hoa này hợp cách. Vì sao? na 
kalpaỵanti na vikalpayanti, chúng không phân biệt, không 
chi tiết phân biệt.
61 Htr.: bị loài phi nhân. La-thập (ibid., tr. 387b l6) dản 
chuyện: Một con quỷ la-sát biến làm con ngựa. Một người 
đàn ông cỡi mà không nghi ngờ. Giừa đưừng, con quỷ hỏi,



sinh tử 62 nên bị sắc, thinh, hương, vị, xúc lung lạc. 
Người không còn sợ hãi, thì tất cả năm dục không 
làm gì được. Vì tập khí của kết sừ 63 vẫn còn nên 
hoa bám được thân đó thôi. Nếu tập khí của kết sử 
trừ sạch, hoa không bám được”.

Xá-lợi-phất hỏi:
“Cô ở nhà này bao lâu rồi?”
Thiên nừ đáp:
“Tôi ở đây cũng lâu như sự giải thoát của Kỳ
niên” .64

Xá-lợi-phất hỏi:
“Ở đây lâu chừng ấy sao?”
Thiên nữ hỏi lại:
“Giải thoát của Kỳ niên thì lâu bằng chừng nào?”

QUAN CHÚNG SINH

“Ngựa tốt không?” Người đàn ông rút gươm ra hỏi, “Gươm 
này có tốt không?” Quỷ biết người này không sợ, nên không 
làm hại được.
62 Htr.: “Sợ sinh tử, nghiệp, phiền nào.”
63 Kết tập &pf3 . La-thập (ibìd.) giải thích: “Có hai loại tập 
khí. Tập khí kết sừ (= phiền não) và tập khí cùa sự thiên ái 
Phật pháp (dharmatrsnãvãsana). Khi chứng vô sinh nhẫn 
thì hết thảy tập khí phiền não đều trừ sạch; nhưng tập khí 
thiên ái Phật pháp vẫn còn.” (Skt. vãsana) Htr.: phiền não 
tập M t ẩ ẩ -  Skt. klesavãsana.
64 Kỳ niên giải thoát chi vị Trường lão lớn tuổi;
đây xưng hô ngài Xá-lợi-phất. Htr.: “Như giải thoát m à Xá-
lợi Tử an trú.” VKN: sthavira, thượng tọa, trường lão.
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Xá-lợi-phất lặng im không đáp. Thiên nữ lại hỏi: 
“Sao bậc Đại trí kỳ cựu65 im lặng?”

Xá-lợi-phất nói:
“Sự giải thoát không thể diễn giải bàng lời, vì vậy 
tôi không biết nói gì”.
Thiên nừ nói:
“Ngôn thuyết và văn tự đều là tướng của giải 
thoát.66 Vì sao? Vì giải thoát không ở trong, không 
ở ngoài, không ở giữa; văn tự cũng không ở trong, 
không ở ngoài, không ở giữa. Vì vậy, thưa ngài 
Xá-lợi-phất, không có việc lìa văn tự mà diễn 
thuyết giải thoát. Tại sao? Tất cả pháp đều là 
tướng của giải thoát”.67
Xá-lợi-phất hỏi:
“Vậy cô há không muốn nói rằng dâm, nộ, si cũng 
là giải thoát?”68
Thiên nữ đáp:

65 VKN: mahăpraịnãrỉãm agryah , đệ nhất đại trí.
66 Giải thoát tướng VKN: vimuktilaksana, yếu tính
của giải thoát.
67 VK.N: sarvadharm asam atã hi vimukíih, tính bình đẳng 
cùa tất cá pháp là giài thoát. Htr., như VKN.
6X Câu hỏi của Lth. ngược với Htr. và VKN: na nu devate  
rãgadosamohavigamãd vimuktih, há không phải răng giải 
thoát là xả ly tham, sân, si?
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“Phật VÌ người tăng thượng mạn 69 mà nói rằng xa 
lìa dâm, nộ, si là giải thoát đó thôi. Với người 
không còn tăng thượng mạn, Phật nói tự tính của 
dâm, nộ, si tức thị là giải thoát”.70
Xá-lợi-phất ca ngợi:
“Lành thay, lành thay, Thiên nữ! Cô đã sở đắc gì, 
chứng nghiệm cái gì mà biện tài xuất chúng như
v ậ y ? ”

Thiên nữ đáp:
“Tôi không sở đắc gì cũng không chứng nghiệm gì 
mà được biện tài như vậy. Vì sao? Nếu có sở đắc, 
sở chứng, thì trong Phật pháp71 đó là tăng thượng 
mạn“.
Xá-lợi-phất hỏi:
“Trong ba thừa, cô chí hướng thừa nào?”
Thiên nữ đáp: *
“Khi cần giảng pháp Thanh-văn để chuyển hóa 
chúng sinh, tôi là Thanh-vãn. Khi cần giảng pháp

69 CDM (tr. 388bl 1), Triệu nói: “Coi rẻ sinh tử, đề cao con 
đường của mình, đó là người tăng thượng mạn.” vcs (tr. 
1084b 15), “Chưa chứng quả Phật, mà cho sở chứng của 
mình là cao nhất, không mong cầu tu chứng thêm nữa; đó là 
người tăng thượng mạn.” VKN: abhimãnikã.
70 VKN: rãgadosamohaprakrtr eva vimuktih, chính tự tính 
bàn hữu cùa tham, sân, si là giải thoát.
71 Htr.: “Trong Pháp và Luật (=t ì-nại-da) được khéo thuyết 
(cùa Phật).” VKN: svãkhyãte dharmavanaye.
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nhân duyên để chuyển hóa chúng sinh, tôi là Bích- 
chi-phật. Khi cần pháp đại bi để chuyển hóa chúng 
sinh, tôi là Đại thừa. Thưa Xá-lợi-phất, như người 
bước vào rừng hoa chiêm-bặc chỉ ngữi thấy mùi 
hương chiêm-bặc72 thơm át hẳn các mùi khác; 
cũng vậy, người bước vào nhà này chỉ ngữi thấy 
mùi hương công đức Phật và chẳng còn thiết mùi 
hương Thanh-văn hay Bích-chi-phật. Thưa Xá-lợi- 
phất, khi mà Đe Thích, Phạm thiên, Tứ thiên 
vương, các trời, rồng, quỷ thần vào nhà này và 
được nghe vị Thượng nhân này giảng thuyết Chính 
Pháp, hết thảy đều hâm mộ mùi hương công đức 
Phật mà phát tâm Đại thừa trước khi ra khỏi nhà 
này. Thưa Xá-lợi-phất, tôi ở đây mười hai năm,73 
chưa từng nghe pháp của Thanh văn hay Bích-chi- 
phật, mà chỉ nghe pháp của chư Phật bất khả tư 
nghị, đại từ, đại bi.
“Thưa Xá-lợi-phất, nhà này luôn hiện tám pháp 
chưa từng có, rất khó gặp. Những gì là tám?
‘T hứ  nhất, nhà này được rọi sáng bằng ánh kim 
quang suốt cả ngày đêm không khác nhau; chẳng

72 Chiêm-bặc ÍỊỆÌC. Htr.: chiêm-bác-ca Khuy Cơ
nói: Trung quốc không có loại hoa này. Skt. campaka, loại 
hoa vàng, tên khoa học Michellia Campaka.
73 Khuy Cư (ibid., tr. 1084c27): 12 năm, chi 12 hai trụ cùa 
Bồ-tát (Bodghisattvavihãra). Cf. Du-già sư-địa  47 
(T 30nl579, tr 552c25).
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Cần đến mặt trời hay mặt trăng mới sáng.
“Thứ hai, những ai bước vào nhà này không bị bức 
rức bời những cáu bẩn.74”
“Thứ ba, nhà này thường có Đế Thích, Phạm thiên, 
Tứ Thiên vương và các Bồ-tát ở phương khác đến 
đây hội họp không dứt.
“Thứ tư, sáu Ba-la-mật và các pháp bất thối 
chuyển luôn được giảng dạy trong nhà này.
“Thứ năm, trong nhà này thường được nghe nhạc 
trời huyền diệu tấu diễn vô lượng âm thanh của sự 
giáo hóa bằng chính pháp.
“Thứ sáu, nhà này chứa bốn kho tàng tích trừ đầy 
tràn nhiều bảo vật chu cấp cho người cùng khổ mà 
không hề kiệt tận.
“Thứ bảy, khi vị Thượng nhân nhà này nghĩ tưởng 
đến Phật Thích-ca, Phật A-di-đà, Phật A-súc, Bảo- 
đức, Bảo-viêm, Bảo-nguyệt, Bảo-nghiêm, Nan- 
thắng, Sư tử hống, Nhất-thiết-lợi-thành,75 cùng vô

74 Htr.: “Không bị gây hại bởi phiền nào.” VKN: sarvaklesã

75 Phật Thích-ca Phật A-di-đà Ị8Ự3BPE1*, Phật
A-súc Bào-đức Báo-viêm w  Bảo-nguyệt
ĩlt’ /J , Bảo-nghièm, Nan-thắng Sư tử hưởng ĩ

Nhất-thiết-lợi-thành 'tu í y ^ .  Htr.: Thích-ca-mâu-ni 
Như lai j$ỊỊ^-/ẽỉỉP5fc, Vô Lượng Thọ Như lai 

Nan Thắng Như lai Bất Động Như lai
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lượng chư Phật khấp mười phương thế giới, thì các 
Ngài liền đến giáng thuyết rộng rãi pháp tạng bí 
yếu của chư Phật. Thuyết xong rồi mới trở về.
“Thứ tám, hết thảy mọi thiên cung trang nghiêin 
và cõi Phật thanh tịnh đều ánh hiện trong nhà này.
“Thưa ngài Xá-lợi-phất, nhà này thường hiện tám 
pháp chưa từng có, rất khó gặp này. Khi đã chứng 
kiến tám sự kiện bất khả tư nghị như vậy, ai còn 
vui thích nơi pháp Thanh-văn nữa sao?”
Xá-lợi-phất hỏi:
“Sao cô không chuyển đổi thân nữ này đi?”
Thiên nữ đáp:
“Mười hai năm nay tôi tìm kiếm tướng người nữ,76 
mà không thể tìm thấy được. Vậy tôi phải chuyển 
cái gì đổi cái gỉ? Cùng như nhà ảo thuật làm trò 
tạo nên một thân nữ huyễn. Neu có người hỏi, ‘Sao 
không chuyến đổi thân nữ?’ Người này hởi có

kuM,  Báo Diệm Như lai w t o 5(5, Bảo Nguyệt Như lai $
I]í(ll4 í, Báo Nghiêm Như lai IỈ& k\\ , Bảo Âm Thanh
Như lai í ĩ  Sư Tư Hống Như lai 8ffj f -tyl (ỉtl ' i í ,
Nhất Thiết Nghĩa Thành Như lai ' n . VK.N: 
Sãkamunì, Amitãbha, Aksobhya, Ratnasrĩ, Ratnãrci, 
Ratnacandra, Ratnavyũha, Dũhprasaha, Sarvasiddha, 
Prabhũtaratna, Simhãsanădĩ, Simhghosa.
76 Nữ nhân tướng k  A tíl. Htr.: nữ nhân tính À tl;. VKN: 
strĩhhãva , ban thê nữ.
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chính xác không?”
Xá-lợi-phất đáp:
“Không chính xác. Sự huyễn không có tướng cố 
định, làm sao chuyển?”
Thiên nữ nói:
“Hết thảy các pháp cũng đều như thế, không có 
tướng cố định,77 sao ngài hỏi tôi không chuyển đổi 
nữ thân?”
Nói đoạn, thiên nữ dùng thần lực biến Xá-lợi-phất 
thành như Thiên nữ và nàng tự hóa thân thành như 
Xá-lợi-phất, rồi hỏi:
“Sao ngài không chuyển đổi thân nữ đó đi?” 
Xá-lợi-phất, trong hình tượng Thiên nữ, đáp:
“Tôi ở đây không biết do chuyển cái gì mà thành 
thân nữ”.
Thiên nừ đáp:
“Thưa Xá-lợi-phất, nếu ngài có thể chuyển đổi 
thân nữ đó, thì hết thảy người nữ cũng có thể 
chuyển. Cũng như Xá-lợi-phất chẳng phải nữ mà 
hiện thân nừ. Tất cả người nữ cũng vậy, dù họ hiện 
thân nữ nhưng không phải nữ. Cho nên Phật dạy: 
‘Hết thảy pháp đều phi nam phi nữ.’”

QUÁN CHÚNG SINH

77 Chư pháp ... vô hữu định tựớng Htr.:
“Tính và tướng của các pháp đều không phải là chân thật.”
VK N: aparinispannesu sơr\’adharmesu, tát cá các pháp vôn 
không phái hoàn chinh (không phải chân thật định dạng).
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Nói xong, Thiên nữ rút lại dùng phép thần thông 
khiến Xá-lợi-phất trở lại tướng ban đầu, và hỏi:
“Sắc tướng thân nữ nay đâu rồi?”
Xá-lợi-phất đáp: “Sắc tướng thân nữ không tại đó, 
cũng không không tại đó”.78
Thiên nữ mới nói:
“Cũng vậy, hết thảy pháp không ở tại đó, nhưng 
không hề không ở tại đó. Và này, không tại đó, 
cũng không không tại đó, đó là Phật thuyết vậy” .
Xá-lợi-phất hỏi:
“Chết ở đây, cô sẽ sinh về đâu?”
Thiên nữ đáp:
“Hóa thân bởi Phật79 sinh như thế nào, tôi cũng sẽ

78 Vô tại vô bất tại CDM (tr. 389cl8), “Triệu
nói: muốn nói có ở đó thì nay thấy là vô tướng. Muốn nói 
không có ở đó thì lại thấy ngay là hừu tướng.” H tr: vô tại 
vô biến vcs (tr. 1085c 18), “Y theo lý mà ứng
đối, tướng nữ vốn không có, cho nên là bất tại. N giyên lai 
thật không có nữ, thì cái ệì được biến? Vả, pháp tính vốn 
không, cái gì tại, cái gì biến? Bản dịch cũ nói vô tại vô bất 
tại. Không thật có nữ mà xưa tại đó, nay không tại đò. Cùng 
không có nữ thật, thì cái gì tại, cái gì không tại?” YKN: na  
tat krtarn na vikrtam, cái đó không bị tạo ra, khône bị biến 
cải.
79 Phật hóa Htr.: Như lai sờ hóa VCS: con
người được Phật biến hóa ra. Skt. 
buddha/tathãgatanirmãna.
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sinh như vậy”.
Xá-lợi-phất nói:
“Hóa thân bởi Phật không chết, không sinh”.
Thiên nữ đáp:
“Chúng sinh cũng vậy, không chết, cũng không 
sinh”.
Xá-lợi-phất hỏi:
“Chừng bao lâu cô sẽ chứng đắc giác ngộ vô 
thượng chính đẳng chính giác?”
Thiên nữ đáp:
“Chừng nào Xá-lợi-phất trở lại làm phàm phu,80 
khi ấy tôi sẽ chứng đắc giác ngộ vô thượng chính 
đẳng chính giác“.
Xá-lợi-phất nói:
“Tôi trở thành phàm phu; không có trường hợp
đó”.
Thiên nữ nói:
“Cũng không có chuyện tôi chứng đắc giác ngộ vô 
thượng chính đẳng chính giác. Vì sao? Vì bồ-đề 
không có trú xứ, nên không có người chứng đắc”.
Xá-lợi-phất nói:
“C ó v ô  lượng chư Phật nhiều như số cát sông 
Hằng nay đang chứng đắc vô thượng chính đẳng

X(j Htr.: “Trờ lại dị sinh {prthagịona) với tất cả tính chất của 
di sinh (prthagịanadharmasamanvãgato)."
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chính giác; đã chứng đắc, sẽ chứng đắc; thế là 
nghĩa thế nào?”
Thiên nữ đáp:
“Do văn tự thế tục mà nói có ba đời, chứ không 
phải bồ-đề có quá khứ, hiện tại, hay vị lai”.
Thiên nữ lại nói:
“Thưa Xá-lợi-phất, ngài có chứng A-la-hán đạo 
chăng?”81
Xá-lợi-phất đáp:
“Không có gì chứng đắc nên chứng đắc”.
Thiên nữ nói:
“Cũng vậy, chư Phật và đại Bồ-tát do không có gì 
chứng đắc nên chứng đắc”.
Bấy giờ, Duy-ma-cật nói với Xá-lợi-phất:
“Thiên nữ này đã cúng dường chín mươi hai ức 
Phật.82 Nàng có thể du hý với thần thông lực của 
Bồ-tát, đã hoàn thành mọi ước nguyện, đã chứng 
vô sinh pháp nhẫn và đắc pháp Bồ-tát bất thối 
chuyển. Do bản nguyện mà nàng tùy thời hiển hiện

81 A-la-hán đạo H 'M ì i . Cf. Vajracchedikã\ tat kim 
manyase subhũte api nu arhata evam bhavati -  mavã 
arhattvam prãptam  iti l  “Này Subhũti, A-la-hán cỏ nghĩ 
rằng, ‘Ta chứng đắc quả vị A-la-hán’ chăng?”
82 Htr.: 92 câu-chi na-dừu-đa í i y o i ỉ / ị ĩ ỉ ^ ;  Skt. kotỉnavuta 
(-1 0  000 000 X 100 000 0 0 0 -  1015)

206



QUÁN CHỬNG SINH 

đê giáo hóa chúng sinh”.
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Văn Thù hỏi Duy-ma-cật:
“Bồ-tát làm sao để thông đạt Phật đạo?” 
Duy-ma-cật nói:
“Bồ-tát đi trên phi đạo2 là thông đạt Phật đạo”. 
Văn-thù-sư-lợi hỏi:
“Bồ-tát đi trên phi đạo là thế nào?”
Duy-ma-cật đáp:
“Bồ-tát hành năm vô gián mà không thù không

1 Các bản Hán như nhau, phẩm VIII. Chi khiêm: phẩm
“Như lai chủng Lth.: Phật đạo phẩm í$ ìầp p . Hư.:
Bồ đề phần phẩm #  ỉ i  9 ĩ  np . VK N: Tathãgatagotra- 
parivarta, Chủng tính của Như lai.
2 Phi đạo # ì t ;  La-thập nói (ibid., tr. 390b27): “Có ba thứ
phi đạo. 1. Quả báo dẫn đến cõi xấu ác. 2. Hành nghiệp dẫn 
đên cõi xâu ác. 3. Nghiệp thiện thê tục, và quả báo của 
nghiệp thiện.” Htr.: phi thú Khuy Cơ (ibid. tr.
1086c 10): “Chỗ mà phàm phu hướng đến để quay về gọi là 
thú $ẽ. Chồ quay về của Thánh nhân không phải là chổ 
quay về của phàm phu. Đi trên lối đi không thích hợp ấy gọi 
là hành phi thú VKN: agatigamanam gacchati, đi
theo hướng phi định hướng.
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hại;3 đi đến địa ngục mà không có cáu bẩn nào của 
tội lỗi; đi đến súc sinh mà không có các lỗi lầm 
của vô minh, kiêu, mạn;4 đi đến ngạ quỷ5 mà vẫn 
đầy đủ công đức; đi lên các cõi sắc và vô sắc giới6 
mà không cho là hom hết;7 thị hiện hành tham dục 
mà không nhiễm trước; thị hiện hành sân hận, thù 
nghịch, mà không có thù hận ác ý đối với các 
chúng sinh; thị hiện hành ngu si mà dùng trí tuệ để 
chế ngự tâm mình; thị hiện hành xan tham bủn xỉn 
mà không tiếc cái gì sờ hữu trong ngoài, thân 
mạng; thị hiện hành phá giới mà an trụ trong tịnh 
giới, cho đến dù đối với tội nhỏ vẫn ôm lòng kinh 
sợ; thị hiện hành sân nhuế mà thường hành từ, 
nhẫn nhịn; thị hiện hành biếng nhác mà lại siêng 
năng tu tập công đức; thị hiện hành loạn ý mà

3 Não nhuế tẩ -# ; Htr.: nhuế não, phẫn hại, độc tâm
VKN: vyãpãdavihit(rỊĩ)sãpradu?fo, phẫn nộ, bạo ác,

độc hại.
4 Có thể Lth.. nhảy sót; Htr.: “đi trên lối A-tố-lạc (ãsura) mà 
không còn ngạo mạn, kiêu dật.” VKN như Htr.
5 Htr.: “Đi trên lối của Diệm-ma vương ( Yamaloka) mà 
chứa nhóm rộng rãi vô lượng tư lương của phước và huệ.”
6 Hành sắc vô sẳc giới đạo Htr.: hành ư vô
săc định thú VKN: anenjyarũpagatim , định
hướng sắc bất động. Đệ tứ thiền sắc giới gọi là bất động. 
Cí‘. Câu-xá 27 (T 29, tr. 147c23).
7 Htr.: mà không xu hướng cảm thọ lạc đối với định
Á %%ây.
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thườnp chính niệm, tâm định; thị hiện hành ngu si8 
mà thấu triệt tuệ thế gian và xuất thế gian; thị hiện 
hành siểm ngụy mà khéo phương tiện tùy theo 
nghĩa kinh;9 thị hiện hành kiêu mạn10 mà đối với 
chúng sinh thì như một chiếc cầu;11 thị hiện hành 
các phiền não mà tâm thường thanh tịnh; thị hiện 
nhập bọn với Ma nhưng thuận với trí tuệ của Phật 
chứ không theo giáo thuyết khác;12 thị hiện nhập 
vào hàng Thanh văn, nhưng thường nói pháp chưa 
từng nghe cho chúng sinh; thị hiện trong hàng 
Bích-chi-phật mà thành tựu đại bi giáo hóa chúng 
sinh; thị hiện hòa nhập trong giới cùng khổ nhưng

8 Htr.: ác tuệ hành thú n  ÍT ® ; dauhprạịnãgatirn ca 
gacchati.
9 Kinh nghTa M U ; La-thập dùng từ Hán thư, chi đạo lý ghi 
trong kinh điển. Htr.: thể hiện thành công phương tiện thiện
xảo.
10 Htr.: mật ngữ phương tiện kiêu mạn íỄ ln  kiêu
mạn như là phương tiện của mật ngừ (VKN: 
sancihãbhãsyakuẳalah mãnagatim, hành kiêu mạn như là 
thiện xảo của mật ngôn), v c s  (tr. 1087Ò11) ậiài thích: 
“Người đời chúc nhau ‘Không bệnh, sống lâu’; Bo-tát cũng 
nói theo... như là phương tiện độ người.”
11 La-thập (ibid. tr. 391 a 12): “Ý nói khiêm tốn như làm đồ 
vật cho người ta dẫm đạp lên mà vẫn nhẫn nhịn, không kiêu 
mạn.”
12 Htr.: bất tùy tha duyên không lệ thuộc điều
kiện cùa người.
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CÓ bàn tay châu báu với công đức vô tận;13 thị hiện 
làm người khuyết tật mà thân tự trang nghiêm các 
tướng tốt đẹp; thị hiện ở giữa giai cấp hạ tiện mà 
sinh vào chủng tính Phật, đủ các công đức; thị hiện 
ở giữa nẹười gầy xấu ốm yếu mà được thân Na-la- 
diên,14 hêt thảy chúng sinh đêu ưa nhìn ngăm; thị 
hiện người già yếu mà hoàn toàn cắt đứt gốc rễ của 
bệnh, vượt qua nỗi sợ hãi sự chết; thị hiện có mọi 
tiện nghi của cuộc sống15 vẫn luôn thấy rỗ tính vô 
thường, không tham cầu gì; thị hiện có thê thiếp và 
nàng hầu mà vẫn thường xa rời vũng lầy ngũ dục; 
thị hiện người đần độn, nói lắp, nhưng lại thành 
tựu biện tài bằng lực tổng trì không hề quên lãng;16 
thị hiện đi vào bến tà17 nhưng vẫn đưa chúng sinh 
đi qua bằng bến chính; hiện vào khắp các đạo mà 
đoạn trừ nhân duyên của chủng; hiện ở Niết-bàn

13 La-thập (ibid., tr. 391a25) nói: “bảo vật từ bàn tay tuôn ra 
bất tận.”
14 Na-la-diên thân La-thập (ibid.) nói: “Thân thể
đẹp đẽ, rắn chắc như lực sỹ nhà trời.” VKN:
nãrã(ya)nãtmabhãva.
15 Lth.: tư sinh . Htr.: cầu tài vị VKN:
bhogagatim.
16 Tổng trì vô thất Htr.: đà-la-ni niệm tuệ vô thất

17 Tà tế ĨĨPÍ^. Htr.: tà đạo ÌM.
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Vần không dứt lìa sinh tư.ls
“Văn-thù-sư-lợi, Bồ-tát đi trên phi đạo như vậy là 
Bỏ-tát thông đạt Phật đạo”.
Đoạn Duy-ma-cật lại hoi Văn-thù-sư-lợi:
“Thế nào là chung tính của Như Lai?” 19
Văn-thù-sir-lợi đáp:
“Hữu thân20 là chủng tính; vô minh và hữu ái là 
chủng tính; tham, sân, si là chủng tính; bốn điên 
đảo là chủng tính; năm chướng cái21 là chủng tính;

iK Htr. thêm một đoạn: “Tuy thị hiện chứng đắc diệu bồ đề, 
chuyển đại pháp luân, nhập Niết-bàn nhưng vẫn tinh cần tu 
tập Bồ-tát hành, tiếp nối không dứt.”
19 Như lai chủng La-thập (ibid., tr. 391Ò27) nói,
“Chủng, và căn bản nhân duyên, cùng một nghĩa.” Đạo Sinh 
(ibid.) nói, “Mượn hạt giống lúa mà nói Như lai chủng.” 
Chùng ở đây được hiểu là bĩja. Htr.: Như lai chủng tính iu  
•steíitíi; v c s  (tr. 1087c22): “Chủng là nhân; tính là loại. 
Thế loại của nhân của Phật gọi là Phật chủng tính.” VICN: 
tathãgatãnãm gotram: gia tộc hay dòng dõi của các Như lai. 
Cf. Du già sư địa  35 (T30nl579, tr. 478c 12): “Có hai loại 
chùng tính: 1. Bản tính trụ (prakrtistha-gotra) , chủng tính 
tự nhiên có sẵn từ vô thủy của Bồ-tát. 2. Tập sờ thành 
(.samudãnĩtagotra), do tu tập các thiện căn mà thành... 
Chủng tính này cũng có nghĩa là chùng tử (gotra = bỹa ).”
20 Hữu thân w  êị (satkãya). La-thập, “Hữu thân, chi năm 
thọ âm (=thù uân, upãdãnaskandha) thuộc hữu lậu.” Htr.: 
ngụy thân chủng tính i à ề ị ì ấ tẾ. Khuy Cơ (tr. 1088a 19): 
“Tức thân năm uẩn làm đối tượng cho tát-ca-da kiến.”
21 Ngũ cái E ~ỂẾ . Skt. paiỉcci nĩvaranãni, ngăn che và
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sáu nhập22 là chủng tính; bảy thức xứ23 là chủng 
tính; tám tà pháp24 là chủng tính; chín não xứ25 là 
chủng tính; mười bất thiện nẹhiệp đạo là chủng 
tính. Nói tóm, sáu mươi hai kiến và hết thảy phiền 
não đều là chủng tính Phật”.
Duy-ma-cật hỏi Văn-thù-sư-lợi:
“Sao lại như vậy?”
Văn-thù-sư-lợi đáp:
“Vì người thấy pháp vô vi26 rồi vào chính vị27 thì

chướng ngại.
22 Htr.: lục xứ chùng tính /\JÉ IÍÌÍỈ . Skt. Ẹdậ ãyatanãni, sáu 
nội xứ hay sáu căn.
23 Thất thức trụ Skt. vịịnãnasthiti, bảy chồ an trụ 
cùa thức. Cf. Cãu-xá 8 (Đại 29, 42c)
24 Tám tà pháp trái với tám chính đạo.
25 Chín não xứ (Skt. navãghãtavastũni); chín trường hợp thù 
oán: 1. oan gia của người mà ta thương; 2 . thân hữu của 
người mà ta ghét; 3. gây phiền cho bản thân ta. Nhân với ba 
thời thành chín. Cf. Pali, Sahgĩti, D .iii.262, nava 
ãghãtapativinayã.
26 Kiến vô vi La-thập nói (Đại 38, tr.0392b0l): 
“Vô vi, tức tận đế (= diệt đế; Skt. nirodhasatya)."
27 Chính vị IEÍẺ (niyãma). La-thập (ib id .) nói: “Từ khổ 
pháp nhẫn cho đến vô sinh A-la-hán, cho đến Phật vị, đều 
gợi là chính v ị.” Htr.: chính tính ly sinh vị E t t m ■ 
Khuy Cơ (T 38nl782 tr. 1088026): “Chính tính chi chân lý 
Thánh đế. Sinh, chi dị sinh (Skt. prthagịana'. phàm phu). Ly 
sinh, tức vượt ngoài địa vị phàm phu... Đây chi địa vị Dự
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không còn phát tâm cầu vô thượng chính đẳng 
chính giác. Cũng như trên gò đất cao thì làm sao 
nảy nở hoa sen; chỉ nơi chỗ đầm lầy mới mọc hoa 
này. Cũng vậy, người thấy pháp vô vi rồi vào 
chính vị thì cuôi cùng không còn sinh nơi Phật 
Pháp. Chỉ có chúng sinh ở chốn bùn lầy phiền não 
mới có thể phát khởi Phật pháp. Cũng như hạt 
giống đem bỏ giữa hư không không bao giờ có thể 
nảy mầm; đem vùi trong đất phân mới có thể tươi 
tốt. Do đó, người vào chính vị vô vi28 không phát 
sinh Pháp Phật; trong khi người khởi lên nẹã 
kiến29 lớn như núi Tu-di còn có thể phát tâm câu 
giác ngộ vô thượng chính đẳng chính giác mà phát 
huy Pháp Phật.
“Cho nên, nên biết hết thảy phiền não đều là chủng 
tính của Như Lai. Cũng như người không lặn 
xuống biến sâu thì không tìm được ngọc trai vô 
giá; cũng vậy người không lặn xuống biển phiền 
não sẽ không tìm được ngọc Nhất thiết trí“.
Lúc ấy Ma-ha Ca-diếp tán thán:
“Lành thay, Văn-thù-sư-lợi, lành thay, lời ông nói

lưu trở lên.
28 Lth., nhập vô vi chính vị Htr., thấy vô vi rồi
nhập chính tính ly sinh vị VKN:
asarnskrta-n iỵãmaprãp ta / a vakrãnti.
29 Htr.: khởi thân kiến -ỊỆỈnL- (Skt. satkãvadrsti: hữu thân 
kiến).
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thật tuỵệt. Đúng như nhừng điều được nói, những 
đám trần lao đều là chủng tính Như Lai. Chúng tôi 
nay thật chẳng thể phát tâm cầu vô thượng chính 
đẳng chính giác.30 Cho đến người phạm năm tội vô 
gián cũng còn có thể phát ý sinh nơi Phật pháp 
nhưng chúng tôi thì vĩnh viễn không thể phát. 
Cũng như người mà căn đã hư hoại thì chẳng còn 
hưởng lợi được gì nơi ngũ dục. Cũng vậy, hàng 
Thanh-văn đã đoạn các kết sử chẳng còn thu hoạch 
gì thêm nơi Phật pháp, vĩnh viễn không có chí 
nguyện. Cho nên, Văn-thù-sư-lợi, phàm phu còn 
quay trở lại với Phật pháp chứ Thanh văn thì 
không. Vì sao? Vì phàm phu khi nghe Pháp thì có 
thể phát khởi đạo tâm31 vô thượng, để cho Tam 
bảo không gián đoạn. Giả sừ Thanh văn trọn đời 
nghe pháp và thấy lực, vô úy của Phật, v.v... 
nhưng vĩnh viễn không thể phát đạo tâm vô 
thượng”.
Lúc ấy, trong hội chúng có Bồ-tát tên Phổ Hiện 
sẳc Thân32 hỏi Duy-ma-cật:
“Cư sỹ, ai là cha mẹ, vợ con, thân bằng quyến

30 Htr.: “Chúng tôi, trong dòng tương tục của tâm, hạt giống 
sinh tử đã mục nát, không còn cơ hội để phát tâm.
31 Đạo ý bồ đề tâm.
32 Phổ Hiện Sắc Thân . Ckh.: Chúng Tượng Kiến
^ íậ & H t r .:  Phổ Hiện Nhất Thiết sắc Thân M  W Ẽ M .
V K N : Sarva-rũpasandarsana.
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thuộc của ngài? Gia nhân tôi tớ của ngài, voi ngựa 
xe cộ của ngài ở đâu?”
Bấy giờ Duy-ma-cật trả lời bằng bài kệ:

Trí độ,33 mẹ Bồ-tát.
Phương tiện,34 đó là cha.
Hết thảy bậc Đạo sư
Đều từ đấy mà sinh.
Lấy pháp hỷ35 làm vợ;
Con gái: Từ và Bi;36
Trai: Thiện tâm, Thành thật.37
Nhà: rốt ráo không-tịch;38

33 Giải thích của Khuy Cơ: trong bản Huyền Trang, chi ba- 
la-mật thứ sáu tức Bát-nhã ba-la-mật (Skt. prạịnãpãram itã) 
vốn là trí vô phân biệt (Skt. nirvikalpajnãnà)\ trong bản La- 
thập, trí độ chi ba-la-mật thứ mười (ịnãnapãramitã). VKN: 
prạịhãpãram itã bodhi-saítvãnaựi ãrạa (-ãrạĩ) p itã  
copãyakausalyarỊĩ, Bát-nhã ba-la-mật là người Mẹ dòng họ 
tôn quý của các Bồ-tát, và Phương tiện thiện xảo là Cha.
34 Khuy Cơ, đây chi ba-la-mật thứ bảy, mà tự thể là hậu đắc 
trí iprỊỊhalabdhajnãna).
35 Pháp hỷ Htr., diệu pháp lạc VKN:
dharmaratis.
36 VKN: m aitrĩkarunã ca duhitarau, có hai người con gái là 
Từ và Bi.
37 Thiện tâm Thành thật Htr., Chân thật Đế pháp

VKN: satyadharmav ubhau putrau, hai người 
con trai là Đế (chân thật) và Pháp.
38 Tất cánh không tịch Hư.: tư Không thắng
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Đệ tử là trần lao,39 
Tùy nghi mà sai sừ.
Đạo phẩm,40 là bạn hữu 
Nhờ đây thành chính giác. 
Các độ, bạn đồng hành;41 
Bốn nhiếp là kỹ nữ;
Ca vịnh, tụng pháp ngôn, 
Lấy đó làm âm nhạc.
Tổng trì là vườn hoa,
Vô lậu là rừng cây.
Giác ý,42 hoa tươi đẹp 
Quả, trí tuệ, giải thoát.

nghĩa /§. )ỉ$ n  . VKN: ảũnyãrthacintã, tư duy nghĩa
Không.
39 Htr.: “Lấy phiền não nô lệ hèn mọn.” VKN: sarvakleảãs 
sisyã, tất cả phiền não là học trò.
40 Đạo phẩm, La-thập nói: 37 phẩm chung cho cả ba thừa.
Đạo phẩm của Bồ-tát kiêm cả sáu ba-la-mật. Htr.: Giác 
phần Khuy Cơ: Nhân tố cùa bồ đề nên gọi là giác
phần, chứ không phải là 37 phần bồ đề. VKN: bodhyahgãh, 
các giác chi.
41 Htr.: sáu độ là quyến thuộc. VKN: sahãyãả cãnubaddhã 
hi Ịad  imãh pãram itã sadã, sáu ba-la-mật này luôn luôn là 
bạn đồng hành và thuộc hạ.
42 Giác ý Đạo Sinh: chi bảy giác ý; Skt. bodhyanga. 
Htr.: giác phẩm lẵún; Khuy Cơ: chi 37 giác phẩm hay trợ 
đạo; Skt. bodhvahga.
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Tám giải43 là hồ tắm;
Nước định lắng trong, đầy. 
Rải bằng bảy hoa tịnh,44 
Tắm gội người vô nhiễm. 
Voi, ngựa: năm thần thông, 
Kéo cổ xe Đại thừa;
Nhất tâm:45 người đánh xe, 
Dong ruổi tám chính đạo. 
Tướng tốt để nghiêm thân, 
Vẻ đẹp chuốt tư thái.
Tàm quý là trang phục 
Thâm tâm46 là tràng hoa. 
Giàu có bảy tài bảo47

43 Tám giải thoát (Skt. OỊịau vimokfăh).
44 Bảy thanh tịnh - b # :  1. giới tịnh; 2. tâm tịnh; 3. kiến tịnh; 
4. độ nghi tịnh; 5. Dhân biệt đoạn tịnh; 6. hành trí kiến tịnh; 
7. hành đoạn trí kiến tịnh.
45 La-thập: “Nhất tâm, trong bản Phạn là hòa hiệp n ’ 
(Skt.?). Trong đạo phẩm có ba tướng: phát động, nhiếp tâm 
và xả. Phát động quá thì tâm tán; do đó cần thâu nhiếp lại. 
Nhiếp quá thì chìm nên cần tinh tấn... Động tĩnh thích hợp, 
khoan thai xử trung; đó là xả. Xả là đã được điều khiến 
(điều ngự MM)-  Được điều khiển, là hòa hiệp.” Ckh.: đạo ý 
ì m .  Htr.: bồ-đề tâm (Stk. bodhicitta). VKN: sảrathir 
bodhicittam.
46 Htr.: thắng ý lạc adhyãsaya. Tràng hoa, Skt.
m ãỉya , VKN chép là kaỉyãna: thiện xảo.
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Giáo thọ để thêm lời;
Theo giáo thuyết tu hành, 
Hồi hướng làm đại lợi.48 
Bốn thiền là giường chõng 
Phát sinh từ tịnh mạng.49 
Nghe nhiều, tăng trí tuệ,50 
Làm âm thanh thức tỉnh.51 
Cam lộ  là thức ăn;
Vị giải thoát là tương;52

47 Chi 7 Thánh tài (Skt. sapta dhanãni): tín, giới,
tàm, quý, đa văn, xả, tuệ.
48 La-thập nói: “Lấy thất tài làm vốn, ta và người đều có lời. 
Rồi lấy phước đó đầu tư (hồi hướng) vào Phật đạo.” Htr.: 
hồi hướng đại bồ đề.
49 Tùng ư tịnh mạng sinh Khuy Cơ cho là văn
dịch này hơi tối nghĩa. Htr.: lấy tịnh mạng làm chăn đệm. 
VKN: ảayanam caturo dhyãnãh suddhặịĩvena sarỴistrĩtăhy 
bốn thiền là giường nằm được trải lên bằng mạng thanh 
tịnh.
50 Htr.: “Niệm, trí thường đánh thức, vì luôn luôn tại định.” 
VKN: pra jnã  vibodhanam tesãm nityam ảrutasamãhitã, 
được đánh thức băng trí vì thường xuyên định tâm với sở 
học. Giải thích của Tăng Triệu nhấn mạnh trên sự đa văn 
{sruía). Giải thích của Khuy Cơ nhấn mạnh trên tại định 
(,sam ãhitã ).
51 La-thập: “Người sang quý ngoại quốc (chi Ẩn độ) sai 
người tấu nhạc khi mặt trời mọc để đánh thức.” Htr 
“Niệm, trí thường giác ngộ; tâm luôn luôn tại định.”
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Tịnh tâm là tắm gội;53 
Giới phẩm là hương thoa. 
Diệt trừ giặc phiền não, 
Dũng mãnh không ai hơn. 
Hàng phục bốn thứ ma,
Cờ thắng dựng Đạo tràng.54 
Dù biết không khởi, diệt 
vẫn thị hiện tái sinh 
Trên khắp các quốc độ 
Như mặt trời rọi khẳp.
Cúng dường vô lượng Phật 
Khắp mười phương thế giới 
Mà không hề phân biệt 
Có Phật và có ta.
Dù biết các cối Phật 
Cùng chúng sinh là Không,55

52 Tương 5$ ,  đây chi thức uống. VKN: amrtam bhoịanam  
tesãm vimuktirasapãnakam, thức ăn là vị bất tử (cam lộ), 
thức uống là vị giải thoát.
53 VK.N: visuddhãsayatã snãnam, tăm gội bằng tịnh ý lạc 
(chí thượng thanh tịnh).
54 Htr.: “dựng cờ diệu bồ đề.” VKN: bodhi-
mandadhvạịãsritãh, căm cờ chiến thắng nơi Bồ-đề đạo 
tràng
55 VKN: yathã ãkãảakỹetrănuprãptă na sattve sattva- 
samịninah , đi đến các quốc độ (nhiều) như hư không, nhưng 
không có ý tường chúng sinh nơi chúng sinh.
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vẫn thường tu tịnh độ 
Để giáo hóa chúng sinh.
Chúng sinh vô số loại,
Sắc, thanh, và oai nghi;
Bồ-tát lực, vô úy,56 
Khoảnh khắc thảy 
Biết rõ việc chúng ma 
vẫn  thị hiện hành theo,
Rồi bằng phương tiện trí,
Tùy ý mà thể hiện.57 
Hoặc hiện già, bệnh, chết,
Để thành tựu chúng sinh;
Biểt rõ là huyễn hóa,
Thông suốt không chướng ngại.58 
Hoặc hiện lửa tận thế 
Đốt cháy rực cõi đất;
Khiến ai tưởng thường hằng 
Hiểu rõ pháp vô thường.

56 Chi 10 lực và 4 vô úy của Bồ-tát.
57 Khuy Cơ diễn ý: “Tuy biết rồ các nghiệp của Ma, nhưng 
thị hiện như là hành động theo chúng. Cho đến giai đoạn 
cứu cánh, băng vào Tuệ phương tiện (VKN: upãya- 
pãram itaprãptãh , bằng sự đạt được phương tiện ba-la-mật) 
mà dứt sạch tất cả.”
58 Htr.: như du hý huyễn pháp. VKN: mãyãdharma- 
vihãrinah , an trú trong pháp như huyễn.
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VÔ Số ức chúng sinh 
Cùng đến thỉnh Bồ-tát;
Một lúc chúng đến nhà, 
Chỉ cho hướng Phật đạo. 
Kinh sách và chú thuật, 
Kỹ, mỹ nghệ đều tinh;
Lấy đó mà thị hiện,
Làm lợi ích quần sinh. 
Xuất gia khắp các đạo,
Đạo pháp cùa thế gian; 
Nhân đó trừ mê hoặc,
Chứ không đọa tà kiến. 
Làm Vua Mặt Trời, Trăng, 
Phạm thiên, Thế giới chủ, 
Có khi là đất, nước,59 
Hoặc gió, hoặc là lửa. 
Hoặc tai kiếp tật dịch,60 
Thị hiện cây cỏ thuốc,
Để cho người được uống,

59 La-thập (Đại 38, tr. 395cl4): “Hoặc khi thấy có người ra 
biển mà thuyền sắp bị chìm, Bồ-tát biến mình thành đất liền 
để làm chồ trú ẩn ...”
60 Trung kiếp ỀỦ43- VKN: roga-antarakalpa, thời trung 
kiếp đặc trưng bằng bệnh tật. Cf. Câu-xá 12 (Đại 29, tr. 
65c25).
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Trị dứt các dịch bệnh. 
Hoặc tai kiếp đói kém;61 
Hiện thân làm thức ăn; 
Trước cứu người đói khát 
Sau dạy pháp giải thoát. 
Hoặc tai kiếp đao binh;62 
Khơi dậy tâm tò bi 
Giáo hóa chúng sinh kia 
Để sống không tranh chấp. 
Hoăc khi gặp đại chiến, 
Khiến thế lực cân bằng, 
Rồi dùng lực oai nghiêm 
Làm họ giảng hòa nhau. 
Trong khắp mọi quốc độ, 
Chỗ nào còn địa ngục, 
Liền thị hiện chỗ ấy 
Giúp chúng giảm bớt khổ. 
Trong khắp mọi quốc độ, 
Súc sinh ăn thịt nhau; 
Người thị hiện chồ đó 
Làm lợi ích cho chúng.63

61 VKN: durbhiksãntarakalpa , trung kiếp cơ cẩn, đặc tim g  
bàng sự đói kém.
62 VKN: sastra-antarakaỉpa, trung kiếp đao binh, đặc tung  
băng chiến tranh.
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Thị hiện thọ ngũ dục 
Mà vẫn hiện hành thiền, 
Làm rối loạn các ma 
Không cho chúng tự tiện. 
Hy hữu như trong lửa 
Nở một đóa sen hồng;
Hành thiền trong ngũ dục 
Cũng hy hữu như vậy.
Hoặc hiện làm dâm nữ 
Dần dụ người háo sảc; 
Trước lấy dục câu móc,
Sau hướng về Phật trí.
Hoặc là chủ thành ấp;
Hoặc làm chủ thương buôn; 
Làm quốc sư, đại thần; 
Cũng vì lợi chúng sinh.
Có người nghèo, đói rách, 
Hiện làm kho vô tận;
Rồi nhân đó khuyên dẫn, 
Khiến phát Bồ-đề tâm.
Với kẻ tâm kiêu mạn,

63 Htr.: “Làm lợi lạc, đó gọi là bản sinh.” Khuy Cơ 
(T 38nl782, tr. 1090c 14): “Những việc làm lợi lạc như vậy, 
khi đã thành Phật được gọi là bản sinh. Đó chính là Bàn
sinh sự cùa Bồ-tát.”
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Hiện làm đại lực sỹ64 
Khuất phục các kiêu mạn, 
Đưa về vô thượng đạo.65 
Hoặc đám người kinh sợ, 
Liền đến mà an ủi.
Trước làm cho hết sợ;
Sau khiến phát đạo tâm. 
Hoặc hiện lìa dâm dục,66 
Làm tiên nhân năm thông67 
Để dắt dẫn quần sinh,
Trụ ở giới, nhẫn, từ.
Với người cần phục dịch, 
Hiện thân làm tôi tớ 
Khiến cho chủ hài lòng 
Mà phát khởi Đạo tâm. 
Tùy theo người nhu cầu, 
Mà đưa vào Phật đạo;
Liền dụng lực phương tiện 
Cấp cho đủ thứ cần.
Như thế, đạo vô lượng,

64 V K N : mahãnãga, đại long tượng.
65 Htr.: khiến phát bồ đề nguyện.
66 Htr.: thanh tịnh tu phạm hạnh. VỈCN: brahmacãrinah.
67 Ngũ thông tiên nhân H.iỖHlllẰ (Skt pancãbhijna rsi).
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Và SỞ hành không bờ; 
Trí tuệ không biên tế, 
Người độ vô số chúng. 
Dù hết thảy chư Phật 
Trải qua vô lượng kiếp 
Tán thán công đức này 
Cũng không thể nói hết 
Pháp như vậy, ai nghe 
Mà không phát bồ-đề? 
Chỉ trừ kè vô dụng, 
Hoặc si ám, vô tri.
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CHƯƠNG CHÍN 
PHÁP MÔN BÁT NHỊ'

Bấy giờ, Duy-ma-cật nói với các Bồ-tát hiện diện: 
“Thưa các nhân giả, thế nào là Bồ-tát vào cửa pháp 
bất nhị?2 Mong các vị hãy tùy chỗ sở thích của 
mình mà trình bày” .
1. Trong hội có Bồ-tát Pháp Tự Tại3 nói: “Thưa 
chư nhân giả, sinh và diệt là hai.4 Pháp trước vốn 
không sinh, nay tất không diệt. Lãnh hội pháp 
nhẫn vô sinh này là vào cừa pháp bất nhị“.
2. Bồ-tát Đức Thủ5 nói: “Ngã và ngã sở là hai.6

1 Ckh., phẩm “Bất nhị nhập 'ĩ '-H À .” Lt., “Nhập bất nhị 
pháp môn À ^ — Í Ề H ” Htr., “Bất nhị pháp môn ỷẾH

VKN, phâm ix advayadharmamukhapraveảaparivarta.
2 VKN: advayadharmamukhapravesah , đi vào cửa khẩu của 
pháp không hai.
3 Pháp Tự Tại Ẽ £ .  Ckh., Pháp Tác . VKN: 
Dharma-vikurvana; cf. Siksasamuccaya.
4 VKN: utpãdabharigau dvayam, xuất hiện và tan vở là hai.
5 Đức Thù Htr., Thấng Mật Ckh., Thủ Be f
Skt. Srĩẹupta.
* VKN: aham mameti dvavam , tôi (là) và cùa tôi là hai.
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Nhân bởi có ngã nên có ngã sở.7 Neu không có ngã 
thì không có ngã sở. Đó là vào cửa pháp bất nhị“.
3. Bồ-tát Bất Huyến8 nói: “Thọ và bất thọ9 là hai. 
Neu không thọ các pháp thì không khả đắc.10 Vì 
không khả đắc cho nên không thủ, không xả, 
không tác, không hành. Đó là vào cửa pháp bất 
nhị“ .
4. Bồ-tát Đức Đỉnh11 nói: “Cáu bẩn và thanh tịnh 
là hai. Thấy được tính của cáu bẩn thì không còn 
tướng tịnh, thuận theo tướng tịch diệt. Đó là vào 
cửa pháp bất nhị“.
5. Bồ-tát Thiện Tú12 nói: “Động và niệm13 là hai.

7 VK.N: ãtmăsamãropãn mameti na bhavati, không có sự 
tăng thịnh cùa tự ngã thì không tồn tại cái của tôi.
8 Lth., Ckh., Bất Huyến Htr., Vô Thuấn M1R. VKN: 
Animisa. Nhảy xuống hàng thứ sáu so với các bản Hán.
9 Thọ bất thọ Htr.. hữu thủ vô thù La-
thập: “Thọ và bất thọ, tức chấp thủ tướng và không chấp thù 
tướng.” VKN: upãdãnam anupãdãnam.
10 Htr.: “Không chấp thủ thì không có gì là sở đắc. Không 
sở đẳc nên không tăng không giảm” VKN: yatropãdadãti 
tan nopalabhaíe, không tiếp nhận thì không thù đấc.
11 Đức Đinh 'iỀĩM', Htr.: Thắng Phong Ckh. Thu Lập 
rv VKN: Srĩkuía.
12 Ckh., Lth., Thiện Tú ỉỊMpÍ; Htr.: Diệu Tinh tyỳhy. VKN: 
Sunaksatra.
11 La-thập: “Tâm mê hoặc chớm khới là động. Năm bắt 
tướng một cách dính sâu, đó là niệm.” Htr.: tán động và tư
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hai. Không động thì khônẹ niệm. Không niệm thì 
không phân biệt.14 Đạt đến chỗ này là vào cửa 
pháp bat nhị“.

6. Bồ-tát Thiện Nhãn15 nói: “Nhất tướng với vô 
tướng là hai. Hiểu được nhất tướng rốt ráo là vô 
tướng, không chấp vào vô tướng để thể nhập bình 
đẳng, đó là vào cửa pháp bất nhị“.

7. Bồ-tát Diệu Tý16 nói: “Tâm Bồ-tát với tâm 
Thanh văn là hai. Quán tướng của tâm vốn rỗng 
không, hư ảo, thì chẳng có tâm nào là tâm Bồ-tát 
hay tâm Thanh văn. Đó là vào cửa pháp bất nhị“.

8. Bồ-tát Phất-sa17 nói: “Thiện và bất thiện là 
hai. Nếu không khởi thiện hay bất thiện là nhập

duy H&ÌÙStt:. Khuy Cơ: “Tâm dong ruổi ngoại cảnh là tán 
động. Niệm thâu vào nội duyên là tư duy.” VKN: inịanã 
maneti dvayam, động và ý, đây là hai.
14 VKN: ya t punar neiyate na manasikaroty iti anadhikãrah 
adhi-kãraviharahito 'yam advapravesah, không động thì 
không tác ý, đó là không có lực ưu thắng. Loại trừ lực ưu 
thắng, đây là vào chồ không hai.
15 Lth., Ckh., Thiện Nhãn # 0 1 ;  Htr.: Diệu Nhãn ỳĩỳm. Skt. 
Sunetra; nhảy xuống hàng thứ bảy so các bản Hán.
16 Lth., Htr., Diệu Tý ỳỷ$ậ. Ckh., Thiện Đa # £ ( . Subahu, a 
ngắn). VKN. Subãhu (ã dài).
17 Phất-sa $Ệiỳỷ\ La-thập nói: Đây là sao Quỷ trong 28
tinh tú, tức Skt. Pusya(naksatra). Ckh., Phụng Dưỡng
Htr.: Dục Dưỡng W ií;  theo đây thì Skt. là Pu?a (nuôi lớn).
VKN: Pusva.
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của vô tướng. Thông suốt như vậy là vào cửa pháp 
bất nhị“ .
9. Bồ-tát Sư T ử 18 nói: “Tội, phước19 là hai. Hiệu 
được tính của tội chẳng khác tính của phước. Lấy 
trí huệ kim cang mà quyết rõ tướng này, không 
ràng buộc, chẳng giải mở; đó là vào cửa pháp bất 
nhị“.
10. Bồ-tát Sư Tử Ý20 nói: “Hữu lậu và vô lậu là 
hai. Nếu chứng các pháp là bình đẳng thì chẳng 
khởi tưởng hữu lậu hay vô lậu, không vướng vào 
tướng, không trụ vô tướng, đó là vào cửa pháp bất 
nhị“ .
11. Bồ-tát Tịnh Giải^1 nói: “Hữu vi, vô vi là hai.22 
Nhưng nếu lìa các số23 thì tâm như hư không,24 tri

18

Sirnha
19

Lth., Htr., Sư Tử m ĩ .  Ckh., Sư Từ Ý ÉSPT VKN: 
m h a .

Htr.: “Có tội và không tội.” VKN: avađyãnavadyatã.
Sư Tử Ý È íT - ễ ;  Hư.: Sư Tử Tuệ 6Ĩ P T n . Ckh., Dũng Ý 
M- VKN: Sỉrnhamati.
Lth., Ckh. Tịnh Giải ỷặỀậ; Htr.: Tịnh Thắng Giải 

(Skt. Suddhãdhimukta trong các bản Hán). VKN 
Sukhãdhimukta (Lạc Thắng Giải).
22 VKN: idam sukham idam asukham iti dvayam, đây là lạc, 
đây là không lạc, là hai. Ckh.: “Đây là có số (sam khvã , thay 
cho sam skrta), đây là không có số, là hai.”
23 Ly nhất thiết sổ íH - p ] ậ Htr.: viền ly các hành
ÍT. Trong bản La-thập, Skt. đọc là samkhvã , con số, sự tính
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không,24 trí huệ thanh thịnh chẳng còn chồ trớ 
ngại, đó là vào cửa pháp bất nhị“.

12. Bồ-tát Na-la-diên25 nói: ‘T hế gian và xuất 
thế gian là hai nhưng tính của thế gian là không thì 
cũng là xuất thế gian. Ở trong đó không vào, 
không ra, không đầy,26 không tan, đó là vào cửa 
pháp bất nhị“.

13. Bồ-tát Thiện Ý27 nói: “Sinh tử và Niết-bàn 
là hai. Nếu thấy được tính của sinh tử thì chẳng 
còn sinh tử, không trói buộc không cởi mở, không 
sinh, không diệt.28 Hiểu được vậy là vào cửa pháp 
bất nhị“.

đếm, hay tư duy. Trong bản Htr., Skt. samskãra , hành, tác 
hành. VKN: ya t punar sarvasaukhyãpagato
gaganasamabuddhih, lìa bỏ tất cả những gi là lạc, trí giác 
như hư không.
24Htr.: giác tuệ như không v c s  (tr. 1092al 1):
“Khỏi giác tuệ, tức trí quán vô vi như không.”
25 Lth., Htr., Na-la-diên M ỉ ể í ầ .  Ckh., Nhân Thừa À ^ .  
VKN. Nãrãyaria.
26 Bất dật ^  ỉẳằ. La-thập: “Bàn Phạn nói là lưu ỈỄ
(sãrỵate).” H tr.: vô lưu v c s  (tr. 1092a 16): “Cựu dịch
là dật, có nghĩa là lưu dật ịju,'ổấ (chày tràn).”
27 Thiện Ý Htr.: Điều Thuận Tuệ H l i l t .  Ckh.,
khuyết. VKN: Dãntamati.
28 Htr.: “Liễu tri sinh tử, tự tính vốn không; không lưu 
chuvển, cũng không tịch diệt.”
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14. Bồ-tát Hiện Kiến29 nói: “Tận và bất tận là hai. 
Trong cứu cánh, pháp tận cũng như bất tận đều 
chính là tướng vô tận .30 Tướng vô tận tíc là 
Không.31 Không thì không có tướng tận hay bất 
tận. Vào chỗ đó là vào cửa pháp bất nhị“.
15. Bồ-tát Phổ Thủ32 nói: “Ngã và vô ngã la hai. 
Ngã còn không thể nắm bắt được, phi ngã làm sao 
nắm bắt? Nhìn ra thật tính này của ngã thì không 
khởi nhị nguyên nữa; đó là vào cửa pháp bất nhị“ .
16. Bồ-tát Điện Thiên33 nói: “Minh, vô minh là 
hai. Nhưng thật tính của vô minh chính là minh. 
Minh cũng không thể thủ, lìa hết thảy số.34 Ở trong

29 Lth., Htr., Hiện Kiến SE j | .  Ckh., Mục Kiến 0  VKN: 
Pratyakỹadarsĩ.
30 La-thập: “Pháp bị hủy diệt mà không hoàn toàn diệt tận, 
nên nói là bất tận.” Khuy Cơ (tr. 1092b02): “Cựu dịch... 
không còn cái gì để có thể tận cùng hơn nừa, cho nên cái 
hữu tận chính là cái vô tận.”
31 Đoạn không có trong bản của La-thập, Hư.: “Lại nừa, hữu 
tận là thuộc một sát na. Trong một sát na, không có cái hữu 
tận, thì đó là vô tận. Không có cái hữu tận, nên cai vô tận 
cũng không. Thấu hiểu tự tính của hữu tận và vô tận vốn 
không, đó là nhập bất nhị pháp môn.”
32 Pho Thủ Htr.: Phổ Mật Ckh., Phổ Bế O T .  
Skt. Samantagupta.
33 Lth., Htr., Điện Thiên t ễ k .  Ckh., Minh Thiến HiỉX. 
VKN: Vidyuddeva.
34 Htr.: “Minh và vô minh đều bất khà đắc. Không thể tính
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đó mà bình đẳng không hai, đó là vào cửa pháp bất 
nhị".
17. Bồ-tát Hỷ Kiến35 nói: “Sắc và sắc Không là 
hai.36 Sắc chính là Không, không phải do sắc diệt 
mà Không, nhưng tính của sắc tự nó là Không. 
Thọ, Tưởng, Hành và Thức cũng vậy. Thức và 
Không là hai. Thức cũng chính là Không, không 
phải do Thức diệt mà Không, vì tính của Thức 
chính là Không vậy. Thông đạt chỗ này là vào cửa 
pháp bất nhị“ .
18. Bồ-tát Minh Tướng37 nói: “Bổn đại chủng và 
không đại chủng38 là hai. Tính của bốn đại chủng 
chính là không đại chủng. Cũng như tiền tế và hậu 
tế đều là không, cho nên trung tế cũng là không. 
Thấu suốt tính này của bốn đại chủng là vào cửa 
pháp bất nhị“.
19. Bồ-tát Diệu Ý39 nói: “Con mắt, và sắc là hai.

toán; siêu việt con đường tính toán.”
35 Lth., Htr., Hỷ Kiến # J L  Ckh., Ái cẩ n  ễ i l .  VKN: 
Priyadarãno.
36 VKN: rũpam ảũnyam iti dvayam, sắc là Không, là hai.
37 Lth., Minh Tướng Htr.: Quang Tràng Ckh.,
Quang Tạo ỷ t ìế .  VKN: Prabhãketu.
38 Tứ chủng 0 M .  La-thập, đây chi tứ đại tức bốn đại chủng 
(mahãbhũtãnỉ). Htr.: “Bốn giới (dhãtu) và không giới 
{ãkãảadhãtu) là hai.”
39 Lth., Diệu Ỷ ỳỷM.  Htr.: Diệu Huệ Ckh., Thiện Ý 
ê M .  VKN: Sumati.
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19. Bồ-tát Diệu Ý39 nói: “Con mắt, và sắc là 
hai. Nếu biết tính của con mắt, thì ở nơi sắc chẳng 
khởi tham, sân, si, đó là tịch diệt. Cũng vậy, tai với 
âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với xúc, ý 
với các pháp là hai. Nếu biết thật tính của ý, thì ở 
nơi pháp chẳng khởi tham, sân, si, đó là tịch diệt. 
An trụ trong đây là vào cửa pháp bất nhị“.

20. Bồ-tát Vô Tận Ý 40 nói: “Bố thí và hồi 
hướng đến Nhất thiết trí là hai. Nhưng tính của bố 
thí chính là sự hồi hướng đến Nhất thiết trí. Cũng 
vậy, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ 
với hồi hướng Nhất thiết trí là hai. Nhưng tính của 
trí tuệ là tính của hồi hướng Nhất thiết trí. ở  tron£ 
đây mà thâm nhập nhất tướng, là vào cửa pháp bất 
nhị".

21. Bồ-tát Thâm Huệ41 nói: “Đây là Không, 
đây là Vô tướng, đây là Vô tác, là hai. Nhưng 
Không tức là Vô tướng. Vô tướng tức là Vô tác. 
Không, Vô tướng, Vô tác tức không tâm, không ý, 
cũng không thức, ở  trong một giải thoát môn cũn£ 
chính cả ba giải thoát môn. Đó là vào cửa pháp bât

39 Lth., Diệu Ý ỳỷũ. Htr.: Diệu Huệ ỳỳìẾ. Ckh., Thiện Ý
VKN: Sumati.

40 Lth., Ckh., Vô Tận Ý m m m .  Htr.: Vô Tận Tuệ m m n .  
VKN: Aksavamati.
41 Lth., Thâm Tuệ ' M M .  Htr.: Thậm Thâm Giác 
Ckh., Thâm Diệu 'Mỳỷ. VKN: Gambĩrabuddhi.

236



PHÁP MÔN BÁT NHỊ

nhị“.
22. Bồ-tát Tịch Căn42 nói: “Phật, Pháp, Chúng 

là hai. Phật tức là Pháp. Pháp tức là Chúng. Tam 
bảo này tướng vô vi, bình đẳng với hự không, hết 
thảy các pháp cũng vậy. Thấu suốt pháp này là vào 
cửa pháp bất nhị“.

23. Bồ-tát Tâm Vô Ngại43 nói: “Thân với thân 
diệt44 là hai. Thân cũng chính là thân diệt. Vì sao? 
Vì thấu rõ thật tính của thân thì không còn khởi ý  
niệm về thân hay thân diệt, vì cả hai rốt ráo là bat 
nhị, không khác, ở  trong đó mà không kinh, không 
sợ, là vào cửa pháp bất nhị“.

24. Bồ-tát Thượng Thiện45 nói: “Thân, khẩu, ý 
thiện46 là hai. Tướng của ba nghiệp này là vô tác. 
Tướng vô tác của thân tức là tướng vô tác của 
miệng. Tướng vô tác của miệng tức là tướng vô tác 
của ý. Tướng vô tác của ba nghiệp này tức là

42 Lth., Ckh., Tịch Căn m u .  Htr.: Tịch tĩnh căn â t m  
VKN: Sãntendriva (Cf. G and, Rãstr., ẳiks.)
43 Tâm Vô Ngại Hư.: Vô Ngại Nhãn M m m .  Ckh.,
Bất Hủy Căn Apraticak^u.
44 La-thập: “Thân là năm thủ uẩn. Thân diệt là Niết bàn.” 
Htr.: tát-ca-da ĩẫl iếH IP , tát-ca-da diệt M iẳO lP M ; Skt. 
satkãya, satkãva-nirodha.
45 Thượng Thiện ± # .  Htr.: Thiện Điều Thuận 
Ckh., Thiện Đoạn # S fí. VKN: Suvinĩta.
46 Htr.: ba luật nghi. VKN: kãvavãhmanahsamvara, ba luật 
nghi thân, ngừ, ý.
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tướng vô tác của hết thảy pháp. Nếu có thể tùỵ 
theo trí huệ vô tác như vậy là vào cửa pháp bât 
nhị".

25. Bồ-tát Phước Điền47 nói: “Phước hành, tội 
hành và bất động hành48 là hai. Thật tính của ba 
hành là không. Không thì không phước hành, 
không tội hành, không bất động hành. Không khởi 
ba hành này là vào cửa pháp bất nhị“ .

26. Bồ-tát Hoa Nghiêm4̂  nói: “Từ ngã mà khởi 
nhị nguyên,50 đó là hai. Thấy thật tướng của ngã, 
nhị nguyên này sẽ không khởi. Nếu không trụ nơi 
pháp nhị nguyên thì không có thức. Không có gì 
được nhận thức, đó là vào cửa pháp bất nhị“.
27. Bồ-tát Đức Tạng51 nói: “Tướng của hữu sở đắc

47 Lth., Hữ-. Phước Điền HỊEB. Ckh., Phước Thổ í i ± .  
VKN: Punyakạetra.
48 Tội hành H ÍT , chi các nghiệp bất thiện. Phước hành ^
ÍT: nghiệp thiện Dục giới. Bất động hành nghiệp
thuộc Sắc và Vô sắc giới.
49 Lth., Htr., Hoa Nghiêm m  15 • Ckh., khuyết. VKN: 
Padmavyũha.
50 VKN: ãtmasamutthãnasamutthitam dvayam , đẳng khởi 
(nguyên khởi) và sở đăng khởi (cái được phát khởi của ngã 
là hai. Htr.: “Tất cả pháp hai đều sinh khời từ ngã.'’
51 Đức Tạng Htr.: Thắng Tạng Ckh., khuyết.
VKN: ằrĩgarbha  (Cf. Sơddh., Mvỵut.)
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là phân hai.52 Nếu không sở đắc thì không thủ 
cũng không xả. Không thủ, không xả là vào cửa 
pháp bất nhị“.

28. Bồ-tát Nguyệt Thượng nói:53 “Tối, sáng là 
hai. Không tối, không sáng thì không hai. Vì sao? 
Như nhập diệt thọ tưởng định thì chẳng còn tối hay 
sáng. Tướng của hết thảy các pháp cũng như vậy. 
Ở trong đó bình đẳng mà vào, đó là vào cửa pháp 
bất nhị .

29. Bồ-tát Bảo Án Thủ54 nói: “Vui thích Niết- 
bàn, không vui thích thế gian là sự hai. Neu khônẹ 
vui thích Niết-bàn, không chán ghét thế gian, the 
thì không có hai. Vì sao? Nếu có buộc mới có cởi. 
Nhưng nếu chẳng có buộc ràng thì ai mong cầu cởi 
trói? Không ràng buộc, không cởi mở, tức khônjg 
thích cũng không chán; đó là vào cửa pháp bât 
nhị".

30. Bồ-tát Châu Đỉnh Vương55 nói: “Chính đạo

PHÁP MÔN BÁT NHỊ

52 Hừu sở đấc tướng Htr.: hữu sở đắc khởi
VKN: upalambhaprabhãvitam dvayam, cái được hiển 

thị như là sờ đắc, là hai (vật nhị nguyên được hiển thị bằng 
sự thủ đắc).
53 Lth., Htr.: Nguyệt Thượng ^ _ h . Ckh.: Nguyệt Thạnh ^

VKN: Candrottara.
54 Cả ba bàn: Bào Án Thủ ỊỂÍ VKN: Ratnamudrãhasta.
55 Châu Đinh Vương ĩ .  Hữ.: Châu Ke Vương ĩfc ff  3E.
Ckh., Tàm Châu Lập ÍL VKN: ManikũỊarãja.
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pháp bất nhị“ .
31. Bồ-tát Lạc Thật57 nói: “Thật, bất thật là hai. 
Người thấy sự thật còn không cho đó là thật, 
huống gì là cái bật thật. Vì sao? Đó là cái mà mắt 
thịt không thể thấy, chỉ có con mắt huệ mới nhìn 
ra. Nhưng con măt huệ thì không có sự thây, cũng 
không có sự không thấy. Đó là vào cửa pháp bất 
nhị“.
32. Chư Bồ-tát đã lần lượt từng vị trình bày xong, 
liền hỏi Văn-thù-sư-lợi: “Thế nào là Bồ-tát vào 
cửa pháp bất nhị?”
Văn-thù-sư-lợi nói: “Theo ý tôi, đối với hết thảy 
pháp không nói, không thuyết, không chỉ thị, 
không nhận thức;58 vượt ngoài vấn đáp. Đó là vào 
bất nhị pháp môn”.
33. Đoạn Văn-thù hỏi Duy-ma-cật: “Chúng tôi mỗi 
người đã nói rồi, xin Nhân giả cho biết thế nào là 
Bồ-tát vào cửa pháp bất nhị?”
Bấy giờ, Duy-ma-cật lặng im không nói.
Văn-thù-sư-lợi tán thán: “Lành thay, lành thay! 
Cho đến không còn văn tự và ngôn thuyết, ấy mới

57 Lạc Thật Htr.: Đ ế Thật s ậ # .  Ckh., Thành Lạc
Ngưỡng õ M ítp . VKN: Satyanandĩ.
58 La-thập: vô ngôn M ằ ,  vô thuyết vô thị vô
thức Htr.: vô ngôn, vô thuyết, vô biểu, vô thị
>7'.
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mồi người đã nói rồi, xin Nhân giả cho biết thế 
nào là Bồ-tát vào cửa pháp bất nhị?”
Bấy giờ, Duy-ma-cật lặng im không nói.
Văn-thù-sư-lợi tán thán: “Lành thay, lành thay! 
Cho đến không còn văn tự và ngôn thuyết, ấy mới 
thật là vào cửa pháp bất nhị“.
Khi thuyết phẩm vào cửa pháp bất nhị này, năm 
ngàn Bồ-tát trong hội đều vào cửa pháp bất nhị, 
đẳc vô sinh pháp nhẫn.*

PHÁP MÔN BÁT NHỊ

•  ệ * » « 

Bản Han. Lth. hêt quyên trung; Hừ. hêt quyên 4.
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CHƯƠNG MƯỜI 
PHẬT HƯƠNG TÍCH 1

Lúc bấy giờ Xá-lợi-phất tâm niệm, “Sắp đến giờ 
ăn. Các Bồ-tát này sẽ ăn gì đây?” Duy-ma-cật biết 
ý đó, bèn nói:
“Phật đã dạy tám pháp giải thoát.2 Nhân giả đã thọ 
hành. Há lẫn lộn ẹiữa sự muốn ăn và nghe pháp 
sao? Nêu ngài muôn ăn, xin chờ giây lát, sẽ được 
bừa ăn hiếm có”.
Tức thì, Duy-ma-cật nhập tam-muội và dùng thần 
thông lực chỉ cho hội chúng thấy ở phươnẹ trên, 
cách thế giới này vượt qua bốn mươi hai Hằng hà 
sa số cõi Phật, có một nước tên là Chúng hương,3

1 Các bản Hán, phẩm X. Ckh., Lth., phẩm “Hương Tích 
Phật.” Hư. “Hưcmg Đài Phật.” #  ^  \% . VKN: 
Nirmitabhojanãnayana-parivarta, đón nhận thực phẩm biến 
hóa.
2 vcs (tr. 1094a04): “Tiểu thừa tám giải thoát trừ tham dục. 
Đại thừa tám giải thoát trừ định chướng.”
3 Lth., Ckh., Chúng hương Htr.: Nhất thiết diệu
hương — . VKN: Sarvagandhasugandha (hương 
thơm của tất cà hương).



TUỆSỸ ♦ DUY-MA-CẬT SỚTHUYÉT

CÓ Phật hiệu Hương Tích4 hiện nay đang tại thế. 
Hương thơm của quốc độ này át hẳn mọi hương 
thơm của chư thiên trong các quốc độ khắp mười 
phương. Trong quốc độ đó không có danh từ 
Thanh văn và Bích-chi-phật mà chỉ có chúng Đại 
Bồ-tát thanh tịnh nghe Phật giảng pháp. Ở đó 
hương thơm tạo ra mọi thứ như lầu các, đất đai, 
vườn tược và hoa viên khiến chúng tỏa mùi thơm 
ngát. Còn thực phẩm thì có mùi thơm lan tỏa đến 
vô lượng thế giới khắp mười phương. Ngaỵ lúc 
bây giờ Phật và chư Bô-tát ở đó vừa cùng ngôi lại 
để thọ thực được dâng cúng bởi những người con 
của chư thiên thảy đều có tên là Hương Nghiêm,5 
đều đã phát tâm cầu giác ngộ tối thượng. Het thảy 
hội chúng đều trông thấy cảnh này.
Duy-ma-cật nói với hội chúng: “Trong chư tôn giả, 
ai có thể đến đó để xin phẩm thực của đức Thế 
tôn?”
Nhưng do oai thần của Văn-thù-sư-lợi nên hết thảy 
chư Bồ-tát đều im lặng. Thấy vậy, Duy-ma-cật

4 Lth., Ckh., Hương Tích # f f t .  Htr.: Tối Thượng Hương 
Đài M h ặ  Ề . VKN: GandhottamakĩiỊa (tầng cao tối 
thượng hương thơm).
5 Lth., Htr., Hương Nghiêm # j | l. Ckh., Hương Tịnh 
Khuy Cơ lưu ý, trong bản Htr., chi một vị trời tên này; trong 
khi bàn Lth. có nhiều vị trời cùng tên. VKN cùng nói đây là 
nhiều vị cùng tên: G andha^iihãhãrã rĩãma devaputrã.
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nói: “Nhân giả, đại chúng này há không thấy hồ 
thẹn sao?”6
Văn-thù-sư-lợi đáp lại: “Phật có dạy, không nên 
khinh thường người chưa từng học”.
Khi ấy, Duy-ma-cật vần không rời chỗ ngồi, ở 
ngay trước đại chúng, dùng thần lực tạo ra một vị 
hóa Bồ-tát có thân tướng sáng ngời, oai nghiêm 
thù thắng bao trùm cả chúng hội, rồi nói với vị
này:
“Ông hãy đi lên phương trên, vượt qua bốn mươi 
hai Hằng hà sa cõi Phật, có quốc độ tên gọi là 
Chúng Hương, có Phật hiệu Hương Tích, cùng với 
các Bo-tát vừa mới ngồi lại để thọ thực. Ông hãy 
đến chỗ đó, mang lời tôi mà thưa rằng, ‘Duy-ma- 
cật cúi đầu kính lễ dưới chân Thế Tôn, vô vàn tôn 
kính, và thăm hỏi sức khỏe Thế Tôn, ít bệnh, ít 
não, khí lực an ổn chăng? Nguỵện xin chút thức ăn 
dư của Thế Tôn, mang về the giới Ta-bà7 để làm 
Phật sự; để cho những ai hâm mộ Pháp nhỏ8 được

6 Vấn đáp tế nhị, nên văn bất đồng giừa các bản. Htr.: Duy- 
ma-cật nói với Văn-thù, “Sao ngài không gia hộ đại chúng 
này, khiến cho phải như vậy?” (để cho đại chúng phải im 
lặng). VKN: na t\’am mamjusrĩh paryatrapase ĩdrsyă 
parsadã, “Văn-thù, ngài không cảm thấy hồ thẹn với một 
đại chúng như vậy sao?”
7 Ta-bà thế giới Ckh., Nhần giới S ^ -.H tr .:
Kham nhẫn thế giới . Skt. Saha-loka-dhãtu.
8 Lạc tiểu pháp giả CDM: “Biệt bản nói, lạc
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mở rộng sang đường lớn, và cũng để cho cho danh 
hiệu Như Lai được lan truyền khắp nơi.”
Sau đó hết thảy hội chúng đều nhìn thấy vị hóa 
Bồ-tát ngay trước đại chúng bay lên phương trên, 
đến cõi Chúng hương, quỳ lạy dưới chân Phật ở 
đó, và lại nghe tiếng của hóa Bồ-tát ấy nói, “Duy- 
ma-cật cúi đầu kính lễ dưới chân Thế Tôn, vô vàn 
tôn kính, và thăm hỏi sức khỏe Thế Tôn, ít bệnh, ít 
não, khí lực an ổn chăng? Nguỵện xin chút thức ăn 
dư của Thế Tôn, mang về the giới Ta-bà để làm 
Phật sự; để cho những ai hâm mộ Pháp nhỏ được 
mở rộng sang Đường lớn, và cũng đê cho danh 
hiệu Như lai được lan truyền khắp nơi”.
Chư Bồ-tát ở cõi đó ừông thấy vị hóa Bồ-tát này, 
tán thán là chưa từng có, tự hỏi không biêt vị 
Thượng nhân này từ đâu đến? Thế giới Ta-bà ở 
chỗ nào? Thế nào gọi là nhừng người hâm mộ 
pháp nhỏ? Các ngài liền hỏi Phật. Phật nói:
“Có một thế giới tên là Ta-bà, nằm ở phương dưới 
cách đây vô số quốc độ bằng số cát của bốn mươi 
hai sông Hằng. Ở đó có đức Phật hiệu Thích-ca 
Mâu-ni hiện đang ở giữa cõi đời xấu xa đầy năm

thiểu chi nhân người thích ít.” La-thập nói: “Ý
thích không vượt ra xa đều nói là nhỏ, chứ không chì riêr»£ 
Tiểu thừa mà nói.” VKN: hĩnãdhimuktãnãrn satt\'ãnãm , đối 
với nhừng chúng sinh có khuynh hướng hạ liệt.
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điều uế trược9 mà phô diễn đạo giáo cho chúng 
sinh ưa thích pháp nhò. Ở đó còn có vị Bồ-tát tên 
là Duy-ma-cật đã an trụ giải thoát Bất khả tư nghỉ 
đang giảng pháp cho chư vị Bồ-tát. Cho nên ông 
ấy đã tạo ra một vị hóa sứ giả để tán dương danh 
xưng và quốc độ này của Ta khiến các Bồ-tát kia 
thêm phần công đức”.
Chư Bồ-tát lại hỏi:
“Vị đó là ai mà có thể biến hóa như vậy, có đức 
lực, vô úy và thần túc lớn đến vậy?”
Đức Thế tôn đáp:
“Lớn lao thay! Ông ấy thường gởi các hóa sứ giả 
đến khắp mười phương quốc độ để thi hành Phật 
sự vì lợi ích của chúng sinh”.
Nói xong, đức Hương Tích Như lai lấy một cái bát 
làm bằng các loại hưưng chứa đầy cơm thơm rồi 
trao cho vị hóa Bồ-tát. Khi ấy, chín triệu Bồ-tát ở 
đó đều lên tiếng nói:
“Chúng con muốn đến thế giới Ta-bà để đảnh lề 
Phật Thích-ca, thăm Duy-ma-cật cùng chư vị Bồ-
tát ử đó”.

9 Ngũ trược ác thế n  M  t ì  . VKN: paneakasaye 
buddhakselre (trong quốc độ Phật mà ở đó có năm điều suy 
thoái): ãvuskasãyah (mạng trược), drstìkaẸãyah (kiến 
trirợc), klesaka$ãyah (phiền não trược). sattvakasãvah  
(chúng sinh trược), kalpakasãvah (kiếp trược).
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Phật Hương Tích dạy:
“Có thể đi. Nhưng hãy thu lại mùi hương nơi thân 
của các ông để chúng sinh ở đó không sinh mê 
hoặc tham đắm. Các ông cũng nên thay đổi hình 
tướng mình, chớ để cho những người cầu đạo Bồ- 
tát ở quốc độ đó xấu hổ, tự ty. Các ông cũng chớ 
có ý nghĩ khinh thường họ mà có ý tưởng đối 
ngại.10 Vì sao? Vì mười phương quốc độ đều như 
hư không. Vả lại, hết thảy chư Phật vì muốn giáo 
hóa người hâm mộ pháp nhỏ nên chưa hoàn toàn 
hiển bày quốc độ thanh tịnh đó thôi”.
Lúc ấy, vị hóa Bồ-tát nhận bát cơm thơm rồi cùng 
chín triệu Bồ-tát kia, nương theo thần lực của Phật 
và của Duy-ma-cật, biến mất khỏi cõi thế giới ấy, 
trong phút chốc đều về đến nhà Duy-ma-cật.
Duy-ma-cật dùng thần lực biến hóa nên chín triệu 
tòa sư tử, trang nghiêm như đã nói trước. Các Bồ- 
tát đều ngồi lên đó.
Bấy giờ hóa Bồ-tát ừao cho Duy-ma-cật bát cơm 
thơm mà mùi hương lan tỏa khắp thành Tỳ-da-ly, 
rồi lan khắp thế giới ba nghìn đại thiên.
Các Bà-la-môn, cư sỹ trong thành Tỳ-da-ly ngữi 
được mùi hương ấy đều thấy thân ý thơ thới, đồng 
ca ngợi sự hiếm có này. Lúc ấy, vị đứng đầu các

10 Skt., pratisam jnã, ấn tượng đối nghịch.
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trưởng giả tên là Nguyệt Cái11 liền dần tám mươi 
bốn ngàn người đến nhà Duy-ma-cật. Thấy có rất 
nhiều Bồ-tát ngự trên các tòa sư tử trang nghiêm, 
họ mừng rỡ, cung kính đảnh lễ chư Bồ-tát và các 
vị đại đệ tử của Phật, rồi đứng sang một bên. 
Chúng quỷ thần và chư thiên khắp các cõi trời 
thuộc Dục giới và sắc giới12 ngữi được mùi hương 
cũng tìm đen.
Lúc ấy, Duy-ma-cật mới nói với Xá-lợi-phất và 
các vị Thanh-văn:
“Các Nhân giả, nay mời các vị dùng món cơm có 
hương vị cam lộ. Cơm này được xông ướp bằng 
hương Đại bi của Như lai. Đừng ăn cơm bằng ý  
hừu hạn,13 vì như vậy sẽ khó thể tiêu hóa được”.

11 Trường giá chủ Nguyệt Cái -ỆkHĩẺiR n .  La-thập: “Nước 
này không có Vua. Chi cỏ 500 cư sỳ cùng trị nước.” Theo 
tài liệu Pali, bộ tộc Licchavĩ, mà thủ phủ là Vesãli (Tỳ-da- 
ly), tổ chức chính quyền của họ theo chế độ Cộng hòa thị 
tộc. Các thủ lĩnh của họ đều được gọi là rãjã (vương). Htr.: 
Ly-chiêm-tỳ vương Nguyệt Cái ỈU BỀ ĨE n  . VKN: 
som acchatras ca nã/na ỉicchavĩnãm adhipatih , quân trường 
của những người Licchavi tên là Somacchatra.
12 Khuy Cơ: “ Sắc ệiới không có ti thức. Nhưng Thánh căn 
hồ dụng, nên có the ngữi được mùi hương. Đây tất nhiên do 
định lực mà ngừi được.”
13 Hạn ý PHH;. Htr.: hạ liệt tâm hành F t â m  tư  thấp 
kém. Khuy Cơ: “Chớ có ăn cơm này với tâm hạ liệt, cục bộ,
tự lợi cùa sinh từ.” VKN: mã ca pradesacarvãvãm cittam  
upanibandhata, chớ hạn cuộc tâm trong phạm  vi phương
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CÓ một vị Thanh văn nghĩ rằng, “Cơm này ít; mà 
đại chúng thì đông. Mỗi người đều ăn, lìm sao 
đủ?” Vị hóa Bồ-tát liền nói:
“Đừng lấy đức nhở và trí nhỏ của Thanh ?ăn đo 
lường phước huệ vô lượng của Như lai. Nưíc của 
bốn đại dương còn có thể cạn, chứ cơm này /ô tận. 
Nếu mọi người14 đều vo cơm thành viên len như 
núi Tu-di, ăn cho đến một kiếp15 vẫn chia hết 
cơm. Tại sao? Vì đó là thức ăn còn dư của người 
đã thành tựu công đức của vô tận giới, địm, huệ, 
giải thoát và giải thoát tri kiến; do vậy, khôig bao 
giờ cùng tận”.
Bấy giờ, bát cơm này khiến cho cả đại chủig đều 
no đủ mà vẫn không vơi. Các Bồ-tát, Tharh-văn, 
trời và người, những ai dùng cơm này đều cảm 
thấy an lạc như chư Bồ-tát ở quốc độ Nhất thiết lạc 
trang nghiêm.16 Từ chân lông họ tỏa ra mừ thơm

vực.
14 Htr.: “N ếu  hết thảy hữu tình trong vô  lượng đại tiiên thế
giới.”
5 Htr.: “Một kiếp hoặc một trăm kiếp.”

16 Nhất thiết lạc trang nghiêm quốc — Ckh. ,  
Nhất thiết an dường quốc - # J ặ ;  #[§)<]. Hư., Nhất thiết an 
lạc trang nghiêm thế giới — $ ĩ n  tẾ # .  YCS (tr.
1096a27): “Đ ây không chi riêng thế giới Cực lạc ở Tây 
phương, mà chi tất cả thế giới an lạc trong mười paưomg.” 
Khuy Cơ hiêu từ “ nhất thiết”  như là quán từ toàn '(ưng.
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vi diệu như mùi thơm các loài cây trên còi Chúng 
hương.
Bấy giờ Duy-ma-cật hỏi các Bồ-tát từ Chúng 
hương đến:
“Hương Tích Như lai giảng dạy bằng pháp gì?”
Họ đáp: “Như lai ở quốc độ chúng tôi không dùng 
ngôn tự để giảng thuyết mà chỉ dùng các hương 
thơm khiến cho trời và người có thể thâm nhập 
luật hành.17 Mỗi mỗi Bồ-tát ngồi dưới những cội 
cây hương, cảm nhận mùi hương vi diệu của cây 
mà chứng tam-muội Nhất thiết đức tạng .18 Ai 
chứng được tam-muội này tất đầy đủ các công đức 
mà Bo-tát có.”
Đoạn các Bồ-tát lại hỏi Duy-ma-cật:
“Đức Thế tôn Thích-ca-mâu-ni Phật giảng pháp 
như thế nào?”

VKN: Sarvasukhapratimanậita (được trang nghiêm băng tất 
mọi sự an lạc).
17 Đắc nhập luật hành Í#À ÍỆ ÍT . Htr.: giai tất điều phục,
thẩy đều được chế ngự EỂ3 VKN: vinayam gacchati,
hành theo Luật.
18 Nhất thiết đức tạng tam muội — Hư. :  Nhất
thiết đức trang nghiêm định. Ckh.: Nhất thiết hương đức 
định Htr.: Nhất thiết công đức trang nghiêm
định ÍỆ 4Ĩ SI /Ẽ . VKN: Sarvabodhisattvagunăkaram  
nãma samãdhi, môn định có tên là Tất cả Kho tàng cùa tất 
cà phẩm tính cùa Bồ-tát.
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Duy-ma-cật đáp:
“Chúng sinh trên cõi này cang cường, khó chuyển 
hóa, nên Phật thuyết bằng ngôn ngữ cứng rắn để 
điều phục họ. Ngài nói rằng, ‘Đây là địa ngục. Đây 
là súc sinh. Đây là ngạ quỷ. Đây là các nạn xứ.19 
Đây là những nơi tái sinh cho kẻ ngu muội. Đây là 
tà hành của thân; đây là quả báo cho tà hành của 
thân. Đây là tà hành của miệng; đây là quả báo cho 
tà hành của miệng. Đây là tà hành của ý; đây là 
quả báo cho tà hành của ý. Đây là sát sinh; đây là 
quả báo của sát sinh. Đây là sự lấy của không được 
cho; đây là quả báo của sự lấy của không được 
cho. Đây là tà dâm; đây là quả báo của tà dâm. 
Đây là vọng ngữ; đây là quả báo của vọng ngữ. 
Đây là nói hai lưỡi; đây là quả báo của sự nói hai 
lưỡi. Đây là ác khẩu; đây là quả báo của ác khẩu. 
Đây là sự nói lời vô nghĩa; đây là quả báo của sự 
nói lời vô nghĩa. Đây là tham lam; đây là quả báo 
của sự tham lam. Đây là thù hận; đây là quả báo 
của sự thù hận. Đây là tà kiến; đây là quả báo của 
tà kiến. Đây là sự keo kiệt; đây là quả báo của sự 
keo kiệt. Đây là sự hủy giới; đây là quả báo của sự 
hủy giới. Đây là sự sân hận; đây là quả báo của sự 
sân hận. Đây là sự lười biếng; đây là quả báo của

19 Nạn xứ i t ổ l .  Htr.: Vô hà sinh Đây chi tám
trường hợp không sinh gặp thời có Phật, không thể tu tập 
phạm hạnh. VKN: ãksanã.



Sự lười biếng. Đây là loạn ý; đây là quả báo của sự 
loạn ý. Đây là sự ngu si; đây là quả báo của sự ngu 
si. Đây là kết giới; đây là quả báo của kết giới. 
Đây là trì giới;20 đây là phạm giới21. Đây là điêu 
không nên làm22. Đây là sự chướng ngại; đây là sự 
không chướng ngại. Đây là đắc tội; đây là khôn£ 
đắc tội; đây là dứt tội. Đây là tịnh; đây là câu ue. 
Đây là hữu lậu; đây là vô lậu. Đây là tà đạo; đây là 
chính đạo. Đây là hữu vi; đây là vô vi. Đây là thế 
gian; đây là Niết-bàn. Vì tâm tính người khó 
chuyền hóa giống như vượn khi nên phải bàng 
nhiều phương cách piáo hóa để điều phục họ. 
Củng như voi ngựa nêu không đánh đau thì khônẹ 
chế ngự được; những người mê muội trong thê 
gian này chỉ có thê thâm nhập luật băng tât cả 
những lời gay gắt”.
Nghe xong, các Bồ-tát đều khen:
“Thật chưa từng nghe. Đức Thế tôn Thích-ca Mâu- 
ni Phật đã ẩn đi vô lượng khả năng tự tại, hóa độ 
chúng sinh bằng pháp mà người nghèo ưa thích. 
Các Bồ-tát ở đây cũng nhẫn nại những khó nhọc, 
bằng vô lượng đại bi mà sinh nơi cõi Phật này”.

PHẬT HƯƠNG TÍCH

20 Htr.: trì biệt giai thoát.
21 Htr.: phạm biệt giai thoát.

Cỏ nháy sót trong bán La-thập; Htr.: “Đây là du-già; đây 
là phi du-già; đây là sự vĩnh viền đoạn trừ; đây là phi vĩnh 
viền đoạn trừ.”
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Duy-ma-cật nói: ‘Thật đúng như vậy. Chư Bồ-tát 
ở cõi này có tâm đại bi kiên cố đối với chúng sinh. 
Việc làm lợi ích hết thảy chúng sinh của họ trong 
một đời hơn cả những vị ở cõi kia23 đã làm trong 
hàng trăm ngàn kiếp. Vì sao vậy? Thế giới Ta-bà 
này có mười sự pháp thiện24 mà các cõi Tịnh độ 
khác không có. Mười thiện pháp đó là gì? Đó là: 1. 
Lấy huệ thí đối trị bần cùng. 2. Lấy trì giới đối trị 
phạm giới. 3. Lấy nhẫn nhục đối trị sân nhuế. 4. 
Lấy tinh tấn đối trị giải đãi. 5. Lấy thiền định khắc 
phục loạn ý. 6. Lấy trí huệ dẹp tan vô minh. 7. Nói 
pháp trừ nạn để vượt qua tám nạn. 8. Dạy pháp 
Đại thừa cho người còn chấp pháp Tiểu thừa. 9. 
Lấy các thiện căn giúp người vô đức. 10. Thường 
dùng bốn nhiếp pháp để thành tựu chúng sinh. Đó 
chính là mười thiện pháp”.
Chư Bồ-tát lại hỏi:
“Bồ-tát thành tựu bao nhiêu pháp để ở trong thế 
giới này tu hành mà không ung nhọt,25 tái sinh tịnh
độ?”
Duy-ma-cật đáp: “Bồ-tát thành tựu tám pháp để ở

23 Htr., “hơn các Bồ-tát đã hành qua trăm nghìn đại kiếp 
trong thế giới Nhất thiết Diệu hương.”
24 Thập sự thiện pháp I VKN: dasa kusaloccayã
dharmã, mười pháp tích lùy các điều thiện.

VK.N: aksaío 'nupahưtah, không bị thương tích, không bị 
tôn hại.

254



PHẬT HƯƠNG TÍCH

trong thế giới này tu hành mà không ung nhọt, tái 
sinh tịnh độ. Đó là: 1. Làm lợi ích chúng sinh 
không cầu báo đáp. 2. Chịu thay chúng sinh hết 
thảy khổ não, và hồi hướng công đức đã làm cho 
chúng sinh. 3. Tâm bình đẳng với chúng sinh, 
khiêm hạ, vô ngại.26 4. Tôn kính chư Bồ-tát như 
đối với chư Phật.27 5. Khi nghe kinh chưa từng 
nghe cũng không khởi nghi hoặc. 6. Không đối 
nghịch với pháp của hàng Thanh văn.28 7. Không 
ganh tị vì người được cúng dường, không tự cao 
lợi đắc cùa mình, trái lại ờ đó tự chế ngự tâm 
mình. 8. Thường tự xét lỗi mình,29 không tranh 
tụng sở đoản của người, nhất tâm cầu thành tựu 
mọi công đức. Đó chính là tám pháp.
Sau khi Duy-ma-cật và Văn-thù-sư-lợi thuyết các 
pháp như vậy, hàng trăm ngàn chư thiên đã phát 
tâm cầu giác ngộ tối thượng, và mười ngàn vị Bồ- 
tát đắc vô sinh pháp nhẫn.

26 VKN: aprati^hata, không đối nghịch, không phương hại.
27 Htr.: “Tự chê ngự tâm kiêu mạn, kính trọng chúng sinh 
như kính trọng Phật.”
28 VKN: sravanãcl apraíiksepah , không bài bác sự nghe. 
Trong bản Lth., sravaka (Thanh văn) thay vì ẳravana (sự 
nghe).
29 Htr.: điều 7: Bồ-tát chế ngự tự tâm, thườnệ xét lỗi mình, 
không chê bai vi phạm của người. Điều 8: Bồ-tát luôn luôn 
không buông lung ở trong pháp thiện; thường vui thú tầm 
câu tinh tấn tu hành pháp bồ đề phần.
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Bấy giờ, Phật đang giảng Pháp tại vườn cây Am- 
la, mặt đất bồng hóa thành trang nghiêm và lớn 
rộng mênh mông; tất cả chúng hội đều ánh sắc 
vàng ròng.
A-nan bạch Phật:
“Bạch Thế tôn, vì sao có điềm lành này, nơi đây 
bỗng trở nên trang nghiêm và rộng lớn và chúng 
hội đều ánh sắc vàng ròng?”
Phật bảo:
“Vì Duy-ma-cật và Văn-thù-sư-lợi, với đại chúng 
đang cung kính vây quanh, khởi ý muốn đến đây, 
nên có điem tốt lành này” .
Lúc ấy, Duy-ma-cật nói với Văn-thù-sư-lợi:
“Bây giờ chúng ta hãy đến viếng Thế tôn để chư 
Bồ-tát có thể đảnh lề cúng dường Ngài”.
Văn-thù-sư-lợi nói:

1 Các bản Hán, phẩm XI, đề như nhau: “Bồ-tát hành.” VKN, 
phâm X: K sa vo ’ksavo nãma dharmaprabhrta-parivarta (tận 
vò tận phụng pháp).
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“Lành thay, chúng ta hãy đến đó. Nay chính là lúc 
thích hợp”.
Duy-ma-cật liền dùng thần lực mang hết hội chúng 
và các tòa sư tử của họ trong lòng tay phải bay 
sang chỗ Phật ngự. Khi đến nơi, đáp xuống đất, 
Duy-ma-cật dập đầu đảnh lễ dưới chân Phật, đi 
nhiễu từ bên phải vòng quanh Ngài bảy lần, rồi 
chắp tay cung kính đứng san^ một bên. Chư Bồ-tát 
rời bảo tòa của họ để dập đau đảnh lễ dưới chân 
Phật và cũng đi nhiễu vòng quanh Ngài bảy lần, 
đoạn chắp tay cung kính đứng sang một bên. Các 
Đại đệ tò Phật cùng với Đế Thích, Phạm-thiên và 
Tứ Thiên vương cũng rời bảo tòa của họ, dập đầu 
đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiễu vòng quanh Ngài 
bảy lần rồi chắp tay cung kính đứng sang một bên.
Thế Tôn theo pháp chào hỏi chư vị Bồ-tát, rồi bảo 
họ:
“Các Đại Sỹ, các vị hãy trở về chồ ngồi của mình”.
Đại chúng vâng lời dạy. Khi mọi người đã an tọa, 
Phật hỏi Xá-lợi-phất:
“Ngươi có thấy nhữnp gì được làm bằng thần lực 
tự tại của các Đại sỹ rồi chăng?”
Xá-lợi-phất thưa:
“Bạch Thế Tôn, con đã nhìn thấy”.
“Ý ngươi nghĩ sao?”
Xá-lợi-phất thưa:
“Thế Tôn, con thấy các ngài đã thực hiện nhữní* sự
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bất khả tư nghị, tâm người không thể nghĩ tưởng 
cũng chẳng thể đánh giá”.
Lúc ấy A-nan bạch Phật:
“Bạch Thế tôn, con nay nghe mùi hương chưa 
từng có trước đây. Đó là hương gì vậy?”
Phật dạy:
“A-nan, đó là hương thơm toát ra từ chân lông của 
chư vị Bồ-tát đây”.
Lúc ấy, Xá-lợi-phất nói với A-nan:
“Chân lông của chúng tôi cũng có hương thơm 
như vậy”.
A-nan hỏi Xá-lợi-phẩt:
“Mùi hương đó do đâu mà có?”
Xá-lợi-phất đáp:
“Do cư sỹ Duy-ma-cật đã nhận cơm dư từ Phật ở 
cõi Chúng hương, và ai ăn được cơm này ở nhà 
cùa Cư sỹ đều tỏa mùi thơm ngát từ các lỗ chân 
lông như vậy”.
A-nan lại hỏi Duy-ma-cật:
“Mùi hương này kéo dài được bao lâu?”
Duy-ma-cật đáp:
“Kéo dài đến khi tiêu hóa hết cơm”.
A-nan hỏi:
“Cơm đó tồn tại bao lâu?”
Duy-ma-cật đáp:
“Thế lực của cơm này kéo dài đến bảy ngày mới
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tiêu hóa hết. Này A-nan, hàng Thanh văn chưa 
nhập chính v ị2 mà ăn cơm này, cho đến khi nào 
nhập chính vị3 rồi cơm mới tiêu hết. Những người 
đã nhập chính vị ăn cơm này, khi nào chứng đắc 
tâm giải thoát4 cơm mới tiêu hết. Những người 
chưa phát tâm Đại thừa ăn cơm này, cho đến khi 
phát tâm Đại thừa5 rồi cơm mới tiêu hết. Những 
người đã phát tâm Đại thừa ăn cơm này, chứng đắc 
vô sinh pháp nhẫn6 rồi cơm mới tiêu hết. Những 
người đã chứng vô sính pháp nhẫn ăn cơm này, 
cho đến nhất sinh bổ x ử 7 cơm mới tiêu hết. Ví như

2 Chính vị, xem cht. 8 ch. iv; cht. 27 ch. viii.
3 La-thập: “Đây là lúc trong 16 sát-na tâm trực kiến Thánh 
đế” Thành Dự lưu hướng.
4 Tăng Triệu: Thành quả Vô trước, nói là tâm giải thoát. 
Tức chứng quả A-la-hán. A-la-hán không chứng diệt tận 
định được nói là huệ giải thoát. Chứng đắc cả diệt tận định, 
gọi là tâm giải thoát, hay câu phần giải thoát. Lth. nhảy một 
đoạn so với Htr.: “Người chưa ly dục, cho đến khi được ly 
dục, cơm mới tiêu.” Khuy Cơ: “Đây là giai đoạn từ trực 
kiến Thánh đế cho đến ly dục. Ly dục, chi quả Bất hoàn.” 
VKN. như Lth.
5 Sơ phát tâm Bồ-tát.
6 Nhập Sơ địa.
7 Nhất sinh bổ xứ Htr.: nhất sinh hệ vị - /tt;
; còn một đời nữa sê thành Phật. Skt. ekajãtipratibaddha. 
Khuy Cơ: trong đây, có 4 giai đoạn của Bồ-tát, Kinh lược 
qua 2 đoạn giữa: từ Sơ địa đến Thất địa, và từ Bát địa đến 
Nhất sinh sở hệ.
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loại thuốc CÓ tên là thượng vị,8 khi uống vào, cho 
đến mọi thứ độc trong cơ thể tiêu hết, bấy giờ 
thuốc mới tiêu hết. Cơm này cũng vậy, khi diệt trừ 
hết mọi thứ độc của phiền não thì mới tiêu hết”.
A-nan thưa với Phật:
“Thật là chưa từnẹ có! Bạch Thế tôn, thứ cơm 
thơm này hẳn có thê làm Phật sự”.
Phật bảo:
“Đúng vậy, A-nan, đúng như vậy. Có cõi Phật lấy 
ánh quang minh của Phật làm Phật sự. Có cõi lây 
chư Bồ-tát làm Phật sự. Có cõi lấy hóa nhàn làm 
Phật sự. Có cõi lấy cây bồ-đề làm Phật sự. Có cỗi 
lấy y phục, ngọa cụ của Phật làm Phật sự. Có cõi 
lấy cơm làm Phật sự. Có cõi lấy hoa viên, đền đài 
các làm Phật sự. Có cõi lấy ba mươi hai tướng tốt 
và tám mươi vẻ đẹp của Phật làm Phật sự. Có cõi 
lấy thân Phật làm Phật sự. Có cõi lấy hư không 
làm Phật sự. Chúng sinh nhờ các duyên này mà có 
thể nhập luật hành. Hoặc bằng mộng, huyễn, ảnh, 
tiếng vang, bóng trong gương, trăng dưới nước, 
quáng nắng khi trời nhiệt; bằng các thí dụ như vậy 
mà làm Phật sự. Hoặc bàng âm thanh, ngôn ngữ, 
văn tự mà làm Phật sự. Hoặc bằng cõi Phật thanh 
tịnh, tịch mịch vô ngôn, vô thuyết, không hiển thị,

x Lth.: thượng vị Ckh., tên thuốc: a-hôn đà dược H U  
PSiỉi. Htr.: tối thượng vị M hR^. VKN: svãdu.
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VÔ thức, VÔ tác, VÔ vi mà làm Phật sự. Như vậy, A- 
nan, mọi hành vi thi thiết của chư Phật, mọi oai 
nghi cử chỉ, không có gì không phải là Phật sự.
“Này A-nan, có bốn loại ma này, tám vạn bốn 
nghìn cánh cửa phiền não này; chúng sinh vì thế 
mà khổ nhọc. Chư Phật bèn lấy ngay các pháp này 
mà làm Phật sự. Đó là cửa pháp được gọi là Ngộ 
nhập hết thảy chư Phật.9
“Bồ-tát khi vào cửa pháp này, nếu thấy hết thảy 
cõi Phật thuần tịnh mà khônp, vui mừng, không 
tham luyến, không đề cao. Neu thấy hết thảy cõi 
Phật bất tịnh, nhưng không buồn khổ, không bất 
mãn,10 hay thất vọng. Nhưng ở nơi chư Phật sinh 
tâm thanh tịnh, hoan hỷ cúng kính, cho là chưa 
từng có. Công đức của chư Phật Như Lai vốn bình 
đẳng,11 vì muốn giáo hóa chúng sinh mà hiện các 
cõi Phật không giống nhau.

y Nhập nhất thiết chư Phật pháp môn À  ' prlH$ỉ •£ P1. 
Htr., Ngộ nhập nhất thiết Phật pháp pháp môn tp A  
ỳ£ ỳ i  r i  . VK.N: Sarvabuddhadharmapravesam nãma 
dharmamukham  (cửa pháp có tên là thâm nhập tất cả pháp 
cùa Phật)
10 Bất ngại Htr.: bất nhuế không oán hận.
11 Htr.: “...bình đăng viên mãn, vỉ đã chứng đắc tính cứu  
cánh chân thật bình đăng cùa hết thày pháp.” VKLN: 
sarvadharma-samatãdhimuktãnãm, xác tín nơi tính bình 
đăng cua tất ca các pháp.
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“Này A-nan, ngươi thấy đất của các cõi Phật có 
nhiều chồ khác nhau12 nhưng hư không chẳng có 
nhiều chỗ khác nhau. Cũng vậy, ngươi thấy sắc 
thân Phật tuy nhiều vẻ khác nhau, nhưng trí huệ vô 
ngại13 không có nhiều dạng khác nhau.
“A-nan, sẩc thân của chư Phật, uy tướng, chủng 
tính, giới, định, trí tuệ, giải thoát, giải thoát tri 
kiến, lực, vô úy, các pháp bất cộng, đại từ, đại bi, 
oai nghi sở hành, cho đến thọ mạng, thuyết pháp 
giáo hóa, chúng sinh được thành tựu, cõi Phật 
thanh tịnh, đầy đủ các Phật pháp, thảy đều đồng 
đẳng. Do đó gọi là Tam-miệu-tam-Phật-đà, gọi là 
Đa-đà-a-già-độ, gọi là Phật-đà.14 Này A-nan, nếu 
Ta giảng đầy đủ ý nghĩa của cú nghĩa này thì trải 
qua tuổi thọ của ngươi một kiếp cũng chưa nghe 
hết. Giả sử chúng sinh đầy cả thế giới ba nghìn đại 
thiên đều như A-nan, đa vãn đệ nhất, được tổng trì 
ghi nhớ;15 tất cả những người này trải qua tuổi thọ 
một kiếp cùng không thể lãnh hội hết. Vì vậy, A- 
nan, A-nậu-đa-la tam-miệu-tam-bồ-đề của chư 
Phật là vô hạn, vô lượng; trí huệ và biện tài của 
các Ngài là bất khả tư nghị”.

12 Htr.: “đất tuy cỏ ưu thấng, hạ liệt bất đồng.”
13 Vô ngại huệ f'M]st; VKN: asamgạịnãna.
14 Tam-miệu-tam-Phật-đà ệ i  “  \% , Skt.
Samyaksambuddha, Chính đăng chính giác hay Chính biến 
tri. Đa-đà-a-già-độ ^KíHHlP/Ỗ, Skt. Tathãgota, Như lai.
15 Niệm tồng trì; VKN: smrtidhãranĩ.
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A-nan bạch Phật:
“Từ nay trở đi con không dám tự cho mình là 
người đa văn bậc nhất”.
Phật nói:
“A-nan, chớ thối chí. Vì sao? Vì ta nói ngươi là 
người đa văn bậc nhất trong hàng Thanh-văn chứ 
không phải Bồ-tát. Nhưng hãỵ thôi, A-nan, bậc trí 
giả chẳng ai đo lường chư Bồ-tát. Tất cả biển sâu 
còn có thể đo lường, nhưng thiền định, trí huệ, 
tổng trì, biện tài và công đức của Bồ-tát thì bất khả 
lượng. Này A-nan, hãy gác lại các sở hành của Bồ- 
tát. Với các thần thông lực mà Duy-ma-cật đã thể 
hiện hôm nay, hết thảy Thanh văn và Bích-chi- 
Phật dù có tận lực biến hóa trong trăm ngàn kiếp 
cũng chưa thể thực hiện được”.
Bấy giờ, chư Bồ-tát cõi Chúng hương đồng cung 
kính chắp tay bạch Phật:
“Bạch Thế tôn, lúc mới nhìn thấy thế giới nàỵ 
chúng con có ý tưởng nó thấp kém, bây giờ hoi 
hận, chẳng còn ý đó nữa. Vì sao? Vì các phương 
tiện diệu dụng của chư Phật thật là bất khả tư nghị. 
Vì để cứu độ chúng sinh mà các Ngài tùy chỗ 
thích hợp thị hiện các cõi Phật khác nhau. Bạch 
Thế tôn, nguyện ban cho chúng con chút pháp để 
khi trở về chúng con có thể luôn tưởng nhớ Như 
Lai“.
Phật bảo các Bồ-tát:
“Có pháp môn giải thoát gọi là Tận vỏ  tận vô
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ngại,16 mà chư vị nên học. Cái gì tận? Đó là pháp 
hữu vi. Cái gì vô tận? Đó là pháp vô vi. Như Bồ- 
tát, không đoạn tận hữu vi,17 không an trụ vô vi.
“Không đoạn tận hữu vi là thế nào? Là không rời 
đại từ; không xả đại bi; sâu sắc phát tâm cầu Nhất 
thiết trí không quên lãng; giáo hóa chúng sinh 
không hề biết mệt mỏi; thường niệm thuận hành 
bốn nhiếp pháp; hộ trì chính pháp không tiếc thân 
mạng; vun trồng thiện căn không hề chán nãn; chí 
thường an trụ phương tiện hồi hướng; cầu pháp 
không lười; thuyết giáo không tiếc lẫn; vì cần mần 
cúng dường chư Phật nên vào chồ sinh từ mà 
không sợ; đối với các sự vinh nhục tâm không lo, 
không mừng; không khinh người chưa tu học; kính 
trọng người học như kính Phật; giúp người đọa lạc 
trong phiền não phát sinh chính niệm; đối với lạc 
thú viên ly mà không cho là quý;18 không mê đăm 
an lạc của riêng mình mà chúc mừng cho an lạc

16 Tận vô tận vô ngại giải thoát pháp môn lẫílỂỈIỊlỉM ỊỳẾH. 
VKN: ksayãksayo nãma bodhisattvãnãm vimokậah, môn 
giái thoát cùa các Bồ-tát có tên là Tận và Vô tận.
7 La-thập: “Hừu vi tận, là vô thường diệt tận. Vô vi tận, là 

băng trí tuệ mà đoạn trừ khiên cho diệt tận.” IChuy Cơ: 
“Tận..., sát na tận diệt. Hữu vi có tận, nhưng vô vi thì 
khổng.”
18 La-thập (Đại 38, tr. 407a20): “Xuất gia ly dục, và thiền 
định, trí tuệ, lìa các vọng tường, đều gọi là viễn ly lạc.” 
Tăng Triệu: “Đạo độc thiện, thì có gì là quý?” Htr.: “Không 
đắm nhiễm trong lạc thú viễn ly.”
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của người; trong các thiền định mà có ý tưởng như 
trong địa ngục; ở trong sinh tử mà có ý tưởng như 
trong hoa viên; thấy người đến cầu xin mình mà có 
ý tưởng như gặp bậc thiện sư;19 xả bỏ tất cả sở hữu 
mà có ý tưởng là đầy đủ Nhất thiết trí; thấy người 
phạm giới liền khởi ý cứu hộ; tưởng sáu Ba-la-mật 
là cha mẹ; tưởng các đạo phẩm là quyến thuộc; 
phát hành thiện căn không giới hạn; lấy sự trang 
nghiêm các quốc độ mà thành tựu cõi Phật của 
mình; hành bố thí vô hạn để cho đầy đủ ba mươi 
hai tướng tốt; trừ tất cà mọi điều ác để thanh tịnh 
thân, khẩu, ý; trôi lăn trong sinh tử vô số kiếp cũng 
không nhụt chí dũng mãnh; quyết tâm không mệt 
mỏi lắng nghe vô lượng công đức Phật; dùng kiếm 
trí tuệ phá giặc phiền não; siêu xuất uẩn, xứ, giới, 
để gánh vác chúng sinh khiến cho vĩnh viễn giải 
thoát;20 lấy đại tinh tấn hàng phục ma quân; 
thường cầu thật tướng vô niệm, cầu trí tuệ;21 đối

19 Lth.: thiện sư tường Htr.: thiện hữu tường HrẴ
VKN: kalyanơmitrasunỳnã , có ấn tượng (những người 

đên cầu xin) là bạn quý.
20 Htr.: “Vì muốn mang gánh nặng của chúng sinh nên cầu 
biên liễu tri uân, xứ, giới.”

Htr.: “Vì để hộ trì Chính pháp nên xa lìa kiêu mạn, cần 
cầu trí tuệ giáo hóa thiện xảo.” La-thập nói: “Phàm phu 
hành trí tuệ có niệm, cao mạn càng cao; cho nên Bồ-tát cầu 
vô niệm.” VK.N: nirmãnatã dharmaparvestyai
ịnãnaparyesỊidharmagrãhatãyai, vì đê cầu pháp mà không
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với pháp thế gian mà hành thiểu dục tri túc, đối với 
pháp xuất thế gian mà mong cầu không chán 
nhưng vẫn không bỏ pháp thế gian;22 không hủy 
hoại oai nghi mà vẫn tùy thế tục;23 khởi trí huệ 
thần thông dìu dắt chúng sinh; được niệm tổng trì, 
không quên nhừng điều đã nghe; biết rõ căn tính 
của chúng sinh khiến đoạn lìa nghi hoặc; bằng 
biện tài lưu loát mà diễn thuyết không trở ngại; 
thanh tịnh mười nghiệp đạo thiện, lãnh thọ phước 
báo của trời và người; tu bốn vô lượng để mở 
đường Phạm thiên;24 khuyến thỉnh thuyết pháp, tùy 
hỷ tán dương việc thiện, để được âm thanh của 
Phật; khéo giữ thân, khẩu, ý để được oai nghi Phật; 
thâm tu thiện pháp cho sở hành càng siêu việt;

kiêu mạn; vì để hộ trì chính pháp cầu trí tuệ.
22 Htr.: “Vì thương yêu các thế gian vốn cần được giáo hóa 
mà thường vui thú tập hành thiểu dục tri túc.” VK.N: 
alpecchasamtustitã sarvalokapriyatãyai, thiểu dục tri túc, vì 
ỵêu quý tất cả thế gian.

Htr.: “ Hằng không hỗn tạp với các thế pháp mà vần có thể 
tùy thuận tât cả thê gian. Hăng không hủy hoại oai nghi mà 
vần thị hiện tất cả viêc cần làm” VKN: 
sarvalokadharmãsamsrsíatã lokãnuvartanatãyai
sarverỵăpathãvikopanatã sarvakriyãsam-darsanatãyai.
Đoạn trên và đoạn tiếp theo, có nhiều chồ mà Lth. và Htr. 
phân tích khác nhau về quan hệ giữa các cụm từ trong 
nguyên bán Phạn, nên có nhiều điểm mâu thuẫn nghĩa giữa 
hai bản dịch.
24 CDM: “Biệt bàn nói, tu bổn vô lượng để sinh Phạm 
thiên.”
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bàng Đại thừa giáo mà thành Bồ-tát tăng;2S tâm 
không phóng dật để chẳng mất các thiện đức.
“Hành trì Pháp như vậy là Bồ-tát không tận hữu vi.
“Thế nào là Bồ-tát không trụ vô vi? Tu học lẽ 
Không mà chắng lấy Không làm chỗ chứng đắc; tu 
học Vô tướng, Vô tác mà không lấy Vô tướng, Vô 
tác làm sở chứng; tu học vô khởi26 mà không lấy 
vô khởi làm sở chứng; quán vô thường mà không 
nhàm chán gốc thiện; quán thế gian là khổ mà 
không chán ghét tử sinh; quán vô ngã mà dạy 
người không mệt; quán Niết-bàn mà không vĩnh 
viễn tịch diệt; quán viễn ly mà thân tâm vẫn 
thường hành việc thiện; quán không có chồ quy 
về27 mà tâm vẫn quy về thiện pháp; quán vô sinh 
nhưng vẫn bàng sinh pháp mà gánh vác tất cả; 
quán vô lậu mà không đoạn trừ các lậu;28 quán 
không có chồ sở hành29 mà vẫn hành pháp giáo

25 Htr.: “Đe khéo điều ngự Bồ-tát tăng.”
26 Htr., hành vô tác. VKN: anabhisamskãraparìjayam.
27 Quán vô sở quy . Htr.: quán không có a-lại-da mà không 
vất bỏ kho tàng bạch pháp. VKN: anãlayatn iti ca 
pratyaveksate sukla-dharmãlayam ca na vỤahãti, quán 
không châp tàng (tích lũy) nhưng không loại bỏ sự châp 
tàng của pháp tịnh, v ề  ãlaya, xem cht. 6, 30, ch. iii trên.
2S Htr.: “Ọuán vô lậu nhưng không dứt tuyệt lưu chuyến 
sinh tư.”
29 Lth.: vô sơ hành Mí'íĩ'íi'- Htr.: vô hành Khuy Cơ: 
“ Hành, tức sự vận động, khởi tác.” VK N: apracãran iti cu
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hóa chúng sinh; quán Không mà không xả đại bi; 
quán chính pháp vị mà không theo lối Tiếu thừa;30 
quán các pháp hư vọng, không bền chắc, không 
người, không chủ, không hình tướng, nhưng vì bản 
nguyện chưa đầy nên không xem là hư dối các 
cóng đức, thiền định, trí huệ.
“Tu tập những pháp như vậy, gọi là Bồ-tát chẳng 
trụ vô vi.
“Lại nừa, vì đế đầy đủ phước đức nên không trụ vô 
vi; vì để đầy đủ trí huệ nên không tận hữu vi. Vì 
đại bi, không trụ vô vi. Vì đê viên thành bàn 
nguyện, không tận hữu vi. Đe gom tập pháp dược, 
không trụ vô vi; đê tùy bệnh cho thuôc, không tận 
hữu vi. Vì biết bệnh của chúng sinh, không trụ vô 
vi; vì đế diệt bệnh của chúng sinh nên chẳng tận 
hữu vi.
“Này các Chính sỹ, Bồ-tát sau khi đã tu pháp này, 
không tận hừu vi, không trụ vô vi; đó gọi là pháp 
môn giải thoát Tận Vô tận, các ngươi nên học”.
Bấy giờ, các Bồ-tát kia sau khi nghe thuyết pháp 
này, thảy đều  hoan hý, dùng cá c  loại diệu hoa đủ 
thứ hương sắc rải khắp thế giới ba nghìn đại thiên

pratyaveksate pracarati sattvaparipãkăya , quán không có 
sự đi. nhưng vần đi đè thuần thục chúng sinh.

Htr.: “Quán vô sinh (không tái sinh) mà không rơi vào 
chính vị noi Tiêu thừa.” VK.N: ạịãtirn ca pratyaveksate 
srãvakaniyãrne ca na patati.
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để cúng dường Phật và Kinh pháp này, cùng chư 
Bồ-tát. Sau đó, cung kính đảnh lễ chân Phật, tán 
thán là chưa từng được nghe rằng:
“Phật Thích-ca Mâu-ni đã có thể ở cỗi này khéo 
léo thi hành phương tiện!”
Nói xong, hốt nhiên biến mất, trở về cõi kia.

* Hư., hết quyển 5.



CHƯƠNG MƯỜI HAI 
THÁY PHẬT A-SỦC'

Bấy giờ Phật hỏi Duy-ma-cật:
“Ông muốn thấy Như Lai; nhưng ông quán Như 
Lai như thế nào?”
Duy-ma-cật đáp:
“Như tự quán thật tướng của thân, quán Phật cũnẹ 
vậy.2 Con quán Như lai, tiền tế không đến, hậu te 
không đi, hiện tại không trụ. Không quán sắc, 
không quán Như của sắc, không quán tính của 
sắc.3 Không quán thọ, tưởng, hành, thức, không 
quán như của thức, không quán tính của thức.

1 Các bản Hán, phẩm XII. Ckh., Lth., “Kiến A-súc Phật JnL 
H  w  ppq Hư.: Quán Như lai m ị n &  p°p VKN: 
Abhiratilokadhãtvãyanaaksobhyatathãgatadarảanaparivart 
a (đưa đến thế giới Diệu Hỷ, thấy Phật A-súc).
2 Htr.: “Con quán Như lai, hoàn toàn có cái gì được thấy.” 
tathãgatam apsyanavã paảyãmi, con thấy Như lai bằng sự 
không thay Như lai.
3 Htr.: “Quán Như lai, quán tính chân như của sắc, tính ấy là
phi sắc. Quán tính chân như của thọ, tính ấy là phi thọ;...” 
VKN: rũpatathãsvabhãvam arũpam, vedanãtathã-
svabhãvam avedanãm , tự tính Như của sắc là phi sắc; tự 
tính Như cùa thọ là phi thọ.”
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Không do tứ đại sinh khởi, đồng với hư không.4 
Sáu xứ không tích tập thành; đã vượt ngoài nhãn, 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân và tâm. Không ở trong ba cõi; đã 
lìa ba thứ cáu bẩn, thuận ba giải thoát môn, đầy đủ 
ba minh, cùng vô minh bình đẳng.5 Không nhất 
tướng,6 không dị tướng; không tự tướng, không tha 
tướng; không phải vô tướng, không phải thù 
tướng. Khi giáo hóa chúng sinh Ngài không ở bên 
này, chang đến bên kia cũng không ở giữa dòng. 
Ngài quán sát lẽ tịch diệt mà không vĩnh viễn tịch 
diệt. Không là cái nàỵ cũng không là cái kia; 
không lấy đây, không lay kia;7 không thể lấy trí để

4 La-thập (Đại 38, tr. 41 Ob 16): “Pháp thân như hư không, 
không do bốn đại tác thành.” Htr.: “Không trụ bốn giới; 
đồng hư không giới.”
5 Htr.: “Không phải minh nhưng minh. Không phải đến 
nhưng đến.” VCS: Minh, chi ba minh: túc mạng, thiên nhãn, 
lậu tận.
6 Trước đó, La-thập nhảy một đoạn; Htr.: đạt đến hết
thảy pháp mà không có chướng ngại; là thật tế (bhũtakoỊi) 
mà không phải tê (akoỊi)\ là chân như (íathãbhũta) mà 
không phải như (atathã)\ nơi cảnh chân như thường không 
sở trụ; nơi trí chân như thườnẹ không minh ứng; cảnh và trí 
chân như, tính của chúng đêu lìa; không sinh bời nhân, 
không khởi bởi duyên.”
7 Bât đĩ thử, bất đĩ bi. Triệu (Đại 38, tr. 411 a 11) nói. 
"Không phải cái này nhưng (hòa) đồng với cái này; cho 
nên, là đây mà không phải là đây...” Htr.: “Không phải ờ tại 
đây, không phải ờ tại kia, không phải ờ trung gian.”
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biết; không thế lấy thức để nhận thức; không mờ, 
không sáng; vô danh, vô tướng; không mạnh, 
không yếu; không sạch, không nhơ; không ở 
phương nào cũng không xa lìa phương nào,8 không 
phải hữu vi cũng không phải vô vi; không thể chỉ 
ra cũng không thể nói đến; không bố thí cũng 
không ích kỷ; không trì cũng không phá giới; 
không nhẫn cũng không sân; không tinh tấn cũng 
không giải đãi; không định, không loạn; không trí 
cũng không ngu; không thành thật cũng không lừa 
dối; không đến không đi, không vào không ra; dứt 
tuyệt tất cả con đường ngôn thuyết; không phải 
phước điên cũng không phải không là phước điên; 
không xứng đáng cúng dường cũng không phải 
không xứng đáng cúng dường; không thủ, không 
xả; không phải hữu tướng, không phải vô tướng, 
đồng với chân tế, bình đẳng với pháp tính; không 
thể định danh, không thể đo lường, vì vượt ngoài 
định danh và định lượng; không phải lớn, không 
phải nhỏ; không phải cái được thấy, không phải 
cái được nghe, không phải cái được tri giác, không 
phải cái được nhận biết; lìa mọi kết buộc, đồng 
đẳng với trí, đồng với chúng sinh; không phân biệt 
với các pháp; hoàn toàn không khuyết điểm; 
không vân đục, không phiên não, không tác, không

THÁY PHẬT A-SÚC

x Htr.: “Bất tại phương phần, bất ly phương phần
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khởi, không sinh, không diệt, không sợ, không lo, 
không mừng, không chán; không phải đã tồn tại, 
không phải sẽ tồn tại, không phải đang tồn tại; 
không thể bàng tất cả ngôn thuyết để hiển thị hay 
phân biệt.
“Bạch Thế tôn, thân Như lai như vậy, nên quán 
như vậy. Quán như vậy gọi là chính quán. Quán 
khác đi, gọi là tà quán”.
Bấy giờ, Xá-lợi-phất hỏi Duy-ma-cật:9
“Ông thác ở đâu mà sinh lại chốn này?”
Duy-ma-cật hỏi lại:
“Pháp ngài đã chứng có thác, có sinh ư?” 
Xá-lợi-phất đáp:
“Không thác, không sinh”.
Duy-ma-cật hỏi:
“Nếu các pháp không có tướng thác và sinh, sao 
ngài lại hỏi, ‘ồng  thác ở đâu mà sinh lại chốn 
này?’ Như với nhà ảo thuật tạo ra các nam nữ ảo; 
chúng có thác có sinh không?”
Xá-lợi-phất đáp:
“Chúng chẳng thác chẳng sinh”.

“Ngài há không nghe Phật dạy, các pháp là tướng

9 Htr.: Xá-lợi-phất hòi Phật; Phật bảo hỏi thẳng Duy-ma-cật 
VKN, và ciíh., như Htr.
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như huyền ư?”10 
Đáp:

“Có nghe”.
“Nếu hết thảy đều là tướng như huyễn, sao ngài lại 
hỏi, ‘Ông thác ở đâu mà sinh lại chốn này?’ Xá- 
lợi-phất, thác chỉ là pháp hư dối, thuộc tướng suy 
tàn và hoại diệt. Sinh cũng là điều hư dối, là tướng 
tương tụ c .11 Bồ-tát tuy thác mà không dứt gốc 
thiện, tuy sinh vẫn không tăng trưởng các ác”.
Bấy giờ đức Phật bảo Xá-lợi-phất:
“Có một cõi tên Diệu hỷ ,12 có Phật hiệu là Vô 
Động.13 Duy-ma-cật đã thác ở cõi đó để sinh lại 
nơi này”.
Xá-lợi-phất thưa với Phật: “Thật chưa từng có, 
bạch Thế tôn, người này chịu rời cõi thanh tịnh để 
đến thế giới đầy rẫy hận thù và nguy hại này!”
Duy-ma-cật hỏi Xá-lợi-phất: “Xá-lợi-phất, Ngài 
nghĩ thế nào, ánh mặt trời khi xuất hiện có hiệp 
cùng với bóng tối không?”

I0VKN: nirmitasvabhãvãh sarvadharmãh, tất cả các pháp 
đều có tự tính cùa sự huyễn hóa.
11 Htr.: “Chết là sự cẳt đứt của các hành. Sinh là sự nối tiếp 
của các hành.”
12 Lth., Htr., Diệu hý Ckh., A-duy-la-đề
VKN: Abhirati.
13 Lth , Htr. Vỏ Động M .  Ckh. A-súc Phật H T O .  VKN: 
Aksobya.

275



TUỆSỸ ♦ DUY-MA-CẬT SỜ THUYẾT

Xá-lợi-phất đáp: “Chỗ nào có ánh mặt trời thì 
không còn bóng tối”.
Duy-ma-cật hỏi: “Vì sao ánh mặt trời soi rọi cõi 
Diêm-phù-đề này?”
Xá-lợi-phất: “Đem ánh sáng soi rọi để xua tan 
bóng tối”.
Duy-ma-cật: “Bồ-tát cũng vậy, tuy sinh nơi cõi 
Phật bất tịnh để giáo hóa chúng sinh, nhưng không 
hiệp cùng sự ngu ám, mà chỉ để diệt trừ bóng tối 
phiền não của chúng sinh” .
Lúc ấy đại chúng ngưỡng vọng muốn chiêm bái 
đức Vô Động Như lai cùng các Bồ-tát và chúng 
Thanh văn cõi Diệu hỷ. Phật biết ý nghĩ của họ, 
bảo Duy-ma-cật:
“Này thiện nam từ, hãy vì đại chúng ở đây, hiện 
đức Vô Động Như lai cùng các Bồ-tát, chúng 
Thanh-văn ở cõi Diệu Hỷ cho họ được nhìn thây”.
Duy-ma-cật tự nghĩ, “Ta hãy không rời chỗ ngồi 
này mà tiếp nhận cõi Diệu hỷ với dãy núi Thiết vi 
cùng đồi núi, sông, suối, khe, mạch, biển, Tu-di và 
các núi, và trời, trăng, sao, các cung điện của trời, 
rồng, quỷ thần, Phạm thiên; cùng các Bồ-tát, 
chúng Thanh văn, các thành phố, làng mạc, nam 
nữ già trẻ, cho đến đức Vô Động Như lai với cây 
bồ-đề và các tòa sen mầu nhiệm dùng để làm Phật
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Sự tronệ khắp mười phương, cùng ba đường thềm 
báu14 nôi cõi Diêm-phù-đê với trời Đao-lợi15 cho 
chư thiên xuống kính lễ đức Vô Động Như lai và 
nghe kinh, và con người lên đó chiêm bái chư 
thiên. Đó là vô lượng công đức thành tựu của thế 
giới Diệu Hỷ, tò trên đến A-ca-ni-tra, dưới đến tận 
ranh giới nước.16 Ta dùng tay phải nâng lên dễ 
dàng như người thợ gốm nâng cái bàn xoay. Vào 
trong thế giới này như cầm tràng hoa mà đưa ra 
cho hội chúng nhìn thấy”.
Nghĩ xong, Duy-ma-cật liền nhập định, dùng thần 
thông lực nắm lấy cỏi Diệu Hỷ bằng tay mặt đem 
đặt lên mặt đất này. Chư Bồ-tát, Thanh văn và 
thiên thần đã đắc thần thông lực ở cồi đó đều cất 
tiếng nói lớn:
“Bạch Thế tôn, ai đang mang chúng con đi? Xin

14 Tam đạo bảo giai H  ìầ  n  . vcs (T38nl782, 
tr. 1107b22): Thế Tôn lên trời Đao-lợi. Sau ba tháng ở đó 
thuyết pháp, Ngài trờ về Diêm-phù-đề. Thiên đế sai làm cây 
thang báu có ba lối đi để Phật và tùy tùng đi xuống hạ giới. 
Giữa bằng vàng. Trái, bàng mã não. Phải, bằng thủy tinh. 
Xem Tăng nhất A-hàm, kinh số 5 phẩm 36.
15 VCS: “Từ Thiệm-bộ châu lên đến đinh Tô-mê-lô, trời 
Tam thập tam.”
16 Lth.: thủy tế zKfê£. Htr.: thủỵ tế luân Câu-xá 11
(Đại 29, tr. 1 la): “An lập thế giới... Tầng dưới cùng là 
phong luân (vãyu-manậala) y trên hư không... Trên phong 
luân là thủy luân {ịala-maụdala)... Trên thủy luân là kim 
luàn (kãncana-mandala)...”
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Thế tôn cứu giúp”.
Phật Vô Động bảo:
“Không phải Ta làm, mà do Duy-ma-cật đang 
dùng thần thông lực làm ra”.
Còn những người chưa được thần thông đều không 
biết cũng không cảm thấy mình đang chuyển dịch. 
Thê giới Diệu hỷ tuy được mang vê mặt đât vân 
không tăng không giảm, mà mặt đất cũng không bị 
chèn ép hay chật chội; y nguyên như cũ.
Bấy giờ, Phật Thích-ca Mâu-ni nói với đại chúng:
“Các ngươi có thấy thế giới Diệu hỷ của đức Vô 
Động Như lai, thấy sự trang nghiêm của cõi ấy, 
thấy hành tịnh của chư Bồ-tát và thanh bạch của đệ 
tử chăng?”
Đại chúng đồng thưa:
“Vâng, chúng con đã thấy”.
Phật dạy:
“Nếu Bồ-tát muốn được quốc độ Phật thanh tịnh 
như vậy, nên học theo đạo mà đức Vô Động Như 
Lai đã hành“.
Khi thị hiện cõi Diệu Hỷ này, mười bốn na-do-tha 
người đã phát tâm cầu giác ngộ vô thượng chính 
đẳng chính giác và nguyện được tái sinh ở thế giới 
Diệu hỷ. Phật Thích-ca Mâu-ni chứng nhận họ sẽ 
được tái sinh nơi cõi đó.
Khi đã làm xong Phật sự vì lợi ích cua chúng sinh 
ở nơi quốc độ này rồi, thế giới Diệu hỷ được trả về
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chốn cũ, đại chúng đều trông thấy.
Bấy giờ Phật nói với Xá-lợi-phất:
“Ngươi có nhìn thấy thế giới Diệu hỷ và đức Vô 
Động Như lai chưa?”
Xá-lợi-phất đáp:
“Vâng, con đã thấy, bạch Thế tôn. Con ước 
nguyện hết thảy chúng sinh đều được quốc độ 
thanh tịnh như cõi Phật Vô Động và thần thông lực 
như của Duy-ma-cật. Bạch Thế tôn, chúng con thật 
sự được nhiều lợi ích khi được thân cận, cúng 
dường con người này. Chúng sinh nào hiện tại hay 
mai sau khi Thế tôn đã diệt độ mà được nghe Kinh 
này, thảy đều sẽ được lợi ích lớn; và càng lớn xiết 
bao khi nghe rồi tin hiểu, thọ trì hay đọc tụnp, 
thuyết giảng, theo pháp đó mà tu hành. Ai tiếp 
nhận Kinh này là tiếp nhận kho tàng Pháp bảo. 
Nếu đem ra đọc tụng, giải nghĩa và theo đó mà tu 
hành tất sẽ được chư Phật thường xuyên hộ niệm. 
Ai cúng dường người này là cúng dường chư Phật. 
Ai sao chép, thọ trì kinh quyển này, nên biết, nhà 
của người ấy có Như lai ngự. Nếu khi nghe Kinh 
này mà tùy hỷ, người ấy ắt sẽ đạt Nhất thiết trí. Ai 
tin và hiểu kinh này, dù chỉ một bài kệ bốn câu 
trong đó, và đem giảng cho người khác nghe, nên 
biết, người ấy ắt sẽ được thọ ký thành A-nậu-đa-la 
tam-miệu-tam-bồ-đề trong tương lai” .
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CHƯƠNG MƯỜI BA 
CỦNG DƯỜNG CHÍNH PHÁP1

Lúc ấy Thích Đe-Hoàn Nhân đang ở trong hội 
chúng, thưa với Phật:
“Bạch Thế tôn, con đã từng nghe hàng trăm ngàn 
Kinh pháp do Thế tôn và Văn-thù-sư-lợi thuyết 
giản£, nhưng thật chưa từng được nghe kinh điền 
quyêt định thật tướng, bất khả tư nghi thần thông 
tự tại như vậy.2 Theo con hiểu ý nghĩa mà Phật 
nói, nếu chúng sinh nào được nghe Kinh pháp này 
mà tin hiểu, thọ trì, đọc, tụng, chắc chắn sẽ chứng 
đắc pháp ấy3 không nghi; huống nữa theo pháp đó 
mà tu. Người đó ắt sẽ đóng kín các lối ác đạo, mở 
ra các cửa thiện, sẽ được sự hộ niệm của chư Phật,

1 Các bản Hán, phẩm XIII, đệ như nhau: “Pháp cúng 
dường.” VKN, phâm XII Nigamanaparĩndanã-parivarto, 
Chúc lụy, bao gồm cả hai phẩm XIII và XIV của các bản 
Hán.
2 Htr.: bất khả tư nghị tự tại thần biến giải thoát pháp môn
*  Rĩ s  m  g  k  t t  #  m  m  ầ H  . VKN: 
acintyavimoksavikiin>itadharma-nayapravesa, thâm nhập 
pháp môn thần biến giải thoát bất khả tư nghị.

Htr.: “Nhất định người đó là pháp khí (V K N - 
dharmabhặịanà)."
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hàng phục ngoại đạo, đánh bại ác ma, vun trồng 
bồ-đề,4 thiết đặt đạo tràng, đi theo bước chân Phật. 
Bạch Thế tôn, con và các quyến thuộc nguyện sẽ 
cúng dường, phụng dưỡng người nào thọ trì, đọc 
tụng và như thuyết tu hành. Bất cứ nơi nào, thành 
thị hay thôn quê, núi rừng haỵ hoang mạc, chỗ nào 
có kinh này, con và các quyến thuộc cũng nguyện 
đến đó để xin nghe và lãnh thọ pháp. Nếu có ai 
chưa tin kinh này con sẽ giúp họ phát lòng tin; ai 
đã có lòng tin con sẽ hộ vệ”.
Phật bảo:
“Lành thay, Thiên Đế, lành thay; như điều ông nói, 
Ta tán trợ tùy hỷ. Kinh pháp này quảng diễn A- 
nậu-đa-la tam-miệu-tam-bồ-đề5 bất khả tư nghị 
của chư Phật quá khứ, vị lai, và hiện tại.
“Cho nên, Thiên Đế, nếu có thiện nam từ hay thiện 
nữ nhân nào thọ trì, đọc tụng và cúng dường kinh 
này, đó là cúng dường chư Phật quá khứ, vị lai, và 
hiện tại.
“Này Thiên Đế, giả như trong thế giới ba nghìn đại

4 La-thập nói, “Trong bản Phạn, sau chữ bồ-đề có chừ đạo 
ì i t  Đạo, tức con đường dẫn đến bồ đề.” Htr.: bồ-đề đạo. 
VKN: bodhimãrga.
5 La-thập nói, “Sau từ bồ-đề, có từ pháp Í Ế V K N :  
buddhãnãm bhagavatãm bodhis iha dharmaparyãve 
uddisỊã, bồ-đề của chư Phật Thế tôn được tuyên thuyết 
trong pháp môn này.
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thiên có đầy Như lai nhiều như mía, tre, lau sậy, 
lúa, mè; mà nếu thiện nam tử hay thiện nừ nhân 
nào trải qua trọn kiếp hay gần một kiếp để cung 
kính, tôn trọng, tán thán, và cúng dường chư Phật 
này, cho đến khi chư Phật đã diệt độ, lại xây bảo 
tháp bảy tầng rộng lớn bằng bốn thiên hạ, cao đến 
cõi Phạm thiên, để phụng thờ toàn thân xá lợi Phật, 
với đầy đủ biểu tượng trang nghiêm; với tất cả 
hoa, hương, chuỗi ngọc, cờ phướn, âm nhạc vi 
diệu bậc nhất, trải qua một kiếp hay gần một kiếp 
cúng dường, này Thiên Đế, người đó có được 
nhiều phước đức không?”
“Bạch Thế tôn, thật nhiều, đến mức đếm trong cả 
trăm ngàn kiếp cũng chưa kể hết phước đức ấy”.
Phật dạy:
“Này Thiên Đế, ông nên biết, nếu có thiện nam tử 
hay thiện nữ nhân nào, khi được nghe kinh Giải 
thoát bất khả tư nghị này mà tin hiểu, thọ trì, đọc 
tụng và theo đó tu hành, thì phước đức còn nhiêu 
hơn những người kia. Vì sao? Vì bồ-đề của chư 
Phật phát sinh từ Kinh pháp này. Mà tướng của 
bồ-đề thì chẳng thể định lượng, do nhân duyên ấy 
phước đức đó cũng chẳng thể định lượng”.
Phật nói tiếp:
“Trước đây vô lượng kiếp có đức Phật hiệu Dược
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Vương6 Như lai, ứng  cúng, Chính biến tri, Minh 
hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sỹ, 
Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật, Thế 
tôn. Thé giới của Ngài có tên Đại trang nghiêm,7 
kiếp tên là Trang nghiêm.8 Phật thọ hai mươi tiểu 
kiếp. Thanh văn tăng có ba mươi sáu na-do-tha. 
Bồ-tát tăng có mười hai na-do-tha.
“Thiên đế, bấy giờ có vị Chuyển luân Thánh 
Vương tên Bảo Cái,9 có đủ bảy báu, cai quản bốn 
thiên hạ. Vua có một ngàn con trai đoan chính, anh 
dũng, hàng phục mọi oán địch.
“Thuở ấy Thánh vương Bảo Cái và quyến thuộc đã 
tôn kính cúng dường đức Như Lai Dược Vương, 
bố thí các tiện nghi an lạc, cho đến hết năm kiếp. 
Sau đó vua căn dặn một nghìn người con: ‘Các 
con nên bằng thâm tâm tôn kính cúng dường Phật 
như ta đã làm. ’ Một nghìn người con phụng mạng 
vua cha, cúng dường đức Dược Vương Như lai 
cho đến hết năm kiếp nữa, bố thí tất cả phương 
tiện an lạc. Sau đó một trong những người con này

6 Lth., Htr., Dược Vương H iE . Ckh., Ti-sa-xà-da
VKN: Baisayarãja.

7 Đại trang nghiêm Htr., Đại nghiêm Ckh.,
Thái thanh VKN: Mahã\yũha.
* Lth., Trang nghiêm Htr., Nghiêm tịnh Ckh., 
Tịnh trừ. VKN: Viảodhana.
9 Bào Cái w  M. VK.N: Ratnacchatra.
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là Nguyệt Cái,10 lúc ngồi một mình, đã tự nghĩ: 
‘Còn có sự cúng dường nào cao quý hơn sự cúng 
dường chúng ta đã làm không?’ Thần lực của Phật 
đã khiến một thiên thần trên không đáp: ‘Này thiện 
nam tử, cúng dường Pháp cao hơn hết thảy mọi sự 
cúng dườnệ.’ Nguyệt Cái liền hỏi: ‘Cúng dường 
Pháp là thê nào?’ Thiên thần đáp: ‘Hãy đến hỏi 
đức Dược Vương Như lai, sẽ được giải thích đầy 
đủ.’
“Nguyệt Cái lập tức đến Dược Vương Như lai, cúi 
đầu đảnh lễ sát chân Ngài rồi đứng sang một bên, 
hỏi Phật: ‘Bạch Thế tôn, con nghe nói cúng dường 
Pháp là cao quý nhất trong các cách cúng dường; 
vậy thế nào là cúng dường Pháp?’
“Phật đáp: ‘Nàỵ thiện nam từ, cúng dường Pháp là, 
đối với kinh điển sâu xa do chư Phật thuyết giảng, 
khó tin và khỏ tiếp nhận đối với hết thảy thế gian, 
vi diệu khó thấy, thanh tịnh vô nhiễm, không thể 
lấy tư duy phân biệt mà hiểu được; nó là bảo vật 
trơng kho Pháp tạng của Bồ-tát, in bằng dấu ấn đà- 
la-ni;11 dẫn đến bất thối chuyển, thành tựu sáu độ,

10 Lth., Htr., Nguyệt Cái £  M . Ckh., Thiện Tú VKN:
Somacchatra.

11 Đà-la-ni ấn chi Htr.: tổng trì kinh vương
Phật ấn sở ấn $-■ắ x ĩ  1$ Cp #T . La-thập: “Tổng trì có vô 
lượng. Thật tướng là một tronệ đó. Neu kinh nói thật tướng, 
thật tướng ấy tức là ấn (dấu ân).” Khuy cơ (T 38nl782, tr.
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khéo phân biệt nghĩa, thuận với pháp bồ-đề,12 là 
Kinh tối thượng; giúp người vào đại từ, đại bi, xa 
lìa các ma sự và tà kiến, thuận với pháp nhân 
duyên,13 vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh, vô thọ 
mạng,14 không, vô tướng, vô tác, vô khởi;15 hay 
dẫn chúng sinh đến ngồi nơi Đạo tràng mà chuỵển 
pháp luân; được các Trời, Rồng, Càn-thát-bà, đồng 
ca ngợi; hay đưa chúng sinh vào kho tàng Chính 
pháp của chư Phật,16 thâu đạt hết thảy trí huệ của 
Thánh Hiền, chỉ dạy con đường sở hành của chúng 
Bồ-tát; y trên nghĩa thật tướng của các pháp mà 
thuyết minh nghĩa vô thường, khổ, không, vô ngã 
và tịch d iệt;17 có thể cứu người hủy phạm giới

12 VKN: bodhipaksyadharmãnugatãnãm, tùy thuận pháp 
bồ-đề phần.
13 Htr.: phân biệt xiển dương thậm thâm duyên khởi. VKN: 
pratĩtyasam utpădan irdistãnãm.
14 Htr.: “Biện giải bên trong không ngã, bên ngoài không 
hữu tình, trung gian của hai không thọ mạng, không kẻ 
dưởng dục, rốt ráo không bổ-đặc-già-la.”
15 VKN: anabhisam skãra , vô hành.
If' Htr.: “Dần đạo chúng sinh cúng dường Đại pháp. Giúp 
chúng sinh viên mãn sự tê tự đôi với Đại pháp.” Đại pháp từ 
tự Khuy Cơ (T 38nl782, tr. 1111 a8>: từ tự, tức
pháp thí hội.”
1 Ban Huyền Trang, theo Khuy Cơ, câu này tách thành hai 
đoạn riêng biệt. Đoạn đầu, gồm ba phân: Hiền Thánh nhiếp 
thọ, khai phát diệu hành, pháp nghĩa quy y. Đoạn sau. 
thuyêt minh hon ôn-đà-nam {dharmoddănam) của pháp.
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Cấm; khiến cho chúng ma, ngoại đạo và người 
tham trước18 sinh sợ hãi; được chư Phật và Thánh 
Hiền ngợi ca; vì quét sạch nỗi khổ sinh từ, chỉ 
niềm vui Niết-bàn mà chư Phật trong mười 
phương, ba đời từng thuyết giảng.
“Nếu nghe xong kinh này mà tin hiểu, thọ trì, đọc 
tụng, vì chúng sinh diệu dụng phương tiện để 
giảng giải cho họ tổ tường, vì thủ hộ Pháp,19 như 
vậy gọi là cúng dường Pháp.
“Lại nừa, theo các Pháp đã được thuyết giảng mà 
tu hành, tùy thuận mười hai nhân duyên,20 xa lìa tà 
kiến, thành tựu vô sinh nhẫn, khẳng quyết tính vô 
ngã và vô chúng sinh mà đối với nhân duyên, quả 
báo, thì không trái, không tranh cãi, lìa các ngã sở; 
y nghĩa lý chứ không y ngữ ngôn, y trí chứ không 
y thức, y kinh liễu nghĩa chứ không y kinh không 
liễu nghĩa; y pháp chứ không y người thuyết

Khuy Cơ (ibid., tr. 1111 a 16): “Pháp ôn-đà-nam, là krợc tập 
của giáo pháp. Có bốn lược tập của pháp: các hành vô 
thường; hữu lậu thảy khổ; các pháp vô ngã; Niết-bàn tịch 
tĩnh.
1K Htr.: “hết thày ngoại đạo, tà luận, ác kiến chấp trước.” 
Rồi thêm một đoạn nhảy sót trong bản La-thập; “Khai phát 
the lực tăng thượng cúa thiện pháp của hết thảy hữu tình; 
trấn áp tất cả binh đội ác ma.”
14 Htr.: nhiếp thọ Chính pháp, Skt. dharmasangraha.

Htr.: tủy thuận duyên khới.
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pháp;21 tùy thuận theo pháp tướng, không chồ sờ 
nhập, không chỗ sở quy,22 vô minh rốt ráo diệt, 
cho nên các hành cũng rốt ráo diệt, cho đến sinh 
rốt ráo diệt cho nên già-chết cũng rốt ráo diệt. 
Quán sát như thế, mười hai nhân duyên không có 
tướng tận cũng chẳng có tướng khởi. Đó là pháp 
cúng dường tối thượng”.
Đoạn Phật bảo Thiên đế:
“Sau khi nghe Pháp này từ đức Dược Vương Như 
lai, Vươn£ tử Nguyệt Cái đắc nhu thuận nhẫn,23 
liền cởi tam bảo y và các bảo vật trang sức trên 
người, dâng cúng Phật:
“Bạch Thế tôn, sau khi Ngài diệt độ, con sẽ cúng 
dường pháp để giữ gìn bảo vệ Chính pháp. Nguyện

21 Đoạn trên gồm bốn y chi của Bồ-tát (tứ y Skt.
catvãri pratisaranãnĩ)
22 Htr.: “Nhập vô tàng, diệt A-lại-da.” Khuy Cơ (ibid., tr. 
1111 c05): “Ngộ nhập chân như vốn không bị nhiêp tàng; 
diệt A-lại-da.” VKN: anãlayapraveẳah, ãlayasamudgătah.
23 Nhu thuận nhẫn La-thập nói: “Chưa có khả năng
thâm nhập thật tướng của các pháp; nhưng bằng trí nhu 
nhuyễn và tín nhu nhuyễn mà tùy thuận, không trái nghịch; 
do đó nói là nhu thuận nhẫn.” Hư.: thuận pháp nhẫn
. Khuy Cơ (ibid., tr. 111 lc20), theo kinh Nhân vương, có 5 
bậc nhẫn: 1. phục nhẫn: trước thập địa; 2. tín nhẫn: sơ đến 
tam địa; 3. thuận nhẫn: các địa thứ tư, năm, sáu; 4. vô sinh 
nhẫn: các địa bảy, tám, chín; 5. tịch diệt nhẫn: thập địa, Phật 
địa.
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oai thần của Phật giúp con đứng vừng, hàng phục 
chúng Ma, tu Bồ-tát hạnh”.
“Phật Dược Vương biết rố những điều tâm niệm 
trong thâm tâm ấy nên đã thọ ký cho Vương tử:
“Sau này, cho đến tận cùng, ngươi sẽ là người bảo 
vệ giữ gìn thành trì Chính pháp.
“Này Thiên Đế, bấy giờ Nguyệt Cái được thấy sự 
thanh tịnh của pháp, nghe Phật thọ ký, bèn với tín 
tâm mà xuất gia, tu tập thiện pháp, tinh tấn, không 
lâu đã đắc năm thần thông lực, thành tựu Bồ-tát 
đạo, đạt được đà-la-ni, biện tài không đoạn tuyệt. 
Sau khi Phật Dược Vương nhập diệt, Bồ-tát ấy 
bằng các khả năng thần thông, tổng trì, biện tài đã 
chứng đắc, trải trong mười kiếp tròn đầy, phân bố 
pháp luân mà Dược Vương Như lai đã chuyển. Tỳ- 
kheo Nguyệt Cái, bằng sự thủ hộ Chính pháp, ân 
cần tinh tấn, liền ngay nơi bản thân ấỵ mà giáo hóa 
khiến trăm vạn ức người không thối chuyển đối 
với Vô thượng chính đẳng chính giác, chuyển hóa 
mười bốn na-do-tha người phát thâm tâm cầu quả 
vị Thanh văn và Bích-chi-Phật, cùng vô lượng 
chúng sinh được tái sinh thiên giới.
“Này Thiên Đế, vua Bảo Cái thuở ấy há là ai khác 
chăng? Hiện Ngài đã thành Phật, hiệu là Bảo 
Viêm24 Như Lai, và một ngàn người con của Ngài

24 Lth., Bảo Viêm Htr. Bảo Diệm Ckh., Bào
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là một ngàn vị Phật trong Hiền kiếp này, mà vị đầu 
tiên là Phật Ca-la-ciru-tôn-đà25 và vị cuối cùng là 
Phật Lâu-chí.26 Tỳ-kheo Nguyệt Cái lúc ấy nay 
chính là Ta.
“Như vậy, Thiên Đe, nên biết điều cốt yếu nàỵ: 
cúng dường Pháp, là tối thượng, tối tôn, bậc nhất 
không thể so sánh trong các sự cúng dường. Cho 
nên, này Thiên Đe, hãy lấy Pháp mà cúng dường 
chư Phật”.

Thành VKN: Ratnãrci.
25 Lth., Ca-la-cưu-tôn-đà Htr.: Ca-lạc-ca-tôn-
đà j$ỊỈ iẳs ỈẶ Ệk . Ckh., Ciru-lưu-tiên ễỉ . VKN: 
Krakucchanda.
26 Lâu-chí ÍÍM . Htr.: Lô-chí lẵM . Ckh., Lâu-do Skt. 
Ruci.
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Bấy giờ Phật nói với Bồ-tát Di-lặc:
“Này Di-lặc, nay ta đem Pháp giác ngộ vô thượng 
chính đẳng chính giác đã tập thành trong vô lượng 
kiếp phó chúc cho ông. Vào thời mạt thế,1 sau khi 
Phật diệt độ, ông nên dùng khả năng thần thông để 
giảng truyền rộng rãi những kinh như vậy nơi cõi 
Diêm-phù-đề, chớ để bị đoạn tuyệt. Vì sao? Vì sau 
này sẽ có những thiện nam, tín nữ cũng như chư 
thiên long, quỷ thần, càn-thát-bà, la-sát phát tâm 
cầu giác ngộ vô thượnẹ chính đẳng chính giác, 
hâm mộ đại pháp. Nếu để cho họ không được nghe 
những kinh như vầy, sẽ mất nhiều lợi ích. Những 
hạng người như vậy, khi nghe kinh điển như vậy, 
tất sẽ nhiều tín thọ, sinh tâm hy hữu, vì họ yêu 
thích và tin tưởng các kinh này, thành kính đội lên 
đầu mà thọ nhận, rồi tùy theo chỗ thích ứng của 
chúng sinh, vì sự ích lợi mà quảng diễn.
“Này Di-lặc, nên biết có hai dấu hiệu của Bồ-tát:2

1 Htr.: “Vào đời ngũ trược ác thế.”
2 Bồ-tát tướng Htr.: Bồ-tát tướng ấn dấu
hiệu để nhận biết Bồ-tát. VKN: bodhisattvãnãm mudrã.
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thứ nhất, ưa thích trang sức văn từ hoa mỹ. Thứ 
hai, không e sợ diệu nghĩa thậm thâm, mà có thể 
thâm nhập một cách như thực. Hạng ưa thích trang 
sức văn từ hoa mỹ, nên biết, đó là hàng Bồ-tát tân 
học. Nếu được nghe kinh điển vô nhiễm, vô trước, 
thậm thâm như vậy mà không kinh sợ; sau khi 
nghe rồi bằng tịnh tâm mà thọ trì, đọc tụng, như 
thuyết tu hành, nên biết, đó là hạng Bồ-tát tu tập 
đạo hạnh đã lâu.
“Di-lặc, lại có hai pháp mà hàng Bồ-tát gọi là tân 
học chẳng thể quyết định nơi Pháp sâu xa.3 Hai 
pháp đó là gì? Một là, pháp chưa từng được nghe, 
mà khi nghe rồi lại kinh sợ, sinh nghi ngờ, không 
thể tùy thuận, sinh tâm hủy báng, cho rằng ‘Trước 
đây tôi chưa từng nghe pháp ấy; chẳng biết pháp 
ấy ở đâu ra?’4 Thứ hai, nếu có người hộ trì, giải 
thuyết kinh điển sâu xa như vậy, lại không khứng 
thân cận, cúng dường, cung kính, hoặc có khi bới 
móc tìm lỗi người.5 Ai có hai pháp này, nên biết, 
đó là Bồ-tát tân học, chỉ tự làm hại mình, không

3 Hừ.: “Có bốn pháp khiến Bồ-tát sơ học tự tổn thương, 
không thể chứng đắc pháp nhẫn thậm thâm.” VKN: 2 pháp, 
như Lth.
4 Htr. phân thành hai pháp: kinh sợ nghi ngờ, và sinh tâm 
huy báng.
5 Pháp thứ ba và tư trong Htr.: không cung kính và sau đó 
chê bai.
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thể điều phục được tâm mình ở trong thâm pháp.
“Này Di-lặc, lại có hai pháp,6 mà Bồ-tát tuy có tín 
giải thâm pháp nhưng vẫn tự làm tổn thương mình 
nên không thể chứng đắc vô sinh pháp nhẫn. Hai 
pháp gì? Một là, khinh mạn Bồ-tát tân học mà 
không chịu chỉ dạy.7 Hai là, dù tin, hiểu diệu pháỊ3 
mà vẫn còn phân biệt chấp thủ tướng”.8
Bồ-tát Di-lặc nghe Phật thuyết giảng xong, liền 
nói:
“Bạch Thế tôn, thật hy hữu, chưa từng được nghe. 
Như lời Phật dạy, con sẽ lìa xa các sự xấu ác này 
để phụng trì pháp giác ngộ vô thượng chính đẳng 
chính giác mà Như Lai đã kết tập từ vô lượng kiếp. 
Trong đời tương lai, nếu có người thiện nam tín nữ 
nào cầu học Đại thừa, con sẽ khiến họ có được 
kinh này trong tay, giúp cho niệm lực khiến thọ trì, 
đọc tụng và giảng giải rộng khắp cho mọi người.
“Bạch Thế tôn, trong thời mạt thế sau này, nếu có 
ai thọ trì, đọc tụng và quảng diễn kinh này, nên 
biết người đó sẽ được xác lập bởi thần lực của Di-
lặc“.
Phật nói:

6 Htr.: bốn duyên.
7 Htr. phân thành hai duyên: khinh mạn và không chỉ dạy.
x Được thay trong bản Htr.: thứ ba, không kính trọng học xứ 
(tức giới) thậm thâm quang đại; thứ tư, chi thích bố thí bằng 
tài sán thê gian.
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“Lành thay, Di-lặc, lành thay! Như lời ông nói, 
Phật tán thán sự tùy hỷ của ông”.
Lúc bấy giờ tất cả Bồ-tát đồng chắp tay bạch Phật:
“Sau khi Thế tôn diệt độ, chúng con9 sẽ truyền 
giảng pháp giác ngộ tối thượng này rộng khắp 
mười phương quốc độ, và chỉ dẫn những người 
thuyết Pháp thấu hiểu nghĩa kinh”.10
Bốn vị Thiên vương cũng đồng bạch Phật:
“Bạch Thế tôn, bất cứ ở đâu, thành thị hay thôn 
quê, núi rừng hay hoang mạc, mà có kinh này và 
có người đọc tụng, thuyết giảng, thì chúng con 
nguyện đưa hết thảy quan quân đến nghe và ùng 
hộ người đó sao cho trong vòng một trăm do-tuần 
không ai dám đến quấy phá” .
Khi ấy, Phật bảo A-nan:
“Này A-nan, hãy thọ trì và truyền bá rộng rãi kinh 
này”.
A-nan đáp: “Vân£, bạch Thế tôn, con đã ghi nhớ 
pháp yếu này. The Tôn, nên gọi tên kinh là gì?” 
Phật dạy:
“A-nan, kinh này được gọi là ‘Duy-ma-cật sở 
thuyết’, cũng ‘Pháp môn giải thoát bất khả tư

9 Htr.: từ nhiều phương khác, từ các thế giới khác...”
10 Htr.: “khiến cho không gặp chướng nạn."
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nghị’, hãy như vậy mà thọ trì”.11
Phật nói kinh này xong, trưởng giả Duy-ma-cật, 
Văn-thù-sư-lợi, Xá-lợi-phất, A-nan, chư thiên, loài 
người, A-tu-la và hết thảy đại chúng nghe những 
điều Phật dạy, thảy đều đại hoan hỷ, tín thọ phụng 
hành.

CHÚC LỤY

1! Htr. gộp thành một tên: Thuyết Vô cấ u  Xưng bất khả tư 
nghị tự tại giải thoát thần biến pháp môn 
ẵềt Él VKN nêu ba tên: Vimalakĩrtinirdeảa
(Duy-ma-cật sở thuyết, Thuyết Vô cấ u  Xưng), 
Yamakaputavyatyastarĩihãra (Tiêu dung các đối lập song 
đối), Acintyavirnoksaparivarta (Bất tư nghị Giải thoát).
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A-ca-ni-tra, 277 
A-hàm, 52, 120, 186 
ái kiến, 161, 163 
A-la-hán, 29, 34, 36, 39, 
40, 41, 42, 56, 110, 188,
1 9 0 ,2 0 6 ,2 1 4 ,2 6 0  
a-lại-da, 95, 173,268  
A-lại-da

ãlaya, 173, 288 
Am-la, 257 
Am-la thọ viên, 55 
am-ma-lặc, 116 
Amrapãlĩ, 27, 28, 56 
A-na-hàm  

Bất lai, 187 

A-na-luật
Anirudha, 115, 116 

A-nan
Ảnanda, 122, 123,

124, 257, 259, 260, 
261, 262, 263, 264, 
294,295

A-nậu-đa-la tam-miệu- 
tam-bồ-đề, 263 
A-nậu-đa-la-tam-miệu- 
tam-bồ-đề, 279, 282

vô thượng chính đẳng 
chính giác, 126

animitta
vô tướng, 74

ãáaya
Thâm tín; Ý lạc, 82, 

192
a-tãng-kỳ, 174, 175, 182 
A-tu-la, 66, 177 
ba giải thoát môn, 236, 
272
ba luật nghi, 237 
ba minh, 96, 107, 272 
ba mươi bảy đạo phẩm, 
96
Bạch y, 90
ba-la-mật, 42, 57, 69, 78,
88, 96, 136, 143, 167, 
1 9 2 ,2 1 7 ,2 1 8 ,2 2 2  
Bà-la-môn, 66, 92, 93,
122, 142, 147, 248 
bản nguyện, 24, 206, 269 
Bảo Tích

cư sỹ Bào Tích, 31, 
45, 46, 54, 55, 62,
67, 69, 74, 75, 77,
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80, 82, 85 
Bào Trang Nghiêm  

Phật, 84 

Bất cộng pháp, 73 
bất cộng tướng, 73 
bất khả tư nghị, 30, 45, 
93, 177, 181, 183, 200, 
202, 259, 263, 264, 281, 
282, 283, 295 
bát nạn

tám nạn/ nan, 80, 121 
Bát nhã, 40 
bất nhị, 30, 3 3 ,3 5

advaita, 24, 43, 158,
189, 229, 230, 231, 
232, 233, 234, 235,
236, 237, 238, 239, 
240,241

bất thiện pháp, 146
Bất thọ chư pháp, 85
bất thối chuyển, 125, 126,
2 0 1 ,2 0 6 ,2 8 5
Bất thối luân, 58
bất tránh, 129
bất tư nghị, 23, 24, 33,
36, 42, 43, 45, 74, 87,
171,183
bất tư nghị giải thoát, 36, 
42, 43
bất tủy tha duyên, 211 
bát vô hạ, 80, 109

Bạt-kỳ, 27, 38 
Bát-nhã, 33, 35, 87, 88, 
127, 139 ,217  
bát-nhã ba-la-mật, 144 
Bát-niết-bàn, 111, 128 
Bích-chi-phật, 106, 127,
177, 200, 211 
biện tài vô ngại, 88, 119 
biện thuyết vô ngại, 87 
Bimbisãra, 28 
bồ đề tâm, 7 7 ,2 1 6  
bố thí ba-la-mật, 42, 143 
bổ-đặc-già-la, 95, 100,
286
Bồ-đề, 53, 77, 128, 129, 
221
bồ-đề tâm, 42, 45, 76, 81, 
219
Bồ-đề tâm, 53, 77, 225 
bốn đại, 138, 155, 157, 
235, 272
bốn đại chủng, 93, 95,
235
Bốn nhiếp pháp, 134
bốn vô sở úy, 135
Bồ-tát đạo, 30, 33, 169,
289
Bồ-tát sơ tâm, 175, 176 
Bồ-tát tân học, 292, 293 
Bồ-tát tướng, 291
Bồ-tát Văn-thù
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Văn-thù-sư-lợi, 33 
Ca-diếp

Ma-ha-ca-diếp, 38,
103, 105, 106, 109, 
181, 182

Ca-lâu-la, 67 
Cam lộ, 71, 220 
cam-lộ, 70
Càn-thát-bà, 66, 72, 286 
Cát Tạng, 22, 32 
Chân đế, 134 
Chân như, 79, 127, 128, 
131
Chi Khiêm, 9, 10, 11, 14, 
2 1 ,2 5 , 171 
chi tức, 78, 81 
Chiêm-bặc, 200 
chính cần, 57, 79, 168 
chính đạo, 69, 79, 105, 
168 ,2 1 4 ,2 1 9 , 240, 253 
Chính đạo, 54, 239 
chính định tụ, 78 
chính niệm, 89, 91, 193, 
1 9 4 ,211 ,265  
Chính Pháp, 57, 121, 140, 
200
chính vị, 126, 166, 214,
215, 260 ,269  
Chúng hương

Sarvagandhasugandha, 
243, 246, 251, 259,
264

chúng sinh cấu, 99 
Chuyển luân Thánh 
vương, 180
Chuyển luân vương, 50, 
5 3 ,120
chuyển pháp luân, 169,
286
Cưu-ma-la-thập

La Thập, 9, 1 1 ,2 1 ,4 5  
Đa-đà-a-già-độ 

Tathãgata, 263 
Đại bi, 54, 249 
Đại chúng bộ, 38 
đại sư ngoại đạo, 108 
Đại thí chủ, 147 
Đại Thiện Hiện, 106 
Đại thừa Bồ-tát, 31, 33 
Đại trí, 54, 94, 198 
Đại tỳ-bà-sa, 190 
đà-la-ni, 212, 285, 289 
Đạo tràng, 133 ,221 ,286  
Đao-lợi 

cõi trời, 27 
Trayastrimsa, 85, 277 

Đâu-suất, 35, 125 
Dạ-xoa, 66, 72 
Đế Thích, 59, 89, 92, 
136, 137, 150, 180, 200, 
201,258
Diêm-phù-đề, 175, 176, 
276, 277, 291
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Điên đảo tưởng, 195 
Diệt, 70
diệt tận định, 35, 97, 98,
187,260
Diệu hỷ, 275, 278  
Diệu Hỷ

cõi, 2 7 1 ,2 7 6 , 277, 278
điều phục, 57, 76, 81,
119, 143, 160, 163, 177,
178, 2 5 1 ,2 5 2 , 293 
điều thuận nhẫn, 89 
Di-lặc

Maitreyă Bồ-tát Di 
Lặc, 35, 40, 66,
125, 126, 127, 128, 
133, 291, 292, 293,
294

du hí thần thông, 30, 87 
du hý thần thông, 149 
Dục giới, 125, 187, 238, 
249
du-già sư địa, 146 
Dược Vương Như lai, 
284, 285, 288, 289 
Duy thức, 100
duyên khởi, 59, 134, 166, 
286, 287 
Duyên khởi, 134 
Duy-ma-cật

Tịnh Danh, 9, 10, 11, 
12. 13. 14. 15. 18.

21, 23, 3 1, 32 , 33,
34, 35, 36, 39 40,
42, 43, 45, 51 67,
87, 93, 96, 97 98,
99, 103, 106, 107,
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136 137, 140, 141,
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213 214, 216, 217,
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254 255, 257, 258,
259 264, 271, 274,
275 276, 277, 278,
279 294, 295

giác chi, 79, 143, 218 
Giác đạo thành, 71 
giải thoát, 30, 33, 34, 36, 
42, 43, 45, 56, 57, 74 ,79 ,
85, 89, 96, 102, 105, 107, 
108, 1 12, 115, 1 18, 134,
139, 143, 154, 162, 167,
171, 176, 177, 178, 179,
180, 181, 182, 183, 197,
198. ] 99, 218. 219, 120,
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221, 224, 236, 243, 247, 
250, 253, 260, 263, 264, 
265, 266, 269, 294 
Giáo thọ, 220 
giới, 96
hàng ma lao oán, 88 
hành
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Hiền kiếp, 290
Hiền Thánh Tăng, 105
Hoa Nghiêm, 65, 238
Hóa nhân, 111, 188
hoại hòa hiệp tướng, 104
Hương Tích

Gandhottamakũta, 244
Gandhottamaũta, 243, 

24 5 ,2 4 7 , 248,251

hữu ái, 152
bhavatr?na, 107, 108, 

213
hữu phan duyên, 160 
hữu vì, 85, 120, 123, 134, 
144, 174, 253, 265, 268, 
269 ,273  
Huyễn sĩ, 103 
Huyền Trang, 13, 14, 16, 
21, 27, 33, 56, 100, 151, 
155, 171 ,217 ,286  
Kaốyapa 

Ca-diếp, 62
kết sử, 56, 74, 129, 187,
190, 197,216  
Kết tặc, 190 
Khẩn-na-la, 67 
Không tịch, 74 
Khuy Cơ, 15, 17, 22, 97, 
105, 107, 108, 129, 133,
138, 151, 155, 200, 209,
213, 214, 217, 218, 220,
222, 225, 231, 234, 244,
249, 250, 260, 265, 268,
286, 288
kiến chấp, 59, 98, 109,
120, 129, 154, 166,287  
Kiến đế, 108 
kinh Pháp hoa, 34 
La Thập

Cưu-ma-la-thập, 31 
Kumarajĩva, 33
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La-hầu-la 
Rãhula, 120 

lậu tận ý giải, 85 
liễu tri tâm hành, 130 
Loa Kế

Phạm thiên, 83 
Ma Ba-tuần

Mãra-Pãpĩyas, 136
Ma-ha Ca-chiên-diên, 
114, 115 
Ma-ha Ca-diếp 

Ca-diếp, 103, 215 

Ma-hầu-la-già, 67 
Maitreya

Di-lặc, 66, 125 
Mafljuárĩ

Văn-thù-sư-lợi, 66, 
149

Mục-kiền-liên
Mahãmaudgalyãna, 99

mười lực, 60, 96, 135, 
168
mười tám bất cộng, 61 
Na-la-diền, 2 1 2 ,233  
năm căn, 76, 121, 168 
năm dục, 138 
Nan Thắng Như Lai, 147 
Nạn xứ, 252 
Não nhuế, 210  
não xứ, 214

ngã mạn, 92
ngã sờ, 85, 95, 101, 121, 
158, 229, 287 
nghiêm tịnh Phật độ, 81 
ngoại đạo, 71, 116, 121,
123,’ 142,282, 287 
ngoại kiến, 160 
Ngũ cái

năm chướng cái, 213 

ngũ nghịch, 108 
Ngũ thông tiên nhân, 226 
Ngũ trược ác thế, 247  
Nguyệt Cái, 249, 285,
288, 289, 290 
Nhẫn nhục, 78, 133 
Nhất sinh bổ xứ, 260  
Nhất thiết đức tạng, 251 
nhất thiết trí, 127, 136, 
144, 165, 166 
Nhất thiết trí, 215, 236, 
265, 279
nhất tướng, 107, 146,
2 3 1 ,2 3 6 ,2 7 2
nhị nguyên, 117, 127,
158, 234, 2 3 8 ,2 3 9
Nhị thừa, 23, 71, 156
nhiếp pháp, 79, 144, 254,
265
nhiếp sự, 79, 144, 192 
nhiếp tâm, 78, 219 
nhiếp thọ, 76, 79. 121.
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136, 140, 143, 166, 286,
287
nhiếp thủ, 143, 172 
Như Lai, 24, 39, 75, 82, 
84, 96, 110, 111, 123, 
127, 128, 136, 147, 148,
176, 190, 193, 213, 215, 
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278, 284, 289  
Như lai chủng, 213 
Như lai sở hóa, 204 
nhu thuận nhẫn, 288 
Nhu thuận nhẫn, 288 
nhu thuận pháp nhẫn, 85 
niệm xứ, 79, 168 
Niết-bàn, 34, 37, 38, 39, 
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nội xứ, 130, 138 
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Phạm hạnh, 80, 90 
Phạm thiên, 66, 83, 89, 
92, 116, 142, 150, 167, 
175, 200, 201, 223, 267,
276, 283 
Phan duyên, 131 
pháp bất cộng, 96, 135,

263
pháp nhãn, 112, 174 
pháp nhẫn bất khởi, 58 
Pháp thân, 23, 67, 96,
123,272
pháp thí, 15, 41, 142,
191,286
Pháp thí, 142, 146, 148 
pháp vô tránh, 145 
Phật Đăng Minh, 24 
phiền não ma, 165 
Phủ-lâu-na, 112, 113 
phương tiện, 12, 34, 40, 
57, 79, 81, 82, 88, 93, 96,
98, 110, 140, 144, 149,
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191, 192, 211, 222, 226,
264, 265, 270, 284, 287 
phương tiện thiện xảo,
89, 93, 150, 177,211 
quán hạnh, 102 
Quang minh quốc độ, 147 
Quang Nghiêm Đồng tử 

Prabhãvyũha, 132 
quốc gia Phật hóa, 51 
quốc gia Phật tính, 51 
sấc giới, 210, 249 
Sa-ma-đà

Xa-ma-tha, 69 
sát na, 126, 179, 234, 265 
sáu nội xứ

sáu nhập; sáu căn, 214
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sáu thông, 96 
Siddhãrtha, 28 
sờ duyên, 100, 129, 138, 
173
Sơ phát tâm Bồ-tát, 260 
Sơ quả, 108 
sư quyển, 191 
tà kiến, 59, 100, 109, 163, 
164, 166, 223, 252, 286,
287
Ta-bà thế giới

Saha-loka-dhãtu, 245 
tài thí, 41, 142 
Tài thí, 41 
tâm bản tịnh, 118 
Tam đạo bảo giai, 277 
Tâm hồi hướng, 80 
tam muội, 30, 42, 96,
167, 251
tám nạn, 109, 254
Tam thiên giới, 72
T am-miệu-tam-Phật-đà

Samyaksambuddha,
263

tam-muội, 113, 117, 243, 
251
Tăng nhất A-hàm, 277 
tăng thượng mạn, 33, 34, 
199
tăng thượng ý lạc, 82 
tập khí, 59, 123, 131,

187, 197
tạp nhiễm, 105, 110 
tát-ca-da kiến

thân kiến, 107, 187, 
213

tham trước, 100, 129, 287
thân kiến

hữu thân kiến, 100,
107, 186, 187, 215

thần lực pháp bất cộng, 
73
thần túc, 79, 85, 168, 247
tháng bồ-đề, 71
thắng pháp, 92
Thanh Biện, 58, 60, 63,
71
Thánh căn hành, 76 
Thánh đế, 108, 134, 166, 
214, 260
Thánh quả, 34, 108 
thanh tịnh diệu công đức, 
82
thanh tịnh diệu hành, 81 
thanh tịnh diệu huệ, 81 
thanh tịnh diệu phước, 81 
thanh tịnh diệu trí, 81 
thanh tịnh hữu tinh, 81 
thanh tịnh pháp giáo, 81 
thanh tịnh tự tâm, 82 
Thanh văn, 34, 41, 97,
99, 119, 150, 165, 166
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177, 195, 200, 211, 216,
231, 244, 250, 255, 260, 
264, 276, 277, 284, 289 
Thập sự thiện pháp, 254 
Thất thức trụ, 214 
thế giới Ta-bà, 51, 245, 
246, 247
Thích-ca-mâu-ni, 116, 
251
Thiên đế, 66, 277, 284,
288
Thiên Đế, 282, 283, 289,
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Thiền định, 78, 134 
Thiện Đức, 141, 142 
Thiền duyệt, 90 
Thiện gia hành, 77 
thiện hừu tưởng, 266 
thiện lai, 151 
thiên ma, 165 
thiện nghiệp đạo, 78, 214 
thiên nhãn, 116, 272 
thiện quán sát, 82 
thiện sư tưởng, 266 
Thiên thai tông, 34 
Thiện tịch, 131 
Thi-khí

Đại Phạm thiên, 66 

thọ hành, 71, 73 
thọ mạng, 94, 99, 100,
263 ,286
thù uẩn, 115,213,237

thuận pháp nhẫn, 112,
288
Thức, 235
Thường lạc viễn ly, 90 
thường tịch nhiên, 71, 72 
Thượng tọa bộ, 38 
tì-bát-sa-na 

Quán, 69 
tịch diệt cam lộ, 70 
Tịnh danh huyền luận, 32 
tịnh độ, 51, 52, 53, 54, 
75, 77, 78, 79, 80, 84,
222, 254, 255 
tính Không

tánh Không, 102, 153, 
154, 159, 191

tịnh mạng, 145, 220
Tịnh mạng, 145, 156
Tinh tấn, 78, 134
tối thượng tịch tĩnh, 71
tông dụng, 43
tông thể, 43
tồng trì, 57, 87, 212, 263,
264, 267, 285, 289 
Trí chứng, 105 
Trì giới, 78, 133 
Trí Khải

đại sư, 21, 33, 34 ,45  
Trì Thế, 136 
Trúc Đạo Sinh, 32 
Trung kiếp, 223
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Trường A-hàm, 84, 134, 
154
Tứ đại, 155, 177 
tử ma, 165
Tự Tại thiên cung, 83
Tứ thiên vương, 93, 200
Tu-bồ-đề

Subhũti, 41, 106, 107,
108, 109, 111, 127

Tư-đà-hàm, 127 
Tu-đà-hoàn, 127, 186 
Tu-di

núi, 59, 72, 175, 176,
177, 178,276

Tu-di Đăng Vương
Merupradĩparãjă Phật, 

175 ,176
Tuệ phương tiện

prajfiãsaipgỊ-hĩta 
upayo, 162

tuệ vô lậu, 89 
Tùy thuận, 129 
Tuyệt đối thể, 43, 44 
Tỳ-da-ly, 24, 27, 55, 89, 
248, 249

Vaisãlĩ, 87, 120, 132,
150, 175, 176

uẩn, 96 
uẩn ma, 165 
Ưu-ba-li

ưpãli, 117, 118, 119 
Văn-thù-su-lợi

maẠĩusrĩ, 66, 149, 150,
151, 152, 155, 157, 
161, 164, 169, 174, 
175, 188, 192, 193, 
194, 195, 209, 213,
214, 215, 216, 240, 
241, 244, 245, 255, 
257, 281 ,295

Vimala, 29, 87 
Vimalakữti, 31

Duy-ma-cật, 31, 33 
Vô biên từ, 190 
Vô Cấu Xưng

Tịnh Danh, 21, 22, 32, 
33, 55, 87, 295

Vô Động
A-súc Phật, 275, 276,

277, 278, 279
vô gián, 108, 130, 209, 
216
vô lượng tâm, 79, 167 
vô minh, 45

avidyã, 107, 108, 135,
152, 210, 213, 234, 
235, 254, 272, 288

vô nguyện, 74, 102, 144
vô sắc tướng, 154
vô sinh pháp nhẫn, 85,
87, 125, 132, 206, 241,
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Sách Dan

255, 260, 293
vô sở đắc, 58, 160
vô sờ hành, 268
Vô sở khởi, 189
vô sờ trụ, 74, 99, 195
vô sở úy, 58, 60, 74, 87,
96
vô tác, 102, 163, 167,
237, 262, 268, 286 
Vô tận đăng, 140, 141 
vô thượng chính đẳng 
chính giác, 85, 117, 122, 
169, 181, 205, 206, 215,
216, 278, 291,293  
vô tránh tam muội, 41, 
110
Vô tránh tam-muội, 110 
vô tướng, 23. 58, 101. 
102, 173, 204, 231, 232,
272,286  
Vô tỷ, 132 
vô úy

pháp, 41, 58, 60, 150,
168, 216, 222, 247,

263 
vô úy thí, 41
vô vi, 23, 29, 69, 116,
120, 123, 174, 214, 215,
232, 233, 237, 253, 262,
265, 268, 269, 273 
vô-trụ, 195
Xá-lợi-phất, 35, 45, 82, 
83, 84, 97, 98, 99, 171,
172, 174, 176, 178, 179,
180, 181, 196, 197, 198,
199, 200, 202, 203, 204,
205, 206, 243, 249, 258,
259, 274, 275, 276, 279,
295
xa-ma-tha 

sa-ma-đà, 69 
xứ, 96 
ý lạc

a-thế-da, 59, 60, 69, 
77, 81, 82, 88, 113, 
133, 145, 190, 192, 
219, 221
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